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PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN 

NGHIỆP NĂM 2015 CỦA TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG TCCN 

(Danh sách cập nhật tới ngày 13/04/2015 – Nguồn Bộ GD&ĐT) 

Trong file này lần lượt liệt kê thông tin tuyển sinh do các trường TCCN, các trường đại học, cao 

đẳng và các cơ sở giáo dục khác có tuyển sinh TCCN trong cả nước : 

1. BCT – Các trường thuộc Bộ Công Thương 

2. VHTTDL – Các trường thuộc Bộ Văn hóa thể thao du lịch 

3. PB -  Phương án của các Trường TCCN phía Bắc. 

4. PN – Phương án của các Trường TCCN phia Nam 
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►ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2015 XEM NHANH VA CHÍNH XÁC NHẤT: DIEMTHI.TUYENSINH247.COM 

►ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2015 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC: DIEMTHI.TUYENSINH247.COM 

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh Phương án tuyển sinh của Trường 

cần tìm trên máy tính 

Bước 1: Mở file 

Bước 2: Tìm kiếm bằng phím tắt Ctrl + F 

Bước 3: Nhập tên cần tìm góc bên phải màn hình -> ấn Enter 
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►LUYỆN THI THPT QUỐC GIA VỚI GIÁO VIÊN GIỎI AM HIỂU ĐỊNH HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC MÔN TOÁN – 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2015 
KHỐI TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG  

(Kế hoạch và chỉ tiêu dự kiến) 
 

Tổng chỉ tiêu 

THPT THPT STT 
Tên trường, mã trường, địa chỉ, 

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

Mã 
ngành 
máy 
tính 

CQ 
THCS 

VLVH 
THCS 

Hình thức đào tạo, môn thi  

hoặc tiêu chí xét tuyển và  
đối tượng tuyển sinh 

Hạn nhận hồ sơ tại trường,  

ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển),   
vùng tuyển và ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. BỘ CÔNG THƯƠNG       

+ 0 
Trường Trung cấp Công nghệ 
Chế tạo máy 
Mã trường: CT01 
(Số 131 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3 558.2926 

Email: honglien.pdt@gmail.com 

 

350 

+ 

0 

0 

+ 0 
Cơ khí chế tạo 01 80 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 80 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện tử dân dụng 03 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 04 70 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 50 

+ 
0 

0 

+ 0 

1 

Công nghệ kỹ thuật đúc kim loại 06 40 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Lý lớp 12 (đối với hệ tuyển 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với 

hệ tuyển THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển:  

       Đợt 1: 01/9/2015 

       Đợt 2: 30/12/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng   
Kinh tế kỹ thuật Công Thương  
Mã trường: CT02 
(Số 569 Quang Trung 3, Phường 
Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá) 
Tel: (037) 3 952.520; Web: tmtw5.edu.vn 
Email: tcthuongmaitw5@thanhhoa.edu.vn 

 

500 

100 

0 

0 

200 0 
Kế toán doanh nghiệp                             01 260 

60 
0 

0 

40 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp                     02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Kinh doanh xăng dầu và khí đốt                  03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản lý doanh nghiệp                                 04 40 

0 
0 

0 

40 0 
Hướng dẫn du lịch                                       05 80 

40 
0 

0 

40 0 

2 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ            06 40 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Văn lớp 12 (đối với hệ tuyển 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với 

hệ tuyển THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 

31/5 ÷ 20/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2015 

+ Đợt 2: 20/9/2015 

+ Đợt 3: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

460 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng   
Cơ khí Luyện kim 
Mã trường: CT03 
(Xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên) 
Tel: 0280 3845.092 
Webside: http://www.cklk.edu.vn 
Email: bants.ckl@moet.edu.vn 

 

600 

140 

0 

0 

60 0 

3 

Công nghệ kỹ thuật đúc kim loại 01 60 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
tổng điểm hai môn Toán, Lý 

lớp 12 (dành cho thí sinh đã 

học hết chương trình THPT) 

hoặc điểm tổng kết năm học 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS).  

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/6/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 

khu KTX cho học sinh ở xa 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Công nghệ cán, kéo kim loại 02 60 

0 
0 

0 

40 0 
Luyện kim đen 03 60 

20 
0 

0 

30 0 
Luyện kim mầu 04 50 

20 
0 

0 

60 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 100 

40 
0 

0 

100 0 
Cơ khí chế tạo 06 160 

60 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 07 50 

0 
0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 60 

0 
0 

0 

600 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp  
Mã trường: CT04 
(CS1: Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên 
CS2: Cải Đan, Sông Công, Thái Nguyên) 
Website: ietc.edu.vn;  
Email: ttts.ietc@gmail.com 
Tel: (0280) 3 866125 

 

1200 

600 

0 

0 

50 0 
Quản lý và vận hành lưới điện 01 100 

50 
0 

0 
100 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 200 
100 

0 
0 

50 0 

4 

Xây lắp đường dây và trạm điện 03 100 
50 

0 
0 

Các ngành xét tuyển theo 
điểm tổng kết hai môn Toán, 

Lý năm cuối cấp. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

Ký túc xá cho học sinh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 100 

50 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 200 

100 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 06 100 

50 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 07 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 100 

50 
0 

0 

50 0 
Cơ khí chế tạo 09 100 

50 
0 

0 

50 0 
Kinh tế xây dựng 10 100 

50 
0 

0 

210 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Viettronics 

Mã trường: CT05 

(Số 118 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 726.899; 0984 163 163 

Website: http://www.vietttronics.edu.vn 

Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn 

 

210 

0 

0 

0 

60 0 
Tin học ứng dụng 01 60 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 30 

0 
0 

0 

60 0 

5 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 60 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm tổng kết hai môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho 

thí sinh đã hoàn thành 

chương trình THPT). 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
tổng kết hai môn Toán, 

Ngoại ngữ năm lớp 12 (dành 

cho thí sinh đã hoàn thành 

chương trình THPT). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 15/10/2015 

+ Đợt 4: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 60 

0 
0 

0 

200 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng             
Công nghiệp Cẩm Phả  
Mã trường: CT06 
(Số 78, Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thủy,      
Cẩm Phả, Quảng Ninh) 
Tel: (033) 3 711.329;     
Website: cdcncp.edu.vn 
Email: 
cdcncampha.quangninh@.moet.vn 

 

250 

50 

50 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 + 

+ 
0 

0 

+ 25 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 + 

+ 
25 

0 

+ 0 
Cơ khí chế tạo  03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa Ôtô  04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ hàn  06 + 

+ 
0 

0 

+ 25 
Tin học ứng dụng 07 + 

+ 
25 

0 

+ 0 

6 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 08 + 
+ 

0 
0 

Xét tuyển theo kết quả học 
tập lớp 12 (dành cho thí sinh 

đã học xong chương trình 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: tháng 02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 9/2015 

+ Đợt 2: Tháng 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
Ký túc xá cho học sinh ở xa 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

230 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng             
Công nghiệp Dệt may Thời trang 
Hà Nội 
Mã trường: CT07  
(Thôn Kim Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm,  
Hà Nội) 
Tel. (04) 3 692.2552 
Website: hict.edu.vn;      
Email: phongdaotao.ccm@moet.edu.vn 

 
 
 
 

300 

70 

0 

0 

110 0 
Công nghệ may và thời trang 01 180 

70 
0 

0 

30 0 
Thiết kế thời trang 02 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị may 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp  04 30 

0 
0 

0 

30 0 

7 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 30 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lý 

lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/8/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

+ Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá cho học sinh ở xa. 

410 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng            
Công nghiệp Hoá chất 
Mã trường: CT08 
(Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ) 
Tel: (0210) 3 787.568 
Website: ccipt.edu.vn 
Email:  phongtsgtvl@gmail.com 

 500 

90 

50 

0 

50 0 

8 

Hóa phân tích 01 70 
20 

0 
0 

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tốt nghiệp 
THCS xét tuyển học bạ 
THCS. 

- Đối tượng tốt nghiệp THPT 
xét tuyển theo học bạ THPT 
hoặc kết quả thi THPT quốc 
gia năm 2015. 

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 



 
 

12
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Công nghệ hóa vô cơ 02 150 

30 
0 

0 
30 0 

Công nghệ hoá silicat 03 50 
20 

0 
0 

30 50 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 30 

0 
50 

0 
30 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 30 

0 
0 

0 
30 0 

Công nghệ hoá hữu cơ 07 50 
20 

0 
0 

30 0 
Tin học ứng dụng 08 30 

0 
0 

0 
30 0 

Công nghệ hàn 09 30 
0 

0 
0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 30 

0 
0 

0 

 
 
 
 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 04: Xét tuyển theo 
học bạ THPT hoặc kết quả 
thi THPT quốc gia năm 
2015. 

 

 

 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Phú 
Thọ và các vùng lân cận. 

* Ghi chú: 

Nhà trường có KTX cho học 
sinh ở xa 

 

400 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng             
Công nghiệp Hưng Yên 
Mã trường: CT09 
- Cơ sở chính: Giai Phạm, Yên Mỹ,  
Hưng Yên 
Tel: (0321) 3587898; Web: hic.edu.vn 
 Email: pts.hic@gmail.com  
- Cơ sở 2: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh 
  Tel: (0241) 3743708;  
  Email: ptscs2@gmail.com 

 500 

100 

0 

0 

100 0 

9 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
100 

0 
0 

Xét tuyển điểm tổng kết các 

môn học lớp 12 (dành cho 

thí sinh đã hoàn thành 
chương trình lớp 12) hoặc 

điểm tổng kết các môn học 

lớp 9 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 06/9/2015 

+ Đợt 2: 15/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa 

(Cơ sở chính: 500 chỗ; Cơ 

sở 2: 300 chỗ). 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Tin học ứng dụng 02 100 

0 
0 

0 
100 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 100 
0 

0 
0 

100 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 100 

0 
0 

0 

750 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng                     
Công nghiệp Huế 
Mã trường: CT10 
(Số 70 Nguyễn Huệ, TP. Huế) 
Tel: (054) 3 837.073 
Website: www.hueic.edu.vn 

Email: tuyensinh@hueic.edu.vn 

 

1000 

250 

0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng   01 50 

0 
0 

0 
50 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 
50 

0 
0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính  03 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tin học ứng dụng   04 50 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  05 100 

50 
0 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí   06 50 
0 

0 
0 

50 0 
Cơ khí động lực  07 100 

50 
0 

0 
50 0 

10 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt   08 100 
50 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm tổng kết các môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho đối 

tượng đã học xong chương 

trình THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho đối tượng đã học 

xong chương trình THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/7 ÷ 15/8/2015. 

- Ngày xét tuyển: 20/8/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 09 150 

50 
0 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 10 50 
0 

0 
0 

50 0 
Công nghệ hàn 11 50 

0 
0 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử 12 50 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng cầu đường 13 50 

0 
0 

0 
50 0 

Công nghệ thực phẩm 14 50 
0 

0 
0 

470 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng                      
Công nghiệp Nam Định  
Mã trường: CT11 
(Km6 QL10, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định) 
Tel: (0350) 3 986.919; 3 849.581 
Website: http://www.cnd.edu.vn 
Email: cnd@cnd.edu.vn 

 

700 

230 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 70 

20 
0 

0 
20 0 

Truyền thông và mạng máy tính 02 30 
10 

0 
0 

20 0 
Tin học ứng dụng  03 30 

10 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí  04 70 

20 
0 

0 

50 0 

11 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 05 70 
20 

0 
0 

Tất cả các ngành xét điểm 
tổng kết các môn Toán, Lý 

lớp 12 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS).  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3÷ 31/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy  06 50 

20 
0 

0 
20 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 07 30 
10 

0 
0 

20 0 
Công nghệ Hàn 08 30 

10 
0 

0 

20 0 
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt 09 30 

10 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 70 

20 
0 

0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự 
động 

11 50 
20 

0 
0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 12 50 

20 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp 13 30 

10 
0 

0 

60 0 
Công nghệ may và thời trang 14 90 

30 
0 

0 

600 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Phúc Yên  
Mã trường: CT12 
(Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 
Tel: (0211) 3 873.904 
Website: www.pci.edu.vn 
Email: bangnh@pci.edu.vn 

 

900 

300 

0 

0 

30 0 

12 

Kế toán doanh nghiệp   01 45 
15 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo kết quả học tập của lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS) hoặc kết quả thi 

THPT năm 2015. 

- Nhận hồ sơ từ tháng 3/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 05/8/2015 

+ Đợt 2: 05/10/2015 

+ Đợt 3: 05/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng   02 45 

15 
0 

0 

30 0 
Cơ khí chế tạo   03 45 

15 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo  04 45 

15 
0 

0 

60 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 05 90 

30 
0 

0 

60 0 
Điện công nghiệp và dân dụng   06 90 

30 
0 

0 

60 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 07 90 

30 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 08 45 

15 
0 

0 

60 0 
Địa chất thăm dò khoáng sản 09 90 

30 
0 

0 

60 0 
Địa chất công trình 10 90 

30 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 11 45 

15 
0 

0 

60 0 
Khai thác mỏ  12 90 

30 
0 

0 

60 0 
Quản lý doanh nghiệp 13 90 

30 
0 

0 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Thái Nguyên 
Mã trường: CT14 
(Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên) 
Tel: (0280). 3 844 142;  
Website: cdcntn.edu.vn 
Email: tnic@cdcntn.edu.vn 

 

 
 

450 
50 

0 

0 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 125 

25 
0 

0 

100 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 02 125 

25 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 50 

0 
0 

0 

50 0 

13 

Công nghệ may và thời trang 06 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho thí sinh 

đã tốt nghiệp THPT hoặc 

học xong chương trình 

THPT, bổ túc THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 5/9/2015 

+ Đợt 2: 5/11/2015 

- Tuyển các thí sinh từ Hà 
Tĩnh trở ra. 

* Ghi chú:  

- Thí sinh nộp hồ sơ nộp 
kèm theo bản sao học bạ. 

- Nhà trường có khu KTX 

cho học sinh ở xa. 

310 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Thực phẩm 
Mã trường: CT15 
(Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, 
Phú Thọ) 
Tel: (0210) 6245.045; Web: fic.edu.vn 
Email: cdcntp@fic.edu.vn 

 

400 

90 

0 

0 

70 0 

14 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

01 100 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm tổng kết hai môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp PTTH) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/8/2015 

     + Đợt 2: 15/11/2015 

 - Tuyển sinh trên cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm 
chất lượng lương thực thực phẩm 

02 50 
0 

0 
0 

50 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản sản phẩm cây công nghiệp 

03 50 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 50 

20 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 05 50 

20 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 06 50 

20 
0 

0 

50 0 
Công nghệ may và thời trang 07 50 

0 
0 

0 

1300 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Tuy Hòa 
Mã trường: CT17 
(Phường 8, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên) 
Tel: (057) 3 838.241; 3 822.963 
Website: www.tic.edu.vn 
Email:  bants.ccp@moet.edu.vn 

 

1300 

0 

200 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

0 
0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 150 

0 
0 

0 

60 0 
Công nghệ kỹ thuật địa chất 03 60 

0 
0 

0 

150 100 

15 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 04 150 
0 

100 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Đã hoàn thành chương trình 
học lớp 12. 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Ngành 02, 09, 10, 11, 17: 

Xét tuyển điểm tổng kết các 

môn Toán, Văn lớp 12 hoặc 
điểm thi tốt nghiệp THPT 

năm 2015. 

- Các ngành còn lại: Xét tuyển 
điểm tổng kết các môn Toán, Lý 
lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp 
THPT năm 2015 

- Hạn nhận hồ sơ: 15/9/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/8/2015 

+ Đợt 2: 20/9/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Trường có KTX  

cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 120 

0 
0 

0 

60 0 
Điện tử công nghiệp 06 60 

0 
0 

0 

140 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 07 140 

0 
0 

0 

110 0 
Hoá phân tích 08 110 

0 
0 

0 

40 0 
Quản trị mạng máy tính  09 40 

0 
0 

0 

60 0 
Hướng dẫn du lịch  10 60 

0 
0 

0 

120 0 
Quản lý doanh nghiệp  11 120 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 12 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 13 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ hàn 14 40 

0 
0 

0 

40 100 
Khai thác mỏ 15 40 

0 
100 

0 

40 0 
Hệ thống điện 16 40 

0 
0 

0 

40 0 
Thiết kế thời trang 17 40 

0 
0 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

250 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp và Xây dựng  
Mã trường: CT18 
(Liên Phương, Phương Đông, Uông 
Bí, Quảng Ninh) 
Tel: (033) 3 851.240;    Website: cic.edu.vn 
Email: bants.ccx@moet.edu.vn  
hoặc tuyensinh@cic.edu.vn 

 

400 

150 

50 

0 

+ + 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 02 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Cơ khí chế tạo 04 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Bảo trì và sửa chữa ôtô  06 + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

Tin học ứng dụng 07 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 
Khai thác mỏ  08 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏ 09 + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

16 

Cơ - Điện mỏ 10 + 
+ 

+ 
+ 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Vật Lí 

lớp 12 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT hoặc đã 

học xong chương trình 

THPT nhưng chưa được 

công nhận tốt nghiệp) hoặc 

xét tuyển học bạ THCS 

(dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS). 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Vật Lí lớp 12 (dành 

cho thí sinh đã tốt nghiệp 

THPT hoặc đã học xong 

chương trình THPT nhưng 

chưa được công nhận tốt 

nghiệp) hoặc xét tuyển học 
bạ THCS (dành cho thí sinh 

đã tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 

3/2015. 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ 
với trường để biết kế hoạch 

cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Trường có KTX cho học 

sinh ở xa. 

- Học sinh học tập tại trường được 
hưởng các quyền lợi sau: 

+ Được hưởng các chế 
độ ưu đãi theo quy định của 

nhà nước. 

+ Có điều kiện tham dự 

thi liên thông theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Được tư vấn, giới thiệu 
việc làm sau khi tốt nghiệp. 

- Thí sinh liên hệ trực tiếp 
với trường để biết thêm 

thông tin chi tiết. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Hệ thống điện 11 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 12 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 13 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Điện tử dân dụng 14 + 

+ 
+ 

+ 

500 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Việt Đức 

Mã trường: CT19 
(Thắng Lợi, Sông Công, Thái nguyên) 

Tel: (0280) 6267116 - 3862077 
Website: 
truongvietducthainguyen.edu.vn 

Email: bants.ccv@moet.edu.vn 

 500 

0 

0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện tử công nghiệp 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

17 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

09/3 ÷ 23/11/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 23/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Cơ khí chế tạo 06 100 

0 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 100 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng  08 50 

0 
0 

0 

550 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công thương Thành phố Hồ Chí Minh 
Mã trường: CT21     
(Số 20 Tăng Nhơn Phú, P. Phước 
Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3 731.2370;   
Website: www.hitu.edu.vn 
Email: 
phongdaotao.ces@moet.edu.vn 

 

600 

50 

0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí  01 65 

15 
0 

0 

50 0 
Cơ khí chế tạo 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 65 

15 
0 

0 

50 0 Công nghệ da giày và sản xuất các 
sản phẩm từ da 

04 50 
0 

0 
0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 70 

20 
0 

0 

50 0 

18 

Thiết kế và quản lý Website 06 50 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo kết quả thi 
tốt nghiệp THPT hoặc điểm 

tổng kết các môn học lớp 12 

đối với học sinh tốt nghiệp 

THPT. 

- Xét tuyển theo học bạ lớp 9 

đối với học sinh tốt nghiệp 

THCS. 

- Nhận hồ sơ từ: 15/4/2015 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ 

với trường để biết thời gian 

cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
Ký túc xá cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 07 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ may và thời trang 08 50 

0 
0 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 09 50 
0 

0 
0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 10 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 11 50 

0 
0 

0 

380 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Điện lực miền Trung 
Mã trường: CT22 
(Số 04 Nguyễn Tất Thành, Hội An,       
Quảng Nam) 
Tel: (0510) 2 212.202;    
Website: cdmt.vn 
Email: dinhvd2009@yahoo.com.vn 

 

400 

20 

100 

0 

280 40 
Hệ thống điện 01 300 

20 
40 

0 

25 30 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 25 

0 
30 

0 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Tin học ứng dụng 04 25 

0 
0 

0 

25 30 

19 

Kế toán doanh nghiệp 05 25 
0 

30 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (dành cho 

thí sinh đã hoàn thành 

chương trình THPT) hoặc 

học bạ THCS (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THCS). 

- Hoặc xét tuyển theo điểm thi 
THPT quốc gia năm 2015. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Các ngành xét tuyển theo 

học bạ THPT hoặc theo kết 
quả kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

+ Đợt 1: 01/2  30/4/2015 

+ Đợt 2: 01/7  31/7/2015 

+ Đợt 3: 01/10  31/10/2015 

- Thời gian xét tuyển 

+ Đợt 1: 01/5  15/5/2015 

+ Đợt 2: 01/8  15/8/2015 

+ Đợt 3: 01/11  15/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 



 
 

24
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

450 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Điện lực Tp. Hồ Chí Minh 
Mã trường: CT23 
(Số 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 22.155.661; (08) 38.919.462 
Website: www.hepc.edu.vn 
Email: cde.tuyensinh@gmail.com 

 

450 

0 

50 

0 

250 50 
Hệ thống điện 01 250 

0 
50 

0 

50 0 
Nhiệt điện 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thủy điện 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

20 

Kế toán doanh nghiệp 05 50 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT hoặc học 

xong chương trình THPT 

nhưng chưa đủ điều kiện 

công nhận tốt nghiệp. 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển theo điểm 

tổng kết 2 môn Toán, Lý lớp 

12 hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT môn Toán, Lý (hoặc 

Hóa). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Đến hết 26/8/2015. 
+ Đợt 2: Đến hết 03/11/2015. 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ 
với trường để biết thông tin 

cụ thể. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu Ký túc xá cho học sinh 

ở xa. 

500 300 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Đối ngoại 
Mã trường: CT26 
(Số 287 Phan Đình Phùng, Phường 
15, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3 8459971;      
Website: ktdn.edu.vn 
Email: cofer@ktdn.edu.vn 

 

500 

0 

300 

0 

+ + 

21 

Quản lý doanh nghiệp  01 + 
0 

+ 
0 

Xét tuyển từ kết quả thi tốt 
nghiệp THPT 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

17/4 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

    01/8 ÷ 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Kinh doanh xăng dầu và khí đốt   02 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 03 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kinh doanh xuất nhập khẩu  05 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 06 + 

0 
+ 

0 

1200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại 

Mã trường: CT27 

(Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 353.1324; 3 353.2091 

Website: ctet.edu.vn 

 

1200 

0 

0 

0 

600 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 600 

0 
0 

0 

200 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 02 200 

0 
0 

0 

200 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 03 200 

0 
0 

0 

200 0 

22 

Kỹ thuật xăng dầu 04 200 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm tổng kết các môn Toán, 
Lý lớp 12 dành cho đối 
tượng tuyển sinh là thí sinh 
tốt nghiệp THPT và những 
thí sinh chưa tốt nghiệp 
THPT (có giấy chứng nhận 
học xong chương trình 
THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/8/2015 

+ Đợt 2: 10/12/2015 
- Tuyển  thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 
- Nhà trường có KTX cho HS 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
theo mẫu của Bộ GDĐT kèm 
theo bản sao học bạ THPT 
để làm căn cứ xét tuyển. 

- Học sinh tốt nghiệp Trung 
cấp có điều kiện được học 

liên thông lên Cao đẳng theo 

quy định. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1000 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng     
Kỹ thuật Cao Thắng  

Mã trường: CT29 
(Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Q1, 
TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 821.2868;   

Website: caothang.edu.vn 

Email: caothang@caothang.edu.vn 

 

1000 

0 

0 

0 

200 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 200 

0 
0 

0 

200 0 
Cơ khí chế tạo 02 200 

0 
0 

0 

100 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 03 100 

0 
0 

0 

200 0 
Cơ khí động lực 04 200 

0 
0 

0 

100 0 
Tin học ứng dụng 05 100 

0 
0 

0 

100 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 06 100 

0 
0 

0 

100 0 

23 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 07 100 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn lớp 

12 hoặc kết quả tốt nghiệp 

THPT năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

04/6 ÷ 15/9/2015 

- Liên hệ với trường để biết 
thời gian xét tuyển cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng     

Kỹ thuật Công nghiệp 

Mã trường: CT30 

(Số 202 Trần Nguyên Hãn, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)    

Tel: (0240) 3 856.210 

Website: www.bcit.edu.vn   

Email: contact@bcit.edu.vn 

 

720 

420 

0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng  02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện tử dân dụng   03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Cơ khí động lực 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Cơ khí chế tạo  07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

24 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động  08 + 
+ 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Vật lí lớp 12 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

đã học xong chương trình 

THPT nhưng chưa đủ điều 

kiện công nhận tốt nghiệp) 
hoặc điểm tổng kết hai môn 

Toán, Vật lí lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Hoặc xét tuyển căn cứ kết 

quả thi tốt nghiệp THPT 

quốc gia năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/01 ÷ 25/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển  thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu Ký túc xá cho học sinh ở 

xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Truyền thông và mạng máy tính 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 10 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản trị hệ thống 11 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tài chính – Ngân hàng 12 + 

+ 
0 

0 

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng    
Du lịch và Thương mại 
Mã trường: CT31 
(TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) 
Tel: (032) 3786492 - 786.749 

Website: http//dltm.edu.vn 
Email: pdt.ctc@gmail.com 

 400 

100 

0 

0 

+ 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

01 + 
0 

0 
0 

+ 0 
Nghiệp vụ lễ tân  02 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Hướng dẫn du lịch 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn  04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 + 

0 
0 

0 

+ 0 

25 

Quản trị bán hàng siêu thị 07 + 
0 

0 
0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 

các môn học lớp 12 hoặc kết 

quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2015 (dành cho thí sinh 

đã học xong chương trình 

THPT); theo kết  quả học tập 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ 
với trường để biết thời gian 

xét tuyển cụ thể. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Trường có KTX 
5 tầng khép kín cho học sinh 

ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thương mại 
Mã trường: CT33 
(Số 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 759.580;       
Website: www.cdtm.edu.vn 
Email: tuyensinh@cdtm.edu.vn 

  100 

0 

100 

0 

30 0 
Quản lý doanh nghiệp 01 30 

0 
0 

0 

30 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống  

02 30 
0 

0 
0 

40 100 

26 

Kế toán doanh nghiệp 03 40 
0 

100 
0 

Xét tuyển căn cứ điểm tổng 

kết các môn Toán, Vật lí, 

Hóa học lớp 12 và điểm thi 

tốt nghiệp THPT năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/7 ÷ 30/8/2015. 

- Thời gian xét tuyển:  

03/9 ÷ 10/9/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

260 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thương mại và Du lịch  
Mã trường: CT34 
(Số 478 đường Thống Nhất, thành 
phố Thái Nguyên) 
Tel: (0280) 3 851.989; Web: ctm.edu.vn 
Email: ctm@moet.edu.vn 

 

780 

520 

0 

0 

30 0 
Quản lý doanh nghiệp 01 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kinh doanh xăng dầu và khí đốt 02 30 

0 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 180 

140 
0 

0 

30 0 

27 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

04 30 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm tổng 

kết các môn Toán, Ngữ Văn 

lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Hồ sơ theo mẫu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành. 

- Nhà trường tuyển sinh theo 

nhiều đợt. Liên hệ với 

trường để biết thời gian nhận 

hồ sơ và thời điểm xét tuyển 

cụ thể. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Nghiệp vụ lễ tân 05 30 

30 
0 

0 

100 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 06 280 

180 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 07 30 

0 
0 

0 

0 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 08 30 

30 
0 

0 

0 0 
Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 10 80 

80 
0 

0 

0 0 
Du lịch lữ hành 11 30 

30 
0 

0 

0 0 
Hướng dẫn Du lịch 12 30 

30 
0 

0 

300 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội 
Mã trường: CT35 
(Phường Minh Khai, quận  Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3765.5121 
Website: www.haui.edu.vn 
Email: dhcnhn@haui.edu.vn 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Cơ khí chế tạo 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

28 

Bảo trì và sửa chữa ô tô  02 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm tổng kết các môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho học 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương). 

- Nhận hồ sơ từ: 10/3/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15 ÷ 20/8/2015 

+ Đợt 2: 15 ÷ 20/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 



 
 

 

31
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Điện tử công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 50 

0 
0 

0 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Công nghiệp Quảng Ninh 

Mã trường: CT36 
(Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh) 
Tel: (033) 3.871292 
Website:www.qui.edu.vn 

 

200 

0 

100 

100 

+ 0 
Khai thác mỏ 01 + 

0 
+ 

+ 

+ 0 
Cơ - Điện mỏ 02 + 

0 
+ 

+ 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 03 + 

0 
+ 

+ 

+ 0 
Cơ - Điện tuyển khoáng 04 + 

0 
+ 

+ 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 + 

0 
+ 

+ 

+ 0 
Xây dựng công trình mỏ 06 + 

0 
+ 

+ 

+ 0 

29 

Công nghệ tuyển khoáng 07 + 
0 

+ 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển dựa trên kết quả 
học tập lớp cuối cấp (dành 
cho đối tượng tốt nghiệp 
THPT). 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

Xét tuyển dành cho học sinh 
tốt nghiệp THCS. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

16/8 ÷ 12/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/10 ÷ 20/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

 01/11 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 



 
 

32
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Công nghiệp Việt - Hung  

Mã trường: CT20 

(Khu A: Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân 
Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 
Khu B: Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội) 

Tel: (04)33.838.063;  

Website: viu.edu.vn 

Email: quanlydaotao.viu@gmail.com 

 

300 

+ 

0 

0 

+ 0 
Hệ thống thông tin quản lý 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

30 

Kế toán doanh nghiệp 07 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm tổng kết 2 môn 

Toán, Vật lí lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc đã học xong chương 

trình THPT nhưng chưa đủ 

điều kiện công nhận tốt 
nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS) 

hoặc xét tuyển kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

30/6 ÷ 30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

30/8 ÷ 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

- Nhà trường có Ký túc xá ở 
cho tất cả học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Điện lực 

Mã trường: CT38 
(Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, 
Từ Liêm, Hà Nội) 
Tel: (04) 22452662; 38362672 
Website: www.htqt.epu.edu.vn 
Email: dt.epu.edu.vn 

 

50 

0 

0 

0 

50 0 

31 

Hệ thống điện 01 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 

các môn Toán, Lý lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/7 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

20/8 ÷ 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

300 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sao đỏ 
Mã trường: CT13 
(Số 24 Thái Học 2, Sao Đỏ, huyện 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương) 
Tel: (0320) 3 882.402 
Website: saodo.edu.vn;       
Email: Info@saodo.vn 

 

300 

0 

0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ hàn 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ may và thời trang 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

32 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo điểm thi tốt nghiệp 
THPT năm 2015  hoặc theo 
kết quả học tập lớp 12 (đối 
tượng đã tốt nghiệp THPT) 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

06/4 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/8/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 

- Trường đào tạo liên thông 
từ Trung cấp chuyên nghiệp 
lên Cao đẳng, đại học theo 
quy chế của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Cơ khí chế tạo 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện tử công nghiệp 07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 08 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Hướng dẫn du lịch 10 + 

+ 
0 

0 

2. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN 

    
  

+ 200 
Trường Trung cấp Công nghệ 
Lương thực Thực phẩm 

Mã trường: NN01 

(Số 296 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, 
TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3877.6919;        

Website: hftc.edu.vn 

Email: pdt.cnlttp@gmail.com 

 

900 

+ 

200 

0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm 
chất lượng lương thực thực phẩm 

01 150 
+ 

0 
0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

02 50 
+ 

0 
0  

+ 0 

1 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản lương thực 

03 30 
+  

0 
0   

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT hoặc THCS 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 04, 08, 09, 11: Xét 

tuyển học bạ THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

09/3 ÷ 31/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 15/6 ÷ 20/6/2015 
+ Đợt 2: 17/8 ÷ 21/8/2015 
+ Đợt 3: 28/9 ÷ 30/9/2015 
+ Đợt 4: 02/11 ÷ 04/11/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ trong năm 2015 

- Ngày xét tuyển : 
+ Đợt 1: 22/6 ÷ 25/6/2015 
+ Đợt 2: 01/12 ÷ 04/12/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 30 
Điện công nghiệp và dân dụng  04 90 

+ 
30 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt  05 30 

+ 
0 

0 

+  0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí  06 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng  07 150 

+ 
0 

0 

+ 70 
Kế toán doanh nghiệp  08 150 

+ 
70 

0 

+ 50 
Quản lý doanh nghiệp  09 90 

+ 
50 

0 

+ 0 
Tài chính - Ngân hàng  10 50 

+ 
0 

0 

+ 50 
Quản lý đất đai  11 80 

+ 
50 

0  

* Ghi chú: . 

- Nhà trường có Ký túc xá 
cho học sinh có nhu cầu; 

- Nhà trường có tuyển sinh 
và đào tạo 01 năm ngành 08 
(50 chỉ tiêu), ngành 11 (40 
chỉ tiêu) với tiêu chí xét 
tuyển là: Thí sinh đã tốt 
nghiệp TCCN, CĐ, ĐH. 

400 60 
Trường Trung cấp Lâm nghiệp 
Tây Nguyên 
Mã trường: NN02 
(Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai) 
Tel: (059) 3 747.706;  
Email:  thlnglai@dng.vnn.vn;     
Website: www.thlntaynguyen.edu.vn  

 

500 

100 

100 

40 

50 0 
Lâm sinh 01 80 

30 
0 

0 

100 15 

2  

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 02 150 
50 

25 
10 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập ở THPT 

hoặc THCS tùy theo đối 

tượng dự tuyển (dành cho 

các đối tượng tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 14/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/4 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Miền Trung và Tây Nguyên. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 14/12/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 15 
Khuyến nông lâm 03 50 

20 
25 

10 

40 15 
Trồng trọt 04 80 

40 
25 

10 

40 15 
Bảo vệ thực vật 05 50 

10 
25 

10 

30 10 
Quản lý đất đai 06 40 

10 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 50 

10 
0 

0 

- Thời gian xét tuyển:  

01/4 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Miền Trung và Tây Nguyên. 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế và Công nghệ thực phẩm 
Mã trường: NN03 
(Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng) 
Tel: (031) 3 861.400 
Email: luongthuc-
thucpham@haiphong.edu.vn 

 

400 

200 

0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 80 

40 
0 

0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 80 

40 
0 

0 

40 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 03 80 

40 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 04 80 

40 
0 

0 

40 0 

3 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm  

05 80 
40 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
dựa vào tổng điểm tổng kết 

của hai môn: Văn, Toán năm 

học lớp 12 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/03 ÷ 25/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 31/8/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển sinh các tỉnh từ 

Quảng Bình trở ra phía Bắc. 

- Tuyển sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 
Trường Trung cấp Thủy sản 

Mã Trường: NN04 
(Số 511 An Dương Vương, An Lạc A, 
Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08).38776718 

Website: trunghocthuysan.edu.vn 

 600 

200 

0 

0 

+ 0 
Nuôi trồng thủy sản 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Khai thác hàng hải thủy sản 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ sinh học 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

4 

Điện công nghiệp và dân dụng 10 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành học xét 

tuyển điểm tổng kết hai môn 

Toán, Vật lí năm học lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

Thí sinh tham gia dự tuyển 
nộp giấy đăng ký dự tuyển 

và: 

- Học bạ lớp 9, giấy chứng 
nhận tốt nghiệp THCS đối 

với học sinh tốt nghiệp 

THCS. 

- Học bạ Trung học phổ 
thông, bằng tốt nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời đối với học 

sinh tốt nghiệp THPT. 

- Học bạ Trung học phổ 

thông, bảng điểm chi tiết các 
môn thi tốt nghiệp THPT 

(sao y bản chính) đối với học 

sinh chưa tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ tại trường 
đến ngày: 30/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 4/8/2015 

- Tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa 

Thiên Huế trở vào đến Kiên 

Giang, Cà Mau. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 
Mã trường: NN05 
(Phường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ) 
Tel. (071) 3 862.067 
Website: http://cea.edu.vn 
Email: bants.cen@moet.edu.vn  

 

400 

280 

200 

200 

0 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 01 40 

40 
0 

0 

0 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 40 

40 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 60 

30 
40 

40 

0 0 
Nuôi trồng thủy sản 04 40 

40 
0 

0 

0 0 
Chăn nuôi - Thú y 05 40 

40 
40 

40 

0 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

06 40 
40 

40 
40 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 60 

0 
40 

40 

0 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 08 40 

40 
40 

40 

40 0 

5 

Tài chính - Ngân hàng 09 40 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT, THCS hoặc 

bổ túc THPT, bổ túc THCS. 

- Môn xét tuyển:  

+ Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm môn Toán, Lý 

hoặc Hóa. 

+ Ngành 04, 05, 06, 08: Xét 
tuyển điểm môn Toán, Hóa 

hoặc Sinh. 

+ Ngành 07, 09: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Văn hoặc 

Tiếng Anh. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 30/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/5 ÷ 30/8/2015 
+ Đợt 2: 01/9 ÷ 30/10/2015 
+ Đợt 3: 01/11 ÷ 30/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

205 150 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc  
Mã trường: NN06 
(Số 454, Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng) 
Tel: (063) 3 863.326;      
Website: www.cbl.edu.vn  
Email: cdbl.cbl@moet.edu.vn  

 450 

145 

150 

0 

25 40 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 40 

15 
50 

10 

20 35 
Chăn nuôi - Thú y 02 40 

20 
50 

15 

30 60 
Phát triển nông nghiệp nông thôn 03 40 

10 
50 

40 

30 25 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 40 

10 
25 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 40 

10 
0 

0 

40 0 
Bảo trì và sữa chữa ô tô 06 50 

10 
0 

0 

35 0 
Tin học ứng dụng 07 50 

15 
0 

0 

35 0 
Quản lý đất đai 08 50 

15 
40 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 09 60 

30 
0 

0 

30 0 

6 

Kỹ thuật dâu tằm tơ 10 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Ngành 01, 02, 03, 10: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 

Sinh lớp 12 (đối với thí sinh 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(đối với thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 04, 05, 06, 07: Xét 

tuyển điểm hai môn môn 
Toán, Lý lớp 12 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

 - Ngành 08, 09: Xét tuyển 

điểm hai môn môn Toán, 

Ngữ Văn lớp 12 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Các ngành xét tuyển học bạ 
THPT hoặc THCS tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 16/3/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2015 

+ Đợt 2: 24/8/2015 

+ Đợt 3: 19/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 16/3/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/4/2015 

+ Đợt 2: 24/8/2015 

+ Đợt 3: 21/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

250 60 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi 
miền Trung 
Mã trường: NN07 
(Số 14, Nguyễn Tất Thành, Tp. Hội 
An, tỉnh Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3.861.366 
Website: ckt.edu.vn 
Email: daotaockt@gmail.com 

 

300 

50 

100 

40 

+ + 
Công trình thủy lợi 01 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Thủy lợi tổng hợp 02 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Cấp thoát nước 04 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản lý đất đai 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản lý nhà đất 06 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

7 

Kế toán doanh nghiệp 07 + 
+ 

+ 
+ 

Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Vật lí hoặc Toán, Ngữ 

Văn học bạ lớp 12 (đối với 

thí sinh tốt nghiệp lớp 12) và 

học bạ lớp 9 (đối với thí sinh 

tốt nghiệp lớp 9). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

30/6 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/9/2015; 

+ Đợt 2: 30/9/2015; 

+ Đợt 3: 15/10/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

450 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 

Mã trường: NN08 

(CS 1: Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 

 CS 2: Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

 CS 3: Văn Giang, Hưng Yên) 

Tel: (04) 3 884.3325;    
Website: hncte.edu.vn  
Email: hncte@hncte.edu.vn  

 

600 

150 

0 

0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản lương thực 

01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm 
chất lượng lương thực thực phẩm  

03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ 
xã hội  

06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Thống kê  07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

8 

Tài chính xã, phường, thị trấn 08 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Ngữ Văn, 

Toán lớp 12 (đối với thí sinh 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(đối với thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 15/4/2015.     

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 25/10/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 09 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô  10 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 11 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 12 + 
+ 

0 
0 

200 60 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Cao su 
Mã trường: NN09 
(Số 1428, Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài,       
Bình Phước) 
Tel: (0651) 3 879.787;       
Website: ric.edu.vn 
Email: tuyensinh@ric.edu.vn 

 

245 

45 

90 

30 

35 30 
Kỹ thuật cao su 01 40 

5 
50 

20 

35 0 
Trồng trọt 02 40 

5 
0 

0 

35 30 
Công nghệ kỹ thuật chế biến mủ cao su  03 40 

5 
40 

10 

45 0 
Kế toán doanh nghiệp  04 50 

5 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng  05 50 

20 
0 

0 

20 0 

9 

Tin học ứng dụng 06 25 
5 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Ngữ 

Văn lớp cuối cấp THCS 

hoặc THPT (hoặc tương 

đương) tùy theo đối tượng 

dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 

tuyển quanh năm, khai giảng 

3 đợt vào tháng 4, 9, 12/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

Ký túc xá cho học sinh có 

nhu cầu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

390 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Cơ điện - Xây dựng Việt Xô 
Mã trường: NN11 
(Phường Trung Sơn, Tam Điệp, tỉnh 
Ninh Bình) 
Tel: (030) 3 864.066;  
Email: cdvietxo2012@gmail.com 

 

500 

110 

200 

0 

35 0 
Bảo trì và sữa chữa ô tô 01 50 

15 
0 

0 
85 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 
15 

0 
0 

85 100 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 100 

15 
100 

0 
30 0 

Thiết kế kiến trúc 04 30 
0 

0 
0 

150 100 
Kế toán doanh nghiệp 05 170 

20 
100 

0 
35 0 

10 

Hệ thống thông tin văn phòng 06 50 
15 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Vật lí lớp cuối cấp tùy theo 
đối tượng dự tuyển. 
- Ngành 05: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Ngữ Văn lớp 
cuối cấp tùy theo đối tượng 
dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Vật lí lớp 12. 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Ngữ Văn 
lớp 12. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 5/2015 

- Ngày xét tuyển: 30/8/2015 

- Tuyển các thí sinh từ 

Quảng Bình trở ra các tỉnh 

phía Bắc. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ liên tục trong 
năm. 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 8/2015;  

+ Đợt 2: 11/2015. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

25 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản  

Mã trường: NN13 

(Số 804, Thiên Lôi, Kênh Dương, 
Lê Chân, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 728.274 

Website: www.tefco.edu.vn  

Email: caodangthuysanmienbac@gmail.com  

 

50 

25 

0 

0 

5 0 

11 

Khai thác hàng hải thủy sản 01 10 
5 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm trung bình môn học 

năm cuối cấp. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, bổ túc 
THPT, THCS 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

10/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:   

10/8 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh từ Thừa 
Thiên Huế trở ra. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 0 
Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy 02 10 

5 
0 

0 
5 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thủy sản 
03 10 

5 
0 

0 
5 0 

Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thuỷ 04 10 
5 

0 
0 

5 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 05 10 

5 
0 

0 

80 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Nông lâm Đông Bắc 

Mã trường: NN14 

(Phường Minh Thành, Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3 873.393 

Website: www.afcdongbac.edu.vn    

Email: levanminchcdlndb@gmail.com  

 

450 

370 

50 

0 

+ + 
Lâm sinh  01 + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 02 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 
Khuyến nông lâm 03 + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

Kế toán doanh nghiệp 04 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 
Quản lí đất đai 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

12 

Chăn nuôi - Thú y 06 + 
+ 

+ 
+ 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Hệ 2 năm: thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc đã học 

xong chương trình THPT 

nhưng chưa đủ điều kiện 

công nhận tốt nghiệp. 

+ Hệ 3 năm: thí sinh tốt 
nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: Đề nghị 
xem trên website hoặc liên 

hệ trực tiếp với nhà trường. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Các ngành xét tuyển học bạ 
THPT hoặc THCS tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

06/3  30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/9/2015 

+ Đợt 2: 01/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Tuyển sinh các tháng trong 
năm. 

- Tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa 
Thiên - Huế trở ra Bắc. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

khu KTX đảm bảo chỗ ở cho 
học sinh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Trồng trọt 07 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 08 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Tin học ứng dụng 09 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hệ thống thông tin văn phòng 10 + 

+ 
+ 

+ 

120 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Nông nghiệp Nam Bộ 

Mã trường: NN15 
(Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang) 
Tel: (073) 3 850.136 – 3 850139 
Website: www.sac.edu.vn   
Email: info@sac.edu.vn   

 240 

120 

0 

0 

15 0 
Thủy lợi tổng hợp  01 30 

15 
0 

0 

15 0 
Kế toán doanh nghiệp  02 30 

15 
0 

0 

15 0 
Quản lý đất đai  04 30 

15 
0 

0 

15 0 
Công nghệ thực phẩm  05 30 

15 
0 

0 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y  06 60 

30 
0 

0 

30 0 

13 

Trồng trọt 07 60 
30 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 04, 05: Xét 

tuyển điểm hai môn Toán, 

Vật lí lớp 12 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

thí sinh trượt THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Ngành 06, 07: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc thí sinh 

trượt THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

-  Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 30/11/2015 

-  Ngày xét tuyển: Chia 
thành nhiều đợt từ tháng 

8/2015 ÷ 11/2015. 

-  Khu vực tuyển sinh: khu 

vực Nam Bộ và các tỉnh 
khác. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ 
Mã trường: NN16 
(Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) 
Tel: (04) 33840164 
Website: www.vcard.edu.com 
Email: nvcard@gmail.com  

 400 

+ 

200 

+ 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng   02 + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

Tin học ứng dụng 03 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 
Quản lý đất đai 04 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Trồng trọt 06 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Chăn nuôi - Thú y 07 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Phát triển nông nghiệp nông thôn 08 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 09 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

14 

Khuyến nông lâm 10 + 
+ 

+ 
+ 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Ngữ 

Văn lớp 12 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

 
* Hình thức đào tạo VHVL: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/02 ÷ 01/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 
+ Đợt 1: 15/8/2015 
+ Đợt 2: 05/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VHVL: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 01/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/9/2015 
+ Đợt 2: 05/12/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú:  
- Nhà trường có KTX cho 
học sinh ở xa. 
- Là trường Công lập có 55 
năm kinh nghiệm đào tạo, 
xây dựng phát triển. 
- Trường có đầy đủ thiết bị 
thực hành hiện đại, phòng 
học khang trang, đội ngũ 
giảng viên cơ hữu đủ, có 
trình độ, nhiệt tình. 
- Đội ngũ bảo vệ có tính 
chuyên nghiệp cao, có bếp 
ăn phục vụ cho sinh viên. 
- Thí sinh học tại trường 
được hưởng mọi quyền lợi 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Hành chính văn phòng 11 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Chăn nuôi 12 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Thú y 13 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Thiết kế cảnh quan hoa viên 14 + 

+ 
+ 

+ 

theo quy định của nhà nước 
(cấp học bổng, chế độ ưu đãi 
và mức thu học phí theo quy 
định của trường công lập). 
- Các thông tin khác: Thí 
sinh xét tuyển Cao đẳng 
không trúng tuyển được 
phép dùng kết quả thi để xét 
tuyển vào học TCCN. 

265 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thủy lợi Bắc Bộ 

Mã trường: NN17 

(Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 

Tel: (0351) 3 840.246  

Website: caodangthuyloibacbo.edu.vn    

Email: cdtlbb@mard.gov.vn  

 340 

75 

0 

0 

100 0 
Công trình thủy lợi 01 125 

25 
0 

0 

40 0 
Quản lý thủy nông 02 40 

0 
0 

0 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Thủy lợi tổng hợp 04 25 

0 
0 

0 

25 0 

15 

Kế toán doanh nghiệp  05 25 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo học bạ THPT hoặc 

THCS. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp 

THPT hoặc đã học xong 
chương trình THPT nhưng 

chưa đủ điều kiện công nhận 

tốt nghiệp. 

- Thí sinh tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/02 ÷ 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Cấp thoát nước 06 75 

50 
0 

0 

25 0 
Quản lý đất đai 07 25 

0 
0 

0 

160 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thuỷ sản 
Mã trường: NN18 
(Lý Nhân Tông, Đình Bảng, Từ Sơn,         
Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3 840.240;     
Website: cdts.edu.vn 
Email: bts@cdts.edu.vn 

 

200 

40 

0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

40 
0 

0 
40 0 

Nuôi trồng thủy sản 02 40 
0 

0 
0 

40 0 
Tin học ứng dụng 03 40 

0 
0 

0 
40 0 

16 

Quản lý doanh nghiệp 04 40 
0 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Ngữ 
Văn lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương, thí sinh đã học 
xong lớp 12 nhưng chưa đủ 
điều kiện công nhận tốt 
nghiệp) hoặc lớp 9 (đối với 
thí sinh tốt nghiệp THCS); 

- Hoặc xét tuyển điểm thi 
tuyển sinh đại học, cao đẳng 
(đối với thí sinh dự thi Đại 
học, Cao đẳng). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 01/02 ÷ 31/3/2015 

+ Đợt 2: 01/4 ÷ 30/6/2015 

+ Đợt 3: 01/7 ÷ 30/9/2015 

+ Đợt 4: 01/10 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

đủ KTX cho học sinh ở xa. 

210 100 
Hệ Trung cấp trong Cơ sở 2 
Trường Đại học Lâm nghiệp 
Mã trường: NN19 
(Trảng Bom, Đồng Nai) 
Tel: 0613. 922.254 
Website: www.vfu2.edu.vn    

Email: daotaodhln@gmail.com  

 

210 

0 

100 

0 

30 50 

17 

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 01 30 
0 

50 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05: 
Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Sinh lớp 12. 

- Ngành 06, 07: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
+ Đợt 1: 01/8 ÷ 10/9/2015 
+ Đợt 2: 10/9 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/9/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 50 
Lâm sinh 02 30 

0 
50 

0 

30 0 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Khuyến nông lâm 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 30 

0 
0 

0 

30 0 
Lập trình/ Phân tích hệ thống  07 30 

0 
0 

0 

3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI       

200 0 
Trường Trung cấp Giao thông Vận tải 
miền Bắc 
Mã trường: GT01 
(Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 827.6577; 3 677.0935 
Website: truongthgt.edu.vn 
Email: gtvt@truongthgt.edu.vn 

 

200 

0 

0 

0 

50 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 50 

0 
0 

0 

100 0 

1 

Xây dựng cầu đường 03 100 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học 

xong chương trình THPT 

nhưng chưa đủ điều kiện 

công nhận tốt nghiệp). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

240 0 
Trường Trung cấp Giao thông Vận tải 
miền Nam  
Mã trường: GT02 
(Số 288 Nguyễn Văn Linh, An Khánh, 
Ninh Kiều, Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3 838.998 
Website: stc.edu.vn 
Email: trunghocgtvtmn@gmail.com 

 

300 

60 

0 

0 

60 0 
Xây dựng cầu đường  01 75 

15 
0 

0 
60 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 02 75 
15 

0 
0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

10 
0 

0 
40 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 
10 

0 
0 

40 0 

2 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 50 
10 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

Xét tuyển tổng điểm của 

trung bình HK1 và HK2 năm 

học cuối cấp học bạ THPT, 

THCS hoặc tương đương. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Tốt nghiệp Trung học cơ 

sở; 

- Tốt nghiệp Trung học phổ 

thông, bổ túc trung học phổ 

thông hoặc rớt tốt nghiệp 

trung học phổ thông. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/8/2015 

     + Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

200 0 
Trường Cán bộ quản lý Giao thông 
Vận tải 
Mã trường: GT04  
(19B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 836.3366 
Website: itamc.edu.vn 
Email: itamc@mt.gov.vn 

 

200 

0 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

0 
0 

0 
50 0 

3 

Hành chính văn thư 02 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT dành cho đối 

tượng đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 31/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/9 ÷ 31/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 



 
 

 

51
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Lưu trữ và quản lý thông tin 03 100 

0 
0 

0 

300 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Giao thông Vận tải II 

Mã trường: GT06 

(Số 28 Ngô Xuân Thu, P. Hòa Hiệp Bắc,     
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 770.363; 3 842.266 

Website: caodanggtvt2.edu.vn 

Email: 
cdgtvt2@caodanggtvt2.edu.vn 

 300 

0 

200 

0 

100 100 
Xây dựng cầu đường  01 100 

0 
100 

0 

50 0 
Bảo trì và sửa chữa ôtô  02 50 

0 
0 

0 

25 0 
Kế toán xây dựng 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 25 

0 
0 

0 

25 50 
Lập trình/Phân tích hệ thống 05 25 

0 
50 

0 

25 0 
Kinh doanh vận tải đường bộ 06 25 

0 
0 

0 

50 50 

4 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 50 
0 

50 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí  

lớp 12 hoặc xét tuyển điểm 

thi tốt nghiệp THPT 2015. 

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

-  Ngày xét tuyển:  

    + Đợt 1: 26/8/2015 

    + Đợt 2: 30/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/7/2015              

- Ngày xét tuyển: 27/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 150 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Giao thông Vận tải III 
Mã trường: GT07 
(Số 189 Kinh Dương Vương, P.12, 
Q.6, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3 875.0592; Web: hcmct3.edu.vn 

 

250 

50 

200 

50 

35 40 
Xây dựng cầu đường 01 40 

5 
40 

0 
30 40 

Kế toán doanh nghiệp 02 40 
10 

40 
0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo  03 40 

10 
0 

0 
30 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 40 
10 

0 
0 

25 35 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng 
công trình xây dựng 

05 30 
5 

60 
25 

25 35 
Xây dựng công trình thủy 06 30 

5 
60 

25 
25 0 

5 

Tin học ứng dụng 07 30 
5 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

-  Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT (dành cho học 

sinh tốt nghiệp THPT)  hoặc 

học bạ THCS (dành cho học 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Hoặc xét điểm xét cao đẳng 

năm 2015 tại trường. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01, 02, 05, 06: Xét 

tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3  25/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 01/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV trong năm. 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 30/5/2015 
     + Đợt 2: 28/11/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường dành 50% chỉ 
tiêu TCCN chính quy để xét 
tuyển theo điểm thi cao đẳng 
năm 2015 tại trường. 
- Sau khi học sinh tốt nghiệp 
TCCN có điều kiện để dự thi 
liên thông lên trình độ Cao 
đẳng. 

80 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải miền Trung  
Mã trường: GT08 
(Xã Nghi Liên, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An) 
Tel: (038) 3 851.270 
Website: www.gtvtmt.edu.vn 
Email: bants.cgn@moet.edu.vn 

 

100 

20 

0 

0 

40 0 

6 

Xây dựng cầu đường 01 60 
20 

0 
0 

- Đối tượng tốt nghiệp 

THPT: Xét tuyển dựa trên 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Vật lý lớp 12 hoặc điểm thi 

Đại học, Cao đẳng năm 

2015. Thời gian đào tạo 2 

năm. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/2  30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/5/2015 

     + Đợt 2: 15/7/2015 

+ Đợt 3: 15/9/2015 

     + Đợt 4: 30/11/2015 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 20 

0 
0 

0 

- Đối tượng tốt nghiệp 

THCS:  Xét tuyển dựa trên 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Vật lý lớp 9. Thời gian đào 

tạo 3 ÷ 4 năm. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

khu KTX miễn phí cho học 

sinh ở xa. 

40 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Hàng hải 1 

Mã trường: GT09 

(Số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An,       
Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 766.739;     

Website: cdhh.edu.vn 

Email: bants.chh@moet.edu.vn 

 40 

0 

10 

10 

05 0 
Điều khiển tàu biển 01 05 

0 
05 

05 

05 0 
Vận hành máy tàu thủy 02 05 

0 
05 

05 

05 0 
Kinh doanh vận tải đường thuỷ 03 05 

0 
0  

0 

05 0 
Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thuỷ 04 05 

0 
0 

0 

05 0 
Bảo trì và sửa chữa máy tàu thuỷ 05 05 

0 
0 

0 

05 0 

7 

Công nghệ kỹ thuật điện tàu thuỷ 06 05 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương của thí 

sinh. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01, 02: Xét tuyển kết 

quả tốt nghiệp THCS của thí 

sinh. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

+ Đợt 1: 01/02 ÷ 30/7/2015 
+ Đợt 2: 15/8/ ÷ 20/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 02/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015. 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/4/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX 1000 chỗ dành cho 

tất cả các thí sinh trúng tuyển 

nhập học. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

05 0 
Kế toán doanh nghiệp  07 05 

0 
0 

0 

05 0 
Tin học ứng dụng 08 05 

0 
0 

0 

20 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Giao thông Vận tải đường thuỷ I 

Mã trường: GT10 

(Xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương,      
tỉnh Hải Dương) 

Tel: (0320) 3 752.457 

Website: caodangduongthuy1.edu.vn 

Email: caodangduongthuy@gmail.com 

 

100 

80 

0 

0 

10 0 
Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa 01 20 

10 
0 

0 

10 0 
Vận hành máy tàu thuỷ  02 20 

10 
0 

0 

0 0 
Xây dựng công trình thuỷ  03 20 

20 
0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng  04 20 

20 
0 

0 

0 0 

8 

Tin học ứng dụng 05 20 
20 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập THCS hoặc 

THPT tùy theo đối tượng 

tuyển. 

- Đào tạo chính quy 02 năm 

đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT (hoặc tương đương), 

hoặc 03 năm đối với thí sinh 

tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

01/3 ÷ 31/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 7/2015 

+ Đợt 2: 9/2015 

+ Đợt 3: 11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Giao thông Vận tải đường thủy II  
Mã trường: GT11 
(Số 33 Đào Trí, P.Phú Mỹ, Q.7, TP. 
Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3785.0275 
Website: gtdt.edu.vn 
Email: phongdaotao.dt2@gmail.com 

 

100 

0 

50 

0 

50 30 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  01 50 

0 
20 

0 

50 30 

9 

Xây dựng công trình thủy 02 50 
0 

30 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm tổng kết các môn học 

năm cuối cấp THPT hoặc 

tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương hoặc trượt tốt 

nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

01/4 ÷ 29/11/2015 

- Thời gian xét tuyển từ: 

22/7 ÷ 29/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

220 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Giao thông Vận tải Trung ương I 

Mã trường: GT12 

(Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội)  

Tel: (04) 3386.3451;             

Website: gtvttw1.edu.vn 

Email: gtvttw1@gmail.com 

 

300 

80 

50 

0 

40 0 
Xây dựng cầu đường 01 50 

10 
0 

0 

40 50 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí  02 50 

10 
50 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

10 
0 

0 

40 0 

10 

Tin học ứng dụng 04 50 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

của 3 năm học THPT  hoặc 4 

năm học THCS.  

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Vật lí của 3 

năm học  THPT.   

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/02  01/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 06/4/2015 
+ Đợt 2: 07/9/2015 
+ Đợt 3: 07/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào quý II và 
quý III trong năm.  
- Ngày xét tuyển: 05/10/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh phía 
Bắc từ Quảng Bình trở ra  

* Ghi chú: Nhà trường có khu 
ký túc xá cho học sinh ở xa 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Khai thác vận tải đường bộ 05 50 

20 
0 

0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 

20 
0 

0 

11 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Giao thông Vận tải Trung ương II 

Mã trường: GT13 

(Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 601.670 

Mail: truongcdngtvttw2@vnn.vn 

(Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015) 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng nghề 
Giao thông Vận tải Trung ương III 

Mã trường: GT14 

(Số 73 Văn Cao, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, 
TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 860.5088 

Website: cvct3.edu.vn 

Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn 

 

200 

0 

0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng   01 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp  02 30 

0 
0 

0 

30 0 

12 

Xây dựng cầu đường  03 30 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn học 

lớp 12 dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Nhận hồ sơ liên tục trong 

năm; 

- Thời gian xét tuyển liên tục 

cuối mỗi tháng; 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Kinh doanh vận tải đường bộ 04 30 

0 
0 

0 

50 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 05 50 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 06 30 

0 
0 

0 

13 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Công nghệ Giao thông Vận tải 
* Thông tin chung về tuyển sinh, thí 
sinh xem trên Website của trường. 

http://www.utt.edu.vn 

(Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015) 

4. BỘ XÂY DỰNG       

+ + 
Trường Trung cấp Kỹ thuật - 
Nghiệp vụ Hải Phòng 

Mã trường: XD01 

(Số 159 Phương Khê, Đồng Hoà, Kiến An, 
Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 544 628; 3 544 720 

Website: kythuatnghiepvuhp.edu.vn 

Email: truongtcktnghiepvuhp@gmail.com 

 

250 

+ 

100 

+ 

+ + 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 + 

+ 
+ 

+ 
+ + 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

1 

Kế toán doanh nghiệp 03 + 
+ 

+ 
+ 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

lớp năm cuối cấp; 

- Đối tượng: Học sinh tốt 

nghiệp THCS, học xong 

chương trình THPT và bổ 

túc THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp, học sinh TN THPT, 

bổ túc THPT, học sinh tốt 

nghiệp TCCN khác chuyên 

ngành, Trung cấp nghề. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

10/3 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: Liên 
tục từ 20/6 đến 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Quản trị hệ thống 04 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Công nghệ kỹ thuật trắc địa 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản lý đất đai 06 + 

+ 
+ 

+ 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Vật lí năm cuối cấp. 

135 0 Trường Trung cấp kỹ thuật và 
Nghiệp vụ Sông Hồng 
Mã trường: XD02 
(Khu 6B, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ) 
Tel: (0210) 3 953.589  

 

135 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
0 

0 

35 0 

2 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 03 35 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển  

điểm hai môn Toán, Vật lí 

theo học bạ lớp 12 (dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương trở lên).  

- Nhận hồ sơ từ:  

01/7 ÷ 30/10/2015 

- Xét tuyển liên tục từ: 

01/11 ÷ 15/11/2015 

- Tuyển các thí sinh có hộ 
khẩu tại các tỉnh phía Bắc. 

500 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật và 
Nghiệp vụ Hà Nội 

Mã trường: XD03 
(169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04)3.8770034 

Website: hatechs.edu.vn 

Email: hatechs@yahoo.com 

 

600 

100 

0 

0 

200 0 

3 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 250 
50 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật Lí 

lớp 12 hoặc lớp 9 tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển sinh: học 

sinh đã tốt nghiệp THCS trở 

lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/3 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển, nhập 
học: 
+ Đợt 1: 01/7 ÷ 17/7/2015 
+ Đợt 2: 01/9 ÷ 11/9/2015 
+ Đợt 3: 01/12 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 150 

50 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thư ký văn phòng 06 50 

0 
0 

0 

120 0 Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ 
Vinh 

Mã trường: XD04 
(179 Phong Định Cảng, Vinh, Nghệ An) 

Tel: (038) 3 844.749 

Email: truongtcktnvvinh@yahoo.com 

 

350 

230 

0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 150 

100 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 150 

100 
0 

0 

20 0 

4 

Tin học ứng dụng 03 50 
30 

0 
0 

 

Tất cả các nghành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

lớp 12 đối với thí sinh Tốt 

nghiệp THPT hoặc lớp 9 đối 

với thí sinh tốt nghiệp 

THCS.  

- Nhận hồ sơ từ:  
  01/01  25/12/1015 

- Ngày xét tuyển: 
+ Đợt 1: 02/6/2015 
+ Đợt 2: 25/8/2015 
+ Đợt 3: 30/9/2015 
+ Đợt 4: 25/12/2015 

- Tuyển thí sinh từ Thừa 
Thiên - Huế trở ra. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa 
(50.000đ/tháng). Miễn tiền ở 
KTX cho đối tượng thuộc hộ 
nghèo, gia đình chính sách. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

70 30 Trường Trung cấp Xây dựng 
Mã trường: XD05 
(Phường Nam Khê, Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh) 
Tel: (033) 3 850.617 
Email: tcxdub.qn.edu@gmail.com 

 

150 

80 

30 

0 

40 30 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 90 

50 
30 

0 

10 0 
Cấp thoát nước 02 20 

10 
0 

0 

Kế toán doanh nghiệp (Không tuyển sinh) 

10 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 20 

10 
0 

0 

10 0 

5 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 05 20 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Ngành 01, 02, 04, 05: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 

Vật lí lớp 12 (dành cho học 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS). Xét điểm thi 

CĐ, ĐH năm 2015 đối với 

thí sinh các khối A,D, B, V 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Vật lí lớp 12 

(dành cho học sinh tốt 

nghiệp THPT). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/4/2015 

     + Đợt 2: 13/8/2015 

     + Đợt 3: 12/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 13/8/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX miễn phí cho học 
sinh ở xa. 

230 0 
Trường Trung cấp Xây dựng miền 
Trung 
Mã Trường: XD06 
(544b Nguyễn Lương Bằng, Hoà 
Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 845.102; 3 842.115 
Website: http:// www.xdmt.edu.vn 
Email: thxdmt@gmail.com 

 310 

80 

0 

0 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 80 

+ 
0 

0 

+ 0 

6 

Cấp thoát nước 02 30 
+ 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm học bạ lớp 12 hoặc lớp 
9 tùy theo đối tượng dự 
tuyển. 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí 
sinh tốt nghiệp THCS trở 
lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

20/3 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

12/8 ÷ 12/11/2015 

- Tuyển thí sinh khu vực 
Miền Trung và Tây Nguyên. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 04 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Xây dựng cầu đường  05 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Marketing 07 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 40 

+ 
0 

0 

+ 0 
Trường Trung cấp Xây dựng số 4  

Mã trường: XD07 
(CS1: Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 
CS2: 24 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, 
Hà Nội) 
Tel: (0211) 3 863.367; 3 540.848 
Website: xaydung4.edu.vn 
Email: txdso4@gmail.com 

 

500 

+ 

0 

0 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Kế toán xây dựng  03 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

7 

Thiết kế kiến trúc 04 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Vật lí lớp 12 dành cho thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT, bổ 

túc THPT (ưu tiên), thí sinh 

đã dự thi tốt nghiệp THPT 

nhưng chưa đủ điều kiện 

công nhận tốt nghiệp hoặc 

xét tuyển điểm tổng kết hai 

môn Toán, Vật lí lớp 9 dành 

cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS, ưu tiên thí sinh đang 

học lớp 10, 11, 12. 

- Thời gian hận hồ sơ: 
+ Đợt 1: 01/4 ÷ 0/6/2015 
+ Đợt 2: 01/7 ÷ 1/8/2015 
+ Đợt 3: 01/9 ÷ 31/10/2015 

- Thời gian xét tuyển và 
nhập học:  

+ Đợt 1: Tháng 7/2015 
+ Đợt 2: Tháng 9/2015 
+ Đợt 3: Tháng 11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  
Nhà trường thu học phí thấp, có 
phòng ở khép kín 80.000 
đ/tháng/hs, có bếp ăn tự chọn, có  
khu vui chơi thể thao và sử dụng 
wifi miễn phí. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Tin học ứng dụng  05 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Cấp thoát nước 07 + 

+ 
0 

0 

320 0 
Trường Trung cấp Xây dựng 
Thanh Hóa 
Mã trường: XD08 
(Số 296, đường Lê Lợi, phường Lam Sơn, 
thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 
Tel: (037) 3 760.320 
Email: tcxdth@vnn.vn 

 

400 

80 

0 

0 

200 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 240 

40 
0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 120 

40 
0 

0 
40 0 

8 

Tin học ứng dụng 03 40 
0 

0 
0 

Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 
tổng điểm hai môn Toán, 
Vật lí lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT; học 
hết lớp 12 nhưng chưa đủ 
điều kiện công nhận tốt 
nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS ). 

- Nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 05/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/4/2015 

+ Đợt 2: 10/8/2015 

+ Đợt 3: 10/10/2015 

+ Đợt 4: 10/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi Chú: Miễn toàn bộ tiền ở 
KTX cho học sinh ở xa. 

600 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Xây dựng Công trình Đô thị 

Mã trường: XD09 
Cơ sở 1: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 
Cơ sở 2: Số1355, Nguyễn Tất Thành, 
Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 
Tel: (04)3.8770034; Website: cuwc.edu.vn 

Email: cdxdctdothi@vnn.vn 

 

600 

0 

0 

0 

150 0 

9 

Cấp thoát nước 01 150 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02  30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 18/8/2015 

+ Đợt 2: 9/9/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 300 

0 
0 

0 

150 0 Công nghệ kỹ thuật điện chiếu sáng 
đô thị 

03 150 
0 

0 
0 

550 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  
Xây dựng Nam Định 

Mã trường: XD11 

(Quốc lộ 10, Lộc Vượng, Nam Định) 

Tel: (0350) 3 682.177 

Website: cdxdnd.edu.vn 

Email: phongdaotao.CXN@moet.edu.vn 

 

550 

0 

0 

0 

500 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 500 

0 
0 

0 

50 0 

10 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
0 

0 
0 

Xét điểm tổng kết hai  môn 

Toán, Vật lí lớp 12 dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc điểm thi đại học, cao 

đẳng năm 2015 theo đề thi 

chung của Bộ GD&ĐT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3  15/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 25/8/2015 

     + Đợt 2: 28/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: KTX đảm bảo 

yêu cầu. 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Xây dựng số 1 

Mã trường: XD12 

(Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 6 265.2629 

Website: www.cdxd1.edu.vn 

Email: cdxd09@yahoo.com.vn 

 

200 

0 

0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

11 

Cấp thoát nước 02 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

theo học bạ lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương). 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

01/3 ÷ 30/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: Xét 
tuyển liên tục khi đủ hồ sơ 
- Tuyển thí sinh trong cả 
nước. 
* Ghi chú: 

- Trong thời gian xét tuyển có thể 
tiến hành xét nhiều đợt 
- Nhà trường có KTX cho 
học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán xây dựng  04 50 

0 
0 

0 

300 50 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Xây dựng số 2 

Mã trường: XD13 
(Số 190 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức,       
TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 896.0607;   

Website: cdxd2.edu.vn 

Email: 
phongdaotao.cx2@moet.edu.vn 

 

300 

0 

50 

0 

200 50 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 200 

0 
50 

0 

50 0 
Cấp thoát nước 02 50 

0 
0 

0 

50 0 

12 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Vật lí 
hoặc Toán, Văn hoặc Toán, 
Tiếng Anh theo học bạ lớp 
12 (dành cho thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc đã hoàn 
thành chương trình lớp 12 
nhưng chưa tốt nghiệp 
THPT).  
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 01: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Vật lí theo 
học bạ lớp 12 (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THPT). 

- Hạn nhận hồ sơ: Đến hết 
ngày 15/10/2015  

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2015 

+ Đợt 2: 22/9/2015 

+ Đợt 3: 20/10/2015 

* Ghi chú: 

- Tuyển thí sinh cả nước 

- Có chỗ ở cho tất cả học 
sinh trong KTX.  

13 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học       
Xây dựng miền Tây 

Mã trường: XD10 
(Số 20B Phó Cơ Điều, P3, TP. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long) 

Tel: (070) 3 825903;     

Website: mtu.edu.vn 

Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

14 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học       
Xây dựng miền Trung  
Mã trường: XD14 
(Số 24 Nguyễn Du, P.7, Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên) 
Tel: (057) 3 827.618;     
Website: cuc.edu.vn 

Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 

5. BỘ Y TẾ        

360 0 
Trường Trung cấp Y tế  
Đặng Văn Ngữ 
Mã trường: YT02 
(Số 35 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 553.1254 
Website: ytdvn.vn 
Email: truongytdvn@gmail.com 

 360 

0 

0 

0 

360 0 

1 

Kỹ thuật xét nghiệm 01 360 
0 

0 
0 

Xét tuyển học bạ THPT 

dành cho đối tượng đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 15/4/2015 

- Ngày xét tuyển từ: 05/8/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

200 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Dược Trung ương - Hải Dương 
Mã trường: YT03 
(Số 324 Nguyễn Lương Bằng, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 
Website: duoctu-hd.edu.vn 
Email: 
caodangduoctwhd@moet.edu.vn 
Tel: (0320) 3 890.944 

 

200 

0 

100 

0 

200 100 

2 

Dược sỹ trung cấp 01 200 
0 

100 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển học bạ THPT dành cho 
đối tượng đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Xét tuyển học bạ THPT và 
bảng điểm Dược sơ học dành 
cho đối tượng đã tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương và 
có bằng Dược tá. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 18/5 ÷ 28/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 11/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Đợt 1: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/02 ÷ 11/4/2015 
- Ngày xét tuyển: 14/4/2015 
Đợt 2: 
- Nhận hồ sơ: 18/5 ÷ 27/11/2015 
- Ngày xét tuyển: 30/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

330 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bạch Mai  
Mã trường: YT01 
(Số 78 Đường Giải phóng, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 868.5651 
Website: bmms.edu.vn 
Email: tcytbm@yahoo.com 

 

330 

0 

0 

0 

330 0 

3 

Điều dưỡng  01 330 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển: 

1. Tổng điểm của trung bình 

chung tổng kết các môn cả 

năm lớp 10; lớp 11; và lớp 

12. 

2. Học sinh phải tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/6 ÷ 21/8/2015 

- Thời gian thông báo kết 

quả tuyển sinh: 27/8/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

0 200 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 
Mã trường: YT04 
(Số 99 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 835.380; 3 892.062 
Website: dhktyduocdn.edu.vn 
Email: dhkt@dhktyduocdn.edu.vn 

 
 
 
 
 

0 

0 

200 

0 

0 200 

4 

Dược sĩ trung cấp 01 0 
0 

200 
0 

  

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển điểm học lực phổ 

thông và điểm tốt nghiệp sơ 

cấp Dược. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  
     + Đợt 1: Tháng 3/2015. 
     + Đợt 2: Tháng 7/2015. 
     + Đợt 3: Tháng 11/2015. 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 01/4/2015 
     + Đợt 2: 03/8/2015 
     + Đợt 3: 01/12/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

490 60 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 
Mã trường: YT08 
(Số 217 Hồng Bàng, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3 8567645 
Website: yds.edu.vn 

 490 

0 

60 

0 

130 60 
Dược sỹ trung cấp 01 130 

0 
60 

0 

60 0 

5 

Y sĩ y học cổ truyền 02 60 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển căn cứ điểm thi 
tuyển sinh đại học môn Toán 
và môn Sinh năm 2015. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Xét tuyển căn cứ vào điểm 
trung bình cộng xếp hạng tốt 
nghiệp Dược tá. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngày nhận hồ sơ và xét 
tuyển nhà trường sẽ thông 
báo sau. 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngày nhận hồ sơ và xét 
tuyển nhà trường sẽ thông 
báo sau. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Điều dưỡng 03 120 

0 
0 

0 
40 0 

Kỹ thuật xét nghiệm  04 40 
0 

0 
0 

30 0 Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi 
chức năng 

05 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kỹ thuật hình ảnh y học 06 30 

0 
0 

0 
40 0 

Kỹ thuật phục hình răng 07 40 
0 

0 
0 

40 0 
Hộ sinh 08 40 

0 
0 

0 

90 0 
Hệ Trung cấp trong Viện Pasteur           
Nha Trang 
Mã trường: YT10 
(Số 8 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 822.410 
Website: pasteur-nhatrang.org.vn  
Email: qlkhdt-pasteurnt@vnn.vn 

 

90 

0 

0 

0 

90 0 

6 

Kỹ thuật xét nghiệm 01 90 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển: 
- Xét tuyển điểm tổng kết hai 
môn Toán, Hoá (*), Sinh lớp 
12 với các đối tượng tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 
* Thêm môn Hoá vì số môn 
thi tốt nghiệp hàng năm 
không đồng nhất. 

- Nhận hồ sơ: 04/5 ÷ 04/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  
       + Đợt 1: 11/9 ÷ 15/9/2015 
       + Đợt 2: 28/9 ÷ 02/10/2015 
- Tuyển thí sinh từ Bình 
Thuận Trở ra phía bắc và 5 
tỉnh Tây Nguyên. 

150 0 

Hệ Trung cấp trong Viện Sốt rét - 
Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn 
Mã trường: YT11 
(Số 611B, Nguyễn Thái Học, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3 547.491 
Website: wwww.impe-qn.org.vn 
Email: vsrkstctqn@dng.vnn.vn 

 

150 

0 

0 

0 

150 0 

7 

Kỹ thuật xét nghiệm  01 150 
0 

0 
0 

Xét điểm học bạ THPT hoặc 

tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ  tháng 4 ÷ tháng 
10  năm 2015. 

- Thời gian xét tuyển từ: 
tháng 8 đến tháng 10 năm 

2015 

- Tuyển thí sinh cả nước 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 

Hệ Trung cấp trong Viện Vệ sinh 

Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh 

Mã trường: YT12 

(Số 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, 

Tp.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 855.9503 (số máy lẻ: 226) 

Website: www.ihph.org.vn 

Email: ttdt@ihph.org.vn 

 

120 

0 

0 

0 

120 0 

8 

Kỹ thuật xét nghiệm 01 120 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm hai môn 

Hóa, Sinh các năm lớp 10, 

11, 12 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT hoặc Bổ 

túc THPT). 

- Nhận hồ sơ từ: 02/5 ÷ 15/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 25/8/2015 
     + Đợt 2: 09/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Có 40 chỉ tiêu 
đào tạo ngân sách nhà nước. 
Có 80 chỉ tiêu đào tạo theo 
địa chỉ và nhu cầu xã hội. 
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi qua đuờng bưu điện 
(kèm theo lệ phí tuyển sinh 
theo qui định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) 

6. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG       

100 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Tài nguyên và Môi trường miền Trung 

Mã trường: MT03 
(Số 04, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, 
tỉnh Thanh Hoá) 
Tel: (037) 3 824.175  
Website: cmm.edu.vn 
Email: caodangmt@yahoo.com 

 200 

100 

100 

0 

+ + 
Quản lý đất đai 01 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Trắc địa - Địa hình - Địa chính 02 + 

+ 
+ 

0 

+ + 

1 

Quản lý nhà đất 03 + 
+ 

+ 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Ngữ Văn, 

Toán năm cuối cấp tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:   

01/7 ÷ 30/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

10/10 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
đủ chỗ ở trong KTX cho học 

sinh. 
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hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Quản lý tài nguyên và môi trường 04 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 05 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 06 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Khai thác mỏ 07 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Khí tượng 08 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Thủy văn 09 + 

+ 
+ 

0 

7. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM       

150 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Phát thanh - Truyền hình I 
Mã trường: TN01 
(Số 136 đường Quy Lưu, phường  
Minh Khai, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Tel: (0351) 3.850019; 3.829008 
Website:www.cdptth1.vov.vn 
Email: cuongnguyenvov@gmail.com 

 

150 

0 

0 

0 

30 0 
Báo chí 01 30 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 30 

0 
0 

0 

30 0 

1 

Tin học ứng dụng 03 30 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THPT, Bổ túc 

THPT. 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển điểm hai môn từ 

học bạ lớp 12, hoặc điểm thi 

tốt nghiệp THPT. 

- Ngành 01: Văn học, Lịch sử. 

- Ngành 02, 03, 04, 05: 

Toán, Vật lý. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 25/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/10 ÷ 10/10/2015 

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

- Ký túc xá khép kín: 1000 
chỗ ở cho học sinh. 

* Trường sẽ thông báo cụ thể 
về hồ sơ dự tuyển và các 
thông tin chi tiết trên website 
của trường. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông 

04 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 30 

0 
0 

0 

50 100 
Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Phát thanh - Truyền hình II 

Mã trường: TN02 

(Số 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, 
quận 5, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 38304318 

Website: rtc2.edu.vn; vov.edu.vn  

Email: trg-ptth2@hcm.vnn.vn  

 

50 

0 

100 

0 

50 100 

2 

Phóng viên, biên tập 01 50 
0 

100 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển điểm hai môn từ học 

bạ lớp 12, hoặc điểm thi THPT 

quốc gia hai Toán, Văn. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

Chỉ tuyển sinh và đào tạo 

theo nhu cầu bồi dưỡng nâng 

cao trình độ cán bộ, nhân viên 

trong ngành phát thanh truyền 

hình của các tỉnh, thành. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Hạn nộp hồ sơ: 20/8/2015 
(nộp tại trường hoặc qua bưu 
điện chuyển phát nhanh; nhà 
trường sẽ thông báo cụ thể về 
hồ sơ dự tuyển và các thông tin 
chi tiết trên website của trường 
vào tháng 4/2015). 
- Ngày xét tuyển: 28/8/2015. 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Các tỉnh, thành có nhu cầu đào 
tạo vui lòng liên hệ với nhà 
trường để phối hợp thực hiện 
công tác tuyển sinh và mở lớp. 

8. ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM       

150 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Truyền hình 
Mã trường: TH01 
(Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3385.3048  
Website: http://www.ctv.vtv.vn 
Email: bants.ctv@moet.edu.vn 

 

150 

0 

0 

0 

30 0 

1 

Báo chí  01 30 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo học bạ THPT hoặc kết 
quả điểm kỳ thi THPT Quốc 
gia năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 31/8/2015  

- Ngày xét tuyển: 10/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá đủ cho học sinh. 
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hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Quay phim 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình 03 40 

0 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 04 20 

0 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông 

05 20 
0 

0 
0 

9. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ       

250 0 
Trường Trung cấp Thống kê  
Mã trường: KH01 
(Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, Đồng Nai) 
Tel: (061) 3 857.556 
Website: www.thongke2.edu.vn   
Email: ththongke@moet.edu.vn  

 

250 

0 

0 

0 

+ + 
Thống kê 01 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 02 + 

0 
+ 

0 

+ + 

1 

Tin học ứng dụng 03 + 
0 

+ 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình các môn học 

và điểm môn toán lớp 12. 

-  Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 15/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: tháng 3/2015 

     + Đợt 2: tháng 5/2015 

     + Đợt 3: tháng 9/2015 

     + Đợt 4: tháng 11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

210 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 
Mã trường: KH02 
(143 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 842.062 
Website: www.cep.edu.vn  

Email: phongdaotaocep@yahoo.com  

 

210 

0 

50 

0 

60 50 
Kế hoạch đầu tư 01 60 

0 
50 

0 

30 0 
Quản lý kinh doanh 02 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 04 30 

0 
0 

0 

Kế toán xây dựng 05 Không tuyển sinh 

Tin học ứng dụng 06 Không tuyển sinh 

30 0 
Pháp luật 07 30 

0 
0 

0 

30 0 

2 

Dịch vụ pháp lý 08 30 
0 

0 
0 

Xét tuyển căn cứ vào kết quả 

học tập THPT hoặc kết quả 

thi trong kỳ thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ 3/2015 đến 10/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 5/2015 đến 11/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Trường tổ chức 

nhận hồ sơ và xét tuyển 02 

lần/ năm. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 30 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thống kê 
Mã trường: KH03 
(568 đường Thành Cổ, phường Vệ 
An, thành phố Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3 824.611 
Website: www.cos.edu.vn 

 

300 

0 

60 

30 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 

0 
0 

0 

100 30 
Thống kê  03 100 

0 
60 

30 

50 0 

3 

Tin học ứng dụng 04 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển học lực phổ thông 
(dành cho thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương). 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 3/2015 đến 10/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 5/2015 đến 11/2015. 

- Tuyển thí sinh từ Thừa 
Thiên Huế trở ra. 

Ghi chú: Trường tổ chức 
nhận hồ sơ và xét tuyển 02 
lần/năm. 

10. BỘ NỘI VỤ       

300 + 

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ 
Trung ương  
Mã trường: NV1A 
(Số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 38943717 
Website: www.truongvtlt.edu.vn 
Email: webmaster@truongvtlt.edu.vn 

 

300 

0 

600 

0 

+ +  

1 

Hành chính văn phòng 01 + 
0 

+ 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm trung bình cộng 

lớp 12. 

- Đối tượng xét tuyển: Học 

sinh tốt nghiệp THPT.  

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/7 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 

+ Đợt 2: 30/8/2015 

+ Đợt 3: 30/9/2015 

+ Đợt 4: 30/10/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Hành chính văn thư 02 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Lưu trữ và quản lý thông tin 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Thư ký văn phòng 04 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Thư viện 05 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 06 + 

0 
0 

0 

+ + 
Văn thư - Lưu trữ 07 + 

0 
+ 

0 

- Tuyển thí sinh trong cả nước 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Xét tuyển nhiều đợt trong 

năm 

- Tuyển thí sinh trong cả 
nước 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu nội trú cho học sinh có 

nhu cầu. 

150 100 
Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ    
Trung ương (Phân hiệu Đà Lạt) 

Mã trường: NV1B 

(Số 06 Lý Thường Kiệt, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 

Tel: (063) 3561 045 

Email: nv1b@moet.edu.vn 

 

150 

0 

100 

0 

50 + 
Hành chính văn phòng  01 50 

0 
+ 

0 

50 + 

2 

Văn thư - Lưu trữ 02 50 
0 

+ 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển điểm trung bình cộng 

lớp 12. 

- Đối tượng xét tuyển: Học 
sinh tốt nghiệp THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

23/3 ÷ 30/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 28/8/2015 
+ Đợt 2: 30/9/2015 
+ Đợt 3: 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Xét tuyển cả năm. 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 + 
Lưu trữ và quản lý thông tin 03 50 

0 
+ 

0 

khu KTX dành cho học sinh. 

+ + 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Nội Vụ 

Mã trường: NV02 

(Số 36, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) 

Tel: (04) 3753.2864, (04) 3753.2955 

Website: www.truongnoivu.edu.vn 

Email: trieuvancuong@moha.gov.vn 

 
 
 
 

300 

0 

600 

0 

+ + 
Hành chính văn phòng 01 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Hành chính văn thư 02 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Lưu trữ và quản lý thông tin 03 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Thư ký văn phòng 04 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Thư viện 05 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Tin học ứng dụng 06 + 

0 
+ 

0 

+ + 

3 

Văn thư - Lưu trữ 07 + 
0 

+ 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển điểm thi đại học, cao 

đẳng và học lực THPT (điểm 

trung bình 3 năm THPT). 

- Đối tượng tuyển sinh: 

Học sinh đã tốt nghiệp 

THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/2 ÷ 10/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/5 ÷ 19/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

11. BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

      

15 80 

Trường Trung cấp Múa 
TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: VH04 
(155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, 
Q3, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 39303492 
Website: truongmuahcm.edu.vn 
Email:  liemdaotao@yahoo.com.vn 

 

90 

75 

100 

20 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm)  01 45 

45 
0 

0 

15 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc (4 năm)  

02 45 
30 

0 
0 

0 80 

1 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc (2 năm)  

03 0 
0 

100 
20 

Tất cả các ngành thi tuyển 
môn Hình thể và Năng 

khiếu. 

- Hệ 6 năm: tuyển thí sinh từ 

9 đến 13 tuổi. 

- Hệ 4 năm: tuyển thí sinh từ 
14 đến 17 tuổi. 

- Hệ 2 năm: tuyển thí sinh từ 
18 đến 30 tuổi. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

10/4 ÷ 10/7/2015 

- Thời gian thi tuyển: 

15/7 ÷ 20/7/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

15 0 

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc 
và Tạp kỹ Việt Nam 
Mã trường: VH05 
(Khu Văn hoá nghệ thuật Mai 
Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 837.4235 
Website: truongxiec.edu.vn 
Email: truongxiec.edu@gmail.com 

 

35 

20 

0 

0 

15 0 

2 

Nghệ thuật biểu diễn xiếc  01 35 
20 

0 
0 

- Thi tuyển các môn Năng 
khiếu và Hình thể. 

- Đối tượng: từ 11 đến 13 
tuổi đối với nữ; 11 đến 18 

tuổi đối với nam. Trình độ 

văn hoá theo lứa tuổi. Đào 

tạo chính quy tập trung. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/3 ÷ 30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/3 ÷ 30/8/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

600 200 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Du lịch Hà Nội 

Mã trường: VH06 
(Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3 756.0745; 3 754.1936 
Website: htc.edu.vn 
E-mail: tanmtvn@gmail.com 

 600 

0 

200 

0 

+ + 
Nghiệp vụ lễ tân 01 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 02 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kỹ thuật chế biến món ăn 03 + 

0 
+ 

0 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 04 + 

0 
+ 

0 

+ + 

3 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 05 + 
0 

+ 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ lớp 12 hoặc xét tốt 

nghiệp THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

13/4 ÷ 18/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 21÷25/9/2015 
- Tuyển thí sinh trên cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH 

- Thời gian nhận hồ sơ và 

xét tuyển: 13/4 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

225 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Du lịch Huế 

Mã trường: VH09 
(Số 04 Trần Quang Khải, TP.Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế) 
Tel: (054) 3 826.206 
Website: www.huetc.edu.vn 
Email: daotaohutc@gmail.com 

 

225 

0 

0 

0 

45 0 

4 

Nghiệp vụ lễ tân 01 45 
0 

0 
0 

- Điểm tuyển chọn đối với 
học sinh tốt nghiệp THPT 
năm 2015 là điểm trung bình 
thi tốt nghiệp năm 2015 
cộng với điểm khuyến khích 
và điểm ưu tiên theo khu vực 
và đối tượng ≥ 5,0. 
- Điểm tuyển chọn đối với 
học sinh tốt nghiệp THPT 
trước năm 2015 là điểm tổng 
kết học bạ THPT năm cuối 

* Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

01/5 ÷ 30/7/2015 
* Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/8 ÷ 30/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

15/8 ÷ 30/10/2015 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

45 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 02 45 

0 
0 

0 

135 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 03 135 

0 
0 

0 

cấp (lớp 12) cộng với điểm 
khuyến khích và điểm ưu tiên 
khu vực và đối tượng ≥ 5,0. 
Phương thức xác định điểm tuyển 
chọn: Xác định từ cao đến thấp 
cho đến 130% chỉ tiêu được giao 
(30% chỉ tiêu dự phòng). 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

140 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Du lịch Nha Trang 

Mã trường: VH03 

(Số 02 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh 
Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa) 

Tel: (058) 3 551.777         

Website: www.ntc.edu.vn 

Email: daotaocddlnt@gmail.com 

 

140 

0 

0 

0 

35 0 
Nghiệp vụ lễ tân 01 35 

0 
0 

0 

35 0 
Du lịch lữ hành 02 35 

0 
0 

0 

35 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 35 

0 
0 

0 

35 0 

5 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

04 35 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm tổng kết các 

môn học năm lớp 12 (dành 

cho học sinh tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT hoặc đã 

học xong THPT nhưng thi 

trượt tốt nghiệp THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 02/3 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú:  

- Thí sinh ở xa có thể chuyển 
phát nhanh hồ sơ qua đường 

bưu điện  kèm theo lệ phí xét 

tuyển.  

- Nhà trường có khu KTX 5 

tầng cho học sinh ở xa. 

- Thông tin chi tiết xem tại 
trang thông tin điện tử của 

Trường: 

http://www.ntc.edu.vn 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc 

Mã trường: VH11 

(Phường Thịnh Lang, Tp. Hoà Bình, 
tỉnh Hoà Bình);     

Tel: (0218) 3 858.026 

Website: vhnttaybac.edu.vn 

Email: cdvhnttb_2007@yahoo.com 

 

200 

160 

0 

0 

10 0 
Thanh nhạc  01 30 

20 
0 

0 

05 0 
Organ 02 40 

35 
0 

0 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 40 

35 
0 

0 

10 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
04 50 

40 
0 

0 

0 0 
Biên đạo múa 05 10 

10 
0 

0 

10 0 

 

6 

Hội họa 06 30 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Thi môn 

Thẩm âm, tiết tấu và môn 

Điều kiện tự nhiên. 

- Ngành 04, 05: Thi môn 

Năng khiếu Múa và môn 

Năng khiếu âm nhạc. 

- Ngành 06: Thi môn Hình 

hoạ và môn Bố cục. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

03/2015 ÷ 08/2015. 

- Thời gian thi: Từ tháng 
3/2015 đến tháng 08/2015 

(ngày thi cụ thể sẽ thông báo 

sau). 

- Tuyển các thí sinh từ Hà 
Tĩnh trở ra. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 

Mã trường: VH12 

(Phường Đồng Quang, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280)  3 857.193 

Email: tuyensinhvhntvb@gmail.com 

 

100 

70 

100 

50 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 01 15 

10 
0 

0 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 02 15 

10 
0 

0 

10 0 
Thanh nhạc  03 20 

10 
0 

0 

05 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
04 25 

20 
0 

0 

05 0 
Hội họa 05 25 

20 
0 

0 

0 50 

7 

Quản lý văn hóa 06 0 
0 

100 
50 

* Ngành 01 (đào tạo 5 năm, 
gồm Accordeor; Guitare; Organ; 
Gõ nhạc nhẹ, Piano, Violon): 
Thi tuyển  năng khiếu (Thẩm âm, 
tiết tấu); Chuyên môn (Thanh 
nhạc hoặc nhạc cụ) dành cho 
thí sinh từ 14 đến 17 tuổi. 
* Ngành 02 (đào tạo 5 năm, gồm 
Tam; Sáo; Nhị; Bầu; Nguyệt, 
Tranh): Thi năng khiếu (Thẩm 
âm, tiết tấu); Chuyên môn 
(Thanh nhạc hoặc nhạc cụ) dành 
cho thí sinh từ 14 đến 17 tuổi. 
* Ngành 03 (đào tạo 4 năm): 
Thi tuyển môn năng khiếu 
(Thẩm âm, tiết tấu); Thanh 
nhạc dành cho thí sinh từ 15 
đến 18 tuổi. 
* Ngành 04 (đào tạo 4 năm): 
Thi tuyển môn năng khiếu 
(Thẩm âm, tiết tấu); Điều kiện 
cơ thể dành cho thí sinh từ 14 
đến 17 tuổi. 
* Ngành 05 (đào tạo 3 năm): Thi 
tuyển môn Hình hoạ (khối tĩnh 
vật); Trang trí (hình cơ bản) dành 
cho thí sinh từ 14 đến 18 tuổi. 
* Ngành 06 (đào tạo 2 năm): 
Xét tuyển học bạ THPT hoặc 
THCS tùy theo đối tượng dự 
tuyển.  

- Nhận hồ sơ và thi tuyển từ: 

16/3 ÷ 15/12/2015.  

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
ở các tỉnh thuộc khu vực 

Đông Bắc (Hà Giang, Cao 

Bằng, Lào Cai, Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, 

Thái Nguyên, Yên Bái, Phú 

Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng 

Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh). 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

Mã trường: VH18 
(Khu Văn hoá Nghệ thuật, P.Mai 
Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: (04) 3764.7389; 3834.1522 
Website: http://www.skda.edu.vn 
Email văn phòng: skda@moet.edu.vn  

 

115 

+ 

0 

0 

+ 0 
Nhạc công kịch hát dân tộc 01 35 

+ 
0 

0 
+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 02 40 
+ 

0 
0 

+ 0 
Nghệ thuật biểu diễn tuồng 03 20 

+ 
0 

0 
+ 0 

8 

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 04 20 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành thi tuyển 

hai môn năng khiếu. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian thi tuyển: tháng 
7/2015  

- Thí sinh liên hệ với nhà 
trường để biết thêm chi tiết 
về môn thi và ngày thi cụ 
thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

35 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh 

Mã trường: VH13 
(Số 125 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM) 

Tel: (08) 3839.3658  
Website: skdahcm.edu.vn 

Email: dsd@moet.edu.vn 

 

45 

10 

0 

0 

+ 0 
Diễn viên kịch - điện ảnh 01 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

9 

Nhạc công kịch hát dân tộc 03 + 
+ 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển từ 
điểm thi chung tuyển hệ cao 
đẳng Diễn viên kịch - Điện 
ảnh. 

- Ngành 02: Thi tuyển môn 
năng khiếu. 

+ Tốt nghiệp THPT; 

+ Tuổi từ 15 đến 26 tuổi. 

- Ngành 03: Thi tuyển môn 
năng khiếu. 

+ Tốt nghiệp THCS, THPT; 

+ Tuổi từ 15 đến 26 tuổi. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/4 ÷ 30/6/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
01/8 ÷ 25/8/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: do đặc thù của 
ngành, đặc biệt là ngành 02, 
03 nên thời gian nhận hồ sơ 
kéo dài. 
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+ 0 
Hệ Trung cấp trong Học v iện  
Âm nhạc Huế 

Mã trường: VH15 
(Số  01 Lê Lợi, Tp Huế, Thừa Thiên - Huế) 
Tel: (054) 3898.490 
Website: 
www.hocvienamnhachue.vn 
Email: hocvienamnhachue@vnn.vn 

 

150 

+ 

0 

0 

+ 0 
Sáng tác âm nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Chỉ huy hợp xướng 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thanh nhạc 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Lý thuyết âm nhạc 04 + 

+ 
0 

0 

+ 
0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây, gồm 

các chuyên ngành: Guitare; 

Accordeon; Organ; Viola; 

Violoncelle; Contrebass; Flute; 

Clarinette; Basson; Trompette; 

Trombone; Trống giao hưởng... 

05 + 

+ 

0 

0 

+ 0 
Piano 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

 

10 

Violon 07 + 
+ 

0 
0 

- Ngành 01, 04 (đào tạo 4 
năm): Thi tuyển các môn: 
Tiết tấu - Cao độ, Chuyên 
ngành (dành cho các thí sinh 
tốt nghiệp THCS trở lên, có 
độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi). 

- Ngành 02 (đào tạo 4 năm): 
Thi tuyển các môn: Tiết tấu - 
Cao độ, Piano, Chuyên 
ngành (dành cho các thí sinh 
tốt nghiệp THCS trở lên, có 
độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi). 

- Ngành 03, 05, 06, 07, 10 
(đào tạo 4 năm): Thi tuyển các 
môn: Tiết tấu - Cao độ, 
Chuyên ngành (dành cho các 
thí sinh tốt nghiệp THCS trở 
lên, có độ tuổi từ 15 đến 25 
tuổi). 

- Ngành 05 (đào tạo 7 năm): 
Thi tuyển các môn: Tiết tấu - 
Cao độ, Chuyên ngành (dành 
cho các thí sinh học hết lớp 
5, có độ tuổi từ 11 đến 14 
tuổi). 

- Ngành 06, 07 (đào tạo 9 
năm): Thi tuyển các môn: Tiết 
tấu - Cao độ, Chuyên ngành 
(dành cho các thí sinh học hết 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

02/3 ÷ 01/7/2015 

- Ngày thi tuyển: 17/7/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

 

* Ghi chú:  

- Hồ sơ ĐKDT thí sinh  nộp 
trực tiếp hoặc chuyển phát 
nhanh gửi về Phòng Đào tạo, 
Học viện Âm nhạc Huế. 

- Khi nộp hồ sơ dự tuyển, đề 
nghị thí sinh ghi rõ mã 
ngành và tên chuyên ngành 
dự thi vào ô mã ngành của 
phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Mọi thông tin chi tiết xin 
liên hệ:  

Phòng Đào tạo, Học viện âm 
nhạc Huế.  

Số  01 Lê Lợi, Thành phố Huế  

ĐT: (054) 3898 490 hoặc 
website: 
hocvienamnhachue.vn 
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+ 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, gồm 

các chuyên ngành: Đàn Nhị; Đàn 

Nguyệt; Đàn Tam thập lục; Đàn 

Tranh; Đàn Bầu; Sáo trúc; Tỳ bà, Gõ 

dân tộc, Nhã nhạc; Đàn ca Huế, Hát 

dân ca Việt Nam. 

 
08 

+ 

+ 

0 

0 

lớp 3, có độ tuổi từ  9 đến 12 
tuổi). 

- Ngành 10 (đào tạo 6 năm):  
Thi tuyển các môn: Tiết tấu - 
Cao độ, Chuyên ngành (dành 
cho các thí sinh học hết lớp 
6, có độ tuổi từ 12 đến 15 
tuổi). 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Học viện Âm nhạc 
Quốc gia Việt Nam 

Mã trường: VH16 

(Số 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống 
Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 38513545 

Website: www.vnam.edu.vn 

 250 

250 

0 

0 

0 0 
Lý thuyết âm nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Sáng tác âm nhạc 02 + 

+ 
0 

0 

0 0 Chỉ huy (chỉ huy dàn nhạc và chỉ huy 

hợp xướng) 
03 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 04 + 

+ 
0 

0 

0 0 

11 

Piano 05 + 
+ 

0 
0 

- Môn thi: Kí xướng âm và 
chuyên ngành. 

- Đối tượng:  

+ TC 4 năm: Từ 16 tuổi. 
(Riêng ngành 01, 02, 03 thi 
thêm môn: Piano phổ thông). 

+ TC 6 năm: từ 13 tuổi (học 
xong lớp 7/12). 

+ TC 7 năm: từ Từ 12 tuổi 
(học xong lớp 6/12). 

+ TC9 năm: từ 9 tuổi (học 
xong lớp 3/12). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

13/4 ÷ 13/6/2015. 

- Thời gian thi tuyển: 

06/7 ÷ 11/7/2015. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây (16 
chuyên ngành): Violon, Viola, Cello, 
Contrebasse, Flute, Oboe, Clarinette, 
Fagotte, Trompette, Cor, Trombone, 
Tuba, Gõ giao hưởng, Accordeon, 
Guitare cổ điển, Electronic Keyboard. 

06 + 

+ 

0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (07 
chuyên ngành): Nhị, Bầu, Sáo, 
Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục, 
Gõ dân tộc. 

07 + 
+ 

0 
0 

0 0 Nhạc Jazz (06 chuyên ngành): Piano 
jazz, Gõ jazz, saxophone, Guitare 
jazz, Keyboard, Accordeon. 

08 + 
+ 

0 
0 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Nhạc viện 
TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: VH17 
(Số 112 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM) 
Tel: (08) 3829.8646;      
Website: hcmcons.vn 
Email: nhacvienhcm@hcm.vnn.vn 

 

120 

120 

0 

0 

0 0 
Sáng tác âm nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Chỉ huy Hợp xướng 02 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 03 + 

+ 
0 

0 

0 0 

12 

Lý thuyết âm nhạc (Âm nhạc học) 04 + 
+ 

0 
0 

Tất cả các ngành thi tuyển 
năng khiếu chuyên ngành và 
kiến thức âm nhạc (môn 
chuyên ngành tính hệ số 2). 
- Đào tạo 4 năm (tất cả các 
ngành): thí sinh có độ tuổi từ 
16÷20 (sinh năm 1995 đến 
1999) và đã tốt nghiệp 
THCS (riêng ngành 09 có độ 
tuổi từ 16÷22 tuổi, sinh năm 
1993 đến 1999). 
- Đào tạo 6 năm: thí sinh có 
độ tuổi từ 13÷15 và học hết 
lớp 7/12. 
- Đào tạo 7 năm: thí sinh có 
độ tuổi từ 12÷15 (sinh năm 
2000 đến 2003) và học hết 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 13/4 ÷ 29/5/2015 

- Thời gian thi tuyển: 

       23/7 ÷ 29/7/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả 
nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Piano 05 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: 
Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse, 
Harpe, Flûte, Hautbois, Clarinette, 
Basson, Cor, Trompette, Trombone, 
Tuba, Gõ Giao hưởng, Saxophone, 
Gõ nhạc nhẹ, Piano nhạc nhẹ, Guitare 
nhạc nhẹ, Accordéon, Guitare. 

06 + 

+ 

0 

0 

0 0 
Violon 07 + 

+ 
0 

0 

0 0 
Organ (Orgue điện tử) 08 + 

+ 
0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Sáo 
trúc, Tranh, Bầu, Nguyệt, Tỳ bà, 
Guitare phím lõm, Nhị, Tam thập 
lục. 

09 + 
+ 

0 
0 

lớp 6/12. 
- Đào tạo 9 năm: thí sinh có 
độ tuổi từ 9÷13 và học hết 
lớp 3/12. 

12. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

600 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Asean 

Mã trường: GD71 

(Km 15+150m QL 5A, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên) 
Tel: 0312.6259 088 
Website: www.aseanedu.vn 

Email: caodangasean@gmail.com 

 

600 

0 

0 

 
0 

300 0 

1 

Dược sỹ trung cấp 01 300 
0 

0 
0 

Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4  15/6/2015 

- Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu, 
các đợt xét tuyển bổ sung sẽ 
thực hiện sau ít nhất 20 ngày 
kể từ khi kết thúc thời gian 
thông báo xét tuyển; kết thúc 
tuyển sinh của năm chậm 
nhất không sau 15/11. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Điều dưỡng trung cấp 02 200 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Y sỹ 04 50 

0 
0 

0 

1200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bách khoa Đà Nẵng 

Mã trường: GD01 
(Số 125 Phan Đăng Lưu, P.Hòa 
Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 364.066 
Website: 
www.bachkhoadanang.edu.vn 
Email: ckb@bachkhoadanang.edu.vn 

  1200 

0 

0 

0 

+ 0 
Điều dưỡng 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Y sỹ 02 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 04 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Marketing  05 + 

0 
0 

0 

+ 0 

2 

Nghiệp vụ lễ tân 06 + 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập ở THPT của 

thí sinh. 

- Đã tốt nghiệp THPT: Thời 

gian đào tạo 2 năm. 

- Chưa tốt nghiệp THPT (thi 

hỏng): Thời gian đào tạo 2 

năm 3 tháng. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 30/11/2015 

- Xét tuyển và nhập học: 

Đợt 1:  

+ Ngày xét tuyển: 30/7/2015 

+ Ngày nhập học: 15/8/2015  

Đợt 2:  

+ Ngày xét tuyển: 15/8/2015 

+ Ngày nhập học: 30/8/2015 

Đợt 3:  

+ Ngày xét tuyển: 30/9/2015 

+ Ngày nhập học: 10/10/2015 

Đợt 4:  

+ Ngày xét tuyển: 15/11/2015 

+ Ngày nhập học: 28/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả 

nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  07 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Hành chính văn thư 08 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản trị mạng máy tính  09 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản lý siêu thị 10 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản lý kho 11 + 

0 
0 

0 

800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bách Việt 
Mã trường: GD04 
(Số 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, quận 
Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel:(08) 6 257.4595 
Web: www.bachviet.edu.vn 
Email: tuyensinh@bachviet.edu.vn 

 800 

0 

0 

0 

30 0 
Công nghệ may và thời trang 01 30 

0 
0 

0 
30 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 30 

0 
0 

0 
30 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu 04 30 

0 
0 

0 

30 0 

3 

Thư ký văn phòng  05 30 
0 

0 
0 

- Xét tuyển học bạ THPT, bổ 

túc THPT hoặc tương 

đương.  

- Hoặc xét tuyển điểm thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia năm 

2015. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 07/2015 

+ Đợt 2: 08/2015 

+ Đợt 3: 09/2015 

+ Đợt 4: 10/2015 

+ Đợt 5: 11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú: 
- Nhà trường có tuyển thí 

sinh đã học xong THPT 

nhưng trượt tốt nghiệp 

THPT. 

- Có ký túc xá cho học sinh 

ở xa. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Hội hoạ 06 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản trị mạng máy tính  07 30 

0 
0 

0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 30 

0 
0 

0 

30 0 
Tài chính - Ngân hàng 09 30 

0 
0 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch                   10 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 11 30 

0 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 12 30 

0 
0 

0 

30 0 
Thiết kế và quản lý Web 13 30 

0 
0 

0 

30 0 
Điều dưỡng 14 30 

0 
0 

0 

30 0 
Dược sỹ trung cấp 15 30 

0 
0 

0 

30 0 
Y sỹ 16 30 

0 
0 

0 

30 0 Nghiệp vụ kinh doanh thương mại và 
dịch vụ 

17 30 
0 

0 
0 

30 0 
Marketing 18 30 

0 
0 

0 
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30 0 
Quản lý công trình đô thị  19 30 

0 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non  20 200 

0 
0 

0 

30 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 22 30 

0 
0 

0 

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
bán công Công nghệ và Quản trị 
doanh nghiệp      
Mã trường:  GD05 
(Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị 
mới Nam thành phố, Phường Tân 
Phú, Q.7, TP.Hồ Chí Minh);  Tel: 
(08) 54 135 026;  
Hotline:  - Cô Thuỷ: 0964 466 979 
               - Cô Hạnh: 0962 538 838 
               - Thầy Trí: 0909 041 644 
               - Ban GDCN: (08) 54 135 029 
Website: http://www.ctim.edu.vn  
Email:   
- Ban GDCN: gdcn@ctim.edu.vn 
- Ban tư vấn TS: tuvan@ctim.edu.vn 
Yahoochat: tuvanctim@yahoo.com 

 

200 

0 

0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 01 30 

0 
0 

0 
20 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 20 
0 

0 
0 

20 0 

4 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 03 20 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Các ngành 01, 02, 03, 05, 

06: Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Lý lớp 12; 

- Ngành 04, 07: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn 

lớp 12. 

 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Thí sinh đã tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT hoặc đã 

học xong THPT, bổ túc 

THPT nhưng chưa đủ điều 

kiện công nhận tốt nghiệp. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 06/2015 

     + Đợt 2: 08/2015 

     + Đợt 3: 10/2015 

     + Đợt 4: 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

* Ghi chú: Nhà trường có 

Ký túc xá (800 chỗ) cho học 

sinh. 
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20 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn 
thông 

04 20 
0 

0 
0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 05 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp 06 20 

0 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 70 

0 
0 

0 

180 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công kỹ nghệ Đông Á 

Mã trường: GD06 
(Số 53 Hùng Vương, thành phố Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 34391; 3 812.457 
Website: dac.edu.vn 
Email: ckndonga@donga.edu.vn 

 

300 

120 

0 

0 

20 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 40 

20 
0 

0 

20 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 40 

20 
0 

0 

20 0 
Xây dựng cầu đường 03 40 

20 
0 

0 

30 0 
Cấp thoát nước 04 30 

0 
0 

0 

30 0 

5 

Tin học ứng dụng 05 30 
0 

0 
0 

* Hình thức xét tuyển: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả 
học bạ THPT, BT THPT 

hoặc THCS. 

- Xét tuyển dựa vào điểm kết 
quả kỳ thi quốc gia năm 

2015.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/3 ÷ 30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 25/9/2015 

+ Đợt 3: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Mọi thông tin chi 

tiết liên hệ Phòng hợp tác 

doanh nghiệp và ban tuyển 

sinh điện thoại: 0510. 

3812457 - 3812458/ Fax: 

0510.3828836 
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20 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 40 

20 
0 

0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 07 40 

20 
0 

0 

20 0 
Văn thư lưu trữ 08 40 

20 
0 

0 

2050 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Bắc Hà 

Mã trường: GD07 
(Số 89 Ngô Gia Tự, Từ Sơn, Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3759.567 

Website: www.caodangbacha.edu.vn 

Email: bacha@bhu.edu.vn 

 

2250 

200 

0 

0 

800 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 900 

100 
0 

0 

200 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 200 

0 
0 

0 

100 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 03 100 

0 
0 

0 

700 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04 800 

100 
0 

0 

150 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 150 

0 
0 

0 

100 0 

6 

Quản lý tài nguyên và môi trường 06 100 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét điểm 

môn Toán và môn Ngữ Văn 

lớp 12 (Đối với học sinh tốt 

nghiệp THPT); môn Toán, 

môn Ngữ Văn lớp 9 (Đối với 

học sinh tốt nghiệp THCS) 

hoặc điểm thi cao đẳng, đại 

học 2015. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

03/3  20/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/8  08/8/2015 
+ Đợt 2: 10/9  14/9/2015 

    + Đợt 3: 10/10  15/10/2015 
    + Đợt 4: 21/11  28/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
Ghi Chú:  
- Nhà trường cam kết không 
tăng học phí trong suốt khóa 
học. 
- Cam kết giới thiệu việc làm cho 
sinh viên sau khi tốt nghiệp.  
- Miễn phí KTX cho sinh 
viên. Số chỗ KTX có thể tiếp 
nhận tối đa khóa TS 2015: 
1000 
- Tư vấn chuyển tiếp liên 
thông đại học cho sinh viên; 
Tư vấn xuất khẩu lao động 
cho sinh viên có nhu cầu. 
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300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Hà Nội 

Mã trường: GD08 

(Km12, QL32, Phú Diễn, Từ Liêm, 
Hà Nội) 
Tel: (04)3 7637 574; 3242.7995  
Website: www.hitech.edu.vn 

Email: thaohoang.edu@gmail.com 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 50 
0 

0 
0 

100 0 Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 
0 

0 
0 

70 0 Hệ thống thông tin văn phòng  03 70 
0 

0 
0 

80 0 

7 

Kế toán doanh nghiệp  04 80 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT (dành cho học 

sinh đã tốt nghiệp THPT) 

hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT Quốc gia năm 2015. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 20/6/2015 

   + Đợt 2: 31/8/2015 

   + Đợt 3: 31/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

700 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thông tin TP.Hồ Chí Minh 
Mã trường: GD09 
(Số 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa 
Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel:(08) 39735109. 
Web: www.itc.edu.vn 
Email: khanhchannguyen@itc.edu.vn 

 

700 

0 

0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

8 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông 

02   50 
0 

0 
0 

- Học sinh TN THPT hoặc 

tương đương. 

- Tất cả các ngành chỉ xét 

kết quả thi của thí sinh tham 

dự kỳ thi THPT quốc gia tại 

cụm thi do các trường ĐH tổ 

chức đối với 3 môn thi thuộc 

một trong bốn tổ hợp dưới 

đây: 

      + Toán, Vật lý, Hoá; 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
+ 06/4 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 22/6/2015 
+ Đợt 2: 31/8/2015 
+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Thời gian nhập học: 
+ Đợt 1: 29/6/2015 
+ Đợt 2: 07/9/2015 
+ Đợt 3: 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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50 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 04 50 

0 
0 

0 

150 0 
Thiết kế và quản lý website 05 150 

0 
0 

0 

150 0 Thiết kế mĩ thuật có sự trợ giúp bằng 
máy tính 

06 150 
0 

0 
0 

50 0 
Kĩ thuật lắp ráp sữa chữa máy tính 07 50 

0 
0 

0 

100 0 
Quản trị mạng máy tính 08 100 

0 
0 

0 

50 0 
Dịch vụ bưu chính 09 50 

0 
0 

0 

    + Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;      

    + Toán, Ngữ văn, Vật lý; 

    + Toán, Tiếng Anh, Vật lý. 

- Ưu tiên xét theo nhu cầu 

của doanh nghiệp, đào tạo 

của địa chỉ. 

700 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 

Mã trường: GD10 
(Số 65 Nguyễn Lộ Trạch, quận Hải Châu, 
Đà Nẵng); Tel: (0511) 3 644.999 

Website: daivietdanang.edu.vn 
Email: truongviettien@gmail.com 

 

1000 

300 

0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 50 

10 
0 

0 

40 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ  02 50 

10 
0 

0 

40 0 

9 

Tin học ứng dụng  03 50 
10 

0 
0 

- Phương thức xét tuyển: Xét 

tuyển học bạ; 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh tốt nghiệp THPT, 

THCS hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/3 ÷ 25/11/2015. 

- Thời gian xét tuyển:  

31/3 ÷ 25/11/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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40 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

04 50 
10 

0 
0 

40 0 
Thư ký văn phòng 05 50 

10 
0 

0 

40 0 
Hành chính văn thư  06 50 

10 
0 

0 

40 0 
Nuôi trồng thủy sản 07 50 

10 
0 

0 

40 0 
Thiết kế nội thất 08 50 

10 
0 

0 

40 0 
Thương mại điện tử  09 50 

10 
0 

0 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 10 50 

10 
0 

0 

400 0 
Sư phạm mầm non 11 500 

100 
0 

0 

+ + 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Thương mại Hà Nội  
Mã trường: GD03  

(Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) 

Tel: (04) 33664949 

Website: congthuonghanoi.edu.vn 
Email: tuyensinh@htt.edu.vn 

 

500 

+ 

800 

+ 

+ + 

10 

Xây dựng cầu đường 01 35 
+ 

35 
+ 

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (đối với 

thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc học bạ THCS (đối với 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/21  30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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+ + 
Kế toán doanh nghiệp  02 35 

+ 
35 

+ 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng 03 40 

+ 
35 

+ 

+ + 
Quản lý doanh nghiệp  04 40 

+ 
35 

+ 

+ + 
Nghiệp vụ lễ tân 05 35 

+ 
35 

+ 

+ + 
Du lịch lữ hành 06 35 

+ 
35 

+ 

+ + Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy 

tính 
07 35 

+ 
30 

+ 

+ + 
Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 09 35 

+ 
30 

+ 

+ + 
Kỹ thuật chế biến món ăn 10 35 

+ 
30 

+ 

+ + 
Điều dưỡng 12 70 

+ 
200 

+ 

+ + 
Dược sỹ trung cấp 13 70 

+ 
200 

+ 

+ + 
Y sỹ 14 35 

+ 
100 

+ 
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+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Dược Phú Thọ 

Mã trường: GD12 

(Số 2201 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. 
Việt Trì, Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 843.252; 3 846.440 

Website: www.duocphutho.edu.vn 

Email: fushico@duocphutho.edu.vn 

 

2000 

+ 

0 

0 

+ 0 
Dược sỹ trung cấp  01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Y sỹ 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

11 

Điều dưỡng 03 + 
+ 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03 (hệ 02 
năm): Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Hóa lớp 12 (đối 
với thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc đã hoàn thành chương 
trình THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(đối với thí sinh tốt nghiệp 
THCS).  

- Ngành 01 (hệ 01 năm): Xét 
tuyển điểm học tập Dược tá 
3 môn: Sử dụng thuốc, Dược 
liệu, Bào chế (dành cho đối 
tượng đã tốt nghiệp THPT, 
đồng thời có chứng chỉ tốt 
nghiệp Dược tá (thời gian 
đào tạo từ một năm trở lên). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/5/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 08/2015 

     + Đợt 2: 10/2015 

     + Đợt 3: 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 

cho học sinh ở xa. 

200 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Đại Việt - Sài Gòn 
Mã trường: GD20 
(Số 621/ 13 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, 
Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 2212.2598;  2212.2599 
Website: saimete.edu.vn 
Email: saimete@hcm.vnn.vn 

 

400 

200 

400 

200 

40 40 
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử  01 80 

40 
80 

40 

40 40 

12 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí 02 80 
40 

80 
40 

Trường không tổ chức thi 

tuyển mà xét tuyển điểm tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

dựa trên hồ sơ đăng ký xét 

tuyển của thí sinh. 

* Đợt 1: 
-  Nhận hồ sơ từ: 01/4 ÷ 21/4/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/4 ÷ 25/4/2015 
* Đợt 2: 
-  Nhận hồ sơ từ: 01/5 ÷ 21/5/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/5 ÷ 24/5/2015 
* Đợt 3: 
-  Nhận hồ sơ từ: 01/6 ÷ 21/6/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/6 ÷ 25/6/2015 

* Đợt 4: 
-  Nhận hồ sơ từ: 06/7 ÷ 21/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 22/7 ÷ 25/7/2015 
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40 40 
Quản lý doanh nghiệp 03 80 

40 
80 

40 

40 40 
Kế toán doanh nghiệp 04 80 

40 
80 

40 

40 40 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 80 

40 
80 

40 

* Đợt 5: 
-  Nhận hồ sơ từ: 03/8 ÷ 23/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 24/8 ÷ 26/8/2015 

* Đợt 6: 
-  Nhận hồ sơ từ: 07/9 ÷ 20/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 21/9 ÷ 24/9/2015 

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Đức Trí  

Mã trường: GD14 

(Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh,   
Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 6 265.255;  

Web: www.ductri.edu.vn 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Khuyến nông lâm 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

100 0 

13 

 

Kế toán doanh nghiệp 05 100 
0 

0 
0 

- Xét tuyển bằng tốt nghiệp 

THPT; 

- Xét học bạ THPT (Môn 

Toán, Văn). 

 

- Thời gian nhận hồ sơ : 
01/02 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
+ Đợt 1: 30/6/2015 
+ Đợt 2: 30/8/2015 
+ Đợt 3: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
- Thí sinh liên lạc với trường 
để biết thêm chi tiết. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

800 150 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Hoan Châu 
Mã trường: GD72 
(Xã DiễnThành, Diễn Châu, Nghệ An) 
Tel: (0388) 934.242  
Website: www.hoanchau.edu.vn 
Email: daotao@hoanchau.edu.vn 

 

800 

0 

150 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Quản trị mạng máy tính 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 

14 

Quản lý và kinh doanh du lịch 04 + 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT hoặc tương 

đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/6 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

      01/8 ÷ 30/11/2015 

- Khu vực tuyển sinh: Nghệ 
An  

500 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: GD15 
(CS 1: Số 8, đường số 3, cư xá Lữ 
Gia, P.15, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh; 
CS 2: Số 103 Hà Huy Giáp, Thạnh 
Lộc, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6293.3744; 6293.3745 
Website: www.hiast.edu.vn 
Email: tuyensinh@hiast.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 

15 

Tin học ứng dụng 02 + 
0 

0 
0 

 

- Điều kiện đăng ký xét 
tuyển: Học sinh tốt nghiệp 
trung học phổ thông hoặc 
tương đương; học sinh đã dự 
thi tốt nghiệp THPT nhưng 
chưa đủ điều kiện được công 
nhận tốt nghiệp. 

 

- Tiêu chí xét tuyển: 

Căn cứ vào 1 trong 2 tiêu 
chí: 

+ Điểm thi THPT quốc gia 

- Nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2015 
đến khi đủ chỉ tiêu. 
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 04/5 ÷ 10/7/2015 
+ Đợt 2: 11/7 ÷ 15/8/2015 
+ Đợt 3: 17/8 ÷ 15/9/2015 
- Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu 
Trường tiếp tục nhận hồ sơ 
xét tuyển đến 31/10/2015. 
- Tuyển sinh trong phạm vi 
cả nước. 
* Ghi chú: 
- Chế độ ưu đãi: Hàng năm, 
nhà trường trao học bổng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 04 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Thư ký văn phòng 05 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Tài chính ngân hàng 07 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu 08 + 

0 
0 

0 
+ 0 

Quản trị mạng máy tính 09 + 
0 

0 
0 

+ 0 
Du lịch lữ hành 10 + 

0 
0 

0 

+ 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 11 + 

0 
0 

0 

tại cụm thi do các trường 
Đại học chủ trì và cụm thi ở 
địa phương chủ trì. 

+ Điểm học bạ lớp 12 THPT, 
THBT. 

dành cho học sinh đạt loại 
khá trở lên và giảm học phí 
cho các học sinh nghèo vượt 
khó. 
- Để biết thêm chi tiết, thí 
sinh liên hệ: 
Website: www.hiast.edu.vn 
Email: 
tuyensinh@hiast.edu.vn 
ĐT: 08.62933744 - 62648952 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng 
Mã trường: GD17 
(Số 365 Phan Chu Trinh, Hải Châu, 
Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 2 213.546; 3 703.495 
Web: www.dongdudn.edu.vn 
Email:caodangdongdu@gmail.com 

 

1000 

0 

0 

0 

200 0 

16 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 200 
0 

0 
0 

Xét tuyển dựa vào kết quả 
thi tốt nghiệp THPT, học bạ 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/7 ÷ 14/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
15/8 ÷ 30/9/2015 

- Tuyển sinh trong phạm vi 
cả nước. 
 



 
 

 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 
100

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

150 0 
Xây dựng cầu đường 02 150 

0 
0 

0 

200 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 200 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 04 50 

0 
0 

0 

150 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 05 150 

0 
0 

0 

200 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 200 

0 
0 

0 

50 0 
Văn thư lưu trữ 07 50 

0 
0 

0 

1000 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam 

Mã trường: GD19 

(Số 64/2B Cây Trâm (số mới: 416 
đường số 10, tổ 38, KP6), P.9, quận 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 989.3967; 3 989.3968 

Website: cdmiennam.edu.vn 

Email: cdmiennam@cdmiennam.edu.vn 

 

1000 

0 

0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý Web  01 50 

0 
0 

0 

50 0 

17 

Tài chính - Ngân hàng 02 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 06, 09, 11: Xét 
tuyển điểm trung bình cả 
năm môn Toán, Lý lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT và chưa tốt nghiệp 
THPT). 

- Ngành 02, 03, 04, 05, 10: 
Xét tuyển điểm trung bình cả 
năm môn Toán, Văn lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT và chưa tốt nghiệp 
THPT).  

- Ngành 07, 08, 12, 13: Xét 
tuyển điểm trung bình cả 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 30/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn phòng 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  07 100 

0 
0 

0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 08 200 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý công trình đô thị 09 50 

0 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 10 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai  11 50 

0 
0 

0 

200 0 
Y sỹ 12 200 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 13 50 

0 
0 

0 

năm môn Toán, Hóa lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT và chưa tốt nghiệp 
THPT).  
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng      
Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 
Mã trường: GD23 
(Số 15K, Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp,      
TP Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3 588.8832 
Website: www.vanxuan.edu.vn 
Email: vanxuan_edu@yahoo.com 

 

600 

400 

0 

0 

100 0 
Tin học ứng dụng 01 150 

50 
0 

0 

100 0 
Điện - Điện tử 02 150 

50 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 150 

50 
0 

0 

100 0 

18 

Hướng dẫn du lịch 04 150 
50 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi ĐH, CĐ, học bạ 
THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: tháng 
6/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: Tháng 8/2015; 
+ Đợt 2: Tháng 10/2015; 
+ Đợt 3: Tháng 12/2015; 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

+ 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi 
Mã trường: GD24 
(Km1051+400 QL1A, TT Sơn Tịnh, 
huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) 
Tel: (055) 2 217.077; 2 216.977 
Web: ccq.edu.vn 
Email: tuyensinh@ccq.edu.vn 

 

1000 

+ 

0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

19 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 + 
+ 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm thi tốt nghiệp 
hoặc học bạ năm cuối cấp 
THCS, THPT hoặc tương 
đương. 
- Đối tượng xét tuyển: Học 
sinh đã tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 5/2015 
+ Đợt 2: 7/2015 
+ Đợt 3: 9/2015 
+ Đợt 4: 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
Ghi chú: Học sinh thuộc 
diện chính sách được hưởng 
trợ cấp xã hội, học sinh học 
tập đạt kết quả khá giỏi được 
hưởng học bổng khuyến 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Nghiệp vụ lễ tân 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Lưu trữ và quản lý thông tin 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Dược sỹ trung cấp 08 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điều dưỡng 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Hành chính văn thư 10 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 11 + 

+ 
0 

0 

khích theo quy định. 

750 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng   
Lạc Việt 
Mã trường: GD25 
(Số 42 - 46 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 553.444; 3 553 111 
Website: lvc.edu.vn 
Email: lacviet.edu@vnn.vn 

 

750 

0 

250 

0 

100 0 

20 

Kế toán doanh nghiệp  01 100 
0 

50 
0 

- Thời gian đào tạo: 
+ 2 năm (đã tốt nghiệp 
THPT) 
+ 2 năm 3 tháng (chưa tốt 
nghiệp THPT) 
- Hình thức tuyển: Xét tuyển  
- Tiêu chí tuyển: 
+ Học bạ lớp 12 (Các môn 
xét theo ngành cụ thể) 

 
* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 16/3 ÷ 12/6/2015     
+ Đợt 2: 14/7 ÷ 14/8/2015      
+ Đợt 3: 05/8 ÷ 18/9/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Du lịch lữ hành 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 04 50 

0 
50 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 06 50 

0 
50 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng  07 50 
0 

0 
0 

150 0 
Điều dưỡng đa khoa 08 150 

0 
50 

0 

150 0 
Y sỹ đa khoa 09 150 

0 
50 

0 

50 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 50 

0 
0 

0 

* Hình thức đào tạo VHVL:  
- Nhận hồ sơ từ: 
- Ngày xét tuyển:  
+ Đợt 1: 19/9 ÷ 17/10/2015 
+ Đợt 2: 18/10 ÷ 25/12/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh 
miền Trung, Tây Nguyên. 

480 190 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật 
Mã trường: GD26 
(E6, Khu Công nghiệp Quế Võ, 
TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3 634.027/ 3634.267 
Website:http://www.cnc.edu.vn 
Email: BanTS.cnc@moet.edu.vn  

 

700 

220 

350 

160 

120 50 

21 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
80 

100 
50 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo học bạ THPT (dành cho 
thí sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc đã học xong chương 
trình THPT nhưng chưa 
được công nhận tốt nghiệp 
THPT) hoặc xét học bạ lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 10/6/2015 

     + Đợt 2: 10/8/2015 

     + Đợt 3: 10/10/2015 

     + Đợt 4: 10/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 50 
Tin học ứng dụng 02 200 

80 
100 

50 
80 30 

Hướng dẫn du lịch 03 100 
20 

50 
20 

80 30 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 

20 
50 

20 

80 30 
Công nghệ hàn 05 100 

20 
50 

20 

2100 800 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Phương Đông - Đà Nẵng 
Mã trường: GD28 
(Số 32 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 642.712 
Web: cdpd.edu.vn 
Email: tuyensinh@cdpd.edu.vn 

 

2350 

250 

800 

0 

300 300 
Sư phạm mầm non 01 300 

0 
300 

0 
300 0 

Điều dưỡng 02 300 
0 

0 
0 

300 0 
Y sỹ 03 300 

0 
0 

0 
500 300 

Dược sỹ trung cấp 04 500 
0 

300 
0 

200 100 
Kế toán doanh nghiệp  05 250 

50 
100 

0 
100 0 

Marketing 06 150 
50 

0 
0 

50 0 

22 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 07 100 
50 

0 
0 

 
* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: 
     + Tốt nghiệp THPT, Bổ 
túc THPT. 
     + Hoàn thành chương 
trình THPT, bổ túc THPT 
nhưng chưa đỗ tốt nghiệp. 
     + Tốt nghiệp THCS, Bổ 
túc  THCS. 
- Hình thức tuyển sinh: Xét 
tuyển 
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
trung bình các môn năm học 
cuối cấp. 
 
* Hình thức đào tạo VHVL:  
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, Bổ túc THPT 
theo quy định của Bộ GD và ĐT. 
 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: Trực tiếp tại 
trường hoặc chuyển phát 
nhanh qua đường bưu điện 
từ ngày 23/2/2015 đến  
10/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 18/8/2015 
     + Đợt 2: 18/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VHVL:  
- Ngày xét tuyển: 15/09/2015 
- Vùng tuyển: Miền Trung, 
Tây Nguyên 
 
* Ghi chú: 
- Trường có ký túc xá (1000 
chỗ). 
- Có phòng khám đa khoa 
khám chữa bệnh cho học 
sinh. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 100 
Văn thư - Lưu trữ 08 100 

50 
100 

0 

50 0 
Thư viện 9 100 

50 
0 

0 
150 0 

Điện tử dân dụng 10 150 
0 

0 
0 

100 0 
Tin học ứng dụng 11 100 

0 
0 

0 

- Hình thức tuyển sinh: Xét 
tuyển 
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
trung bình các môn năm học 
cuối cấp. 

- Có bộ phận chuyên trách 
giúp tìm nhà trọ gần nơi học. 
- Có trung tâm tư vấn và giới 
thiệu việc làm cho học sinh, 
sinh viên. 
- Có trung tâm đào tạo ngoại 
ngữ, tin học. 

480 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Phương Đông - Quảng Nam 
Mã trường: GD29 
(Số 03 Hùng Vương, Tam Kỳ, 
Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 810.718; 3 811.575 
Web: phuongdongqn.edu.vn 
Email: tuyensinh@gmail.com  

 

650 

170 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

30 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn thư 02 80 

30 
0 

0 

40 0 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

10 
0 

0 

40 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 50 

10 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 05 70 

20 
0 

0 

40 0 

23 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 06 50 
10 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
học bạ lớp 12 (dành cho các 
thí sinh đã tốt nghiệp THPT, 
bổ túc THPT hoặc đã học 
xong chương trình THPT 
nhưng chưa được công nhận 
tốt nghiệp THPT) hoặc xét 
học bạ lớp 9 (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 06/02/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2015 
+ Đợt 2: 20/8/2015 
+ Đợt 3: 20/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có KTX đảm 
bảo chỗ ở cho 500 HSSV. 
- Có bộ phận chuyên trách 
giúp tìm nhà trọ gần nơi học. 
- Có trung tâm tư vấn và giới 
thiệu việc làm cho học sinh 
sinh viên. 
- Có trung tâm đào tạo ngoại 
ngữ tin học. 
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40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 07 50 

10 
0 

0 
40 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 50 
10 

0 
0 

40 0 
Xây dựng cầu đường 09 50 

10 
0 

0 
30 0 

Cấp thoát nước 10 40 
10 

0 
0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thuỷ sản 

11 40 
10 

0 
0 

30 0 
Tin học ứng dụng 12 40 

10 
0 

0 

3200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng    
Sư phạm Trung ương 
Mã trường: GD30 
(387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 37564230 - 37565209       
Website:   cdsptu.edu.vn 
Email: cdsptw.qldt@gmail.com 

 

3500 

300 

0 

0 

2700 0 
Sư phạm mầm non 01 3000 

300 
0 

0 

60 0 
Sư phạm âm nhạc  02 60 

0 
0 

0 

60 0 
Sư phạm mỹ thuật 03 60 

0 
0 

0 

60 0 

24 

Công nghệ may và thời trang  04 60 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 

tuyển điểm môn Văn theo 

kết quả học tập lớp 12 và thi 

tuyển môn năng khiếu (môn 

thi năng khiếu theo từng 

ngành). 

- Các ngành còn lại: Xét 

tuyển điểm hai môn Văn và 

Toán lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 10/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

20/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú: Tuyển sinh theo 
nhiều đợt, mỗi đợt cách 
nhau 01 tháng. 
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50 0 
Thư viện 05 50 

0 
0 

0 

60 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 06 60 

0 
0 

0 

60 0 
Hành chính văn thư  07 60 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 08 50 

0 
0 

0 

50 0 
Bảo hiểm  09 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 10 50 

0 
0 

0 

370 180 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng    

Sư phạm Trung ương - Nha Trang  

Mã trường: GD31 

(Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa) 

Tel: (058) 3 835.081 

Web: sptwnt.edu.vn 

Email: cm2@sptwnt.edu.vn 

 

370 

0 

180 

0 

370 180 

25 

Sư phạm mầm non 01 370 

0 

180 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Xét tuyển (Số đăng ký dự 

thi không trúng tuyển hệ 

CĐ). 

- Sơ tuyển năng khiếu 

(không đăng ký dự thi) 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Sơ tuyển năng khiếu. 
* Môn tuyển: 
1. Hát - Múa 
2. Đọc - Kể diễn cảm 
 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Xét tuyển: Tháng 9-11/2015 

- Thi tuyển: 

     + Nhận hồ sơ từ tháng 7- 
9/2015 

     + Sơ tuyển: Tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV. 

- Thời gian sơ tuyển: tháng 
5-6/2015 và tháng 11-12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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120 250 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh 

Mã trường: GD75 

(182 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, 
Q.10, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel:(08) 38.303.590 

Web: http://cdsptw-tphcm.vn 

Email: tuyensinh@cdsptw-tphcm.vn 

 

120 

0 

250 

0 

120 250 

26 

Sư phạm mầm non 01 120 
0 

250 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển từ kết quả tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành 
GDMN năm 2015. 
* Hình thức đào tạo VLVH:  
1. Xét tuyển từ kết quả tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành 
GDMN năm 2015. 
2. Xét tuyển theo kết quả 
môn Văn lớp 12 bậc THPT 
và thi năng khiếu. 
3. Thi môn năng khiếu với những 
thí sinh đã tốt nghiệp CĐ, ĐH. 

* Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 01/9 

÷ 20/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 25/9 ÷ 

30/9/2015 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Có thông báo riêng. 

- Thông tin chi tiết về xét 

tuyển được đăng tải trên 

Website: www.cdsptw-tphcm.vn 

2100 1500 
Hệ Trung cấp trong Đại học Đà Nẵng 
(Số 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, 
Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 822.041 
Website: www.udn.vn 
Email: hvietdn.dhdn@gmail.com 

 

2100 

0 

1500 

0 

  

1800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 
Mã trường: GD34 
(Số 48 Cao Thắng, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 896.639 
Web: www.dct.udn.vn 
Email: pdt@dct.udn.vn 

 

1800 

0 

0 

0 

200 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 200 

0 
0 

0 

200 0 

27 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 02 200 
0 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
dựa trên điểm tổng kết hai 

môn Toán, Lý lớp 12 THPT 

hoặc tương đương. 

- Điểm thi tuyển vào ĐH, 

CĐ năm 2015 hoặc kết quả 

thi đại học khối A, A1 và V. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

12/7 ÷ 22/8/2015 

- Ngày xét tuyển: từ 24/8/2015. 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá cho học sinh, sinh 

viên ở xa. 
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100 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 03 100 

0 
0 

0 
100 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 04 100 
0 

0 
0 

200 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 05 200 

0 
0 

0 
100 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 06 100 
0 

0 
0 

200 0 
Tin học ứng dụng 07 200 

0 
0 

0 
100 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 100 
0 

0 
0 

100 0 
Xây dựng cầu đường 09 100 

0 
0 

0 
100 0 

Văn thư - lưu trữ 10 100 
0 

0 
0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 10 100 

0 
0 

0 

0 1500 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 
Mã trường: GD35 
(Số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, 
Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 841 323 
Web: www.ued.vn 
Email: contact.ued.vn 

 

0 

0 

1500 

0 

0 1500 
Sư phạm mầm non 01 0 

0 
1500 

0 

Hình thức đào tạo VLVH: 
- Xét tuyển 02 môn Toán, 
Ngữ văn theo kết quả thi tốt 
nghiệp THPT, tổ chức thi 
môn năng khiếu tại trường. 
- Xét tuyển những thí sinh 
không trúng tuyển vào ngành 
Giáo dục mầm non, bậc đại 
học, hệ chính quy tại Trường 
ĐHSP Đà Nẵng. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/8 ÷ 15/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

30/9 ÷ 30/10/2015 
- Thí sinh liên hệ với trường 
để có thông tin chi tiết. 
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300 0 
Hệ Trung cấp trong Khoa Y Dược - 
Đại học Đà Nẵng 

Mã trường: GD70 

(Lưu Quang Vũ, Làng Đại Học, Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3532060 

Web: www.smp.udn.vn 

Web: smp@ac.udn.vn 

 

300 

0 

0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 01 150 

0 
0 

0 

150 0 
Điều dưỡng 02 150 

0 
0 

0 

1. Xét tuyển điểm thi Đại 
học năm 2015. 

- Ngành Dược sĩ trung cấp: 

Toán, Vật lý, Hoá học. 

- Ngành Điều dưỡng: Toán, 
Hoá học, Sinh học. 

2. Xét điểm trung bình cả 
năm các môn học lớp 12. 

- Ngành Dược sĩ trung cấp: 
Toán, Vật lý, Hoá học. 

- Ngành Điều dưỡng: Toán, 

Hoá học, Sinh học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/8 ÷ 31/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/9 ÷ 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mã trường: GD37 

(Số 80 Trương Công Định, phường 
3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu) 

Tel: (064) 3 532.222 

Web: www.bvu.edu.vn 

Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn 

 

100 

0 

0 

0 

15 0 

28 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 15 
0 

0 
0 

- Xét tuyển căn cứ kết quả 

kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia năm 2015: Thí sinh 

nộp bản gốc phiếu báo điểm 

và không có môn bị điểm 

liệt; 

- Xét tuyển căn cứ kết quả 

học tập bậc trung học phổ 

thông. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/9/2015 

+ Đợt 2: 03/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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15 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 02 15 

0 
0 

0 

15 0 
Tin học ứng dụng 03 15 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 04 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 20 

0 
0 

0 

15 0 
Văn thư - Lưu trữ 06 15 

0 
0 

0 

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Kinh tế Công nghiệp Long An 

Mã trường: GD53 

(938, Quốc lộ 1A, P.Khánh Hậu, TP. 
Tân An, Tỉnh Long An) 

Tel: (072) 3.512.826  

Web: www.daihoclongan.edu.vn 

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn 

 400 

100 

0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

10 
0 

0 

60 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 80 

20 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 90 

20 
0 

0 

30 0 

29 

Hướng dẫn du lịch 04 40 
10 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm học bạ hai môn Toán, 
Vật lý Lớp 12 hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc THCS). 
- Ngành 03, 04: Xét tuyển 
học bạ hai môn Toán Văn 
lớp 12 hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc THCS). 
- Ngành 05, 06: Xét tuyển 
học bạ hai môn Sử, Địa lớp 
12 hoặc lớp 9 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
THCS). 
- Ngành 07: Xét tuyển học 
bạ hai môn Toán, Sinh lớp 
12 hoặc lớp 9 (dành cho thí 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

02/01 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 29/4/2015 

+ Đợt 2: 31/8/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 



 
 

 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 
113 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Hành chính văn thư 05 40 

10 
0 

0 
30 0 

Pháp luật 06 40 
10 

0 
0 

40 0 
Quản lý đất đai 07 60 

20 
0 

0 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
THCS). 

500 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành 

Mã trường: GD27 

(298 - 300A Nguyễn Tất Thành, 
P.13, Q4, TP.HCM) 

Tel: (08) 362619423 - 39415436 

Web: www.ntt.edu.vn 

Email: tttvtsinh@ntt.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông 

01 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 30 

0 
0 

0 
30 0 

Tài chính - Ngân hàng 03 30 
0 

0 
0 

30 0 
Công nghệ may và thời trang 04 30 

0 
0 

0 
30 0 

Truyền thông và mạng máy tính 05 30 
0 

0 
0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 30 

0 
0 

0 
30 0 

30 

Quản lý công trình đô thị 07 30 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Xét tuyển điểm tốt nghiệp 

đối với học sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Xét tuyển kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2015. 

* Đối tượng: 

- Học sinh đã tốt nghiệp 

THPT và tương đương.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/6 ÷ 31/7/2015 

+ Đợt 2: 03/8 ÷ 30/9/2015 

+ Đợt 3: 05/10 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 30 

0 
0 

0 
30 0 

Du lịch lữ hành 09 30 
0 

0 
0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 10 30 

0 
0 

0 
40 0 

Điều dưỡng 11 40 
0 

0 
0 

50 0 
Dược sỹ trung cấp 12 50 

0 
0 

0 
30 0 

Kỹ thuật viên mắt kính  13 30 
0 

0 
0 

50 0 
Y sỹ 14 50 

0 
0 

0 
30 0 

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 15 30 
0 

0 
0 

520 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Quốc tế Hồng Bàng 

Mã trường: GD59 

(Số 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. 
Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 514 6601 - 3 514 6602 

Web: www.hbu.edu.vn 
Email: bantuyensinh@hbu.edu.vn 

 

600 

80 

0 

0 

25 0 
Công nghệ thông tin 01 35 

10 
0 

0 

25 0 

31 

Đồ hoạ quảng cáo  02 35 
10 

0 
0 

I. Hình thức đào tạo: chính 
quy 
II. Tiêu chí và đối tượng 
xét tuyển: 
- Hệ 1 Năm: 
+ Y sĩ, Điều dưỡng: 
-Tốt nghiệp THPT + chứng 
chỉ sơ cấp ( ngành sức khoẻ). 
- Tốt nghiệp Trung cấp 
chuyên nghiệp trở lên cùng 
khối ngành sức khoẻ. 
- Hệ 3 năm, 2 năm và 2 
năm 3 tháng: 

- Nhận hồ sơ từ: 02/01/2015 
- Ngày xét tuyển: 
    + Đợt 1: 23/5/2015 
    + Đợt 2: 05/9/2015 
    + Đợt 3: 12/12/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 
- Học sinh các ngành sau khi 
tốt nghiệp được dự thi liên 
thông đại học. 
- Đối với học sinh đã học xong 
chương trình lớp12 nhưng chưa 
được công nhận tốt nghiệp, nhà 
trường xét công nhận, chuyển đổi 
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25 0 
Kế toán - Kiểm toán 03 35 

10 
0 

0 

25 0 
Quản trị nhà hàng khách sạn 04 35 

10 
0 

0 

25 0 
Quản trị kinh doanh  05 35 

10 
0 

0 

25 0 
Trang trí nội - ngoại thất  06 35 

10 
0 

0 

25 0 
Thẩm mỹ sắc đẹp 07 35 

10 
0 

0 

25 0 
Tài chính- Ngân hàng  08 35 

10 
0 

0 

50 0 
Xét nghiệm 09 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 10 50 

0 
0 

0 

60 0 
Dược sỹ  11 60 

0 
0 

0 

110 0 
Y sĩ đa khoa 12 110 

0 
0 

0 

+ Xét tuyển học bạ THPT ( 
bổ túc THPT), học bạ THCS 
( bổ túc THCS). 
+ Xét tuyển điểm thi đại học, 
cao đẳng năm 2015. 
* Ngành Xét nghiệm, Dược, 
Y sĩ đa khoa, Y sĩ y học cổ 
truyền, Điều dưỡng: xét 
tuyển điểm tổng kết các môn 
học lớp 12 (dành cho đối 
tượng tốt nghiệp THPT). 
* Ngành Thẩm mỹ sắc đẹp, 
Công nghệ thông tin, Kế 
toán - Kiểm toán, Quản trị 
kinh doanh, Quản trị nhà 
hàng - khách sạn, Tài 
chính ngân hàng, Đồ hoạ 
quảng cáo, Trang trí nội - 
ngoại thất: xét tuyển điểm 
tổng kết các môn học lớp 12 
(dành cho đối tượng tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT, 
đã học xong chương trình 
lớp 12 nhưng chưa được 
công nhận tốt nghiệp) hoặc 
điểm tổng kết các môn học 
lớp 9 (dành cho đối tượng tốt 
nghiệp THCS, bổ túc 
THCS). 
 

kết quả học tập ở phổ thông (lớp 
12) và miễn trừ cho học sinh 
không phải học lại, thi lại các 
môn văn hoá có điểm tổng kết 
từ 5 trở lên (theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
- Đặc biệt Trường có tuyển sinh 
các ngành: Kế toán - Kiểm toán, 
Quản trị kinh doanh, Tin học 
ứng dụng, Điện tử, Điều dưỡng, 
Dược sĩ trung cấp, Y sĩ, Y sĩ y 
học cổ truyền tại Cơ sở Bà Rịa- 
Vũng Tàu số 165 Nguyễn Văn 
Thọ, P. Phước Lập, TX Bà Rịa- 
Vũng Tàu. ĐT: (064)3742210. 
- Trường giới thiệu cho học 
sinh có nhu cầu vay vốn đến 
các ngân hàng chính sách 
của Nhà nước để trang trải 
cho việc học tập. 
- Học phí trung bình và ổn 
định, đóng từng học kỳ. 
     Dự kiến: 2.990.000 đồng 
đến 6.990.000 đồng/ 1 học kỳ.  
- Trường có chế độ học bổng, 
miễn giảm học phí từ 10% ÷ 
20% ngay trong ngày đầu nhập 
học cho học sinh nghèo, học giỏi, 
con em gia đình thương binh, liệt 
sĩ, khuyết tật... 
- GDTC và GDQP AN đào 
tạo tại trường. 
- Khối sức khoẻ: Y, Dược, 
Điều dưỡng, Kỹ thuật y học 
có cơ sở đào tạo riêng, trang 
thiết bị hiện đại, các giáo sư, 
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50 0 
Y sĩ Y học cổ truyền  13 50 

0 
0 

0 

tiến sĩ đầu ngành. 
- Khối Kinh tế, Du lịch có cơ 
sở đào tạo riêng.   

300 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 
Minh (Trường Trung học Kỹ thuật 
Thực hành) 

Mã trường: GD62 

(Số 484 Lê Văn Kiệt, P.Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3896.2867 - (08) 3896.7273 
Website: tpc.hcmute.edu.vn 
Email: thktth@hcmute.edu.vn 

 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô  04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ may và thời trang 05 50 

0 
0 

0 

50 0 

32 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 06 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm thi tốt 
nghiệp THPT hoặc điểm học 

bạ lớp12 môn Toán, Lý 

(hoặc Hoá) dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 15/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

15/9 ÷ 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Tây Đô 

Mã trường: GD63 

(68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, Khu Vực 
Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TP. Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3.840666; 3840 222 

Website: www.tdu.edu.vn 

Email: tchchinh@tdu.edu.vn 

 

400 

0 

0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 01 150 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 02 50 

0 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản lý doanh nghiệp 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 06 40 

0 
0 

0 

40 0 

33 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình 07 40 
0 

0 
0 

Xét tuyển dựa vào kết quả 

học tập 3 năm THPT hoặc 

kết quả  thi tốt nghiệp 

THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/3 ÷ 30/10/2015. 

- Thời gian xét tuyển từ 15/3 

÷ 30/10/2015, được chia làm 

nhiều đợt  xét tuyển, cụ thể 

từng đợt Trường sẽ thông 

báo sau. 

- Tuyển sinh trong cả nuớc. 
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680 0 

Hệ Trung cấp trong Truờng Đại học 
Nam Cần Thơ 
Mã trường: GD76 
Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ (nối 
dài), phường An Bình, Ninh Kiều, 
Cần Thơ. 
Tel: 07103.798668 - 798168 
Website: www.nctu.edu.vn 
Email: dnc@moet.edu.vn  

 680 

0 

0 

0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 01 200 

0 
0 

0 
200 0 

Y sỹ 02 200 
0 

0 
0 

100 0 
Pháp luật 03 100 

0 
0 

0 
100 0 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 04 100 
0 

0 
0 

80 0 

34 

Kế toán doanh nghiệp 05 80 
0 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: chính 
quy. 
- Đối tượng tuyển sinh và 
thời gian đào tạo: 
+ Tốt nghiệp THPT: học 2 
năm 
+ Chưa tốt nghiệp THPT: 
học 2 năm 3 tháng. 

Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/7 ÷ 15/8/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

16/8 ÷ 22/8/2015 
Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/9 ÷ 25/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

26/9 ÷ 30/9/2015 
Đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/10 ÷ 24/10/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

25/10 ÷ 31/10/2015 
Đợt 4: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/11 ÷ 22/11/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

24/11 ÷ 30/11/2015 
Tuyển thí sinh cả nước. 

13. BỘ QUỐC PHÒNG       

1400 0 
Trường Trung cấp Quân y 1 

Mã trường: QP04 

(Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 

Tel: (04) 2382.800 

Website: truongqy1.edu.vn 

 

1400 

0 

0 

0 

950 0 

1 

Y sĩ  01 950 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, 
nộp hồ sơ trực tiếp tại trường 
hoặc qua Sở GD&ĐT các tỉnh. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT phải 
nộp bổ sung bản sao công 
chứng học bạ và chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời (nộp trực tiếp tại 
trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện về trường 
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300 0 
Dược sĩ  02 300 

0 
0 

0 

150 0 
Điều dưỡng  03 150 

0 
0 

0 

từ ngày 15/4/2015 đến ngày 
15/8/2015, theo địa chỉ  Phòng 
Đào tạo, Trường Trung cấp 
Quân y 1 - Phường Sơn Lộc, 
Thị xã Sơn Tây, Hà Nội). 
Ngày xét tuyển 28/8/2015. 

1200 0 
Trường Trung cấp Quân y 2 

Mã trường: QP05 

(Số 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp 
Phú, quận 9, TPHCM) 

Tel: (08) 3896.1895 

Website: quany2@moet.edu.vn 

 

 
1200 

0 

0 

0 

890 0 
Y sĩ  01 890 

0 
0 

0 

230 0 
Dược sĩ  02 230 

0 
0 

0 

80 0 

2 

Điều dưỡng 03 80 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua 
Sở GD&ĐT các tỉnh. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT phải nộp 
bổ sung bản sao công chứng học 
bạ và chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời (nộp trực tiếp tại trường hoặc 
chuyển phát nhanh qua đường 
bưu điện về trường từ ngày 
15/4/2015 đến ngày 15/8/2015,  
theo địa chỉ  Phòng Đào tạo, 
Trường Trung cấp Quân y 2 - 
Phường Hiệp Phú, quận 9, 
TPHCM). Ngày xét tuyển 10/8 
đến 20/8/2015. 
* Trường chỉ tuyển 1 đợt. 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Kỹ thuật ô tô 
Mã trường: QP03 
(Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, 
Hà Nội) 
ĐT: 0433839631 
Website: caodangoto.vn 
Email: tuyensinhcdnoto.@gmail.com 

 

100 

0 

0 

0 

100 0 

3 

Bảo trì và sửa chữa ô tô  01 100 
 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc 
qua Sở GD&ĐT các tỉnh.  
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT phải 
nộp bổ sung bản sao công chứng 
học bạ và chứng nhận tốt nghiệp 
tạm thời (nộp trực tiếp tại trường 
hoặc chuyển phát nhanh qua 
đường bưu điện về trường trước 
ngày 15/4/2015 đến 30/10/2015, 
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 theo địa chỉ  Phòng Đào tạo, 
Trường CĐ Công nghệ và KT Ô 
tô - Phường Xuân Khanh, Thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội). Ngày xét 
tuyển trước ngày 15/11/2015. 

 
400 0 

Trường Trung cấp Cầu đường 
và Dạy nghề 
Mã trường: QP01 
(Phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội) 
Tel: (04) 3386.6362 
Website: www.cauduong.vn 
Email: qp01@moet.edu.vn 

  
 

400 

 0 

0 

150 0  
Xây dựng cầu đường bộ 01 200 

50 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 100 

50 
0 

0 

50 0 

4 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
50 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT, THCS 
(Giấy chứng nhận tạm thời 
nếu tốt nghiệp THPT, THCS 
năm 2015). 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua 
Sở GD&ĐT các tỉnh. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 
nếu nộp hồ sơ theo Sở GD&ĐT, 
sau khi tốt nghiệp THPT, THCS 
phải nộp bổ sung bản sao công 
chứng học bạ và chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời (nộp trực tiếp tại 
trường hoặc chuyển phát nhanh 
qua đường bưu điện về trường 
trước ngày 15/4/2015 đến 
30/10/2015, theo địa chỉ  Phòng 
Đào tạo, Trường Trung cấp Cầu 
đường và Dạy nghề - xã Biên 
Giang, quận Hà Đông, TP Hà 
Nội). Ngày xét tuyển trước ngày 
15/11/2015. 

 
350 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Quốc Phòng 
Mã trường: QP06 
(CS1: Phường Thanh Vinh, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;  
ĐT: 0210 3 820 227; 
CS2: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, 
Long Biên, Hà Nội;  
ĐT: 04 3 8273264) 
Website: www.cdcnqp.edu.vn 

  
350 

 
0 

0 

120 0 

5 

Kế toán doanh nghiệp 01 120 
0 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm học bạ 
03 năm học THPT.  
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
xét tuyển kèm theo bản photo 
công chứng học bạ và bằng 
tốt nghiệp THPT (Giấy chứng 
nhận tạm thời nếu tốt nghiệp 
THPT năm 2015. 

- Tuyển sinh trong cả nước, nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua 
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh.. 
- Thí sinh tốt nghiệp năm 
2015 nếu nộp hồ sơ theo Sở 
GD&ĐT, sau khi tốt nghiệp 
THPT phải nộp bổ sung bản 
sao công chứng học bạ và 
chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời (nộp trực tiếp tại trường 
hoặc chuyển phát nhanh qua 
đường bưu điện về trường 
theo địa chỉ  Phòng Đào tạo, 
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50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 50 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật đo lường 03 20 

0 
0 

0 

80 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 80 

0 
0 

0 

80 0 
Cơ khí chế tạo máy 03 80 

0 
0 

0 

Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Quốc phòng - xã 
Thanh Vinh, Thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ).  
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: Từ 01/8/2015 đến 
30/8/2015 
+ Đợt 2: Từ ngày 15/11/2015 
đến 25/11/2015 

200 0 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Văn hoá Nghệ thuật Quân đội 

Mã trường: QP07 

(Số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) 

Tel: (04) 62663068 

Website: www.vnq.edu.vn 

Email: daihoc_vhntqd@yahoo.com 

 200 

0 

0 

0 

90 0 
Thanh nhạc 01 90 

0 
0 

0 

45 0 
Diễn viên múa 02 45 

0 
0 

0 

50 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 03 50 

0 
0 

0 

15 0 

6 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 04 15 
0 

0 
0 

- Điều kiện dự thi: Ngoại 
hình cân đối phù hợp với lứa 
tuổi; có năng khiếu về ngành 
tuyển; tuổi đời từ 14 đến 21 
tuổi theo yêu cầu của từng 
ngành; không tuyển sinh 
những thí sinh bị dị 
hình, dị tật, nói ngọng, nói 
lắp. 
- Môn thi: môn Năng khiếu 
âm nhạc (Thẩm âm + Tiết 
tấu), môn Chuyên môn. 
+ Ngành 01: Tuyển các thí 
sinh từ 17 đến 21 tuổi 
+ Ngành 02, 03, 04: Tuyển 
các thí sinh từ 14 đến 17 
tuổi. 

- Nhận hồ sơ tại trường từ: 
15/4/2015 đến 30/6/2015 
- Ngày thi tuyển: 16, 
17/7/2015 
- Vùng tuyển sinh: Trong cả 
nước. 
- Học phí theo quy định 
chung của Nhà nước 
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14. BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG       

450 150 
Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông 

và Công nghệ thông tin I 

Mã Trường: VT01 

(Phường Lê Hồng Phong, Thành phố 

Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam) 

Tel: (0351) 3 852.382 

Website: http://www. bcvt1.edu.vn 

 

450 

0 

150 

0 

150 80 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 150 

0 
80 

0 

100 70 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 100 

0 
70 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thương mại điện tử 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 05 50 

0 
0 

0 

50 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 06 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Tất cả các ngành xét tuyển 

theo kết quả thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông hoặc 

tương đương. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

- Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm tổng kết các môn 

học năm cuối cấp (theo học 

bạ). 

 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Nhận hồ sơ từ: 05/5/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/9/2015 

+ Đợt 2: 10/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH:  

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 05/4/2015 

+ Đợt 2: 10/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước 

* Ghi chú: nhà trường có 

KTX cho học sinh. 
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350    0 
Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông 
và Công nghệ thông tin II 

Mã trường: VT02 

(Đường Nguyễn Sinh Sắc, P.Hòa 
Minh, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 842.521 

Website: http://www.ptivs2.edu.vn 

Email: tbcvt2@gmail.com 

 350 

0 

0 

   0 

100 0 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 100 

0 
0 

0 

150 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 150 

    0 
0 

0 

100 0 

2 

Quản trị mạng máy tính 03 100 
0 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: Chính 
quy 
- Tiêu chí xét tuyển (cho tất 
cả các ngành đào tạo):  
    Điểm tổng kết các môn 
học cuối cấp THPT hoặc 
tương đương. 
- Đối tượng tuyển sinh:  
  Học sinh đã tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
Từ  17/6 đến 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
       Từ 06/7/ 2015    
       (xét cho đến khi đủ chỉ 
tiêu) 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Ký túc xá đảm 
bảo chỗ ở cho tất cả học sinh 
của trường. 

15. BỘ TƯ PHÁP       

300 100 
Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 

Mã trường: TP01 

(Phường Tân An, Tp. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 977.799 

Website: trungcapluatbmt.edu.vn 

 

400 

100 

200 

100 

300 100 

1 

Pháp luật 01 400 
100 

200 
100 

Xét tuyển học bạ, bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
đến 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: Tháng 

4, 8, 11/2015 

- Tuyển thí sinh khu vực Tây 
Nguyên và Nam Trung Bộ. 
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140 60 
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 

Mã trường: TP02 

(Đường 19/8, phường 4, TP. Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang) 

Tel: (0711) 3 870.288 

Website: tclvt@moj.gov.vn 

 140 

0 

60 

0 

140 60 

2 

Pháp luật 01 140 
0 

60 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH 

 Xét tuyển học bạ THPT  

- Nhận hồ sơ từ: 15/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/6/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

200 100 
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 

Mã trường: TP03 

(Tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3 842.383 

 

400 

200 

200 

100 

200 100 

3 

Pháp luật 01 400 
200 

200 
100 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

 Xét tuyển học bạ THPT.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/01 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
Tháng 3, 5, 7, 9, 12/2015 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

200 100 

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới 

Mã trường: TP04 

(số 1 Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình 

Tel: (052)3822.009 

Website: tcldonghoi.moj.gov.vn 

Email: phongdaotaoldh@gmail.com 

 

400 

200 

200 

100 

200 100 

4 

Pháp luật 01 400 
200 

200 
100 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THPT. 

- Nhận hồ sơ từ: 
01/3÷ 15/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 6/2015 

+ Đợt 2: 9/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Miền Trung. 
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300 70 
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 
Mã trường: TP05 
(Tổ 3 phường Chiềng Sinh, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 
Tel: (022) 3799.939 
Website: www.taybaclaw.edu.vn 
Email:info@taybaclaw.edu.vn 

 

400 

100 

100 

30 

300 70 

5 

Pháp luật 01 400 
100 

100 
30 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THPT. 

- Nhận hồ sơ từ:  
01/02 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 3/2015 

+ Đợt 2: 10/2015  

- Tuyển thí sinh các tỉnh Tây 
Bắc. 

16. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM       

200 100 Hệ Trung cấp trong Học viện Ngân hàng 

Mã trường: NH01 

(Số 331, Ngô Gia Tự, Tp. Bắc Ninh) 

Tel: 0241.3821.250 

 

200 

0 

100 

0 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng 01 + 

0 
+ 

0 
+ + 

1 

Kế toán doanh nghiệp 02 + 
0 

+ 
0 

- Xét tuyển dựa trên kết quả 
kỳ thi PTTH Quốc gia, theo 
4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; 
Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, 
Anh; Văn, Toán, Anh 
Tiêu chí xét tuyển: xét tuyển học 
bạ 2 môn Văn, Toán lớp 12 
Đối tượng xét tuyển: Học sinh 
tốt nghiệp Phổ thông trung học. 

Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đối với thí sinh xét tuyển 
học bạ từ 01/7 ÷ 30/9/2015  
- Đối với thí sinh căn cứ kỳ 
thi tốt nghiệp PTTH Quốc 
gia từ ngày 10/8 ÷ 30/9/2015 
- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

17. LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM       

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương   
Mã trường: LM01 
(Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3827 6433 
Website: netc-vca.edu.vn 
Email: netc2009@gmail.com 

 

300 

100 

0 

0 

50 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển học bạ lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc 

học sinh đã học xong THPT 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/02 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     20/6 ÷ 30/11/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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50 50 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

0 
50 

0 
25 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
25 

0 
0 

50 0 
Công nghệ may và thời trang 04 50 

0 
0 

0 
25 0 

Quản lý doanh nghiệp 05 50 
25 

0 
0 

19. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM 

    
  

150 0 
Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định 
Mã trường: TL05 
(Xã Nam Phong, Tp. Nam Định) 
Tel: (0350) 3 858.213 
Email: tccongdoan@gmail.com 

 

150 

0 

0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

0 
0 

0 

70 0 

1 

Bảo hộ lao động và môi trường 02 70 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển 

điểm học bạ lớp 12 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/3 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
6/11 ÷ 9/11/2015 

- Tuyển thí sinh Miền Bắc. 

* Ghi chú: Nhà trường căn 

cứ vào lượng thí sinh đăng 

ký để lập kế hoạch xét tuyển. 

100 0 

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn 
Giao thông Vận tải 
Mã trường: LT06 
(Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) 
Tel: (04) 3856.9524 
Website: trungcapgtvt.com.vn 
Email: nghiepvucongdoangtvt@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

100 

0 

0 

0 

50 0 

2 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Bắt đầu nhận hồ sơ và liên 

tục tuyển sinh từ: 01/3/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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50 0 
Bảo hộ Lao động và Môi trường 02 50 

0 
0 

0 

 
 

100 
 
 

0 

Trường Trung cấp Công đoàn Tp. 
Hà Nội 

Mã trường: TL07 

(290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 22107628 

Website: tccd.edu.vn 

Email: 
truongtrungcap@congdoanhanoi.org.vn 

 

200 

100 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 

 
01 100 

50 
0 

0 

50 0 

3 

Tin học ứng dụng 
 

02 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: theo 

từng đợt cụ thể trong năm 

2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 
 

100 
 
 

50 

Trường Trung cấp Công đoàn Tp. 
Hồ Chí Minh 

Mã trường: TL08 

(98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Q. Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 39571574 

Website: tcdhcm.edu.vn 

Email: tcdhcm@gmail.com 

 

200 

100 

100 

50 

100 50 

4 

Bảo hộ lao động và Môi trường 
 

01 200 
100 

100 
50 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ 01/3/2015. 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/6/2015 
+ Đợt 2: 05/9/2015 
+ Đợt 3: 02/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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420 0 
Trường Trung cấp Tôn Đức Thắng 

Mã trường: TL04 
(Số 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận 
Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (04) 22107628 
Website: http://tccn.tdt.edu.vn 
Email: thcn@tdt.edu.vn 

 

540 

120 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 

0 

30 0 
Tài chính ngân hàng 02 60 

30 
0 

0 

30 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 03 50 

20 
0 

0 

40 0 
Thiết kế đồ họa 04 40 

0 
0 

0 

40 0 
Thiết kế thời trang 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 06 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản trị mạng máy tính 07 40 

0 
0 

0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 50 

20 
0 

0 

40 0 
Quản lý công trình đô thị 09 40 

0 
0 

0 

40 0 

5 

Điện công nghiệp và dân dụng 10 40 
0 

0 
0 

 

 

- Hình thức đào tạo: Chính 
quy. 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét tuyển học bạ 

lớp 12 (dành cho thí sinh đã 
tốt nghiệp THPT hoặc đã 

học xong chương trình 

THPT nhưng chưa được 

công nhận tốt nghiệp) hoặc 

xét tuyển học bạ lớp 9 ( dành 

cho thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ từ:  

15/6 ÷ 30/10/2015. 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 11 40 

0 
0 

0 

19. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM       

300 300 
Hệ Trung cấp trong Học viện 
Phụ nữ Việt Nam 

Mã trường: PN01 

(Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 
Hà Nội) 

Tel: (04) 3 834 3337 

Website: www.hvpnvn.edu.vn 

Email: vwa@vwa.edu.vn 

 

300 

0 

300 

0 

300 300 

1 

Công tác xã hội  
(chuyên ngành Công tác phụ nữ) 

01 300 

0 

300 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội 
LHPN cấp cơ sở, dưới 45 tuổi, 
tốt nghiệp THPT (hệ 2 năm). 
- Cán bộ nguồn, thí sinh tự 
do: xét tuyển điểm ba môn 
Văn, Sử, Địa lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Xét tuyển điểm học bạ 
THPT hoặc THCS tuỳ theo 
đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 01/2  01/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 
+ Đợt 2: 10/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong toàn quốc- 
học tại Hà Nội hoặc TP. HCM. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào các quý I, 
II, III trong năm. 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/5/2015 
+ Đợt 2: 10/8/2015 
+ Đợt 3: 10/10/2015 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 

20. TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN  
VIỆT NAM 

    
  

 

160 

 

160 

Hệ Trung cấp trong Trường 
Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam 
Mã trường: ND01 
(Xóm Sở, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 3768 6964 
Email: phongdaotaotcb@gmail.com 

 

160 

0 

160 

0 

160 160 

1 

Công tác xã hội  
(chuyên ngành Công tác nông vận) 

01 160 
0 

160 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

học bạ THPT hoặc tương 

đương. 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc bổ túc văn hoá 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5  30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

05/9   15/9/2015. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2015 
KHỐI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG  

(Kế hoạch và chỉ tiêu dự kiến) 

 

Tổng chỉ tiêu 

THPT THPT STT 
Tên trường, mã trường, địa chỉ, 

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

Mã 
ngành 
máy 
tính 

CQ 
THCS 

VLVH 
THCS 

Hình thức đào tạo, môn thi  
hoặc tiêu chí xét tuyển và  

đối tượng tuyển sinh 

Hạn nhận hồ sơ tại trường,  
ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển),   

vùng tuyển và ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01. THÀNH PHỐ HÀ NỘI       

350 0 
Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội 

Mã trường: 0134 

(Địa chỉ Số 2, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội) 

Tel: (04) 37165260 - (04).38239223  

Website: xaydunghanoi.edu.vn 

Email: tc-xaydung@hanoiedu.vn 

 

 
 

550 
200 

 
 

100 
0 

+ + 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 200 

+ 
100 

+ 

+ 0 
Thiết kế kiến trúc 03 50 

+ 
0 

0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện 
nước công trình 

04 50 
+ 

0 
0 

+ 0 
Kỹ thuật thi công và xây dựng hạ tầng 05 50 

+ 
0 

0 

+ 0 

1 

Kế toán xây dựng 06 50 
+ 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 
các ngành xét điểm TBC các 
môn học năm cuối cấp. 
 - Đối tượng tuyển sinh:  
+ Học sinh tốt nghiệp 
THPT, BTTHPT hoặc đã 
học xong THPT nhưng chưa 
tốt nghiệp (học 2 năm) 
+ Học sinh tốt nghiệp THCS 
(học 3 năm) 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển: Bằng 
tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương.  
- Đối tượng tuyển sinh: thí 
sinh tốt nghiệp THPT, 
BTTHPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 3/2015 
- Xét tuyển nhiều đợt trong 
năm. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
- Học sinh tốt nghiệp THCS 
được đăng ký học song song 
chương trình BTVH để được 
cấp bằng THPT và bằng 
TCCN khi tốt nghiệp 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 100 

+ 
0 

0 

+ 0 
 

Thiết kế đồ họa 08 
50 
 + 

0 
 0 

* Các chương trình đào tạo 
ngắn hạn bổ sung kiến thức 
chuyên ngành (xem chi tiết 
tại website trường) 

 

550 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội 
Mã trường: 0114 
(Địa chỉ:  Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, 
Ba Đình, Hà Nội) 
Tel:  0437168185 
Website: http://www.hnce.edu.vn 
Email: TC-kinhte@hanoi.edu.vn 

 

650 
100 

0 
 

0 

400 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 500 

100 

0 
 0 

50 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 

0 
0 
 0 

100 0 

2 

Tài chính - Ngân hàng 03 100 
0 

0 
 0 

- Xét điểm tổng kết hai môn 

Văn, Toán căn cứ vào học bạ 

lớp 12 THPT hoặc tương 

đương đối  với học  sinh  tốt  

nghiệp THPT. 

- Xét học bạ THCS đối  với 

học sinh tốt nghiệp THCS 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
01/4 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
 

1520 0 
Trường  Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - 
Nhà trẻ Hà Nội 
Mã trường: 0131 
Số 31 Khương Hạ, Khương Đình, 
Thanh Xuân, HN 
Tel: (04) 3 5597892 
Website: Tcspmgnthn.edu.vn 
Email: Tc-mgnhatre@hanoiedu.vn 

 

1520 

0 

0 

0 

1420 0 

3 

Sư phạm mầm non 01 1420 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập của thí sinh ở 

trung học phổ thông (hoặc 

tương đương). 

- Ngành 01 có 320 chỉ tiêu chính 
quy được cấp ngân sách Nhà nước: 
 + Nhận hồ sơ từ: 13/7 ÷ 20/8/2015 
 + Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
Hà Nội. 
- Ngành 01 có 300 chỉ tiêu 
chính quy đào tạo văn bằng 2: 
 + Nhận hồ sơ từ tháng 01/2015 
 + Tuyển nhiều đợt, học sinh 
toàn quốc. Tuyển thí sinh đã 
tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng các ngành khác. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 

Chăm sóc và hỗ trợ gia đình 02 50 

0 

0 

0 

50 0 

Văn hóa, văn nghệ quần chúng 03 50 

0 

0 

0 

- Ngành 01 có 800 chỉ tiêu chính 
quy ngoài ngân sách Nhà nước: 
 + Nhận hồ sơ và xét tuyển 
nhiều đợt từ tháng 01/2015. 
 + Tuyển thí sinh toàn quốc. 
- Ngành 02, 03 có 100 chỉ tiêu 
được cấp ngân sách Nhà Nước: 
 + Nhận hồ sơ: 13/7 ÷ 20/8/2015. 
 + Tuyển thí sinh toàn quốc. 

390 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ và Môi trường 

Mã trường: 0130 

(Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, 
Hà Nội);       Tel: (04) 3854.4913 

Website: htec.edu.com.vn. 

Email: cdcongnghemoitruong@htec.edu.vn 

 

650 

260 

100 

0 

70 50 
Chăn nuôi thú y 01 150 

80 
50 

0 

50 0 
Cơ - Điện nông nghiệp 02 100 

50 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 150 

80 
0 

0 

100 0 
Quản lý đất đai 04 100 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 05 50 

0 
0 

0 

50 50 

4 
 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật  06 100 
50 

50 
0 

- Ngành 01, 06: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 
12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng dự tuyển. 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Lý lớp 12 
hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng dự tuyển. 

- Ngành 03, 04, 05: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 
theo đối tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/6 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
01/7 ÷ 25/12/2015 

- Tuyển thí sinh khu vực Hà 
Nội và các tỉnh lân cận. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

250 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 

Mã trường: 0143 

(Ngõ 86, phố Chùa Hà, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) 

Tel: (04) 37673896 ; 0968983516 

Website: www.dtdl.edu.vn 

Email: vanthu@dtdl.edu.vn 

 

 

400 

 
150 

0 

 
0 

100 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 01 100 

0 

0 

 0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 02 20 

0 

0 

 0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 03 30 

0 

0 

 0 

0 0 
Tin học ứng dụng 04 150 

150 

0 

 0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 05 30 

0 

0 

 0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 50 

0 

0 

 0 

20 0 

5 

Kế toán doanh nghiệp 07 20 
0 

0 

 0 

- Đối tượng THPT: Xét 
tuyển tổng điểm tổng kết lớp 
12 môn Toán, Vật lý hoặc 
tổng điểm thi tốt nghiệp 
THPT  kỳ thi quốc gia môn 
Toán, Vật lý.  

- Đối tượng THCS: Xét 
tuyển tổng điểm tổng kết lớp 
9 môn Toán, Vật lý. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

13/4 ÷ 30/11/2015  

- Thời gian xét tuyển:  

   + Đợt 1: 03/8/2015 

   + Đợt 2: 07/9/2015 

   + Đợt 3: 05/10/2015 

   + Đợt 4: 02/11/2015 

   + Đợt 5: 01/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước 

- Số chỗ trong ký túc xá: 450 

- Học sinh có hộ khẩu 
thường trú tại Hà Nội được 
hỗ trợ kinh phí đào tạo trong 
quá trình học tập tại trường. 

- Học sinh theo học tại 
trường được hưởng mọi chế 
độ chính sách của trường 
công lập. Học sinh tốt 
nghiệp được nhà trường giới 
thiệu việc làm tại các doanh 
nghiệp. 
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 sở
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

290 0 

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học 
Hà Nội - ESTIH 

Mã trường: 0128 

(Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 
Hà Nội)   

Tel: (04) 3 8357388; 3 7738803 

Website: www.estih.edu.vn 

Email: tc-estih@hanoiedu.vn 

 

400 

110 

0 

0 

40 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 01 60 

20 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 02 60 

30 
0 

0 

30 0 
Quản trị mạng máy tính 03 60 

30 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 60 

30 
0 

0 

30 0 
Tài chính - Ngân hàng 05 30 

0 
0 

0 

70 0 
Thư viện - Thư viện thiết bị trường học 06 70 

0 
0 

0 

60 0 

6 

Văn thư - Lưu trữ 07 60 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 

tuyển điểm môn Toán, Lý 

lớp 12 theo học bạ (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT, 

BTVH và trượt tốt nghiệp) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS). 

- Các ngành còn lại: Xét 

tuyển điểm 2 môn Toán, Văn 

lớp 12 theo học bạ (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT, 

BTVH và trượt tốt nghiệp) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

5/5  01/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 04/8/2015 

     + Đợt 2: 04/9/2015 

     + Đợt 3: 06/10/2015 

     + Đợt 4: 05/11/2015 

     + Đợt 5: 02/12/2015 

-  Tuyển sinh trong cả nước 

-  Liên hệ với trường để biết 

thêm thông tin. 
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hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng Đồng Hà Nội 
Mã trường: 0142 

(Số 102 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội) 

Tel: (043)7849979 
Web: www.chn.edu.vn  

 

400 

200 
 

0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 100 

50 
0 

0 

50 0 
Điện Công nghiệp và Dân dụng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 100 

50 
0 

0 

50 0 

7 

Quản trị hệ thống (CNTT) 04 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét  

tuyển điểm 2 môn Toán, Lý 

lớp 9, 12 hoặc xét điểm thi 

Đại học, Cao đẳng 2015 tùy 

theo ngành đào tạo. 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

        + Đợt 1: 30/8/2015 

        + Đợt 2: 30/9/2015 

        + Đợt 3: 30/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

 * Ghi chú: 

Học sinh sau khi tốt nghiệp 

được dự thi liên thông lên 

Đại học, Cao đẳng theo quy 

định. 

410 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật  
Hà Nội I 

Mã trường: 0119 

(Số 54 Vũ Trọng Phụng, Quận 
Thanh Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 3557.1223; 3557.1224 

Website: KTKTHN1.edu.vn 

Email: TruongKTKTHN1@vnn.vn 

 

600 

190 

0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 01 50 

0 
0 

0 

40 0 

8 

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 02 80 
40 

0 
0 

 - Ngành 01, 02, 03, 08: Xét 

tuyển điểm hai môn Toán, 

Lý lớp 12 dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT, học hết 

lớp 12 chưa tốt nghiệp hoặc 

lớp 9 dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS. 

- Ngành 04, 05, 06, 07: Xét 

tuyển điểm hai môn Toán, 

Văn lớp 12 dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT, học hết 

- Nhận hồ sơ từ: 15/3/2015 

- Ngày xét tuyển  

+ Đợt 1: 20/7/2015 

+ Đợt 2: 24/8/2015 

+ Đợt 3: 5/10/2015 

- Tuyển thí sinh hộ khẩu Hà 

Nội và các tỉnh khác. 

Ghi chú: Trường liên hệ chỗ 

ở cho học sinh tự thuê. 

- Có bến xe Bus ngay cổng 

trường tiện đi lại 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 50 

0 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 120 

50 
0 

0 

50 0 
Thư ký văn phòng 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn thư 06 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 07 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thiết bị và thư viện trường học 08 50 

0 
0 

0 

0 0 
Pháp luật 09 50 

50 
0 

0 

0 0 
Công nghệ thông tin 10 50 

50 
0 

0 

lớp 12 chưa tốt nghiệp hoặc 

lớp 9 dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS. 

 
 

1200 
 
 

0 

Trường TC Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội 
Mã trường: 0138 
CS 1: Số 6, Ngõ 767 đường Nguyễn Khoái, 
Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 644 0500 
CS 2: Số 9 Phố Bùi Ngọc Dương, 
Bạch Mai, Hai Bà trưng, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 6278 0403 
Website: http://yduoctuetinhhanoi.edu.vn 
Email: yduoctuetinh@gmail.com 

 

1200 

0 

0 

0 

600 0 

9 

Y sĩ y học cổ truyền 01 600 
0 

0 
0 

 

 

Tất cả các ngành xét tuyển 

dựa theo kết quả bằng tốt 

nghiệp PTTH, TCCN, CĐ, 

ĐH. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/6 ÷15/ 8/2015 

+ Đợt 2:  15/8 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Y sĩ  03 200 

0 
0 

0 

400 0 
Dược sĩ trung cấp 02 400 

0 
0 

0 

3080 0 

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội 

Mã trường: 0133 

Đ/c: Số 141, đường Chiến Thắng, 
Tân Triều, Thanh Trì - Hà Nội 

Tel: 0466.756.646;  

Fax: 043.8544425 

Website:www. TC-Tonghophanoi.edu.vn 

Email: Tc-ktktth@hanoiedu.vn 

 

3500 

420 

0 

0 

500 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 01 800 

300 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 50 

20 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 03 50 

20 
0 

0 

30 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 04 50 

20 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 05 50 

20 
0 

0 

30 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 06 50 

20 
0 

0 

2400 0 

10 

Sư phạm mầm non 07 2400 
00 

0 
0 

- Ngành 01, 04: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc lớp 9 dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 02, 03, 08: Xét 
tuyển môn Văn, Sử lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc lớp 9 dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 05, 06,: Xét tuyển 
môn Toán, Lý lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc lớp 9 dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 07: Xét tuyển môn 
Toán, Văn lớp 12 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc BTVH - có kiểm tra 
năng khiếu). 

- Nhận hồ sơ từ: 10/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/5/2015 
+ Đợt 2: 10/8/2015   
+ Đợt 3: 10/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ngành 07 dành 300 chỉ 
tiêu liên kết hệ chính quy: 

+ Nhận hồ sơ và xét tuyển 
nhiều đợt từ tháng 3 đến 
tháng 11 

* Ghi chú:  

+ Nhà trường có đội TNTN 
tìm nhà trọ cho những học 
sinh ở tỉnh xa về nhập học. 

+ Nhà trường có tuyển đối 
tượng đã tốt nghiệp THCS 
(hệ 3 năm) hoặc đã học hết 
lớp 12 nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT (BTVH) (hệ 2 
năm 3 tháng) 



 

 

138
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Thiết kế đồ họa 08 50 

20 
0 

0 

300 0 
Trường Trung cấp  Quang Trung 

Mã trường: 0121 

(Tổ 14, phường Phúc Đồng, Long 
Biên, Hà Nội) 

Tel: (04) 38752265; (04)38752376 

Website: www.qtc.edu.vn 

Email: tc-ktktqtrung@hanoiedu.vn 

 

400 

100 

0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện tử 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán thương mại – dịch vụ 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kỹ thuật chế biến ăn uống 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thư ký văn phòng 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thiết kế kiến trúc 07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

11 

Kinh doanh thương mại – dịch vụ 08 + 
+ 

0 
0 

 

 

Tất cả các ngành xét tuyển 

tổng kết hai môn Toán, Văn 

lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học 

xong THPT nhưng trượt tốt 

nghiệp) và lớp 9 (dành cho 

học sinh tốt nghiệp trung học 

cơ sở). 

 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 30/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2015 

+ Đợt 2: 20/9/2015 

+ Đợt 3: 20/12/2015 

-  Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Nhà trường có 

chỗ ở trong KTX cho học 

sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân 

Mã trường:  0111 

(Tầng 4 – Nhà E, Khu trường Đại 

học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, 

đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Tel: (04) 37688759 

Website: www.vxc.vn 

Email:  vanxuan@vxc.vn 

 

200 

100 

0 

0 

15 0 
Quản trị mạng máy tính 01 30 

15 
0 

0 

20 0 
Kỹ thuật điện tử viễn thông 02 40 

20 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

20 
0 

0 

15 0 
Tài chính ngân hàng 04 30 

15 
0 

0 

15 0 
Quản lý nhà đất 05 30 

15 
0 

0 

15 0 

12 

Quản lý và bán hàng siêu thị 06 30 
15 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
môn Toán, Lý lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 03, 04, 05, 06: Xét 
tuyển môn Toán, Văn lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

 

- Nhận hồ sơ từ: 15/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/5/2015 

     + Đợt 2: 30/7/2015 

     + Đợt 3: 05/9/2015 

     + Đợt 4: 15/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Trường sát cạnh 
khu KTX Sinh viên nên rất 
thuận tiện cho thí sinh có 
nhu cầu ở trọ. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

230 0 
Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội 

Mã trường: 0101 

(Số 1, Nhân Hòa, Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 35574959 - (04) 35573259 

Website: truongbachnghehn.edu.vn 

Email: tc-bachnghe@hanoiedu.vn 

 

300 

70 

0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

10 
0 

0 

20 0 
Tài chính ngân hàng 02 25 

05 
0 

0 

20 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 03 25 

05 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 04 30 

10 
0 

0 

70 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 05 100 

30 
0 

0 

20 0 
Hướng dẫn du lịch 06 25 

05 
0 

0 

20 0 
Nghiệp vụ lễ tân 07 25 

05 
0 

0 

20 0 

13 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 08 20 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 

tuyển môn Toán, Văn lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT), lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04: Xét tuyển môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT), 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Ngành 05: Xét tuyển môn 

Toán, Hóa lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT), 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Ngành 06, 07, 08: Xét 

tuyển môn Văn, Sử lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT), lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/02 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
   + Đợt 1: Tháng 6/2015 
   + Đợt 2: Tháng 9/2015 
   + Đợt 3: Tháng 12/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: 
+ Nhà trường có KTX cho 
học sinh nữ. 
+ Hỗ trợ tìm chỗ ở cho học 
sinh nam. 



 

 

141
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

150 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật  
Ba Đình 

Mã trường: 0115 

(Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, Mê 
Linh, Hà Nội) 

Tel: 04 62927155 

Website: ktktbadinh.edu.com 

Email: ktktbadinh@yahoo.com 

 

300 

150 

0 

0 

15 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 30 

15 
0 

0 

15 0 
Tin học ứng dụng  02 30 

15 
0 

0 

15 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí  03 30 

15 
0 

0 

15 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 30 

15 
0 

0 

15 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông  05 30 

15 
0 

0 

15 0 
Công nghệ may và thời trang 06 30 

15 
0 

0 

20 0 
Hành chính văn thư 07 40 

20 
0 

0 

20 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn  08 40 

20 
0 

0 

20 0 

14 

Nhà hàng khách sạn 09 40 
20 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học lực điểm trung bình hai 

môn Toán; Lý hoặc Toán; 

Văn lớp 9 và lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/02 ÷ 30/02/2015 

+ Đợt 2: 01/03 ÷ 30/9/2015 

+ Đợt 3: 01/10 ÷ 20/12/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1400 0 

Trường Trung cấp Công nghệ và 
Quản trị Đông Đô 

Mã trường: 0106 

- CS1: Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông 
Anh, Hà Nội: Điện thoại: 0439585095 

- CS2: Số 6  Phạm Ngọc Thạch, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (04) 3784.2523 
Website: dongdoctm.edu.vn 

Email: tc-cnqtdongdo@hanoiedu.vn 

 

 
1500 

100 

0 

0 

80 0 
Tin học ứng dụng 01 100 

20 
0 

0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 02 50 

0 
0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 100 

20 
0 

0 

380 0 
Hành chính văn thư 04 400 

20 
0 

0 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 05 50 

0 
0 

0 

380 0 
Văn thư - Lưu trữ 06 400 

20 
0 

0 

380 0 

15 

Thư viện - Thiết bị trường học 07 400 
20 

0 
0 

- Xét tuyển theo điểm môn 

học trên học bạ THPT hoặc 

THCS tuỳ theo đối tượng dự 

tuyển: 

 + Ngành 01: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Lý. 

 + Ngành 02, 03: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn. 

 + Ngành 04, 05: Xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Sử. 
 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/02/2015 

+ Đợt 2: 01/6/2015 

+ Đợt 3: 15/9/2015 

+ Đợt 4: 25/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

 

* Ghi chú: Nhà trường có 

ký túc xá cho học sinh ở xa.  
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

600 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Dược Hà Nội 
Mã trường: 0117 
(Địa chỉ: 55/29 Khương Hạ, Khương 
Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) 
Tel: (04) 3.557.5689 
Website: ktcnhn.edu.vn 
Email: tc-ktktcnhanoi@hanoiedu.vn 

 

600 

0 

0 

0 

50 0 
Xây dựng cầu đường 01 50 

0 
0 

0 
100 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 100 
0 

0 
0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 
50 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
0 

0 
0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 05 50 

0 
0 

0 
300 0 

16 

Dược sĩ trung cấp 06 300 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh đã tốt nghiệp 
THPT (hoặc THBT) 
- Học sinh đã học xong chương 
trình THPT (hoặc THBT) 

* Tiêu chí xét tuyển:  
- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển hai 
môn Toán, Lý lớp 12.  

- Ngành 04, 05: Xét tuyển 
hai môn Toán, Văn  lớp 12. 

- Ngành 06: Xét tuyển hai 
môn Toán, Hoá lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ tháng 02/2015 

- Ngày xét tuyển  

     + Đợt 1: 15/3/2015 

     + Đợt 2: 20/6/2015 

     + Đợt 3: 20/8/2015 

     + Đợt 4: 20/9/2015 

     + Đợt 5: 20/10/2015 

     + Đợt 6: 15/11/2015 

     + Đợt 7: 10/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Trường liên hệ 
chỗ ở cho học sinh 

 

350 0 

Trường TC Kinh tế Du lịch  Hoa sữa 

Mã trường: 0113 

(Số 1118 đường đê Nguyễn Khoái, 
Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) 

Tel: (04) 36443068; 36434731 
Website: hoasuaschool.edu.vn 

 

350 

0 

0 

0 

250 0 

17 

Kỹ thuật chế biến món ăn 01 250 
0 

0 
0 

-  Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh đã tốt nghiệp THPT, 
học sinh đã hoàn thành 
chương trình 12 nhưng trượt 
tốt nghiệp. 

-  Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm theo học bạ môn 
Toán và Văn cả năm lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
12/02 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
06/5 ÷ 20/12/2015 

- Nhà trường liên tục mở các 
lớp ngắn hạn từ tháng 3, 6 
cho đến tháng 12  
-  Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú:  
- 100% học sinh sau khi tốt 
nghiệp được nhà trường giới 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Quản trị Nhà hàng 02 100 

0 
0 

0 

thiệu việc làm miễn phí. 
- Nhà trường có kí túc xá 
cho học sinh. 

70 0 Trường TC Công Nghệ  Thăng Long 

Mã trường: 0104 

(TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) 

Tel: (04) 33 860177 

Website: congnghethanglong.edu.vn 

Email: tcttcnthanglong@hanoiedu.vn 

 

70 
0 

0 
0 

35 0 
Tin học 01 35 

0 
0 

0 

35 0 

18 

Kế toán doanh nghiệp 02 35 
0 

0 
0 

-  Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 
 

- Tiêu chí xét tuyển: học bạ 

lớp 12 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 từ 1/06 đến 20/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       từ 25/8 đến 4/9/2015 
- Khu vực tuyển sinh: toàn 
quốc 
 

 165 0 
Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long 

Mã trường: 0123 

(Số 290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội ) 

Tel: (04) 6275.51416; 6275.5286 

Website: trungcapkinhte  

Email:  tcthanglong1@gmail.com 

 

330  

165 

0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 01 60 

30 
0 

0 

35 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 70 

35 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 60 

30 
0 

0 

30 0 

19 

Quản lý doanh nghiệp 04 60 
30 

0 
0 

* Hình thức đào tạo: Chính quy 
* Hình thức tuyển sinh: Xét 
tuyển 
* Đối tượng tuyển sinh và 
thời gian đào tạo: 
- Học sinh tốt nghiệp THPT, 
BTTH: học 2 năm. 
- Học sinh đã học hết lớp 12 
nhưng chưa tốt nghiệp THPT, 
BTTH: học 2 năm 3 tháng. 
- Học sinh tốt nghiệp THCS: 
học 3 năm. 
* Chế độ miễn giảm học phí 
cho con em gia đình chính 
sách: Nhà trường thực hiện 
như các trường công lập. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/02 ÷ 09/12/2015 

- Xét tuyển và nhập học liên 
tục nhiều đợt trong năm. 
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 
và nhập học: 
1. Phòng Đào tạo: phòng 
201 nhà C, số 290 Tây Sơn - 
Đống Đa - Hà Nội. 
Điện thoại: 04. 6275 5146 
2. Phòng Tuyển sinh: số 220 
Đường Láng - Đống Đa - 
Hà Nội. 
Điện thoại: 04. 6275 5286 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Công nghệ may và thời trang 05 40 

20 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

06 40 
20 

0 
0 

350 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Thương mại  Hà Nội 

Mã trường: 0102 

(Tổ dân phố Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: 0437648550 

Website: Thươngmaihanoi.edu.vn 

Email: tc_cnanhxtanh@hanoiedu.vn 

 

500 

150 

0 

0 

70 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 100 

30 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 02 50 

20 
0 

0 

50 0 
Xây dựng Công nghiệp và dân dụng 03 100 

50 
0 

0 

130 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 150 

20 
0 

0 

30 0 
Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm 05 50 

20 
0 

0 

30 0 

20 

Hướng dẫn du lịch 06 50 
20 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: Chính 
quy. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tổng điểm 2 môn Toán + Lý 
hoặc Toán + Văn...(tùy theo 
từng chuyên ngành đào tạo) 
năm cuối cấp trong học bạ. 

- Đối tượng tuyển sinh: Có 
bằng tốt nghiệp THPT; 
THCS hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: cả 
năm 2015 

- Thời gian xét tuyển:  từ 
02/3/2015 đến 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 

150 
 
 

50 

Trường TC Công nghệ và Quản trị 
kinh doanh Hà Nội 
Mã trường: 0107 
(Địa chỉ: 85, Lương Định Của, 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 852 2231 
Website: www.cta.edu.vn 
Email: tc-cnqtkd@hanoiedu.vn 

 

150 

0 

50 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01   30 

0 
0 

0 
30 0 

Tin học  02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Tài chính – Ngân hàng 04 30 

0 
0 

0 
30 25 

Điện tử viễn thông 05 30 
0 

25 
0 

30 25 

21 

Điện công nghiệp và dân dụng 06 30 
0 

25 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập ở THPT của 

thí sinh. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 15/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/10/2015 

     + Đợt 2: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 15/01/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/10/2015 

     + Đợt 2: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

110 0 

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành 
Hà Nội 
Mã trường: 0127 
(Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà 
Nội  (Đi vào cổng số 3 phố Chùa Láng, 
tầng 1 nhà B (nhà tròn).   
Tel: (04) 6267 1446 – (04) 62671442 – 
0989 642 159 Fax: (04) 62671445 
Website: www.danganhhanoi.edu.vn  
Email: truongtcktdnhn@yahoo.com.vn 

 

200 

90 

0 

0 

20 0 

22 

Kế toán doanh nghiệp 01 40 
20 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Học sinh tốt nghiệp THCS 

+ Học sinh học hết  chương 
trình THPT trượt tốt nghiệp 

+ Học sinh tốt nghiệp THPT  

- Tiêu chí tuyển sinh:  

+ Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn. 

+ Ngành 03: Xét tuyển điểm 
hai môn 2 Toán, Hóa. 

- Thời gian nhận hồ sơ và 
xét tuyển: 
+ Đợt 1: 25/3 ÷ 30/6/2015 
+ Đợt 2: 01/7 ÷ 30/9/2015 
+ Đợt 3: 01/10 ÷ 25/12/2015 
- Tuyển sinh trên toàn quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Pháp luật 02 50 

20 
0 

0 

10 0 
Công nghệ sinh học 03 20 

10 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 04 30 

10 
0 

0 

10 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 20 

10 
0 

0 

20 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 40 

20 
0 

0 

+ Ngành 04, 05, 06: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Lý. 
 

90 0 
Trường Trung cấp Công nghệ và 
Kinh tế đối ngoại 
Mã trường: 0105 
(Km12, Quốc Lộ 32, Ngọa Long, Minh 
Khai, Từ Liêm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 7632168 – (04) 3 7632168 
Website: www.cnktdn.edu.vn 
Email: infor@cnktdn.edu.vn 

 

150 

60 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

20 
0 

0 

20 0 
Hướng dẫn du lịch 02 30 

10 
0 

0 

10 0 
Tin học ứng dụng 03 20 

10 
0 

0 

10 0 
Tài chính ngân hàng 04 20 

10 
0 

0 

20 0 

23 

Quản lý doanh nghiệp 05 30 
10 

0 
0 

Xét tuyển học bạ lớp 12 đối 

với học sinh hệ THPT - 

BTVH,  lớp 9 đối với học 

sinh hệ THCS. 

- Ngành 01, 03, 04, 05: Xét 

tuyển điểm các môn Toán, 

Lý, Hóa, Văn. 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

các môn Toán, Văn, Sử, Địa. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
08/6 ÷ 23/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
02/7 ÷ 27/11/2015 

- Tuyển sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
875 

 
0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Bắc Thăng Long 
Mã trường: 0116 
(Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, 
Hà Nội) 
Tel: (04)38812431 bấm số lẻ 111 hoặc 115 
Web: www.btl.edu.vn 
Email: tc-bacthlong@hanoi.edu.vn 

 

1000 

125 

0 

0 

25 0 
Tin học ứng dụng 01 25 

0 
0 

0 

25 0 
Quản trị mạng máy tính 02 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 04 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật lắp đặt đài, trạm viễn thông 05 25 

0 
0 

0 

25 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 06 50 

25 
0 

0 

25 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 07 50 

25 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn phòng 08 50 

0 
0 

0 

25 0 
Tài chính ngân hàng 09 25 

0 
0 

0 
50 0 

24 
 
 

Kế toán hành chính sự nghiệp 10 50 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển: 

- Hệ 1 năm: xét bằng tốt 

nghiệp Trung cấp, hoặc Cao 

đẳng, hoặc Đại học (khác 

ngành); xét bằng tốt nghiệp 

nghề cùng ngành có thời 

gian đào tạo từ 1 năm trở lên 

và bằng tốt nghiệp THPT 

- Hệ 2 năm: xét bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

(Đối với học sinh đã học hết 

lớp 12 chưa tốt nghiệp 

THPT thì xét học bạ THPT 

và bằng tốt nghiệp THCS) 

- Hệ 3 năm: xét bằng tốt 

nghiệp THCS hoặc tương 

đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/11/2015 

- Xét tuyển liên tục bắt đầu 

từ tháng 2/2015. 

- Tuyển thí sinh hộ khẩu Hà 

Nội và các tỉnh. 

* Ghi chú: người học được 

hưởng các quyền lợi sau: 

+ Được học liên thông lên 

CĐ, ĐH sau khi tốt nghiệp 

TCCN. 

+ Được bố trí việc làm ngay 

sau khi nhập học. 

+ Được xem xét miễn giảm 

học phí đối với những học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

+ Học sinh là đối tượng 

chính sách được hưởng chế 

độ ưu đãi theo quy định của 

nhà nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 11 50 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 12 50 

25 
0 

0 

25 0 
Hướng dẫn du lịch 13 50 

25 
0 

0 

50 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 14 50 

0 
0 

0 

25 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 15 50 

25 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 16 50 

0 
0 

0 

25 0 
Tiếng Anh 17 25 

0 
0 

0 

100 0 
Thư viện- thiết bị trường học 18 100 

0 
0 

0 

50 0 
 Hành chính văn thư 19 50 

0 
0 

0 

50 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 20 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ hàn 21 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 22 50 

0 
0 

0 

25 0 
Công nghệ dưỡng sinh SPA 23 25 

0 
0 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

250 0 
Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội 
Mã trường:  0103 
(Số 457 Hoàng Quốc Việt, P.Cổ 
Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 7939453 
Website: www.congnghehanoi.edu.vn 
Email: TC-Congnghehn@hanoiedu.vn 

 

450 

200 

0 

0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 70 

40 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 02 80 

50 
0 

0 

30 0 
Hành chính văn thư 03 50 

20 
0 

0 

130 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 200 

70 
0 

0 

30 0 

25 

Quản lý và kinh doanh du lịch 05 50 
20 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét  
điểm tổng kết các môn: 
Toán, Văn (Ngành 03 và 05) 
hoặc Toán, Lý (Ngành 01, 
02, 04) năm lớp 12 đối với 
hệ tuyển THPT; năm lớp 9 
đối với hệ tuyển THCS.  
Tổng điểm 2 môn: Toán + 
Văn hoặc Toán + Lý ≥ 10 
điểm. 
- Đối tượng TS: 
+ Tốt nghiệp TCCN, CĐ, 
ĐH (Học văn bằng 2) + Tốt 
nghiệp THPT và tương 
đương. 
+ Học hết lớp 12 thi trượt 
TN (xét học bạ lớp 12, các 
ngành tương tự như trên). 
+ Tốt nghiệp THCS. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/4/2015 

     + Đợt 2: 01/7/2015 

     + Đợt 3: 05/9/2015 

- Tuyển sinh toàn quốc. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường tuyển đối 
tượng đã học xong lớp 12, 
dự thi tốt nghiệp THPT 
nhưng trượt tốt nghiệp. Thời 
gian đào tạo 2 năm 3 tháng. 

- Nhà trường liên tục nhận 
hồ sơ và tổ chức học tập 
trong suốt cả năm. 

 

120 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Phan Chu Trinh 

Mã trường: 0120 

(Số 101 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, 
Hà Nội) 

Tel: (04) 6275.5166 
Email: trungcapphanchutrinh@gmail.com 

 

200 

80 

0 

0 

30 0 

26 

Quản lý doanh nghiệp 01 50 
20 

0 
0 

Đối tượng tuyển sinh: Đã 
hoàn thành chương trình 
THPT hoặc tốt nghiệp THCS 

- Thời gian nhận hồ sơ:   

20/3 ÷ 30/12/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
     + Đợt 1: 20/5/2015 
     + Các đợt tiếp theo:  Vào 
ngày 20 hàng tháng cho đến 
hết chỉ tiêu. 
     + Nhập học liên tục từ 20 
hàng tháng cho đến hết chỉ tiêu. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 

20 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

20 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 04 50 

20 
0 

0 

 

280 0 
Trường TC Công Thương Hà Nội 
Mã trường: 0109 
(Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh 
Xuân, Hà Nội) 
Tel: (04) 3540 0926 
Website: trungcapcongthuonghanoi.com 
Email: tccongthuong@yahoo.com 

 

350 

70 

 0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

10 
0 

0 
40 0 

Tài chính – Ngân hàng 02 50 
10 

0 
0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

10 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 04 50 

10 
0 

0 

40 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 50 

10 
0 

0 

40 0 
Quản lý công trình đô thị 06 50 

10 
0 

0 

40 0 

27 

Quản lý doanh nghiệp 07 50 
10 

0 
0 

* Tiêu chí và đối tượng xét tuyển: 

- Xét tuyển điểm học bạ hai 
môn Toán, Lý lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc thí sinh  đã học THPT 
trượt tốt nghiệp) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Bằng tốt nghiệp đối với 
học sinh đã tốt nghiệp Nghề 
dài hạn. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
03/3 ÷  25/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
01/5 ÷ 26/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú:  Nhà trường dành 
30 chỉ tiêu trong tổng số chỉ 
tiêu được giao để đào tạo 
miễn phí 100% học phí cho 
các đối tượng nghèo với thứ 
tự ưu tiên như sau: Con gia 
đình chính sách nghèo, con 
dân tộc nghèo, con hộ nghèo. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

350 0 
Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội 

Mã trường: 0108 

(Địa chỉ: Số 40 ngõ 20, đường Mỹ Đình,  

P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (042) 2186572 

Website: www.tccongdong.edu.vn 

Email: tc-congdong@hanoiedu.vn 

 

350 

0 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 30 

0 
0 

0 

30 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 02 30 

0 
0 

0 

20 0 
Nuôi trồng thủy sản 03 20 

0 
0 

0 

20 0 
Chăn nuôi thú y 04 20 

0 
0 

0 

100 0 
Pháp luật 05 100 

0 
0 

0 

50 0 
Tiếng Anh 06 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tiếng Nhật 07 50 

0 
0 

0 

50 0 

28 

Tiếng Hàn 08 50 
0 

0 
0 

- Ngành Pháp luật xét tuyển 

điểm hai môn toán, văn; 

- Ngành Ngoại ngữ xét tuyển 

điểm 2 môn toán ngoại ngữ; 

- Các ngành khác xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý 

trong học bạ của năm học 

cuối cấp. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 15/10/2015 

+ Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

155 0 
Trường Trung cấp Tin học Tài chính 
 Kế toán Hà Nội 

Mã trường: 0132 

Địa chỉ: Số 18, Phố Nguyễn Cơ 
Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội. 

Tel: 0466 732 980 – 04 . 62952366 

Website: taichinhketoanhanoi.edu.vn 

Email: tc-taichinhketoan@hanoiedu.vn 

 

300 
 
 
 
 145 

0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

70 
0 

0 

50 0 
Công nghệ thông tin 02 100 

50 
0 

0 

25 0 

29 

Du lịch 03 50 
25 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: 

+ Xét tuyển kết quả thi tốt 

nghiệp THPT  

+ Xét tuyển  tất cả các ngành 

xét  học bạ lớp 12 (đối với 

học sinh tốt nghiệp THPT và 

trượt tốt nghiệp THPT) hoặc 

học bạ lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/02  13/11/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 
+ Đợt 2: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
 

400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đào tạo 
Cán bộ Lê Hồng Phong 

Mã trường: 0140 

(Số 220 đường Láng, Q. Đống Đa, HN) 

Tel: (04) 3562.3080 

Email: viespa@hn.vnn.vn 

  

400 

0 

0 

0 

200 0 
Tin học ứng dụng 01 200 

0 
0 

0 

200 0 

30 

Pháp luật   02 200 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển là học 

sinh có phẩm chất đạo đức, 

tư cách tốt. Học sinh đã học 

hết chương trình phổ thông 

trung học 

- Nhận hồ sơ: 01/6/2015 

- Xét tuyển đợt 1:15/10/2015 

- Xét tuyển đợt 2:15/11/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1150 0 
Trường TC Y Dược Hà Nội 
Mã trường: 0135 
CS1: VP-P104 ngõ 35 Láng Hạ, Ba Đình; 
CS2: Phố Phú Gia, đường Phú Thượng, 
Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: (04) 3 5147980 
Website: truongyduochanoi.edu.vn 
Email:tc-yduochanoi@hanoiedu.vn 

 

1150 

0 

0 

0 

350 0 
Điều dưỡng  01 350 

0 
0 

0 
500 0 

Dược sĩ trung cấp 02 500 
0 

0 
0 

300 0 

31 

Y sĩ  03 300 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương. 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Ngành 01, 03: Xét tuyển 
điểm tổng kết hai môn Toán,  
Sinh lớp 12. 
+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa lớp 12. 
- Đối với hình thức đào tạo 
chuyển đổi hệ 1 năm chính 
quy: Đã có bằng TCCN, CĐ, 
ĐH và bảng điểm tương ứng. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
02/3 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
02/3 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển sinh cả nước. 

1650 0 
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác 
Mã trường: 0136 
(Số 282A đường Kim Giang, P.Đại 
Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) 
Tel: (04) 3 5592084; 62921115 
Website: www.lehuutrac.edu.vn 
Email: le_hutrac@yahoo.com 

 
 
 

1650 

0 

0 

0 

+ 0 
Y sĩ y học cổ truyền 01 550 

0 
0 

0 

+ 0 
Dược sĩ y học cổ truyền 02 300 

0 
0 

0 

+ 0 
Dược sĩ trung cấp  03 600 

0 
0 

0 

+ 0 

32 

Y sĩ  04 200 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo: chính quy 

- Tiêu chí: xét tuyển  

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Y sĩ, Y sĩ YHCT, DSTC:  
TN THPT,  TNTHBTVH,  

+ Y sĩ YHCT 1 năm: TN Y 
sĩ đa khoa; TC điều dưỡng 

+ Dược sĩ YHCT 1 năm: TN Y sĩ 
YHCT, Dược sĩ trung cấp. 

+ Y sĩ, Y sĩ YHCT, DSTC, 
DS YHCT đào tạo 1,5 năm: 
TN TCCN khác trở lên . 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ  tháng 3/2015 đến 20/12/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ tháng 6/2015 đến 20/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2200 0 
Trường Trung cấp Dược Hà Nội  
Mã trường: 0110 
(Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, 
Hà Nội) 
Tel: 04.37638724 
Website: duochanoi.net 
Email: hanhchinhduoc@gmail.com 

01 2200 

0 

0 

0 

2200 0 

33 

Dược sỹ trung cấp 01 2200 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển: Tốt 

nghiệp THPT và BTVH. 

- Nhận hồ sơ từ 01/02/2015 

- Xét tuyển liên tục hàng 

tháng. 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Liên hệ với 

trường để biết thông tin. 

700 0 
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội 

Mã trường: 0139 

(Số 323 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. 
Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) 
Tel: 0433.547.248 – 0433.547.247 
Website: tcykhoahanoi.edu.vn 

 
 

700 

0 

0 

0 

250 0 
Điều dưỡng  01 250 

0 
0 

0 

100 0 
Kỹ thuật xét nghiệm  02 100 

0 
0 

0 

200 0 
Y sĩ  03 200 

0 
0 

0 

100 0 
Dược sĩ trung cấp 04 100 

0 
0 

0 

50 0 

34 

Hộ sinh 05 50 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển hệ 2 
năm: Điểm trung bình của 3 
năm học THPT hoặc tương 
đương. 

- Tiêu chí xét tuyển  hệ 1 
năm: Học sinh có bằng tốt 
nghiệp và bảng điểm các 
ngành TCCN, Cao đẳng, Đại 
học.  

-  Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:   
01/02 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1:  01/02 ÷ 15/8/2015 
+ Đợt 2:  16/8 ÷ 20/12/2015 
- Tuyển sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

150 0 Trường TC Kinh tế - Tài chính Hà Nội 

Mã trường:  0125 

(Số 65 Km15, Quốc lộ 6A, Phú Lãm, 
Hà Đông, Hà Nội) 

Tel: (04) 33 533 733 

Website: HEFC.edu.vn 

Email: tc-kttchanoi@hanoiedu.vn 

 500 
350 

0 
0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 400 

300 
0 

0 

50 0 

35 

Tài chính ngân hàng 02 100 
50 

0 
0 

- Hình thức Đào tạo: Chính quy 

- Xét tuyển: Học sinh tốt 
nghiệp THPT hoặc học hết 
chương trình THPT nhưng 
chưa tốt nghiệp hoặc tốt 
nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: Bằng 
tốt nghiệp THPT hoặc chứng 
nhận học hết chương trình 
THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp hoặc tốt nghiệp 
THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

 01/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá khép kín cho học 
sinh ở xa. 

220 0 
Trường TC Giao thông Vận tải Hà Nội 

Mã trường: 0122 

(Số 157 Trần Phú, Văn Quán, Hà 
Đông, Hà Nội) 
Tel: (04) 22138221  
Website: http://gtvthanoi.edu.vn 
Email: tuyensinhgtvthanoi@gmail.com 

 

300 

80 

0 

0 

120 0 
Xây dựng công trình giao thông 01 150 

30 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 02 50 

20 
0 

0 

70 0 

36 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
30 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm tổng kết môn Toán, Lý  
lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT và chưa tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 
- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
tổng kết môn Toán, Văn lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT và chưa tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

-  Nhận hồ sơ: 15/02 ÷ 15/12/2015 

-  Ngày xét tuyển đợt 1: 15/02/2015 

-  Các đợt tiếp theo xét tuyển 

vào 15 hàng tháng. 

-  Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Có ký túc xá cho 
học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2500 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Hà Nội 
Mã trường: 0146 
(Số 98 Dương Quảng Hàm, Quan 
Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: (04) 3832.7348 
Website: www.cdsphanoi.edu.vn 

 
 
 
 2500 

0 

0 

0 

1200 0 Sư phạm Tiểu học 01 1200 
0 

0 
0 

1300 0 

37 

Sư phạm Mầm non 02 1300 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
tổng của hai môn Văn và 
Toán lớp 12. 
- Ngành 02: Thi năng khiếu 
các môn Hát, Đọc diễn cảm, 
và Kể chuyện. Điểm xét 
tuyển là tổng điểm  của trung 
bình điểm năng khiếu và 
điểm Văn lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     01/6 ÷ 10/12/2015 
- Tuyển sinh toàn quốc. 

1200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Hà Tây 
Mã trường: 0145 
(TT. Thường Tín - H. Thường Tín - TP. Hà 
Nội). Tel: (04) 33854894 
Website: http://www.cdsphthn.edu.vn 
Email: phongdaotao.c20@gmail.com 

 

1200 

0 

0 

0 

900 0 Sư phạm Mầm non 01 900 
0 

0 
0 

300 0 

38 

Sư phạm Tiểu học 02 300 
0 

0 
0 

-  Tiêu chí xét tuyển: Xét 

điểm trung bình 02 môn 

Văn, Toán lớp 12. 

- Đối tượng: Học sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 10/4/2015  
a) 300 chỉ tiêu ngành 01 có 
ngân sách: Tuyển thí sinh có 
hộ khẩu thuộc thành phố Hà 
Nội. 
+ Thời gian xét tuyển: từ 
ngày 20/7/2015 
b) Số chỉ tiêu còn lại tuyển 
thí sinh trong toàn quốc. 
+ Thời gian xét tuyển: Từ 
ngày 20/7/2015 

800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Hà Đông 
Mã trường: 0148 
(Số 39, Nguyễn Viết Xuân, Quang 
Trung, Hà Đông, Hà Nội.) 
Tel: (046) 3250.345 
Website:cdythadong.edu.vn 
Email: tcdythd@hanoi.gov.vn 

 

800 
0 

0 
0 

+ 0 

39 

Điều dưỡng  01 + 
0 

0 
0 

 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ 3 năm THPT; 

- Đối tượng tuyển sinh: học 

sinh tốt nghiệp THPT 

 

  

- Dự kiến nhận hồ sơ làm 3 
đợt, tuyển đến khi đủ chỉ 
tiêu. 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
Hà Nội và các tỉnh lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 Hộ sinh  02 + 
0 

0 
0 

+ 0 Dược sỹ trung cấp 03 + 
0 

0 
0 

+ 0 Y sỹ 04 + 
0 

0 
0 

+ 0 Xét nghiệm 05 + 
0 

0 
0 

250 150 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Hà Tây 
Mã trường: 0141 
(Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà 
Nội). Tel: (04) 33 721 213 
Website: http://www.htcc.edu.vn 
Email: hatay@fpt.vn 

 

500 

250 

300 

150 

40 50 
Chăn nuôi thú y 01 80 

40 
100 

50 
30 0 

Quản lý đất đai 02 60 
30 

0 
0 

30 50 
Trồng trọt 03 60 

30 
100 

50 
30 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 60 
30 

0 
0 

30 50 
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 05 60 

30 
100 

50 
30 0 

Quản lý doanh nghiệp 06 60 
30 

0 
0 

30 0 

40 

Tin học ứng dụng 07 60 
30 

0 
0 

 

 

 

- Đối tượng: học sinh tốt 

nghiệp THPT, THCS. 

- Hình thức xét tuyển: 

+ Học sinh tốt nghiệp THPT: 

Các ngành xét tuyển môn 

Toán, Văn lớp 12 

+ Học sinh tốt nghiệp 

THCS: Các ngành xét tuyển 

môn Toán, Văn lớp 9. 

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/3 ÷ 01/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

      + Đợt 1: 10/9/2015  

      + Đợt 2: 10/11/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú từ Hà Tĩnh trở ra. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ tháng 3 đến 
hết tháng 11. 

- Xét tuyển liên tục trong 
năm. 

- Tuyển sinh thí sinh có hộ 
khẩu thường trú từ Hà Tĩnh 
trở ra. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
Ký túc xá cho mọi học sinh  
có nhu cầu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Công nghệ thực phẩm 08 60 

30 
0 

0 

 
 

800 
 
 

0 

Trường Trung cấp Y Dược 
Phạm Ngọc Thạch 
Mã trường: 0137 
(Số192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) 
 Tel: 043.6557855 . 043.6555043. 
        043.6400489;  043.6521818 
Website: yduocpnt.edu.vn 
Email: phamngocthach192@gmail.com 

 

800 

0 

0  

0 

200 0 
Điều dưỡng  01 200 

0 
0 

0 

400 0 
Dược sỹ trung cấp  02 400 

0 
0 

0 

200 0 

41 

Y sỹ  
03 
 

200 
0 

0 
0 

 

 

- Tiêu chí xét tuyền hệ chính 

quy 2 năm: Học sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc Bổ túc 

văn hóa. 

- Tiêu chí xét tuyển hệ chính 

quy 1 ÷ 1,5 năm: Học sinh 

đã tốt nghiệp từ TCCN trở 

lên  đối với tất cả các ngành 

nghề. 

 

 
 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 25/12/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
     01/4 ÷ 25/12/2015 
- Tuyển thí sinh tàn quốc. 
 

 

175 

 

0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Thương mại 

Mã trường: 0124 

(Số 347, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) 
Tel: (04) 2217 6649 

Website: www.kinhtethuongmai.edu 

Email: ktkt.thuongmai@gmail.com 

 

450 

275 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

50 
0 

0 

20 0 

42 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 02 40 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 04: Xét tuyển điểm 
tổng kết hai môn Toán, Lý hoặc 
Toán, Văn lớp cuối cấp hoặc điểm 
thi TN THCS, THPT, THBT (tuỳ 
theo đối tượng dự tuyển) 
- Ngành 02, 03, 05: Xét 
tuyển điểm tổng kết hai môn 
Toán, Lý hoặc Toán, Anh 
lớp cuối cấp hoặc điểm thi 
TN THCS, THPT, THBT 
(tuỳ theo đối tượng dự tuyển) 
- Đối với thí sinh đã TN TC 
nghề, CĐ nghề, TCCN, CĐ, 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2015 

+ Đợt 2: 05/9/2015 

+ Đợt 3: 15/10/2015 

+ Đợt 4: 15/12/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường phối 
hợp với TTGTVL Thanh niên 
Trung ương Đoàn để tư vấn và 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 03 80 

50 
0 

0 

15 0 
Tài chính ngân hàng 04 30 

15 
0 

0 

80 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 05 220 

140 
0 

0 

ĐH, sau ĐH: xét tuyển kết quả 
học tập (đối với tất cả các 
ngành) hoặc điểm thi TN 
THPT, THCS của thí sinh. 
(Thí sinh liên hệ trực tiếp với trường 
để biết thêm thông tin chi tiết) 

giới thiệu việc làm cho học sinh  
trong khi học và sau khi Tốt 
nghiệp ra trường. 

 
 

370 
 
 

0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên 
và Môi trường 
Mã trường: 0126 
(Nhà E, Trường ĐH Sân khấu Điện 
Ảnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).  
Tel: (04) 6269.6242; 6269.3288; 
6287.3134  
Website: Http://www.enre.edu.vn 
Email: Ktm@Hanoiedu.vn 

 

600 

230 

0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 01 50 

20 
0 

0 
30 0 

Công nghệ kỹ thuật Trắc địa 02 50 
20 

0 
0 

80 0 
Quản lý đất đai 03 100 

20 
0 

0 
30 0 

Quản lý bán hàng siêu thị 04 50 
20 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 50 

20 
0 

0 

30 0 

43 

Quản trị mạng 06 50 
20 

0 
0 

30 0  
Khí tượng 07 50 

20 
0 

0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Toán: 
+ Xét tuyển học bạ lớp 12 
dành cho học sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc đã học xong 
THPT nhưng chưa có bằng 
tốt nghiệp. 
+ Xét tuyển học bạ lớp 9 
dành cho học sinh tốt nghiệp 
THCS.  

 
 
 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/3 ÷ 22/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 
      + Đợt 1: 06/7/2015 
      + Đợt 2: 07/9/2015 
      + Đợt 3: 05/10/2015 
      + Đợt 4: 09/11/2015 
      + Đợt 5: 25/12/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
 * Ghi chú:  
- Nhà trường liên tục tuyển sinh 
các lớp văn bằng 2 (học 1 năm) 
đối với học sinh  đã tốt nghiệp 
Trung cấp nghề, Trung cấp 
chuyên nghiệp trở lên . 
- Nhà trường liên tục tổ chức 
các khóa đào tạo ngắn hạn 
các chuyên ngành trên 
- Ưu tiên giới thiệu KTX cho 
học sinh đăng ký sớm. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Thủy văn 08 50 

20 
0 

0 

30 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 09 50 

20 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 10 100 

50 
0 

0 

 

 
1400 

 
0 

Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược 
Hà Nội 

Mã trường: 0129 

(Số 10, ngõ 4, Phố Xốm, Phú Lãm, Hà 
Đông, Hà Nội).   

Tel: (04) 2348.5485 

Website: http://www.yduochanoi.edu.vn 

Email: yduochanoi@gmail.com 

 

1400 

 

0 

0 

500 0 
Dược sĩ trung cấp 01 500 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 02 100 

0 
0 

0 

500 0 
Y sĩ 03 500 

0 
0 

0 

150 0 
Y sỹ Y học cổ truyền 04 150 

0 
0 

0 

150 0 

44 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 05 150 
0 

0 
0 

Ngành 01, 02, 03, 04, 05: 

Xét tuyển điểm học bạ lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT, BT THPT 

hoặc tương đương). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Xét tuyển nhiều đợt trong 
năm, thí sinh liên hệ trực 
tiếp với trường để biết thêm 
thông tin chi tiết. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
Ghi chú:  
- Ngành 01 có chỉ tiêu đào tạo 
các đối tượng đã tốt nghiệp sơ 
cấp Dược có thời gian công tác 
từ 01 năm trở lên, các đối 
tượng đã tốt nghiệp TCCN 
nhóm ngành sức khỏe và các 
đối tượng đã tốt nghiệp TCCN 
nhóm ngành khác. 
- Ngành 03 có chỉ tiêu đào tạo 
các đối tượng đã tốt nghiệp 
TCCN nhóm ngành sức khỏe 
và các đối tượng đã tốt nghiệp 
TCCN nhóm ngành khác. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

360 
Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội 
Mã trường: 0151 
(Số 6, ngõ 76 Phạm Ngọc Thạch, 
Đống Đa, Hà Nội) 
Website: http://bachkhoahn.edu.vn  
Email: info@tuyensinhbachkhoa.vn 

 

600 

240 

0 0 

150 0 
Công nghệ thông tin 01 250 

100 
0 

0 

30 0 
Tài chính ngân hàng 02 50 

20 
0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 250 

100 
0 

0 

30 0 

45 

Hành chính văn thư 04 50 
20 

0 
0 

 

 

 

- Đào tạo tập trung 

- Xét tuyển học bạ, bằng tốt 

nghiệp và giấy chứng nhận 

kết quả thi tuyển sinh ĐH, 

CĐ năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 02/3 ÷ 18/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
      03/8 ÷ 18/12/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú:  
- Đợt 1: Tháng 8/2015 
- Đợt 2: Tháng 9, 10/2015 
- Đợt 3: Tháng 11, 12/2015 

700 0 

Trường Trung cấp Y Hà Nội 

Mã trường: 0150 

(Số 46 Phố Ba La, Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, Hà Nội) 

Tel: (04)  33514682; 22427786; 
66823031 

Website: www.htnc.edu.vn 

www.trungcapyhanoi.edu.vn 

Email: dieuduong@htnc.edu.vn 

 

700 

0 

 
0 

0 

300 0 

46 

Điều dưỡng 01  300 
0 

0 
0 

1. Hình thức đào tạo: Hệ trung cấp 
chính quy  2 năm. 
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt 
nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hoá. 
- Tiêu chí xét tuyển: xét điểm 
trung bình chung 3 năm lớp 10, 
lớp 11, lớp 12. 
2. Hình thức đào tạo: hệ trung cấp 
chính quy 13 tháng và 15 tháng 
(chuyển đổi văn bằng 2 y sĩ và 
dược sĩ) 
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh 
tốt nghiệp TCCN các ngành chăm 
sóc sức khỏe và các ngành khác. 
- Tiêu chí xét tuyển: Bằng và bảng 
điểm TCCN. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Ngày xét tuyển:  
     + Đợt 1:  20/4/2015 
     + Đợt 2:  20/6/2015 
     + Đợt 3: 20/8/2015 
     + Đợt 4:  25/11/2015      
- Tuyển thí sinh cả nước. 
Ghi chú: 
- Nhà trường có tuyển sinh và đào 
tạo hệ ngắn hạn các ngành: 
+ Điều dưỡng nha khoa ngắn hạn 
(6 tháng) 
+ Điều dưỡng 3 tháng cho các đối 
tượng đã tốt  nghiệp TCCN ngành 
Y sĩ. 
+ Điều dưỡng chuyên khoa Nhi 
khoa (6 tháng) 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 
Y sĩ 02 400 

0 
0 

0 

+ Định hướng chuyên khoa Y học 
dự phòng (6 tháng) 
+ Điều dưỡng sơ cấp (Y tá thôn bản) 

100 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ 
Lê Quý Đôn 
Mã trường: 0155 
(Ngõ 2, Xa La, Phúc La, Hà Đông, 
Hà Nội) 
Tel: (04) 33540054 
Website: lqd.iitc.edu.vn 
Email: tc-lequydon@hanoiedu.vn 

 

100 

0 

0 

0 

20 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử viễn thông 02 20 

0 
0 

0 

30 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 03 30 

0 
0 

0 

30 0 

47 

Tin học ứng dụng 04 30 
0 

0 
0 

- Tất cả các đối tượng đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương 

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại 

trường 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/8 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
      10/8 ÷ 20/12/2015 
- Tuyển sinh cả nước. 
 

 
170 

 
0 

Trường Trung cấp Thông tin 
Truyền thông Hà Nội 
Mã trường: 0156 
(Số 30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) 
Tel: (04) 33554745 
Website: himc.edu.vn 
Email: info@himc.edu.vn 

 

170 

0 

0 

0 

70 0 
Báo chí 01 70 

0 
0 

0 

50 0 

48 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 02 50 
0 

0 
0 

Điều kiện xét tuyển: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc BTVH 

Đợt 1:  
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 30/6/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

01/7 ÷ 30/7/2015 
Đợt 2:  
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/8 ÷ 10/12/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

11/12 ÷ 20/12/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Công nghệ phát thanh truyền hình 03 50 

0 
0 

0 

265 0 
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật 
Đa ngành Sóc Sơn 
Mã trường: 0152 
(Đường 131, Đạc Tài, Mai Đình, Sóc 
Sơn, Hà Nội) 
Tel: (04) 3582.4599 
Website: http://www.dnss.edu.vn 
Email: tcdanganhsocson@hanoi.edu.vn 

 

590 

325 

0 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 01 80 

50 
0 

0 
40 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 80 

40 
0 

0 
20 0 

Công nghệ Hàn 03 50 
30 

0 
0 

15 0 
Chăn nuôi – Thú y 04 30 

15 
0 

0 
50 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 120 
70 

0 
0 

20 0 
Điện tử dân dụng 06 40 

20 
0 

0 
20 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 50 
30 

0 
0 

35 0 
Tin học ứng dụng 08 70 

35 
0 

0 
15 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 09 30 
15 

0 
0 

20 0 

49 

Quản trị mạng 10 40 
20 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

điểm tổng kết lớp 9 (THCS) 

và lớp 12 (THPT) hai môn:  

+ Đối với Nhóm ngành I: 

Toán, Vật Lý. 

+  Đối với Nhóm ngành II: 

Toán, Hóa. 

- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Học sinh tốt nghiệp THPT, 

THPT hệ bổ túc văn hóa 

hoặc tương đương: Học 02 

năm, cấp bằng TCCN. 

+ Học sinh tốt nghiệp THCS 

hoặc tương đương: Có 2 hệ 

đào tạo:    

1. Học 03 năm, cấp bằng 

TCCN. 

2. Học 03 năm, cấp 2 bằng: 

Bổ túc THPT và TCCN. 

 

  

- Thời gian nhận hồ sơ: 
+ Đợt 1: 01/3 ÷ 31/5/2015 
+ Đợt 2: 15/6 ÷ 31/8/2015 
+ Đợt 3: 15/9 ÷ 25/12/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 01/6 ÷ 14/6/2015 
+ Đợt 2: 01/9 ÷ 14/9/2015 
+ Đợt 3: 26/12 ÷ 31/12/2015 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

600 150 Trường Trung cấp Y tế Hà Nội 
Mã trường: 0157 
(Số 170 Phạm Văn Đồng, Mai dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: 04-6257.00.33;  
Website: www.trungcapytehanoi.edu.vn;  
Email: infoythn@gmail.com 

 

600 

0 

150 

0 

200 50 
Y sĩ 01 200 

0 
50 

0 

200 50 
Điều dưỡng 02 200 

0 
50 

0 

200 50 

50 

Dược sĩ trung cấp 03 200 
0 

50 
0 

- Đối tượng xét tuyển: Tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
21/02 ÷ 19/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
21/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển sinh toàn quốc. 
 

360 0 
Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội 
Mã trường: 0153 
(Số 73, đường Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội)  
Tel: (04) 3 6763 668 - (04) 3 6763 669 
Website: www.congnghiephanoi.edu.vn 
Email: tccongnghiephanoi@moet.edu.vn 

 
 
 
 560 

200 

0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 80 

40 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô 03 80 

40 
0 

0 

40 0 

51 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 80 
40 

0 
0 

Thí sinh liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin về 
đối tượng tuyển sinh và tiêu 
chí tuyển chọn. 

Thí sinh liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin về 
thời gian nộp hồ sơ và thời 
gian tuyển chọn. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 05 80 

40 

 
0 0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế 06 80 

0 
0 

0 

40 0 
Thương mại điện tử 07 80 

40 
0 

0 

65 

 
0 

Hệ Trung cấp trong Trường  Cao đẳng 
Nghệ thuật Hà Nội 
Mã trường: 0154 
(Số 7 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 
Tel: (04) 38251809 
Website: nghethuathanoi.edu.vn 
Email: daotaoart@gmail.com 

 

250 

0 

0 

0 

15 0 
Thanh nhạc 01 50 

0 
0 

0 

10 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 50 

0 
0 

0 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc 03 30 

0 
0 

0 

05 0 
Piano 04 30 

0 
0 

0 

15 0 
Hội hoạ 05 40 

0 
0 

0 

10 0 
Thiết kế thời trang 06 30 

0 
0 

0 

05 0 

52 

Diễn viên múa 07 20 
0 

0 
0 

Các ngành: Thanh nhạc, 

Biểu diễn Nhạc cụ Phương 

Tây, Biểu diễn Nhạc cụ Dân 

tộc, Piano và Diễn viên múa 

có tổ chức vòng Sơ tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
17/4 ÷ 30/6/2015 

- Thời gian thi tuyển:  
01/8 ÷ 02/8/2015 

- Tuyển thí sinh Hà Nội. 
* Ghi chú: Hồ sơ dự thi mua 
và nộp trực tiếp tại trường. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

740 
 

0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  
Y tế Hà Nội 
Mã trường: 0149 
(Số 35 phố Đoàn Thị Điểm, Đống 
Đa, Hà Nội) 
Tel: (04)37326303  
Website: yhn.edu.vn 
Email: tuenghia@gmail.com 

 

740 

0 

0 

0 

540 0 
Điều dưỡng 

 
01 

 
540 0 

0 
0 

100 0 
Hộ sinh 02 100 

0 
0 

0 

100 0 

53 

Dược sỹ trung cấp 03 100 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

theo điểm TB học bạ môn. 

Toán, Sinh: lớp 10, 11, 12. 

- Ngành 03: xét tuyển theo 

điểm TB học bạ môn Toán, 

Hóa: lớp 10, 11, 12. 

- Đợt 1 
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 15/8/2015 
+ Ngày xét tuyển: 30/8/2015 
- Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu) 
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

20/8 ÷ 15/11/2015 
+ Ngày xét tuyển: 30/11/2015 
- Tuyển thí sinh Hà Nội và 
các tỉnh. (Trong đó có 100 
chỉ tiêu hộ khẩu tỉnh khác, 
ngoài định mức ngân sách, 
người học phải đóng học phí 
và kinh phí đào tạo) 

400 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thương mại và Du lịch Hà Nội 
Mã trường: 0147 
(Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy,  
Hà Nội).   Tel: (04) 37641121 
Website: hcct.edu.vn 
Email: hcct@gmail.com 

 

400 

 

0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 60 

0 
0 

0 

60 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 02 60 

0 
0 

0 

60 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 03 60 

0 
0 

0 
60 0 

54 

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 04 60 
0 

0 
0 

* Đối tượng xét tuyển: Học 
sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 
 
* Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn lớp 12. 
 
(photo học bạ lớp 12, bằng 
tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương, các giấy tờ chứng 
nhận ưu tiên nếu có) 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
+ Đợt 1: 18/4 ÷ 14/8/2015 
+ Đợt 2: 15/8 ÷ 30/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 
+ Đợt 1: 15/8/2015 
+ Đợt 2: 31/10/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

160 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 05 160 

0 
0 

0 

300 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Hà Nội 
Mã trường: GD08 
(Km12, đường Cầu Diễn, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 
Tel: (04)3 7637 574; (04)6 2952 832 
Website: http//www.hitech.edu.vn 
Email:  thaohoang.edu@gmail.com 

 

300 

0 

0 
 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 50 

0 
0 

0 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 

0 
0 

0 

70 0 
Hệ thống thông tin văn phòng kinh doanh 03 70 

0 
0 

0 

80 0 

55 

Kế toán doanh nghiệp  04 80 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT (dành cho học 

sinh đã tốt nghiệp THPT) 

hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT Quốc gia năm 2015. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 20/6/2015 

   + Đợt 2: 31/8/2015 

   + Đợt 3: 31/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

350 0 

Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội 

Mã trường: 0158 

(Tầng 8, Nhà A2, cổng sau trường 
ĐH Sân khấu Điện ảnh, Mai Dịch, 
Cầu  Giấy, Hà Nội) 

Tel: (0466.755.069 

Website: trungcaptaichinhhn.edu.com 

Email: info@trungcaptaichinhhn.edu.vn 

 350 

0 

0 
 

0 

50 0 

56 

Pháp luật 01 50 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: xét 

tuyển học sinh có tổng số 

điểm hai môn Toán và Văn ≥ 

6 điểm 

- Đối tượng: học sinh học 

hết THPT, Tốt nghiệp các 

trường TC, CĐ, ĐH khác. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

25/10 ÷ 25/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

25/8 ÷ 25/12/2015 

- Tuyển sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 50 

0 

0 
 0 

50 0 
Hành chính văn thư 03 50 

0 

0 
 0 

50 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 04 50 

0 

0 
 0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 05 50 

0 

0 
 0 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 06 50 

0 

0 
 0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 50 

0 

0 
 0 

100 0 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh Tế Kỹ Thuật Hà Nội 
Mã trường: GD18 
(Tầng 3, nhà C, Số 9 Đường Trần Vĩ, 
Lê Đức Thọ kéo dài cũ, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội).  
Tel:  3 66869347 
Website: www.hanetco.edu.vn 

 

100 

0 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

57 

Ngân hàng 02 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc đã học xong chương 

trình THPT nhưng chưa 

được công nhận tốt nghiệp) 

hoặc điểm thi TN THPT 

Quốc gia năm 2015 

- Thời gian nhận hồ sơ và 
xét tuyển:  

02/4 ÷ 30/11/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 
Trường  Trung cấp  Y dược Bảo Long 

Mã trường: 0159 

(Thôn Trại Hồ, Cổ Đông, Sơn Tây, 

Hà Nội) 

Tel: (043 835 35368 - 168) 

Website: http://www.yduocbaolong.vn 

Email: thutrang@baosonhotels.com 

 400 

0 

0 

0 

400 0 

58 

Điều dưỡng  01 400 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm thi tốt 

nghiệp hoặc học bạ năm cuối  

cấp  THPT.  

* Ghi chú: Học sinh thuộc 

diện chính sách được hưởng 

trợ cấp xã hội, học sinh học 

tập đạt kết quả khá giỏi được 

hưởng học bổng khuyến 

khích theo qui định. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/3 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: tháng 5/2015 
+ Đợt 2: tháng 7/2015 
+ Đợt 3: tháng 9/2015 
+ Đợt 4: tháng 12/2015 
- Tuyển sinh trên toàn quốc. 
 

02. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG       

 
250 

 
0 

Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng 

Mã trường: 0310 

(Số 56 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 840.114 

Website: www.bachkhoahp.com  

Email: homicoedu@gmail.com  

 350 

100 

0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

50 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 50 

0 
0 

0 

50 0 

01 

Quản trị mạng máy tính    03 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
tổng kết lớp 12 THPT; 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương.  

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/3/2015 

+ Đợt 2: 15/6/2015 

+ Đợt 3: 20/10/2015 

- Tuyển thí sinh Hải Phòng 
và một số tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

430 0 
Trường Trung cấp Chuyên nghiệp  
Hải Phòng 
Mã trường: 0301 
(Số 39, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, 
Hải Phòng). Tel: (031) 3.757.668 
Website: hpg.edu.vn 
Email: congnghe@haiphong.edu.vn 

 490 

60 

0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 01 30 

10 
0 

0 
40 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
10 

0 
0 

0 0 
Hướng dẫn du lịch 03 0 

0 
0 

0 
0 0 

Bảo trì và sửa chữa ôtô 04 0 
0 

0 
0 

20 0 
Pháp luật 05 30 

10 
0 

0 

10 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 20 

10                                                       
0 

0 
340 0 

02 

Sư phạm mầm non 07 360 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 04: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Ngành 02, 06: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Ngành 03,05: Xét tuyển 02 

môn Văn, Sử lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 07: Xét tuyển điểm hai 
môn Văn, Toán lớp 12 và năng 
khiếu (đọc, kể diễn cảm). 

- Thời gian nhận hồ sơ:   

01/02 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển:  

01/3 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

50 0 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Hải Phòng 
Mã Trường: 0302 
(Số 29 Lực Hành, Đằng Lâm, Ngô Quyền, 
Hải Phòng). Tel: (031) 3.559.119 
Website: teis.edu.vn 
Email: ttcktkthp@gmail.com.vn 

 

50 

0 

0 

0 

50 0 

03 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển tổng điểm 2 môn 
Văn, Toán lớp 12 hoặc lớp 9 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/8 ÷ 20/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

15/9 ÷ 10/12/2015   

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và 
Công nghệ Hải Phòng 
Mã trường: 0303 
(Số 2/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng) 
Tel: (031) 3.568.595 
Email:kinhte-kythuat@haiphong.edu.vn 

 

240 

120 

0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

20 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 40 

20 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 03 40 

20 
0 

0 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 04 40 

20 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 05 40 

0 
0 

0 

20 0 

04 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 06 40 
20 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ lớp 12 hoặc lớp 

9 tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: tháng 3/2015. 
- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 9/2015 

     + Đợt 2: 12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

240 0 

Trường Trung cấp Nghiệp vụ 
và Công nghệ Hải Phòng 
Mã trường: 0304 
(15/492 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, 
Hải Phòng). Tel: (031) 3.851.365 
Email:nghiepvu-
congnghe@haiphong.edu.vn 

 

240 

0 

0 

0 

50 0 

05 

Kỹ thuật chế biến món ăn  01 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT). 

- Ngành 04: Xét tuyển thí 
sinh tốt nghiệp THPT và 

kiểm tra năng khiếu hát, kể 

chuyện. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
02/02 ÷ 20/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 15/8/2015 

  + Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Quản lý và bán hàng siêu thị 02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 40 

0 
0 

0 

100 0 
Giáo dục mầm non 04 100 

0 
0 

0 

108 + 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Hải Phòng 
Mã Trường: 0305 
(Số 36 Hào Khê, Cát Bi, Hải An, 
Hải Phòng). Tel: (031) 3.829.344 
Email: vanhoa@haiphong.edu.vn 

 

115 

7 

50 

+ 

5 + 
Nhóm ngành Sân khấu 01 10 

5 
+ 

+ 

10 + 
Hội họa 02 10 

0 
+ 

+ 

20 + 
Thư viện 03 20 

0 
+ 

+ 

6 + 
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian  04 10 

4 
+ 

+ 

30 + 
Thanh nhạc 05 35 

5 
+ 

+ 

10 + 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 06 20 

10 
+ 

+ 

20 + 

06 

Quản lý văn hóa 07 20 
0 

+ 
+ 

- Ngành 01, 04, 05, 06: Xét 
tuyển điểm môn Văn lớp 12 

(đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với 

thí sinh tốt nghiệp THCS) và 

thi năng khiếu nghệ thuật 

theo từng ngành. 

- Ngành 02: 

+ Môn 1: Xét điểm môn Văn 

lớp 12. 

+ Môn 2: Thi năng khiếu 
nghệ thuật theo từng chuyên 

ngành. 

- Ngành Thư viện, Quản lý 
văn hóa: Xét tuyển 02 môn 

Văn, Sử lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 15/8/2015 

* Đợt 1:  

- Thời gian thi tuyển năng 
khiếu: 25/6 ÷ 26/6/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

20/02 ÷ 20/6/2015. 

*  Đợt 2:  

- Thời gian thi tuyển năng 
khiếu: 14/12 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

20/6 ÷ 15/12/2015 

* Tuyển thí sinh Tp. Hải 
Phòng và một số tỉnh lân 

cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 150 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Hải Phòng 
Mã trường: 0306 
(Số 2 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) 
Tel: (031) 3.677.734; (031) 3.735.130 
Website: www.hpcc.edu.vn 
Email: caodang@hpcc.edu.vn  

 

300 

0 

150 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 
50 50 

Hành chính văn phòng 02 50 
0 

50 
0 

50 50 
Kỹ thuật chế biến món ăn 03 50 

0 
50 

0 
0 50 

Quản lý đất đai 04 0 
0 

50 
0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 05 50 

0 
0 

0 
50 0 

07 

Điện công nghiệp và dân dụng 06 50 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển căn cứ kết quả học 
tập năm học lớp 12 THPT. 

 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Có bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/3 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 20/8/2015 

  + Đợt 2: 25/9/2015 

  + Đợt 3: 25/10/2015 

  + Đợt 4: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

thường trú tại Hải Phòng và 

một số tỉnh lân cận. 

430 50 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Hải Phòng 
Mã trường: 0308 
(Số 169 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân,  
Hải Phòng) 
Tel: (031) 3.719.315 
Website: cdythaiphong.edu.vn 
Email: cdyte.haiphong@moet.edu.vn 

 

430 

0 

50 

0 

170 0 

08 

Điều dưỡng  01 170 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Ngành 01, 03, 04: Xét 
tuyển điểm tổng kết môn 
Toán, Sinh lớp 12. 
+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 
tổng kết môn Toán, Hóa lớp 
12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/7 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 15/8/2015 
- Tuyển thí sinh Tp. Hải 
Phòng và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Thông tin chi tiết 
thí sinh có thể xem tại: 
http://cdythaiphong.edu.vn 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 50 
Dược sỹ trung cấp 02 100 

0 
50 

0 

160 0 
Y sỹ 03 160 

0 
0 

0 

  
   

 
 

 

 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 
nghiệp Dược tá và THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Kết quả 
tốt nghiệp Dược tá và Tốt 
nghiệp PTTH. 

03. TỈNH HÀ GIANG     
  

300 100 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Hà Giang 

Mã Trường: 0501 

(Km 4, đường 20/8, Tp. Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang) 

Tel: (0219)  3.863.208 

Website: 
kinhtekythuathagiang.edu.vn 

 

300 

0 

100 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Lâm sinh 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai 06 50 

0 
0 

0 

150 100 

01 

Pháp luật 07 150 
0 

100 
0 

Xét tuyển kết quả tổng kết 

cuối năm lớp 12, lấy điểm từ 

cao xuống thấp, cụ thể theo 

các ngành: 

+ Ngành 03 xét điểm 3 môn: 

Toán, Hóa, Sinh. 

+ Ngành 01, 06 xét điểm 3 

môn: Toán, Lý, Hóa. 

+ Ngành 07 xét điểm 3 môn: 

Văn, Sử, Địa. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/8 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/10 ÷ 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

350 0 

Trường Trung cấp Y tế Hà Giang 
Mã Trường: 0502 
(Tổ 15, P. Minh Khai, Tp. Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang) 
Tel: (0219) 3.886.666 
Website: tcythagiang.ucoz.com 
Email: tcythagiang@yahoo.com.vn 

 

350 

0 

0 

0 

100 0 
Y sỹ  01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 02 50 

0 
0 

0 

100 0 
Dược sĩ trung cấp 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

02 

Dân số Y tế 05 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT, bổ túc THPT 

hoặc tương đương dành cho 

đối tượng đã tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT hoặc 

tương đương. 

* Tuyển thí sinh trên cả nước. 
* Tuyển sinh đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/2 ÷ 15/3/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

25/4 ÷ 28/4/2015 
* Tuyển sinh đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

20/6 ÷ 25/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

25/7 ÷ 30/7/2015 
* Tuyển sinh đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

25/8 ÷ 20/9/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

25/9 ÷ 30/9/2015 

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng        
Sư phạm Hà Giang 
Mã Trường: 0504 
(Tổ 16, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang) 
Tel: (0219) 3 868.057 
Website: cdsphagiang.edu.vn  
Email: phongdaotao.c05@moet.edu.vn  

 

200 

0 

0 

0 

100 0 
Sư phạm Mầm non 01 100 

0 
0 

0 

100 0 

03 

Sư phạm Tiểu học 02 100 
0 

0 
0 

Ngành 01, 02: Xét tuyển 

tổng điểm hai môn Toán, 

Văn lớp 10, 11, 12 dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT, 

bổ túc THPT hoặc tương 

đương. Riêng ngành 01 thí 

sinh phải thực hiện sơ tuyển 

năng khiếu trước khi xét 

tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  

20/7 ÷ 20/8/2015 

- Thời gian xét tuyển từ: 

01/9 ÷ 01/10/2015 

- Chỉ tuyển thí sinh có hộ 

khẩu thường trú trong tỉnh 

Hà Giang. 

* Ghi chú: Không tuyển 

những thí sinh dị hình, dị tật, 

nói ngọng, nói lắp. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

04. TỈNH CAO BẰNG       

240 0 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 
thuật Cao Bằng 
Mã trường: 0601 
(Thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh  
Cao Bằng) 
Tel: (026) 3.860.127;  3.860.403 
Website: www.ktcaobang.edu.vn  
Email: dttcktkt@gmail.com  

 

360 

120 

0 

0 

120 0 
Khuyến nông lâm 01 180 

60 
0 

0 
30 0 

Chăn nuôi Thú y 02 60 
30 

0 
0 

30 0 
Trồng trọt 03 60 

30 
0 

0 
60 0 

01 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 04 60 
0 

0 
0 

Xét tuyển kết quả công nhận, 

xếp loại tốt nghiệp THCS, 

THPT tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/9/2015 

+ Đợt 2: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

300 0 
Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng 
Mã trường: 0602 
(Tổ 17, Phường Tân Giang, TP Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng) 
Tel: (026) 3 852.278 
Website: truongycaobang.edu.vn 
Email: tcytcaobang@moet.edu.vn 

 

300 

0 

0 

0 

150 0 
Y sỹ 01 150 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  02 100 

0 
0 

0 

50 0 

02 

Hộ sinh 03 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình cộng điểm 

tổng kết hai môn Toán, Sinh 

của 3 năm học THPT hoặc 

tương đương dành cho đối 

tượng đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

13/7 ÷ 29/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

31/8 ÷ 05/9/2015 

- Tuyển thí sinh KV1. 

* Ghi chú: Ưu tiên các học 

sinh là dân tộc thiểu số rất ít 

người tại địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, gồm các dân tộc: 

Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, 

Quý Châu. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5. TỈNH ĐIỆN BIÊN       

265 110 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 
Mã trường: 6201 
(Số 34, Phố 1, phường Him Lam, 
TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 
Tel: (0230) 3.811.135;    
Website: WWW. dtec.edu.vn 
Email: bants.cdb@moet.edu.vn 

 

400 

135 

300 

190 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 40 

0 
0 

0 

20 20 
Hành chính văn phòng 02 40 

20 
50 

30 

20 30 
Pháp luật 03 40 

20 
100 

70 
20 0 

Quản lý đất đai 04 40 
20 

0 
0 

15 20 
Trồng trọt 05 30 

15 
50 

30 
15 20 

Lâm nghiệp 06 30 
15 

50 
30 

20 0 
Tin học ứng dụng 07 20 

0 
0 

0 
50 0 

Xây dựng dân dụng và công ngiệp 08 50 
0 

0 
0 

20 0 
Hướng dẫn du lịch 09 20 

0 
0 

0 

15 20 

01 

Quản lý văn hoá 10 30 
15 

50 
30 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 07, 08: Xét điểm 
tổng kết 2 môn Văn, Toán 
lớp 12. 

- Ngành 09: Xét điểm tổng 
kết 2 môn Văn, Sử lớp 12. 

- Ngành 04, 11: Xét điểm 
tổng kết 2 môn Văn, Toán 
lớp 12 với hệ THPT; lớp 9 
với hệ THCS. 

- Ngành 02, 03, 10: Xét điểm 
tổng kết 2 môn Văn, Sử lớp 
12 với hệ THPT; lớp 9 với 
hệ THCS. 

- Ngành 05, 06, 12: Xét điểm 
tổng kết 2 môn Toán, Sinh 
lớp 12 đối với hệ THPT, lớp 
9 với hệ THCS 

 * Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 
THCS tùy theo đối tượng 
tuyển sinh. 

 

 
* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/4 ÷ 30/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 05/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Điện 
Biên và Lai Châu. 

 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 15/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/7/2015 

+ Đợt 2: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Điện 
Biên và Lai Châu. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 20 Tài chính - Ngân hàng(Chuyên 
ngành Quản lý ngân sách) 

11 30 
15 

50 
30 

15 15 
Chăn nuôi thú y 12 30 

15 
30 

15 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Điện Biên 
Mã trường: 6202 
(Tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, 
TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 
Tel: (0230) 3.828.702 
Website:cdspdienbien.edu.vn 
Email: bants.c62@moet.edu.vn 

 
 
 
 
 
 

100 

0 

0 

0 

35 0 
Sư phạm mầm non 01 35 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý thiết bị trường học 02 30 
0 

0 
0 

35 0 

02 

Sư phạm tiểu học 03 35 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển theo học 

lực phổ thông (Đối với 

ngành Sư phạm mầm non thi 

bổ sung năng khiếu) 

* Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT và 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/4 ÷ 07/8/2015 

- Xét tuyển: Tháng 8,9/2015 

- Đối với ngành sư phạm tuyển thí 
sinh có hộ khẩu thường trú tại 
Tỉnh Điện Biên. 

- Các ngành khác tuyển sinh 
toàn quốc. 

* Ghi chú: 

- Ngành sư phạm mầm non 
thi năng khiếu theo qui định.  

- Nhà trường có KTX cho 
học sinh ở xa. 

200 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Điện Biên 
Mã trường: 6203 

(Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên). Tel: (0230) 3 720.112 
Email: truongcdytdb@gmail.com 

 200 

0 

50 

0 

100 0 
Y sỹ 01 100 

0 
0 

0 

50 0 

03 

Điều dưỡng  02 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Sinh lớp 12. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
tổng kết hai môn Toán, Hóa 
lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 30/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/8/2015 

- Tuyển học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh Điện Biên  
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 50 
Dược sỹ trung cấp 04 50 

0 
50 

0 

06. TỈNH LAI CHÂU       

200 0 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Lai Châu 

Mã trường: 0701 

(Số 280, phường Quyết Thắng, Thị xã 
Lai Châu, tỉnh Lai Châu) 

Tel: (0231) 3.792.786 

Email: phongdt.clc@moet.edu.vn 

 

300 

100 

0 

0 

80 0 
Sư phạm mầm non 01 120 

40 
0 

0 

30 0 
Sư phạm tiểu học 02 50 

20 
0 

0 

0 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 03 20 

20 
0 

0 

30 0 
Lâm sinh 04 50 

20 
0 

0 

40 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 05 40 

0 
0 

0 

20 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 06 20 
0 

0 
0 

- Xét điểm TBC các môn học 
năm cuối cấpTHPT, THCS 

- Kết quả thi tuyển sinh kỳ 
thi THPT quốc gia  năm 2015 

- Thi năng khiếu đối với 
ngành GDMN 

- Nhận hồ sơ từ: 01/6/2015  

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/9/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

07. TỈNH LÀO CAI       

+ 0 
Trường Trung cấp Y tế Lào Cai  

Mã trường: 0802 

(Tổ 21, phường Bắc Cường, TP. 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai) 

Tel: (020) 3.849.060; 3.849.061 

Website: ylc.edu.vn 

Email: thytlc@hn.vnn.vn;  

 

265 

+ 

0 

0 

+ 0 
Y sỹ 01 195 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điều dưỡng  02 45 

+ 
0 

0 

Hộ sinh  03 Không tuyển sinh  

25 0 

1 

Dược sỹ trung cấp 04 25 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm trung bình chung hai 

môn Toán, Sinh lớp cuối cấp 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 

trung bình chung hai môn 

Toán , Hóa lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

16/6 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 10/8 ÷ 14/8/2015 

+ Đợt 2: tháng 10/2015 

(Nhà trường sẽ chỉ tuyển 

sinh đợt 2 nếu tuyển sinh đợt 

1 không đủ chỉ tiêu)  

- Tuyển thí sinh cả nước. 

285 80 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Lào Cai  
Mã trường: 0801 
(Phố Châu Úy, P. Nam Cường, TP. 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai) 
Tel: (020) 3.840.547 
Website: cdcdlaocai.edu.vn 

 

370 

85 

200 

120 

60 0 

2 
 

Kế toán doanh nghiệp 01 80 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 04, 05, 06, 
14: Xét tuyển điểm tổng kết 
hai môn Toán, Văn năm cuối 
cấp tùy theo đối tượng dự 
tuyển. 

- Ngành 07, 08: Xét tuyển 
điểm tổng kết hai môn Toán, 
Sinh năm cuối cấp tùy theo 
đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Nhập học đợt 1: 05/9/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 30 
Pháp luật 02 50 

10 
50 

20 

20 15 
Hướng dẫn du lịch  04 25 

5 
25 

10 

50 30 
Hành chính văn thư  05 60 

10 
50 

20 

20 20 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 06 25 

5 
25 

5 

10 0 
Chăn nuôi - Thú y 07 20 

10 
0 

0 

20 30 
Trồng trọt 08 30 

10 
50 

20 

5 0 
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc  09 15 

10 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  10 5 

5 
0 

0 

2 0 
Organ 11 5 

3 
0 

0 

5 0 
Thanh nhạc 12 10 

5 
0 

0 

5 0 
Hội họa 13 15 

10 
0 

0 

15 0 
Quản lý văn hóa 14 30 

15 
0 

0 

- Ngành 9: Xét tuyển năng 
khiếu Múa, kiểm tra điều 
kiện cơ thể và xét kết quả thi 
tốt nghiệp hoặc điểm tổng 
kết các môn cuối cấp. 

- Ngành 10, 11, 12: Xét 
tuyển năng khiếu về Thẩm 
âm, Tiết tấu và xét kết quả 
thi tốt nghiệp hoặc điểm 
tổng kết các môn năm cuối 
cấp. 

- Ngành 13: Xét tuyển năng 
khiếu thông qua bài vẽ tĩnh 
vật chất liệu chì và xét kết 
quả thi tốt nghiệp hoặc điểm 
tổng kết các môn cuối cấp. 

 

 

 

 

 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Tuyển sinh căn cứ số lượng 
thí sinh đăng ký tại các 
Trung tâm GDTX và nhu 
cầu đào tạo của các địa 
phương, các ngành trong và 
ngoài tỉnh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

230 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Lào Cai 

Mã trường: 0803 

(Tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai) 

Tel: (020) 3.844.881 

Website: cdsplaocai.edu.vn 

Email: phongdaotao.c08@moet.edu.vn 

 

230 

0 

100 

0 

80 100 
Sư phạm mầm non  01 80 

0 
100 

0 

50 0 
Sư phạm tiểu học  02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thư viện – Thiết bị trường học 03 50 

0 
0 

0 

50 0 

3 

Tin học ứng dụng 04 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển kết 
quả học tập, thi tốt nghiệp THPT 
(hoặc tương đương) dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc 
tương đương). Đối với các ngành 
01, 02 thí sinh phải tham gia và 
đạt yêu cầu về sơ tuyển trước khi 
xét tuyển. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển:   

+ Đợt 1: Tháng 3; 4/2015 

+ Đợt 2: Tháng 10;11/2015 

- Tất cả các ngành người học 

đóng học phí. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Vùng tuyển: Ngành 04 tuyển 
sinh trong cả nước. Các ngành 
còn lại chỉ tuyển thí sinh có hộ 
khẩu tại tỉnh Lào Cai. 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/7 ÷ 30/8/2015 
- Thời gian sơ tuyển: 04 ÷ 06/9/2015 
- Xét trúng tuyển: Trước 
10/9/2015 
- Nhà trường sẽ có thông báo cụ 
thể về các đợt tuyển sinh tiếp theo 
(nếu có). 
- Ngành 04 người học phải đóng 
học phí. Các ngành còn lại người 
học không phải đóng học phí. 
- Có 120 chỗ ở cho HS ở xa. 

08. TỈNH TUYÊN QUANG       

 
460 

 
 

50 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Tuyên Quang 
Mã trường: 0901 
(Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang) 
Tel: (027) 3.822.607 
Website: kinhtekythuattuyenquang.edu.vn 
Email: 
tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn  

 

600 

140 

50 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 150 

50 
0 

0 

40 0 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 
10 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn học lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT - Học 2 năm) hoặc 
lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS - Học 3 năm), 
các môn xét tuyển theo 
ngành học như sau: 

+ Ngành 01, 02, 08: Toán, Văn. 

+ Ngành 03, 06, 09, 10: Toán, Lý. 

+ Ngành 04, 05, 07: Toán, Sinh. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/02 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 50 

10 
0 

0 

40 25 
Chăn nuôi - Thú y 04 50 

10 
25 

0 

40 0 
Trồng trọt 05 50 

10 
0 

0 

40 0 
Quản lý đất đai 06 50 

10 
0 

0 

40 0 
Lâm sinh 07 50 

10 
0 

0 

40 25 
Pháp luật 08 50 

10 
25 

0 

40 0 
Điện Công nghiệp và dân dụng 09 50 

10 
0 

0 

40 0 
Cơ khí chế tạo 10 50 

10 
0 

0 

- Đối tượng thi trượt tốt 
nghiệp THPT: Học 2 năm + 
3 tháng: Có học bạ học hết 
THPT. 

200 0 Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang 

Mã trường: 0902 

(Số 84 Minh Thanh, Tân Hà, TP. 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 

Tel: (027) 3.821.491;  3.820.427 

Email: ytetuyenquang@moet.edu.vn 

 

200 

0 

0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  01 50 

0 
0 

0 

150 0 

2 

Y sỹ 02 150 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn Toán, 

Hoá, Sinh lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: 01/7 ÷ 10/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Tân Trào 
Mã trường: 0903 
(Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang) 
Tel: (027) 3.892.012;   
Website: www.daihoctantrao.edu.vn 
Email: banTS.C09@moet.edu.vn 

 

400 

0 

50 

0 

150 50 
Sư phạm mầm non  01 150 

0 
50 

0 
150 0 

Sư phạm tiểu học 02 150 
0 

0 
0 

30 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 03 30 

0 
0 

0 
40 0 

Sư phạm mỹ thuật 04 40 
0 

0 
0 

30 0 

3 

Sư phạm âm nhạc  05 30 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm tổng kết cả năm 
hai môn Văn, Toán lớp 12 
hoặc điểm thi tốt nghiệp 
THPT hai môn Văn, Toán 
(dành cho học sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương). 

- Ngành 04, 05: Thi tuyển 
Năng khiếu và xét tuyển 
điểm tổng kết cả năm môn 
Văn lớp 12 hoặc điểm thi tốt 
nghiệp THPT môn Văn (dành 
cho học sinh đã tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 20/6/2015 

- Ngày xét tuyển, thi tuyển: 

+ Đợt 1: 25/9/2015 

+ Đợt 2: 25/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 25/3/2015 

- Ngày xét tuyển, thi tuyển: 

+ Đợt 1: 25/9/2015 

+ Đợt 2: 25/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

09. TỈNH LẠNG SƠN  
     

350 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Lạng Sơn 
Mã trường: 1001 
(Số 170 đường Nguyễn Du, phường 
Đông Kinh, TP Lạng Sơn) 
Tel: (025) 3 871 661 
Emai: thkt.langson@gmail.com 

 

 
 
 
430  

80 

0 

0 

110 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

40 
0 

0 

80 0 

1 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 02 80 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển môn Toán, Văn lớp 12  
cho học sinh tốt nghiệp 
THPT, Lớp 9 cho học sinh 
tốt nghiệp THCS. 
     Tuyển thẳng đào tạo 1 
năm đối với người học tốt 
nghiệp TCCN  trở lên. 
- Ngành 04, 05: Xét tuyển 
môn Toán, sinh lớp 12 cho 
học sinh tốt nghiệp THPT. 

- Hạn nhận hồ sơ: 

10/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 31/8/2015 

+ Đợt 2: 2/11/2015 

+ Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển sinh trong toàn quốc 

* Ghi chú: Đối tượng chưa 
tốt nghiệp THPT xét kết quả 
học tập lớp 12 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Quản lý và kinh doanh du dịch 03 40 

0 
0 

0 
40 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 04 40 
0 

0 
0 

40 0 
Chăn nuôi – Thú y 05 40 

0 
0 

0 
40 0 

Pháp luật 06 80 
40 

0 
0 

- Ngành 06: Xét tuyển môn 
Văn, Sử lớp 12  cho học sinh 
tốt nghiệp THPT, Lớp 9 cho 
học sinh tốt nghiệp THCS. 

+ 0 
Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật 
Lạng Sơn 

Mã trường: 1002 
(Số 39A đường Nhị Thanh, phường 
Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn). Tel: (025) 3.878.029 
Email: truongtc.vhntls@gmail.com 
tandt.vhntls@gmail.com 

 

110 

+ 

0 

0 

+ 0 
Thanh nhạc 01 15 

+ 
0 

0 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 15 

+ 
0 

0 

+ 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

03 15 
+ 

0 
0 

+ 0 
Nghệ thuật biểu diễn dân ca 04 10 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý văn hoá 05 15 

+ 
0 

0 

+ 0 

2 

Hội họa 06 10 
+ 

0 
0 

 
Đối tượng tuyển sinh: 
Tất cả các ngành tuyển thí 
sinh đã hoàn thành bậc 
THCS trở lên. Riêng ngành 
02, 03 tuyển học sinh từ lớp 
7 trở lên. 
+ Hệ 03 năm tuyển học sinh 
tốt nghiệp THCS. 
+ Hệ 06 năm tuyển học sinh 
từ lớp 7 trở lên. 
Thi tuyển Năng khiếu: 
- Ngành 01, 04, 05: Thi năng 
khiếu âm nhạc: Thẩm âm, 
tiết tấu và trình bày 1 đến 2 
ca khúc. 
- Ngành 02: Thi năng khiếu 
âm nhạc: Thẩm âm, tiết tấu 
và Kiểm tra điều kiện tay. 
- Ngành 03: Thi năng khiếu 
âm nhạc: Thẩm âm,  tiết tấu 
và Kiểm tra điều kiện Múa. 
- Ngành 06: Thi năng khiếu: 
môn Hình hoạ. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4  30/11/2015 

- Ngày thi tuyển: 

+ Đợt 1:  25/8/2015 

+ Đợt 2:  22/10/2015 

+ Đợt 3:  25/11/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 03/9/2015 

+ Đợt 2: 28/10/2015 

+ Đợt 3: 06/12/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Lạng 
Sơn và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Điều kiện: hình 
thể cân đối (Không mắc các 
dị tật), có khả năng giao tiếp 
tốt. Nam cao tối thiểu: 
1,60m; Nữ cao tối thiểu: 
1,55m. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Hướng dẫn du lịch  07 10 

+ 
0 

0 

+ 0 
Nghiệp vụ lễ tân 08 10 

+ 
0 

0 

+ 0 
Nghiệp vụ  nhà hàng, khách sạn 09 10 

+ 
0 

0 

Xét tuyến: 
- Ngành 07, 08, 09: Xét 
tuyển điểm tổng kết môn 
Ngữ văn và Toán lớp 9 đối 
với học sinh THCS, điểm 
tổng kết môn Ngữ văn  và 
Toán lớp 12 đối với  học 
sinh THPT. 

600 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Lạng Sơn  
Mã trường: 1003 
(Số 9, khối Đèo Giang, phường Chi 
Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
Tel: (025) 3.812.367 
Website: www.lce.edu.vn 
Email: cdsplangSon@moet.edu.vn 

 

600 

0 

0 

0 

200 0 
Sư phạm tiểu học 01 200 

0 
0 

0 
400 0 

3 

Sư phạm mầm non 02 400 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương. 
* Hình thức tuyển sinh: 
Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm học bạ THPT, trong 
đó, ngành 02 thi tuyển thêm 
phần năng khiếu. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/6 ÷ 15/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
20/9 ÷ 20/10/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tại Lạng Sơn. 

350 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Lạng Sơn 
Mã trường: 1004 
(Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, P.Chi 
Lăng, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
Tel: 0253. 812074 
Website: cdytlangson@moet.edu.vn 
Email: caodangytelangson@vnn.vn 

 

350 

0 

0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 01 50 

0 
0 

0 
100 0 

4 

Y sỹ Y học cổ truyền 02 100 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương (đối với tuyển sinh ngành 
Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ, Y 
sỹ Y học cổ truyền và Y sỹ hệ 2 
năm); đã tốt nghiệp TCCN ngành 
Điều dưỡng hoặc Hộ sinh (đối với 
tuyển ngành Y sỹ hệ 1 năm). 
* Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển căn cứ vào kết quả 
tổng kết môn Toán, Hóa, Sinh 
lớp 12.   

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí 
sinh có hộ khẩu tại Lạng Sơn 
và các tỉnh trong khu vực. 

- Đợt 1 từ 01/6/2015 đến hết 
15/8/2015 (Mẫu hồ sơ đăng 
ký trên trang thông tin điện 
tử của Trường). 
- Ngày xét tuyển trước 30/8/2015. 

- Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu 
Nhà trường sẽ thông báo 
tuyển sinh các đợt tiếp theo. 



 

 

188
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Y sỹ 04 120 

0 
0 

0 
80 0 

Dược sỹ trung cấp 04 80 
0 

0 
0 

 
* Ghi chú: Trường có đủ chỗ cho 
học sinh ở xa trong KTX. 

60 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 
Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 
Mã trường: 1005 
(Số 52, đường Hùng Vương, phường 
Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
Tet: (025) 3 810.254; 

 

60 

0 

0 

0 

60 0 

5 

Hành chính - Văn thư 01 60 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: 

Xét tuyển điểm hai môn 

Văn, Toán lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/6 ÷ 05/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

thường trú tại Lạng Sơn. 

10. TỈNH BẮC KẠN       

240 0 Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn  
Mã trường: 1102 
(Thôn Khuổi Thuổm, xã Huyền 
Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) 
Tel: (0281) 3.871.596 
Email:truongtrungcapytebk@gmail.com 

 

240 

0 

0 

0 

60 0 
Y sỹ 01 60 

0 
0 

0 

40 0 
Dân số Y tế 02 40 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng 03 80 

0 
0 

0 

60 0 

 
1 

Dược sĩ trung cấp 04 60 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương). 

- Nhận hồ sơ từ:  15/7/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/9/2015 

+ Đợt 2: 15/10/2015 

- Nhà trường có 100 chỉ tiêu 

ngân sách cấp và chỉ tuyển 

thí sinh trong tỉnh; số chỉ 

tiêu còn lại tuyển sinh trong 

và ngoài tỉnh (người học 

đóng kinh phí). 



 

 

189
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

510 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Bắc Kạn  
Mã trường: 1101 

(Tổ 17, phường Sông Cầu, thị xã Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn) 

Tel: (0281) 3 811.316 

Website: www.cdcdbackan.edu.vn  

Email: tuyensinh@cdcdbackan.edu.vn  

 

620 

110 

0 

0 

30 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 01 30 

0 
0 

0 

170 0 
Sư phạm tiểu học 02 170 

0 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non 03 200 

0 
0 

0 

25 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 04 50 

25 
0 

0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 50 

25 
0 

0 

35 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 70 

35 
0 

0 

25 0 

2 

Trồng trọt 07 50 
25 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn lớp 12. Riêng ngành 03 
có thi tuyển thêm môn năng 
khiếu (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương). 
- Ngành 04, 05, 06: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Lý lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 
theo đối tượng dự tuyển. 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm 
hai môn Sinh, Hóa lớp 12 
hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/5 ÷ 20/12/2015 

- Nhà trường tổ chức xét 
tuyển nhiều đợt trong năm 
tùy thuộc vào số lượng hồ sơ 
của thí sinh đăng ký dự 
tuyển. 
- Tuyển thí sinh trong cả 
nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

11. TỈNH THÁI NGUYÊN       

900 0 
Trường Trung cấp Y khoa Pasteur 

Mã Trường: 1205 

(Số 05, đường Tân Quang, Gia Sàng, 
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3 655.633 

Website: trungcapykhoapasteur.com 

Email: ykhoapasteur1@gmail.com 

 

1170 

270 

0 

0 

400 0 
Y sỹ  01 520 

120 
0 

0 

400 0 
Điều dưỡng 02 520 

120 
0 

0 

100 0 

 

1 

Dược sỹ trung cấp 03 130 
30 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 25/02/2015 
- Nhà trường xét tuyển và 
làm thủ tục nhập học cho các 
học sinh trúng tuyển liên tục 
và nhiều đợt trong năm. 
- Tuyển thí sinh trong cả nước, đặc 
biệt ưu tiên cho các thí sinh là bộ đội 
xuất ngũ, người dân tộc thiểu số và 
gia đình khó khăn thuộc các tỉnh 
Tây Bắc và Tây Nguyên, con em 
gia đình thương binh, liệt sĩ. 
* Ghi chú:  
- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 
- Học sinh được miễn, giảm học 
phí theo quy định; được cấp học 
bổng khuyến khích học tập và 
được vay vốn để học tập. 

800 0 
Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên 
Mã Trường: 1206 
(Số 2A Chu Văn An, Hoàng Văn Thụ, 
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 
Tel: (0280) 3856.929 
Website: ytethainguyen.vn 
Email:truongytethainguyen@gmail.com 

 

800 

0 

0 

0 

350 0 
Dược sỹ trung cấp  01 350 

0 
0 

0 

300 0 

 
2 

Y sỹ  02 300 
0 

0 
0 

Hệ 02 năm, xét tuyển thí 
sinh tốt nghiệp phổ thông 
trung học hoặc bổ túc THPT 
trở lên. Hệ 01 năm xét tuyển 
thí sinh tốt nghiệp trung cáp 
trở lên (riêng ngành Dược có 
thêm đối tượng tốt nghiệp 
dược tá). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/3 ÷ 20/12/2015 
- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

* Ghi chú: Nhà trường xét 
tuyển và nhập học nhiều đợt 
trong năm, xét tuyển sau 01 
tuần kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điều dưỡng 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Y học cổ truyền 04 50 

0 
0 

0 

950 0 

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Thái 
Mã trường: 1204 
(Số 3/158 đường Phan Đình Phùng, 
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; 
Phân hiệu: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, 
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) 
Tel: (0280) 3 656.006 
Website: www.trungcaptonghop.edu.vn  
Email: 
trungcaptonghophathai@gmail.com  

 

1200 

250 

0 

0 

100 0 
Pháp luật 01 130 

30 
0 

0 
440 0 

Sư phạm mầm non 02 550 
110 

0 
0 

30 0 
Sư phạm tiểu học 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch 05 30 

0 
0 

0 

70 0 
Dược sỹ trung cấp 06 100 

30 
0 

0 

150 0 

3 

Y sỹ 07 200 
50 

0 
0 

- Ngành 01, 05: Xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Sử lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Ngành 02, 03: Xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Toán lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Ngành 04, 06: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Hóa lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Ngành 07, 08: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Sinh  lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 09: Xét tuyển học 
bạ THPT hoặc THCS tùy 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

25/02 ÷ 20/12/2015 

- Nhà trường xét tuyển và 
làm thủ tục nhập học cho các 

học sinh trúng tuyển liên tục 

và nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh trong cả 
nước, đặc biệt ưu tiên cho 

các thí sinh là người dân tộc 

thiểu số và gia đình khó 

khăn thuộc các tỉnh Tây Bắc 

và Tây Nguyên. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 

- Học sinh được miễn, giảm 
học phí theo quy định; được 

cấp học bổng khuyến khích 

học tập và được vay vốn để 

học tập. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Điều dưỡng 08 30 

0 
0 

0 

70 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 09 100 

30 
0 

0 

theo đối tượng dự tuyển. 

200 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Tài chính Thái Nguyên 
Mã trường: 1201 
(Phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên) 
Tel: (0280) 3.750.258; 3.855.290 
Website:cdkttctn.edu.vn 
Email:ngoctcef@gmail.com 

 

350 

150 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 

0 

15 0 
Kế toán xây dựng 02 25 

10 
0 

0 

30 0 
Pháp luật 03 50 

20 
0 

0 

15 0 
Thiết kế và quản lý website 04 25 

10 
0 

0 

15 0 
Thương mại điện tử 05 25 

10 
0 

0 

15 0 
Bảo hiểm 06 25 

10 
0 

0 

15 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 07 25 

10 
0 

0 

15 0 

 
4 

Hành chính văn phòng 08 25 
10 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả công nhận, xếp loại 

tốt nghiệp THCS, THPT 

(hoặc tương đương) của thí 

sinh. 

- Nhà trường tổ chức nhận 
hồ sơ và xét tuyển nhiều đợt 
trong năm kể từ ngày 01/02 
÷ 20/12/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Marketing 09 25 

10 
0 

0 

15 0 
Thư ký văn phòng 10 25 

10 
0 

0 

750 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Thái Nguyên 
Mã trường: 1202 
(Đường Quang Trung, Thịnh Đán, 
TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 
Tel: (0280) 3.846.610 
Website:www.cdspthainguyen.edu.vn 
Email: tccdsp.edu@hn.vnn.vn 

 

750 

0 

100 

0 

500 50 
Sư phạm mầm non 01 500 

0 
50 

0 

250 50 

5 

Sư phạm tiểu học   03 250 
0 

50 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
môn Văn lớp 12 và thi tuyển 
năng khiếu. 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
môn Toán, Văn lớp 12 và kết 
quả thi tốt nghiệp THPT. 

- Nhận hồ sơ từ: 25/4/2015 

- Ngày xét tuyển và thi năng 
khiếu: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 15/10/2015 

+ Đợt 3: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

600 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Thái Nguyên 
Mã trường: 1203 
(Phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên) 
Tel: (0280) 3.846.630 
Website: caodangytethainguyen.edu.vn 
Email: pdaotaocdyttn@gmail.com 

 

600 

0 

0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 
150 0 

6 

Dược sỹ trung cấp 02 150 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển: 

- Tốt nghiệp THPT, bổ túc 
THPT hoặc tương đương. 

- Kết quả học tập lớp 12 hai 
môn Toán, Sinh lớp 12 theo 
học bạ. 

* Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/7 ÷ 20/8/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

21/8 ÷ 31/8/2015 
* Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/9 ÷ 20/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

21/10 ÷ 31/10/2015 
* Đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

250 0 
Y sỹ 03 250 

0 
0 

0 
50 0 

Dân số Y tế 04 50 
0 

0 
0 

50 0 
Hộ sinh 05 50 

0 
0 

0 

01/11 ÷ 20/12/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

21/12 ÷ 20/12/2015 
* Khu vực tuyển sinh: 
Tuyển thí sinh toàn quốc. 

12. TỈNH YÊN BÁI       

45 0 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật  
Yên Bái 
Mã trường: 1301 
(Tổ 37, phường Yên Thịnh, TP. 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 
Tel: (029) 3.852.290; 
Website: ktktyb.edu.vn 
Email: thnl@yenbai.edu.vn 

 

225 

180 

0 

0 

45 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 45 

0 
0 

0 
0 0 

Trồng trọt 02 25 
25 

0 
0 

0 0 
Chăn nuôi - Thú y 03 40 

40 
0 

0 
0 0 

Quản lý đất đai 04 25 
25 

0 
0 

0 0 
Lâm nghiệp 05 40 

40 
0 

0 
0 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 06 25 
25 

0 
0 

0 0 

 
1 

Khuyến nông lâm 07 25 
25 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

tổng kết các môn học lớp 12 

dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT, hoặc thí sinh 

đã học xong THPT nhưng 

chưa được công nhận tốt 

nghiệp. 

- Ngành 02 ÷ 07: Xét tuyển 

điểm tổng kết các môn học 

lớp 9 dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
+ Đợt 1: 02/5 ÷ 14/8/2015 
+ Đợt 2: 15/8 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 16/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường tổ 
chức dạy chương trình bổ 
túc THPT. 



 

 

195
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

135 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Yên Bái 
Mã trường: 1303 
(Tổ 63, đường Yên Ninh, TP. Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái). Tel: (029) 3.854.854;     
Website: ymc.edu.vn 
Email: cdytyb@ymc.edu.vn 

 

135 

0 

0 

0 

45 0 
Điều dưỡng  01 45 

0 
0 

0 

45 0 
Y sỹ 02 45 

0 
0 

0 

45 0 

 

2 

Hộ sinh 03 45 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Học sinh đã tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển điểm tổng kết các 

môn học các năm THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/10 ÷ 03/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả 
nước và lưu học sinh Lào. 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái 
Mã trường: 1304 
(Km 6 đường Đinh Tiên Hoàng, TP. 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 
Tel: (029) 3.851.815 
Website: yenbaiact.edu.vn 
Email: cvy@moet.edu.vn 

 

80 

80 

0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 01 15 

15 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 15 

15 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 03 25 

25 
0 

0 

0 0 

 
3 

Hội họa 05 25 
25 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tuyển học sinh tốt nghiệp 

THCS. 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển điểm tổng kết các 
môn học lớp 9 và kết quả sơ 

tuyển năng khiếu của thí sinh. 

- Thời gian sơ tuyển: 
+ Đợt 1: 16/3 ÷ 29/5/2015 
+ Đợt 2: 02/6 ÷ 15/8/2015 
+ Đợt 3: 18/8 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian nhận hồ sơ và 
xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/5 ÷ 05/6/2015 
+ Đợt 2: 03/8 ÷ 15/8/2015 
+ Đợt 3: 17/8 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tỉnh Yên Bái. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
04 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  
Sư phạm Yên Bái 

Mã trường: 1305 

(Tổ 53, phường Đồng Tâm, TP. 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 

Tel: (029) 3 852.218 

Website: suphamyenbai.edu.vn 

 

Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 

13. TỈNH SƠN LA       

50 0 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 
và Du lịch Sơn La 

Mã trường: 1402 

(Khu đô thị mới Chiềng Ngần, Tp 
Sơn La, tỉnh Sơn La) 

Tel: (022) 3.752.089 
Email: truongvhntdlsonla1967@gmail.com 

 

195 

145 

0 

0 

0 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc  

01 45 
45 

0 
0 

0 0 
Thanh nhạc 02 10 

10 
0 

0 

30 0 
Thư viện  03 80 

50 
0 

0 

20 0 

 
01 

Quản lý văn hóa  04 60 
40 

0 
0 

- Ngành 01: Thi tuyển năng 
khiếu múa và xét tuyển văn 

hóa THCS. 

- Ngành 02: Thi tuyển năng 

khiếu thanh nhạc và xét 

tuyển văn hóa THCS. 

- Ngành 03, 04: Xét tuyển 
điểm học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Tuyển thí sinh tỉnh Sơn La. 
* Ngành 03: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

01/7 ÷ 30/7/2015 
* Ngành 01, 02, 04: 
- Sơ tuyển từ 01/4 ÷ 
30/6/2015 tại Trung tâm văn 
hóa các huyện. 
- Chung tuyển từ 01/7 ÷ 
30/7/2015 tại Trung tâm văn 
hóa các huyện và tại trường. 



 

 

197
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

180 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Nông lâm Sơn La 
Mã trường: 1401 
(Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 
Sơn, Sơn La). Tel: (022) 3.843.033 
Website: www.cdnlsonla.edu.vn 

 

400 

220 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp   01 60 

30 
0 

0 

30 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật  02 70 

40 
0 

0 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y  03 70 

40 
0 

0 

30 0 
Khuyến nông lâm 04 70 

40 
0 

0 

30 0 
Lâm sinh  05 70 

40 
0 

0 

30 0 

 

2 

Quản lý đất đai 06 60 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
kết quả học tập ở THPT 
hoặc THCS tùy theo đối 
tượng dự tuyển.  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4 ÷ 31/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/8 ÷ 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

710 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sơn La 

Mã trường: 1403 
(Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, 
tỉnh Sơn La). Tel: (022) 3.874.298 
Website: cdsonla.edu.vn 
Email: bantsc14@gmail.com 

 

1000 

290 

0 

0 

150 0 

3 

Sư phạm tiểu học 51 250 
100 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển dựa trên điểm xếp 
hạng năm cuối cấp của từng 
thí sinh đến khi đủ chỉ tiêu 
theo công thức ĐXH = 
ĐTBC (năm cuối cấp) + 
ĐUTKV + ĐUTĐT.  

Trong đó: 

- ĐXH: Điểm của thí sinh 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/07  01/10/2015  

(Riêng ngành 51, 52 chỉ 
nhận hồ sơ đến ngày 
05/8/2015). 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 



 

 

198
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Sư phạm mầm non 52 100 

50 
0 

0 
30 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 53 30 
0 

0 
0 

50 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp  55 50 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý tài nguyên rừng 56 50 
20 

0 
0 

40 0 
Pháp luật 57 60 

20 
0 

0 
40 0 

Hành chính văn thư 58 60 
20 

0 
0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 59 30 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý đất đai 60 50 
20 

0 
0 

40 0 
Hành chính văn phòng 61 60 

20 
0 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch 62 30 

0 
0 

0 

30 0 
Trồng trọt  63 50 

20 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng  64 60 

20 
0 

0 

30 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

65 30 
0 

0 
0 

30 0 
Lâm sinh  66 30 

0 
0 

0 

dùng để xếp hạng trong xét 
tuyển. 

- ĐTBC: Điểm trung bình 
chung năm học cuối cấp của 
thí sinh. 

- ĐUTKV: Điểm ưu tiên theo 
khu vực của thí sinh theo Quy 
chế tuyển sinh. 

- ĐUTĐT: Điểm ưu tiên theo 
đối tượng của thí sinh theo 
Quy chế tuyển sinh. 

   Khi điểm xếp hạng của thí 
sinh ngang nhau thì xếp 
hạng dựa theo thứ tự ưu tiên 
các môn học của năm cuối 
cấp đối với từng ngành cụ 
thể như sau: Toán, Văn, Sử, 
Địa, Lý, Hóa, Sinh. 

   Các cơ sở, đơn vị, tổ chức 
có nhu cầu đào tạo nhân lực 
cho địa phương, Hội đồng 
tuyển sinh nhà trường sẽ quy 
định điểm ưu tiên thêm trong 
xét tuyển. 

+ Đợt 3: 15/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa; 

- Được hưởng tiền hỗ trợ của 
tỉnh (đối với HS có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Sơn La từ 
450000 ÷ 770000đ/tháng tùy 
theo đối tượng); 

- Được giảm học phí theo 
quy định; 

- Được cấp học bổng khuyến 
khích học tập; 

- Được vay tiền để học tập. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y 67 30 

0 
0 

0 

30 0 
Tài chính - Ngân hàng 68 30 

0 
0 

0 

200 0 

Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Sơn La 
Mã trường: 1404 
(Số 79 đường Lò Văn Giá, tổ 4, 
phường Chiềng Lề, Tp. Sơn La) 
Tel: (022) 3.857.961 
Website: www.cdytesonla.edu.vn 
Email: phongdaotao@edu.vn 

 

200 

0 

0 

0 

120 0 
Y sỹ 01 120 

0 
0 

0 

30 0 
Điều dưỡng  02 30 

0 
0 

0 

50 0 

 
04 

Dược sỹ trung cấp 03 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm TBC cả ba năm lớp 10, 

11, 12 (dành cho đối tượng 

đã tốt nghiệp THPT). 

- Nhận hồ sơ: 01/6 ÷ 20/7/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8 ÷ 20/8/2015 
+ Đợt 2: 01/9 ÷ 20/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

14. TỈNH PHÚ THỌ       

120 0 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp 
Phú Thọ 

Mã trường: 1501 
(Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3.673.247; 3.673.243 

Email: truongthnlnsnnpt@gmail.com 

 

180 

60 

0 

0 

50 0 

1 

Chăn nuôi – Thú y 01 80 
30 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THPT, Bổ túc 

THPT, THCS 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Điểm TB lớp 12 học bạ THPT. 

- Điểm TB lớp 9 học bạ  THCS. 

* Ngày xét tuyển và nhận hồ 

sơ tại trường: tháng 8, 9, 10, 

11, 12/2015. 

* Khu vực tuyển sinh: Phú 

Thọ và các tỉnh lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Trồng trọt 02 55 

30 
0 

0 

25 0 
Quản lý đất đai   03 25 

0 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 20 

0 
0 

0 

0 0 Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật 
Phú Thọ 
Mã trường: 1502 
(Phố Thành Công, phường Tiên 
Cát, Việt Trì, Phú Thọ). 
Tel: (0210) 3 843.502 

 

85 

85 

0 

0 

0 0 
Quản lý văn hoá  01 20 

20 
0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây  
(hệ 3 năm) 

02 10 
10 

0 
0 

0 0 
Thanh nhạc (Hệ 3 năm) 03 10 

10 
0 

0 

0 0 Nghệ thuật biểu diễn kịch nói + 
Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian 
dân tộc 

04 10 
10 

0 
0 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn chèo 05 10 

10 
0 

0 

0 0 

2 

Hướng dẫn du lịch 06 25 
25 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển môn 

Văn, Sử lớp 9 hoặc lớp 12. 

- Ngành 02, 04, 05: Xét 

tuyển môn Văn lớp 9 và thi 

năng khiếu. 

- Ngành 03: thi năng khiếu. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/4/2015 

     + Đợt 2: 20/9/2015 

     + Đợt 3: 20/ 12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

Ký túc xá cho học sinh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

160 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ 
Mã trường: 1503 
(Đường Ngyễn Tất Thành, phường 
Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ) 
Tel: (0210) 3 863.839 
Website: www.caodangkinhtept.edu.vn 
Email: kinhtephutho@yahoo.com.vn 

 

370 

210 

0 

0 

30 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 01 100 

70 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 100 

70 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 100 

70 
0 

0 

30 0 
Pháp luật 04 30 

0 
0 

0 

40 0 

3 

Hành chính – Văn thư 05 40 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo 2 môn: Văn, Toán lớp 

12 (đối tượng tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối 

tượng tốt nghiệp THCS) 

- Nhận hồ sơ từ: 15/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 31/8/2015 

     + Đợt 2: 31/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

500 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Phú Thọ 
Mã trường: 1504 
(Phố Cao Bang, phường Trường 
Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 
Tel: (0210) 3 712.377; 3 714.143 
Website: www.cyp.edu.vn 
Email: admin@cyp.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

180 0 

4 

Dược sỹ trung cấp  01 180 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh đã tốt nghiệp PTTH 
hoặc tương đương. 
- Ngành 01: Xét tuyển theo 
học bạ phổ thông điểm tổng 
kết môn Toán, Hóa lớp 12. 
- Ngành 02, 03, 04, 05, 06, 
07: Xét tuyển theo học bạ 
phổ thông điểm tổng kết 
môn Toán, Sinh lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Xét tuyển nhiều đợt trong năm. 
- Tuyển sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Nhà trường có Ký 
túc xá 800 chỗ ở dành cho 
học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Điều dưỡng  02 50 

0 
0 

0 

150 0 
Y sỹ  03 150 

0 
0 

0 

30 0 
Y sỹ Y học cổ truyền 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Hộ sinh  05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 06 30 

0 
0 

0 

30 0 
Kỹ thuật hình ảnh y học 07 30 

0 

0 
 0 

 
 

800 0 

Hệ Trung cấp trong  Trường  Đại  học  
Hùng  Vương 

Mã trường:1505 

(Cơ Sở1: Phường Nông Trang, tp Việt 
Trì, Tỉnh Phú Thọ; Tel: (0210) 3993.369 

Cơ Sở 2: Phường Hùng Vương, thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ; Tel: (0210) 3 820.042 

Website: www. hvu.edu.vn 

Email: info@hvu.edu.vn 

 

800 

0 

0 

0 

+ 0 
Sư phạm mầm non 01 + 

0 
0 

0 

+ 0 

5 

Sư phạm tiểu học 02 + 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
môn Văn lớp 12  và thi Năng 
khiếu   (Dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT, bổ túc 
THPT). 

- Ngành 02: Xét tuyển  điểm 
hai môn Toán, Văn lớp 12  
(Dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT). 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh Phú Thọ. 

- Thí sinh liên hệ với nhà 

trường để biết thông tin ngày 

thi và xét tuyển, hạn nộp hồ 

sơ. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15. TỈNH QUẢNG NINH       

200 0 Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh 

Mã trường: 1701 

(Phường Nam Khê, thành phố 
Uông Bí, t ỉnh Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3.852.009, 3850.400 

 

350 

150 

0 

0 

200 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 01 350 
150 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 
Học sinh tốt nghiệp THPT, 
Bổ túc THPT, THCS. 
* Hình thức tuyển sinh:  
- Xét tuyển điểm môn Văn, Toán 
lớp 12 và điểm thi ĐH, CĐ năm 
2015. 
- Xét tuyển  học bạ lớp 9 từ 
TCCS điểm môn Văn, Toán  
(môn toán hệ số 2) 

- Hạn nhận hồ sơ: 24/11/2015 
- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 
+ Đợt 2: 27/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX dành cho học sinh, sinh 
viên. 

650 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Hạ Long 
Mã trường: 1702 
(Cơ sở 1: P Nam Khê, TP Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh)Tel: (033) 3852798 
 Cơ sở 2A, 2B:  P.Hồng Hải, Hạ 
Long, Quảng Ninh) 
Tel: (o33) 3659.232 
Website:http:/daihochalong.edu.vn 
Email: quocvinh79@gmail.com 

 800 

150 

0 

0 

400 0 
Sư phạm mầm non 01 400 

0 
0 

0 
50 0 

2 Nghiệp vụ lễ tân 02 50 
0 

0 
0 

75 0 
Nghiệp vụ  nhà hàng,  khách sạn 03 75 

0 
0 

0 

75 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 04 75 

0 
0 

0 

50 0 

2 

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 05 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, Bổ túc THPT, 
THCS. 

* Hình thức tuyển sinh:  

- Ngành 01: Xét tuyển điểm  
môn Toán, Ngữ văn lớp 12. 

- Ngành 02, 03, 04, 05: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Sử trong học bạ lớp 12. 

- Ngành 06 ÷ 11: Thi tuyển 
năng khiếu (ngành 06 thi 
Múa,  ngành 07 và 08 thi 
nhạc cụ, ngành 09 thi Thanh 
nhạc). 

- Ngành 10, 11: thi Hình hoạ. 

* Các ngành xét tuyển: 
- Nhận hồ sơ từ: 31/3/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
 + Đợt 1: 30/9/2015 
 + Đợt 2: 30/10/2015 
 + Đợt 3: 30/11/2015 
* Các ngành thi tuyển: 
- Nhận hồ sơ từ: 31/3/2015 
- Thời gian thi tuyển: 
 + Đợt 1: Tháng 5/2015 
 + Đợt 2: Tháng 9/2015 
 + Đợt 3: Tháng 11/2015 
* Vùng tuyển: Tuyển thí 
sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn kịch múa 06 25 

25 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 07 25 

25 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 08 25 

25 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 09 25 

25 
0 

0 

0 0 
Hội hoạ 10 25 

25 
0 

0 

0 0 
Thủ công mỹ nghệ 11 25 

25 
0 

0 

400 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Quảng Ninh 
Mã trường: 1704 
(Phố Hải Sơn, Hồng Hải, Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh) 
Tel: (033) 3 852.798 
Website: www.cdytquangninh.edu.vn 
Email: phongdaotao.cyq@moet.edu.vn 

 

400 

0 

0 

0 

100 0 
Y sĩ  01 100 

0 
0 

0 

150 0 
Dược sĩ trung cấp 02 150 

0 
0 

0 

30 0 
Y sĩ y học cổ truyền 03 30 

0 
0 

0 
100 0 

3 

Điều dưỡng  04 100 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THPT, Bổ túc 
THPT 

* Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển điểm tổng kết lớp 
11 và lớp 12 theo học bạ 
PTTH. 

- Nhận hồ sơ nhiều đợt trong 
năm. Trong đó, đợt 1: Từ 
15/4 ÷ 30/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 05/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX dành cho học sinh, sinh 
viên ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Hộ sinh  05 20 

0 
0 

0 

16. TỈNH BẮC GIANG       

350 0 

Trường Trung cấp ASEAN 
Mã trường: 1805 
(Tòa nhà 4C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường. Hoàng Văn Thụ, tp. Bắc Giang) 
Tel: (0240) 3824955, Fax: (0240) 3824956 
Email: info@au.edu.vn 
Website: www.au.edu.vn 

 

650 

300 

0 

0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

25 
0 

0 

25 0 
Thư ký văn phòng 02 50 

25 
0 

0 

25 0 
Chăn nuôi - Thú y 03 50 

25 
0 

0 

50 0 
Dược sỹ trung cấp 04 50 

0 
0 

0 

25 0 
Nghiệp vụ lễ tân 05 50 

25 
0 

0 

25 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 06 50 

25 
0 

0 

25 0 
Hướng dẫn du lịch 07 50 

25 
0 

0 

150 0 

1 

Kỹ thuật chế biến món ăn 08 300 
150 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THCS, THPT, 
Bổ túc THPT. 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Ngành 01: Toán, Lý. 

- Ngành 02, 05, 06, 07, 08: 
Văn, Tiếng Anh. 

- Ngành 03, 04: Toán, Sinh. 

- Thời gian xét tuyển liên tục 
trong năm. 

- Tuyển thí sinh trên toàn 
quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 60 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Bắc Giang 
Mã trường: 1801 
(Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) 
Tel: (0240) 3 854.557 
Web: www.bgset.edu.vn 
Email: thktkithuat@bacgiang.edu.vn 

 

150 

90 

100 

40 

30 30 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

20 
30 

0 
30 30 

Chăn nuôi - Thú y 02 60 
30 

30 
0 

0 0 

2 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 03 40 
40 

40 
40 

- Ngành 01, 03: Xét tuyển 

điểm hai môn Văn, Toán lớp 

12 (dành cho thí sinh THPT) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

THCS). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Sinh. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/4 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: từ 20/8/2015 
+ Đợt 2: từ 20/10/2015 
+ Đợt 3: từ 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tỉnh Bắc Giang và lân cận. 
* Ghi chú: Nhà trường có  
KTX cho học sinh ở xa có 
nhu cầu. 

30 0 
Trường Trung cấp Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch Bắc Giang 
Mã trường: 1802 
(Xương Giang, Quán Thành, tp. Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang) 
Tel: (0240) 3.522. 431 
Email: trunghocvhntbg@bacgiang.edu.vn 

 

140 

110 

0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 01 10 

10 
0 

0 
0 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ 02 15 
15 

0 
0 

0 0 Ngành biểu diễn nhạc cụ truyền 
thống 

03 10 
10 

0 
0 

0 0 
Organ  04 10 

10 
0 

0 
0 0 

3 

Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian 
dân tộc 

05 10 
10 

0 
0 

- Nội dung thi tuyển và xét 
tuyển cụ thể từng ngành hai 
môn bắt buộc. 
 - Đối với các ngành năng 
khiếu:  
 +) Môn chung: Ngữ văn (Xét 
điểm TK lớp 9 hoặc lớp 12) 
 +) Môn thi chuyên ngành: 
  Ngành 01, 02: Thẩm âm, 
tiết tấu, cao độ (hát 02 ca 
khúc tự chọn) 
 Ngành 03, 04: Thẩm âm, tiết tấu, 
cao độ (đánh một bản nhạc trên 
một nhạc cụ tự chọn) 
 Ngành 05: Thẩm âm, tiết 
tấu, năng khiếu múa (hình 
thể, độ dẻo...) 

- Nhận hồ sơ từ: 01/2015 

- Ngày thi và xét tuyển: 

+ Xét tuyển sinh liên tục từ 

06/4/2015  

+ Thi tuyển: 

Đợt 1: 06, 07/6/2015 

Đợt 2: 15, 16/8/2015 

Các đợt tiếp theo: tuyển sinh 

liên tục từ 17/8 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu  

tại tỉnh Bắc Giang. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Hội họa 06 10 

10 
0 

0 

15 0 
Văn thư lưu trữ 07 15 

0 
0 

0 

0 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 08 15 

15 
0 

0 

0 0 
Ngành quản lý thể dục thể thao 09 15 

15 
0 

0 

0 0 
Hướng dẫn du lịch 10 15 

15 
0 

0 

0 0 
Quản lý thể dục thể thao 11 15 

15  
0 

0 

 Ngành 06: Vẽ họa chì (đen 
trằng), vẽ tranh bố cục (màu 
bột hoặc màu nước) 
- Đối với các ngành NVVH, 
TT&DL: 
 Ngành 07: Xét điểm TB 
môn Văn, Lịch sử lớp 12 
 Ngành 08: Xét điểm TB 
môn Văn, Lịch sử lớp 9 
Ngành 10: Xét điểm TB môn 
Văn, sinh lớp 9. 
* Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THCS, THPT hoặc 
tương đương. 

500 0 
Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 

Mã trường: 1803 
(Số 147 Thánh Thiên, phường Lê 
Lợi, tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 
Tel: (0240) 3 854.542 
Email: Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn 

 

500 

0 

0 

0 

100 0 
 Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

150 0 
 Y sỹ  02 150 

0 
0 

0 

50 0 

4 

Y sỹ y học cổ truyền 03 50 
0 

0 
0 

- Xét tuyển tổng điểm hai 

môn Toán, Sinh của lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: học 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
Từ tháng 2/2015 đến tháng 
11/2015. 
- Thời gian xét tuyển đợt 1: 
từ 01/3/2015 và xét nhiều 
đợt trong năm 
- Vùng tuyển: 
+ Hệ trong ngân sách: tuyển 
học sinh có hộ khẩu tại tỉnh 
Bắc Giang 
+ Hệ ngoài ngân sách: tuyển 
học sinh có hộ khẩu tại tỉnh 
Bắc Giang và các tỉnh khác 
trên toàn quốc. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 02 200 

0 
0 

0 

800 0 
Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang 

Mã trường: 1804 

(Làn 2 đường Minh Khai, tp. Bắc Giang) 

Tel: (0240) 3 825.529 

Email: yduocbacgiang@gmail.com 

 

800 

0 

0 

0 

300 0 
Y sỹ  01 300 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 02 100 

0 
0 

0 

400 0 

5 

Dược sỹ trung cấp 03 400 
0 

0 
0 

 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét học 

lực phổ thông lớp 12 

- Đối tượng tuyển sinh: học 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương, tốt nghiệp từ 

TCCN trở lên. 

 

 

- Nhận hồ sơ từ: 15/3/2015 

- Ngày xét tuyển:  

Đợt 1: 15/6/2015 

Xét nhiều đợt trong năm 

- Tuyển học sinh cả nước. 

600 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Ngô Gia Tự Bắc Giang 

Mã trường: 1806 

(xã Quế Nham, huyên  Tân Yên, tỉnh 
Bắc Giang) 

Tel: (0240)  3854 230 

Website: http://cdbacgiang.edu.vn 

Mail: banbientap@cdbacgiang.edu.vn 

 

600 

0 

0 

0 

600 0 

6 

Sư phạm mầm non 

 

600 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển: học sinh 
đã tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 
- Hình thức tuyển: xét tuyển 
hai môn Toán và Văn lớp 12 
THPT hoặc tương đương; thi 
hai môn năng khiếu Hát và 
Đọc, kể diễn cảm. 

- Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ 01/8 
đến 25/8/2015. 
Thi năng khiếu ngày 27, 28/8/2015. 
Xét tuyển từ 03/9 đến 07/9/2015. 
- Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 01/10 đến 
25/10/2015. 
Thi năng khiếu ngày 27, 28/10/2015. 
Xét tuyển từ 29/10 đến 31/10/2015. 
- Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 01/11 
đến 25/11/2015. 
Thi năng khiếu ngày 27, 28/11/2015. 
Xét tuyển từ 03/12 đến 05/12/2015. 
- Vùng tuyển: tuyển thí sinh 
có hộ khẩu thường trú tại 
tỉnh Bắc Giang 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

17. TỈNH HÒA BÌNH       

350 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Hoà Bình  
Mã trường: 2301 
(Tổ 18, đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, 
Tp Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình)  
Tel: (0218) 3.858.028 

Website: kinhtekythuathoabinh.edu.vn 
Email:phongdaotaoktkthb@gmail.com 

 

500 

150 

0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý và Kinh doanh nônghiệp 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Chăn nuôi và Thú y 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Lâm sinh 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Trồng trọt 05 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Bảo vệ thực vật 06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tin học ứng dụng 07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Khuyến lâm nông 08 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

 
1 

Kế toán xây dựng 09 + 
+ 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển:  

- Môn Toán + Văn 

- Điểm thi tốt nghiệp hoặc 

điểm học bạ năm cuối cấp 

- Nhận hồ sơ: 15/4 ÷ 15/12/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 8/2015 

+ Đợt 2: 11/2015 

+ Đợt 3: 12/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Hòa 

Bình và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Học sinh thuộc 

diện chính sách được hưởng 

trợ cấp xã hội, học sinh học 

tập đạt kết quả khá giỏi được 

hưởng học bổng khuyến 

khích theo qui định. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Quản lý danh nghiệp 10 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Phát triển nông nghiệp nông thôn 11 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý tài nguyên rừng 12 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán hành chinh sự nghiệp 13 + 

+ 
0 

0 

+  
Ngành pháp luật 14 + 

+ 
 

 

+ 0 
Quản lý Nông trại 15 + 

+ 
0 

0 

600 0 
Trường Trung cấp Y tế Hoà Bình  

Mã trường: 2302 

(Phường Đồng Tiến, TP. Hoà Bình, tỉnh 
Hòa Bình). Tel: (0218)3.895.433 

Email: nqphi@yahoo.com 

 

600 

0 

0 

0 

400 0 
Y sỹ   01 400 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  02 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh  03 50 

0 
0 

0 

50 0 

 
2 

Dân số Y tế 04 50 
0 

0 
0 

- Tuyển thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Sinh lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Đợt 1: 01/3 ÷ 30/7/2015 

        Đợt 2:  01/8 ÷ 30/11/2015 
- Thời gian xét tuyển  

Đợt 1: 02/8/2015 

Đợt 2: 01/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Hoà Bình  

Mã trường: 2303 

(Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm 
Mát, TP. Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình)  

Tel: (0218) 3.858.932 

Website: cdsphoabinh.edu.vn 

Email: cd.sup@hoabinh.edu.vn 

 200 

0 

100 

0 

200 100 

 
3 

Sư phạm mầm non  01 200 
0 

100 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
- Điểm xét tuyển là điểm thi 
tốt nghiệp THPT, BT THPT. 
- Đối tượng: Thí sinh có hộ 
khẩu Hòa Bình 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng: Thí sinh chưa qua 
đào tạo hiện đang công tác tại 
các trường Mầm non (Trong và 
ngoài công lập) trên địa bàn Tỉnh 
Hòa Bình. 
- Thí sinh có hộ khẩu Hòa bình. 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
- Nhận hồ sơ từ: 15/6/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 
+ Đợt 2: 20/9/2015 
+ Đợt 3: 15/11/2015 

- Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu 
Hòa Bình. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Nhận hồ sơ và xét tuyển theo qui 
định của sở GD&ĐT Hòa Bình. 

18. TỈNH VĨNH PHÚC       

300 0 
Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc 
Mã trường: 1601 
(Phường Đồng Tâm, tp. Vĩnh Yên, 
Vĩnh Phúc) 
Tel: (0211) 3.867.125 
Email: tcccvp@yahoo.com.vn 

 

300 

0 

0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 

0 
0 

0 

100 0 

 
1 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 100 
0 

0 
0 

- Xét tuyển điểm hai môn 
Toán, Lý lớp 12 (dành cho 
thí sinh  đã học xong THPT, 
bổ túc THPT hoặc đã học 
xong THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp). 

- Xét tuyển bằng tốt nghiệp 
đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp, trung cấp 
nghề, sơ cấp. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

30/4 ÷ 30/6/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/7 ÷ 30/7/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

70 0 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Vĩnh Phúc 
Mã trường: 1605 
(Đường Nguyễn Tất Thành, phường 
Tích Sơn, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 
Tel: (0211) 3.861.380 
Website: www.vinhphucact.edu.vn  
Email: truongvhnt@gmail.com  

 145 

75 

0 

0 

10 0 
Quản lý văn hóa 01 10 

0 
0 

0 
25 0 

Hướng dẫn du lịch 02 25 
0 

0 
0 

10 0 
Thư viện 03 10 

0 
0 

0 
10 0 

Thanh nhạc (2 năm) 04 10 
0 

0 
0 

0 0 
Thanh nhạc (4 năm)  05 10 

10 
0 

0 

05 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây (2 năm) 06 05 

0 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây (4 năm) 07 05 

05 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây (6 năm) 08 08 

08 
0 

0 

0 0 
Nhạc công kịch hát dân tộc (4 năm)  09 05 

05 
0 

0 

0 0 

 
2 

Nhạc công kịch hát dân tộc (6 năm)  10 07 
07 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm ba môn Văn, Sử, 
Địa lớp 12. 

- Ngành 04, 06: Xét tuyển 
điểm môn Văn, Sử lớp 12 và 
thi tuyển Thẩm âm, Tiết tấu, 
Hát (khả năng nhạc cụ). 

- Ngành 05, 07, 09: Xét 
tuyển điểm môn Văn, Sử lớp 
8 và thi tuyển Thẩm âm, Tiết 
tấu, Hát (khả năng nhạc cụ). 

- Ngành 08, 10: Xét tuyển 
điểm môn Văn, Sử lớp 5 và 
thi tuyển Thẩm âm, Tiết tấu, 
Đàn - khả năng nhạc cụ. 

- Ngành 11: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Sử lớp 9 và thi 
tuyển Thẩm âm, Tiết tấu. 

- Ngành 12: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Sử lớp 8 và thi 
tuyển Thẩm âm, năng khiếu 
múa. 

- Ngành 13: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Sử lớp 5 và thi 
tuyển Thẩm âm, năng khiếu 
múa. 

- Ngành 14: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Toán lớp 12 và thi 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 20/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/8 ÷ 20/11/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Vĩnh Phúc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn chèo (3 năm) 11 05 

05 
0 

0 

0 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc (4 năm) 

12 10 
10 

0 
0 

0 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc (6 năm) 

13 15 
15 

0 
0 

10 0 
Hội họa (2 năm) 14 10 

0 
0 

0 

0 0 
Hội họa (4 năm) 15 10 

10 
0 

0 

tuyển Hình họa, Trang trí. 

- Ngành 15: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Toán lớp 8 và thi 
tuyển Hình họa, Trang trí. 

600 50 
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc 

Mã trường: 1606 
(Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 

Tel: (0211) 3.860.758 

Website: yduocvinhphuc.edu.vn 
Email:  tcytvp@vinhphuc.edu.vn   

ytevinhphuc@moet.edu.vn  

 600 

0 

50 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

250 50 
Dược sỹ trung cấp 03 250 

0 
50 

0 

250 0 

 
3 

Y sỹ 04 250 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 04: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Sinh lớp 12. 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa lớp 12. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 03: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Hóa lớp 12 và chứng 
chỉ dược tá hoặc bằng TCCN trở 
lên cùng nhóm ngành học. 

* Đối với đào tạo văn bằng 
2 chính quy: 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa lớp 12 và 
có bằng TCCN trở lên. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Sinh lớp 12 
và có bằng TCCN trở lên. 

- Nhận hồ sơ liên tục từ 
tháng 02/2015. 

- Nhà trường xét tuyển liên 
tục nhiều đợt từ tháng 
3/2015. 

- Tuyển thí sinh trong cả 
nước. 

* Ghi chú: Hệ văn bằng 2 
thời gian đào tạo 1 năm, 
người có bằng tốt nghiệp 
TCCN trở lên không thuộc 
nhóm ngành sức khoẻ phải 
học thêm chứng chỉ chuyển 
đổi sang cùng nhóm ngành 
học. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

410 130 

Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 
Mã trường: 1607 
(Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 
Tel: (0211) 3.861.938 
Website: www.vtec.edu.vn  
Email: caodang.cka@moet.edu.vn  

 410 

0 

130 

0 

70 30 
Kế toán hành chính sự nghiệp 01 70 

0 
30 

0 
30 0 

Quản lý doanh nghiệp 02 30 
0 

0 
0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  03 50 

0 
0 

0 
30 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 30 
0 

0 
0 

30 0 
Cơ khí chế tạo  05 30 

0 
0 

0 
60 0 

Chăn nuôi - Thú y 06 60 
0 

0 
0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  07 30 

0 
0 

0 
30 40 

Thủy lợi tổng hợp  08 30 
0 

40 
0 

30 30 
Điện công nghiệp và dân dụng 09 30 

0 
30 

0 

30 0 
Trắc địa - Địa hình - Địa chính 10 30 

0 
0 

0 

20 0 

 
4 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 11 20 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học tập ở THPT của 

thí sinh. 

Thí sinh liên hệ với nhà 

trường để biết thời gian nhận 

hồ sơ, thời gian xét tuyển và 

khu vực tuyển sinh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 30 
Thống kê 12 0 

0 
30 

0 

1050 0 

Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Vĩnh Phúc  
Mã trường: 1608 
(Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 
Tel: (0211) 3.868.247; 3.868.188 
Website: caodangvinhphuc.edu.vn  
Email: cdspvinhphuc@gmail.com  

 

1050 

0 

0 

0 

950 0 
Sư phạm mầm non 01 950 

0 
0 

0 
100 0 

 
5 

Sư phạm tiểu học 02 100 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
TB các môn lớp 12 và thi 
tuyển năng khiếu hát, kể 
chuyện. 
- Ngành 02: Xét tuyển điểm trung 
bình các môn học lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian thi tuyển và xét 

tuyển: nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

19. TỈNH BẮC NINH       

300 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Công thương - CCI 
Mã trường: 1903 
(Số 331 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, tp. 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3.874.078; Fax: (0241) 3.874.078 
Website: www.tuyensinhcci24h.edu.vn  
Email: vptuyensinhcci@gmail.com  

 

500 

200 

 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

70 
0 

0 
20 0 

Tài chính - Ngân hàng  02 70 
50 

0 
0 

30 0 
Tin học ứng dụng  03 80 

50 
0 

0 
30 0 

 
1 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 
70 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 
- Ngành 03, 04, 05: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Lý lớp 12 (dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/3 ÷ 31/12/2015 

- Liên hệ với nhà trường để 
biết thông tin chi tiết về ngày 
xét tuyển. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông 05 150 

120 
0 

0 

600 100 

Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh 
Mã trường: 1904 
(Số 600 Lý Thái Tổ, P. Đông Ngàn, 
TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 6.282.716  
Email: 
tcktktduoctuetinh.bacninh@moet.edu.vn 

 600 

0 

100 

0 

500 100 
Dược sỹ trung cấp 01 500 

0 
100 

0 
100 0 

 
2 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa lớp 12. 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Văn lớp 12 

- Nhận hồ sơ từ: 02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 6/2015 

     + Đợt 2: 11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

415 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Thương mại số 1 
Mã trường: 1905 
(Số 331 Ngô Gia Tự, tp. Bắc Ninh, 
Bắc Ninh) 
Tel: (043) 7.648.550; 7.647.284  
Email: 
tcktcnthanglong.sobacninh@moet.edu.vn 

 

500 

85 

0 

0 

25 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 01 30 

5 
0 

0 
35 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 40 
5 

0 
0 

25 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 03 30 

5 
0 

0 
40 0 

Tin học ứng dụng 04 50 
10 

0 
0 

25 0 

 
3 

Kế toán xây dựng 05 30 
5 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm học bạ THPT (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc học bạ THCS 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS) tùy đối tượng dự 

tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:   

01/02 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển từ 

tháng 3 đến tháng 12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 50 

10 
0 

0 
40 0 

Thú y 07 50 
10 

0 
0 

25 0 
Tài chính - Ngân hàng 08 30 

5 
0 

0 
25 0 

Hành chính văn thư 09 30 
5 

0 
0 

25 0 
Hướng dẫn du lịch 10 30 

5 
0 

0 
30 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 11 35 
5 

0 
0 

30 0 Quản lí kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống 

12 35 
5 

0 
0 

25 0 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn 
thông 

13 30 
5 

0 
0 

25 0 
Quản lí doanh nghiệp 14 30 

5 
0 

0 

+ + 

Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật 
Bắc Ninh 
Mã trường: 1906 
(Số 25, đường Thiên Đức, phường 
Vệ An, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3.815.567;  3.825.983  
Email: tcvhnt.bacninh@moet.edu.vn  

 160 

+ 

240 

+ 

+ 0 
Hội họa 01 10 

+ 
0 

0 

+ 0 

 
4 

Thanh nhạc 02 15 
+ 

0 
0 

- Ngành 01 ÷ 06: Xét tuyển 
điểm tổng kết môn văn lớp 
12 (hệ tuyển THPT) hoặc 
lớp 9 (hệ tuyển THCS) và thi 
tuyển môn năng khiếu theo 
từng ngành 

- Ngành 07 ÷ 11: Xét tuyển 
điểm tổng kết môn Văn, Sử 
lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 
- Ngày thi và xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20, 21/8/2015 
+ Đợt 2: 08, 09/10/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 



 

 

218
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 03 10 

+ 
0 

0 
+ 0 

Organ 04 10 
+ 

0 
0 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 05 10 

+ 
0 

0 
+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ 06 30 
+ 

0 
0 

+ 0 
Thư viện 07 15 

+ 
0 

0 
+ + 

Quản lý văn hoá 08 15 
+ 

60 
+ 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 09 15 

+ 
60 

+ 
+ + 

Sư phạm mỹ thuật 10 15 
+ 

60 
+ 

+ + 
Sư phạm âm nhạc 11 15 

+ 
60 

+ 

1700 150 
Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Ninh 
Mã trường: 1907 
(phường Khúc Xuyên, tp. Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 2.460.246  
Email: yduocbacninh@yahoo.com.vn 

 

1800 

100 

200 

50 

500 50 
Y sỹ                               01 500 

0 
50 

0 

150 0 

 
5 

Điều dưỡng                     02 150 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Đã tốt nghiệp THPT, xét 
điểm học bạ THPT (Xét 
điểm học bạ lớp 12 các môn 
Toán, Hóa, Sinh). 

+ Đã tốt nghiệp THCS, xét 
điểm học bạ THPT (Xét 
điểm học bạ lớp 9 các môn 
Toán, Hóa, Sinh). Không 
đào tạo ngành Y sỹ. 

- Nhận hồ sơ từ: tháng 
02/2015. 

- Liên hệ với nhà trường để 
biết chi tiết về thời gian xét 

tuyển. 

* Để biết thêm thông tin chi 
tiết truy cập tại Website: 
http://yduocbacninh.com 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

800 100 
Dược sỹ trung cấp          03 900 

100 
150 

50 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp    04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng          05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng   06 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch           07 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hành chính văn phòng    08 50 

0 
0 

0 

+ Đào tạo Y sỹ, Dược sỹ  hệ 
01 năm đối với các thí sinh 
đã tốt nghiệp TCCN trở lên 
thuộc nhóm ngành sức khỏe.  
* Hình thức đào tạo VLVH: 

Đối tượng tuyển sinh và tiêu 
chí xét tuyển như hình thức 
đào tạo chính quy (Học 
ngoài giờ hành chính). 

400 0 
Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh 
Mã trường: 1908 
(Đồi Búp Lê, phường Vũ Ninh, tp. 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 
Tel: (0241) 3.822.895 
Email: tcyte.sobacninh@moet.edu.vn 

 

400 

0 

0 

0 

150 0 
Điều dưỡng  01 150 

0 
0 

0 
150 0 

Hộ sinh 02 150 
0 

0 
0 

50 0 
Dược sỹ trung cấp 03 50 

0 
0 

0 
50 0 

 
6 

Y sỹ 04 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 04: Xét 
tuyển điểm môn Toán, Sinh 

học lớp 12. 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Hóa học lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ tháng 3/2015 

- Liên hệ với nhà trường để 

biết chi tiết về thời gian xét 

tuyển. 

- Tuyển thí sinh tỉnh Bắc 
Ninh và các tỉnh lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 

Hệ Trung cấp  trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Bắc Ninh 
Mã trường: 1909 
(Số 12A Đường Bình Than, Khu 10, 
phường Đại Phúc, tp. Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh) 
Tel: (02413. 856.413; 02413.855.329) 
Website: www.cdspbacninh.edu.vn  
Email: cdspbacninh@gmail.com    

400 

0 

0 

0 

140 0 
Sư phạm tiểu học 01 140 

0 
0 

0 

140 0 
Sư phạm mầm non 02 140 

0 
0 

0 

30 0 
Sư phạm âm nhạc 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Sư phạm mỹ thuật 04 30 

0 
0 

0 
30 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 05 30 
0 

0 
0 

30 0 

 
7 

Hành chính văn phòng 06 30 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: xét 

tuyển điểm tổng kết hai môn 

Văn, Toán lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Xét tuyển liên tục vào ngày 
20 hàng tháng. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Thí sinh phải 
đóng kinh phí đào tạo theo 

quy định. 

300 0 
Trường Trung cấp Điều dưỡng Bắc Hà 

Mã trường: 1910 

(Số 89 Ngô Gia tự, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh) 

Tel: 02413 759 567 

Website:trungcapdieuduongbacha.edu.vn  

 

300 

0 

0 

0 

300 0 

 
8 

Điều dưỡng  01 300 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp 

THPT hoặc THCS của thí 

sinh. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
Tháng 8,9,10,11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20. TỈNH HẢI DƯƠNG       

+ 0 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
và Du lịch Hải Dương         

Mã trường: 2103 

(Số 30, phố Tống Duy Tân, phường Ngọc 
Châu, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 

Tel: (0320) 3.847.906 

 205 

+ 

0 

0 

+ 0 
Thanh nhạc 01 20 

+ 
0 

0 

+ 0 
Organ 02 15 

+ 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 0 

0 
0 

0 

+ 0 
Hội họa 04 10 

+ 
0 

0 

+ 0 
Nghệ thuật biểu diễn chèo 05 10 

+ 
0 

0 

+ 0 
Sư phạm âm nhạc 06 20 

+ 
0 

0 
+ 0 

Sư phạm mỹ thuật 07 20 
+ 

0 
0 

+ 0 
Biên đạo múa 08 15 

+ 
0 

0 
+ 0 

Thiết kế đồ họa 09 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

 
1 

Hành chính Văn thư 10 30 
+ 

0 
0 

- Ngành 01 ÷ 09: Xét tuyển 
theo điểm học bạ lớp 12 

hoặc lớp 9 và thi môn năng 

khiếu phù hợp với ngành dự 

tuyển. 

- Ngành 10 ÷ 12: Xét tuyển 

điểm học bạ lớp 12 hoặc lớp 

9 tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ: 15/3 ÷ 08/12/2015 

- Thời gian xét tuyển và thi 
tuyển: 

+ Đợt 1: 24, 25/8/2015 
+ Đợt 2: 15, 16/12/2015 

- Tuyển sinh có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Hải 

Dương và khu vực lân cận: 

Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng 

Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Báo chí 11 30 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý văn hóa 12 25 

+ 
0 

0 

750 0 Trường Trung cấp Y tế Hải Dương 
Mã trường: 2104 
(Số 239, Nguyễn Lương Bằng, phường 
Thanh Bình, tp. Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương). Tel: (0320) 3.892.302 
Email: huyhathyt@yahoo.com.vn 

 750 

0 

0 

0 

250 0 
Điều dưỡng 01 250 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 02 50 

0 
0 

0 

450 0 

 
2 

Y sỹ 03 450 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm tổng kết môn 

Toán, Sinh của năm lớp 12 

theo học bạ THPT 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/02 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 20/5 ÷ 30/5/2015 
+ Đợt 2: 25/9 ÷ 30/11/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
* Ghi chú: Chỉ xét tuyển 
những thí sinh có đầy đủ hồ 
sơ theo quy định. Nhà 
trường có ký túc xá cho học 
sinh diện chính sách. 

1110 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Hải Dương 
Mã trường: 2105 
(Đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 
Tel: (0320) 3.898.010 
Email: phongdaotao.C21@moet.edu.vn 

 

1520 

410 

0 

0 

500 0 
Sư phạm mầm non 01 700 

200 
0 

0 

70 0 

 
3 

Sư phạm thể dục thể thao 02 100 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Toán lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ: 15/3 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: 15/9/2015  

    + Đợt 2: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Quản lý thiết bị trường học 03 40 

10 
0 

0 
30 0 

Tin học ứng dụng 04 40 
10 

0 
0 

30 0 
Sư phạm mỹ thuật 05 40 

10 
0 

0 
30 0 

Sư phậm âm nhạc 06 40 
10 

0 
0 

30 0 
Marketing 07 40 

10 
0 

0 
30 0 

Kế toán doanh nghiệp 08 40 
10 

0 
0 

30 0 
Công tác xã hội 09 40 

10 
0 

0 
30 0 

Văn thư - Lưu trữ 10 40 
10 

0 
0 

30 0 
Quản lí và bán hàng siêu thị 11 40 

10 
0 

0 

30 0 
Quản lý kho hàng 12 40 

10 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 13 40 

10 
0 

0 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y 14 40 

10 
0 

0 

30 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 15 40 

10 
0 

0 

30 0 
Quản lý đất đai 16 40 

10 
0 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Thủy lợi tổng hợp 17 40 

10 
0 

0 

30 0 
Cơ điện nông nghiệp 18 40 

10 
0 

0 

30 0 
Nuôi trồng thủy sản 19 40 

10 
0 

0 

30 0 
Phát triển nông nghiệp, nông thôn 20 40 

10 
0 

0 

21. TỈNH HƯNG YÊN       

390 0 
Trường Trung cấp  Kinh tế và Công nghệ 
Lương Tài       

Mã trường: 2201 
(Xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên) 

Tel: (0321) 3.998.060 

Email:  tcluongtai@gmail.com 

 

470 

80 

0 

0 

250 0 
Pháp luật 01 300 

50 
0 

0 

50 0 
Hành chính - Văn thư 02 80 

30 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 30 

0 
0 

0 

30 0 

 
1 

Tin học ứng dụng 05 30 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
kết quả thi tốt nghiệp THCS 

hoặc THPT tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

25/2 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: Xét 
tuyển nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 90 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu  
Mã trường: 2203 
(Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) 
Tel: (0321) 3.713.108 
Email: tohieu@gmail.com  

 

300 

0 

90 

0 

60 30 
Chăn nuôi - Thú y 01 60 

0 
30 

0 

80 60 
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 02 80 

0 
60 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 80 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai 04 50 

0 
0 

0 

30 0 

 
2 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 05 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển theo Bằng tốt 

nghiệpTHPT, THCS. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Xét tuyển theo Bằng tốt 

nghiệp THPT,THCS, Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp năm 

2015, học bạ. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 01/11/2015 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ xét tuyển và 

mở lớp phù hợp với sự đăng 

ký, hợp đồng từng huyện. 

* Khu vực tuyển sinh: 

Tuyển sinh trên địa bàn tỉnh. 

60 0 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
và Du lịch Hưng Yên  

Mã trường: 2204 

(Đường Nguyễn Văn Linh, phường 
An Tảo,  tp.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

Tel: (0321) 3.519.589 

Email: 2204@moet.edu.vn  

 

125 

65 

0 

0 

30 0 
Quản lý văn hóa  01 30 

0 
0 

0 

0 0 

 
3 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 02 10 
10 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Học sinh tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc bổ túc THPT. 
* Tiêu chí xét tuyển: 
- Ngành 01, 05: Xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Sử lớp 12.  
- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
môn Văn lớp 9 (đối với học sinh 
tốt nghiệp THCS), môn Văn lớp 
12 (đối với học sinh tốt nghiệp 
THPT) và thi tuyển môn năng 
khiếu: Hát, Tiểu phẩm. 
- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/4 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
 
 



 

 

226
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Sáng tác âm nhạc 03 15 

15 
0 

0 

0 0 
Hội họa 04 10 

10 
0 

0 

30 0 
Công tác xã hội 05 30 

0 
0 

0 

15 0 
Đồ họa vi tính 06 15 

0 
0 

0 

15 0 
Thiết kế thời trang 07 15 

0 
0 

0 

môn Văn lớp 9 (đối với học 
sinh tốt nghiệp THCS), môn 
Văn lớp 12 (đối với học sinh 
tốt nghiệp THPT) và thi 
tuyển môn năng khiếu: Hát, 
Thẩm âm, tiết tấu. 
- Ngành 04, 06: Xét tuyển 
điểm môn Văn lớp 9 (đối với 
học sinh tốt nghiệp THCS), 
môn Văn lớp 12 (đối với học 
sinh tốt nghiệp THPT) và thi 
tuyển môn năng khiếu: Hội 
họa và Trang trí. 

400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Hưng Yên 
Mã trường: 2206 
(Đường Tuệ Tĩnh, phường An Tảo, 
tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 
Tel: (0321) 3.865.502 
Email: www.caodangyhy.edu.vn  

 

400 

0 

0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh  02 50 

0 
0 

0 

50 0 
Y sỹ Y học cổ truyền 03 50 

0 
0 

0 

100 0 
Dược sỹ trung cấp 04 100 

0 
0 

0 

100 0 

 
4 

Y sỹ 05 100 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 05: Xét 
tuyển điểm tổng kết hai môn 
Toán, Sinh trong học bạ lớp 
12. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
tổng kết hai môn Toán, Hóa 
trong học bạ lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển nhiều 
đợt trong năm cho đến khi 

đủ chỉ tiêu. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
đầy đủ cơ sở vật chất và khu 
KTX cho học sinh, sinh 
viên. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

22. TỈNH HÀ NAM       

750 0 

Trường Trung cấp Y - Dược Hà Nam 
Mã trường: 2401 
(Đường Trần Văn Chuông, phường Lê 
Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam) 
Tel: (0351) 3.501.455 
Email: tcbkhanam@yahoo.com  

 

750 

0 

100 

0 

300 50 
Y sỹ 01 300 

0 
50 

0 
50 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 02 50 
0 

0 
0 

150 50 
Dược sỹ trung cấp 03 150 

0 
50 

0 
100 0 

Điều dưỡng 04 100 
0 

0 
0 

50 0 
Hộ sinh 05 50 

0 
0 

0 
50 0 

Hành chính -Văn thư 06 50 
0 

0 
0 

50 0 

 
1 

Kế toán doanh nghiệp 07 50 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Ngành 01, 04, 05: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Sinh và điểm tổng kết cả 
năm lớp 12.  

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Lý và điểm 
tổng kết cả năm lớp 12.   

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa và điểm 
tổng kết cả năm lớp 12.   

- Ngành 06, 07: Xét tuyển 
điểm hai môn Văn, Toán và 
điểm tổng kết cả năm lớp 12.  

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT, 
BTVH, THCS. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3  31/11/2015 

- Thời gian xét tuyển chia 
làm nhiều đợt trong năm, bắt 
đầu từ 15/3  15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

- Địa điểm nhận hồ sơ tại các 
cơ sở:  

1. Trường Trung cấp Y 
Dược Hà Nam, Tổ 26, 
phường Lê Hồng Phong, Tp. 
Phủ Lý, Hà Nam. 

2. Phân hiệu tại Đắk Lắk, số 
537 – 585 đường Lê Duẩn, 
phường EATAM, tp. Buôn 
Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. 

650 150 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Hà Nam 
Mã trường: 2403 
(Đường Lý Thường Kiệt, - phường Lê 
Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). 
Tel: (0351) 3.854.533 
Website: www.cdhanam.edu.vn  
Email: tuyensinh.c24@moet.edu.vn  

 

700 

50 

200 

50 

450 100 

 
2 

Sư phạm mầm non 01 500 
50 

150 
50 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01: Thi tuyển năng 
khiếu môn Đọc kể diễn cảm 
và Hát. 
- Ngành 02: Thi tuyển năng khiếu 
môn Thẩm âm tiết tấu và Hát. 
- Ngành 03: Thi tuyển năng 
khiếu môn Hình họa chì và 
Vẽ trang trí. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 
- Tổ chức xét thi tuyển nhiều 
đợt trong năm. 
    + Đợt 1: 20/8/2015 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Tổ chức xét thi tuyển nhiều 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Sư phạm âm nhạc 02 50 

0 
0 

0 

75 0 
Sư phạm mỹ thuật 03 75 

0 
0 

0 

75 50 
Thư viện - Thiết bị trường học 04 75 

0 
50 

0 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
tổng kết 3 năm THPT hoặc 
tương đương. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 01: Thi tuyển năng khiếu 
môn Đọc kể diễn cảm và Hát. 
- Ngành 04: Xét tuyển hồ sơ 
của học viên đã công tác 
đúng ngành dự tuyển. 

đợt trong năm. 
    + Đợt 1: 20/4/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
chỗ ở KTX cho học sinh. 

650 550 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Hà Nam 
Mã trường: 2404 
(Đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Lê 
Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 
Tel: (0351) 3.851.189 
Website: www.cdyhanam.edu.vn  
Email: hieutruong.cyh@moet.edu.vn  

 

650 

0 

50 

0 

50 0 
Điều dưỡng  01 50 

0 
0 

0 

300 50 
Dược sỹ trung cấp 02 300 

0 
50 

0 

250 0 
Y sỹ 03 250 

0 
0 

0 

50 0 

 
3 

Hộ sinh  04 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm trung bình chung các 

môn học của 3 năm THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 14/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/3 ÷ 14/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

23. TỈNH NAM ĐỊNH       

165 0 

Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định 

Mã trường: 2501 

(393A, đường Trần Huy Liệu, tp. 
Nam Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.849.619; 3.847.287 

Website: 
truongtrungcapcodiennd.edu.vn  

Email: 
truongcodiennamdinh@yahoo.com  

 

300 

135 

0 

0 

45 0 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự 
động 

01 85 
40 

0 
0 

35 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 60 

25 
0 

0 

25 0 
Công nghệ hàn 03 45 

20 
0 

0 

20 0 
Công nghệ gia công kim loại 04 40 

20 
0 

0 

20 0 
Quản trị mạng máy tính 05 35 

15 
0 

0 

20 0 

 
1 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 06 35 
15 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển và đối 
tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp 

THCS, THPT và tương 

đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/3 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển và 
nhập học: 

+ Đợt 1: 10/3 ÷ 30/9/2015 

+ Đợt 2: 01/10 ÷ 20/12/2015 

- Khu vực tuyển sinh: Nam 
Định, Thái Bình, Hà Nam, 

Ninh Bình và các tỉnh lân 

cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Nam Định 
Mã trường: 2502 
(Số5 Bến Ngự, tp. Nam Định, tỉnh Nam 
Định) 
Tel: (0350) 3.676.497 
Email: truongkt-kt-nd@yahoo.com  

 

315 

215 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

50 
0 

0 
30 0 

Tin học ứng dụng 02 90 
60 

0 
0 

20 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 85 

65 
0 

0 
20 0 

 
2 

Công nghệ may và thời trang 04 60 
40 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tốt nghiệp THPT, THCS 

hoặc xét tuyển điểm Toán, Lý, 

Hoá, Ngữ văn lớp cuối cấp và 

không bị điểm liệt. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

02/5 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 05/9/2015 

+ Đợt 2: 05/12/2015 

 

240 70 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Nông nghiệp Nam Định 
Mã trường: 2503 
(Xã Nam Phong, TP. Nam Ðịnh, tỉnh 
Nam Ðịnh) 
Tel: (0350) 3.858.208 
Website: 
trungcapktktnongnghiepnamdinh.edu.vn   
Email: 
trungcapnongnghiep@yahoo.com.vn  

 

300 

60 

100 

30 

40 35 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

10 
50 

15 

40 0 

 
3 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 02 50 
10 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm tổng kết hai môn Toán, 

Sinh lớp cuối cấp tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Hạn nhận hồ sơ: 20/9/2015 

- Nhập học đợt 1: 21/9/2015 

- Nhập học đợt 2: 20/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Nam 

Định và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 35 
Chăn nuôi - Thú y 03 50 

10 
50 

15 

40 0 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 04 50 

10 
0 

0 

40 0 
Quản lý đất đai 05 50 

10 
0 

0 

40 0 
Nuôi trồng thủy sản 06 50 

10 
0 

0 

+ 0 
Trường Trung cấp Công nghệ và 
Truyền thông Nam Định 
Mã trường: 2504 
(Lô 21, Khu Đô thị Thống nhất - 
tp. Nam Định, tỉnh Nam Định) 
Tel: (0350) 3.648.823; 3.646.041 
Website: rat.edu.vn 
Email: tcptthnamdinh@moet.edu.vn 

 

300 

+ 

0 

0 

+ 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  01 130 

+ 
0 

0 

+ 0 
Báo chí 02 80 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 70 

+ 
0 

0 

+ 0 

 
4 

Công nghệ Phát thanh - Truyền hình 04 20 
+ 

0 
0 

* Hình thức tuyển: Xét 
tuyển theo điểm học bạ 
THCS, THPT hoặc điểm thi 
THPT Quốc gia. 
- Ngành 01, 03, 04: Xét 
tuyển điểm thi THPT Quốc 
gia năm 2015 khối A hoặc 
điểm học bạ hai môn Toán, 
Lý lớp 12 (đối với học sinh 
THPT) hoặc lớp 9 (đối với 
học sinh THCS). 
- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
thi THPT Quốc gia năm 2015 
khối C hoặc điểm học bạ hai 
môn Văn, Sử lớp 12 (đối với 
học sinh THPT) hoặc lớp 9 (đối 
với học sinh THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
     + Đợt 1: 20/7/2015 
     + Đợt 2: 9/2015 
     + Đợt 3: 11/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh 
miền Bắc, miền Trung. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có KTX cho 
học sinh ở xa. 
- Sau khi học xong được nhà 
trường giới thiệu việc làm 
trong nước và xuất khẩu lao 
động tại các công ty của Đài 
Loan và Nhật Bản... 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

260 0 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Nam Định 
Mã trường: 2505 
(132 Trần Huy Liệu, tp. Nam Đinh, tỉnh 
Nam Định) 
Tel: (0350) 3.529.545; 3.848.78 
Email: 
phongdaotaovhntnamdinh@yahoo.com.vn  

 375 

115 

0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 01 20 

20 
0 

0 

0 0 
Organ 02 15 

15 
0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Sáo, 
Nhị, Nguyệt, Bầu) 

03 20 
20 

0 
0 

0 0 
Hội họa 04 20 

20 
0 

0 
0 0 

Nghệ thuật biểu diễn Kịch nói 05 10 
10 

0 
0 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn Chèo      06 20 

20 
0 

0 
0 0 

Nghệ thuật biểu diễn Cải lương 07 10 
10 

0 
0 

25 0 
Giáo dục âm nhạc 08 25 

0 
0 

0 

25 0 
Giáo dục mỹ thuật    09 25 

0 
0 

0 

120 0 

 
5 

Thư viện 10 120 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh tốt 
nghiệp THCS (thời gian đào 
tạo là 3 năm đối với ngành 
01 đến ngành 07; thời gian 
đào tạo là 2 năm đối với 
ngành 08 và ngành 09). 

- Ngành 01 thi: Thanh nhạc, 
Thẩm âm (Tiết tấu + Cao độ). 

- Ngành 02 thi: Organ, Thẩm 
âm (Tiết tấu + cao độ). 

- Ngành 03 thi: (Sáo, Nhị, 
Bầu, Nguyệt) thi Thẩm âm 
(Tiết tấu + Cao độ). 

- Ngành 04 thi: Hình họa (vẽ theo 
mẫu), Bố cục (vẽ theo đề tài). 

- Ngành 05 thi: Đọc diễn 
cảm, biểu diễn tiểu phẩm. 

- Ngành 06 thi: Hát chèo, 
Biểu diễn tiểu phẩm. 

- Ngành 07 thi: Ca cải lương, 
biểu diễn tiểu phẩm. 

- Ngành 08: Thanh nhạc, 
Thẩm âm (Cao độ, tiết tấu). 

- Ngành 09: Hình họa, Trang trí. 

- Ngành 10,11: Xét điểm 
môn Lịch sử và Ngữ Văn 
năm cuối cấp.  

- Thời gian nhận hồ sơ từ 
ngành 01 đến ngành 07 từ 
02/4 ÷  30/7/2015. 

- Thời gian thi tuyển từ ngành 
01 đến ngành 07 từ 4 ÷ 5/8/2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ ngành 08 
và 09 từ 02/4 ÷ 01/9/2015. 

- Thời gian thi tuyển các ngành 
08; 09 từ  ngày 03 ÷ 04/9/2015 

- Thời gian xét tuyển các ngành 
10 và 11: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Nam 
Định và các tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

90 0 
Quản lý văn hóa 11 90 

0 
0 

0 

900 0 

Trường Trung cấp Y tế Nam Định  
Mã trường: 2506               
(Số 190 đường Cù Chính Lan, 
phường Trần Tế Xương, tp. Nam 
Định, tỉnh Nam Định) 
Tel: (0350) 3.648.315 
Website: www.mpn.edu.vn  
Email: 2506@moet.edu.vn    

 

900 

0 

100 

0 

250 50 
Điều dưỡng  01 250 

0 
50 

0 
300 50 

Dược sỹ trung cấp 02 300 
0 

50 
0 

50 0 
Hộ sinh  03 50 

0 
0 

0 
250 0 

Y sỹ 04 250 
0 

0 
0 

50 0 

 
6 

Dân số y tế 05 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 03, 04, 05: Xét 
tuyển điểm tổng kết năm lớp 
12 các môn Toán, Sinh. 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
tổng kết năm lớp 12 các môn 
Toán, Hóa. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/2/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 15/4 ÷  20/4/2015 

+ Đợt 2: 15/8 ÷ 10/9/2015 
+ Đợt 3: 16/11 ÷ 20/11/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Nam 
Định và các tỉnh lân cận. 

120 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Nam Định                                    

Mã trường: 2507 
(Km số 4, đường Trần Huy Liệu, Tp. Nam 
Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.835.255 
Email: caodangnghenamdinh@gmailcom 

 

150 

30 

0 

0 

30 0 

 
7 

Công trình thủy lợi 01 30 
0 

0 
0 

- Đối tượng tốt nghiệp 
THPT: Xét tuyển điểm TBC 
3 môn Toán, Vật lý, Hóa học 
của học bạ lớp 12. 
- Đối tượng tốt nghiệp 
THCS: Xét tuyển điểm TBC 
hai môn: Toán, Vật lý của 
học bạ lớp 9. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/7 ÷ 25/11/2015 

- Khu vực tuyển sinh: Nam 

Định, Hà Nam, Ninh Bình, 

Thái Bình. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 60 

30 
0 

0 

30 0 
Cơ khí động lực 03 30 

10 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 05 30 

10 
0 

0 

800 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Nam Định  

Mã trường: 2508 

(Số 813, đường Trường Chinh, tp. Nam 
Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.636.599 

Website: www.cdspnd.edu.vn  

Email: phongdaotaoC25@yahoo.com.vn  

 

800 

0 

0 

0 

800 0 

 
8 

Giáo dục mầm non 01 800 
0 

0 
0 

- Xét tuyển căn cứ vào điểm 
tổng kết năm học cuối cấp 
THPT và đạt yêu cầu môn thi 
năng khiếu (5 điểm). 

- Môn thi năng khiếu: Đọc, 
Kể diễn cảm và Hát. 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 
tuyển, thi tuyển: 
+ Đợt 1: Từ tháng 02 ÷ 03/2015 
+ Đợt 2: Từ tháng 04 ÷ 07/2015 
+ Đợt 3: Từ tháng 08 ÷ 10/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu trong 
và ngoài tỉnh Nam Định. 

300 0 
Hệ Trung cấp trong  Trường Chính trị 
Trường Chinh Nam Định 
Mã trường: 2510 

(Phường Vị Xuyên,  tp. Nam Định, tỉnh 
Nam Định) 

Tel: (0350) 3.502.168 
Email: duongnnpl@gmail.com. 

 300 

0 

0 

0 

150 0 
Hành chính -Văn thư 01 150 

0 
0 

0 

150 0 

 
9 

Pháp luật 02 150 
0 

0 
0 

- Tốt nghiệp THPT, trung 

học nghề và tương đương. 

- Là cán bộ công chức, viên 

chức, thí sinh tự do... 

Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 30/8/2015 
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hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

24. TỈNH THÁI BÌNH       

215 200 

Trường Trung cấp Nông nghiệp 
Thái Bình 
Mã trường: 2601 
(Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình). Tel: (036) 3.863.223 
Website: www.tccnthaibinh.edu.vn 
Email: truongnongnghiepthaibinh@yahoo.com 

 

400 

185 

200 

0 

70 50 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 140 

70 
50 

0 
70 60 

Chăn nuôi - Thú y 02 140 
70 

60 
0 

30 50 
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 03 60 

30 
50 

0 
30 40 

Quản lý đất đai  04 30 
0 

40 
0 

15 0 

 
1 

Nuôi trồng thủy sản  05 30 
15 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 
12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT) hoặc lớp 9 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển điểm học bạ 
THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 30/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 

100 100 

Trường Trung cấp Xây dựng 
Thái Bình 
Mã trường: 2603 
(Xã Vũ Lạc, tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) 
Tel: 0363.545.276 
Email: 
truongtrungcapxaydungtb@yahoo.com.vn  

 

100 

0 

100 

0 

100 100 

 
2 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 100 

0 

100 

0 

Xét tuyển điểm học bạ 04 
môn:  Văn, Toán, Lý, Hóa 

lớp 12 (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THPT, học sinh học 

xong chương trình THPT 

nhưng không đỗ tốt nghiệp). 

* Ghi chú: Trường có Ký 
túc xá cho học sinh có nhu 
cầu. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/5/2015 
+ Đợt 2: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh phía Bắc. 
* Hình thức đào tạo VLVH 
- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/5/2015 
+ Đợt 2: 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh phía Bắc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

90 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 
Thái Bình 
Mã trường: 2604 
(Km số 1, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Lãm, Tp Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình). Tel: (036) 3.738.190 

 

90 

0 

0 

0 

90 0 

 
3 

Pháp luật 01 90 
0 

0 
0 

Tiêu chí xét tuyển: Tốt 
nghiệp THPT hoặc  tương 
đương, là cán bộ, công chức 
xã, phường, thị trấn và có 
Quyết định cử  đi học của 
Ban tổ chức huyện ủy hoặc 
thành ủy  tỉnh Thái Bình  

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/01 ÷ 15/3/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
15/3 ÷ 31/3/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Thái 
Bình. 

 
 

1400 
 
 

0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Thái Bình 
Mã trường: 2608  
(Phố Chu Văn An, Phường Quang Trung, 
TP Thái Bình).    Tel: (036) 3 831.144;  
Fax: (036) 3 830.040 
Website: www.cdsptb.edu.vn 
Email: bants.c26@moet.edu.vn  

 1400 

0 

0 

0 

1300 0 
Sư phạm Mầm non 01 1300 

0 
0 

0 
100 0 

 
4 

Thư viện - Thiết bị trường học 02 100 
0 

0 
0 

- Đối tượng xét tuyển: Học 

sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc  tương đương trở lên. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển điểm tổng kết hai môn 

Văn, Toán lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: Theo lịch 

tuyển sinh của Bộ GDĐT. 

Thông tin chi tiết xem tại 

Website nhà trường: 

www.cdsp.edu.vn 

Điện thoại: 0363.642.990 

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

30 0 

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật 
Thái Bình 
Mã trường: 2606  
(Số 117 phố Hoàng Công Chất, 
phường Quang Trung, tp. Thái Bình) 
Tel: (036) 3.832.181; Fax: (036) 3.838.584 
Website: www.cdvhntthaibinh.edu.vn  
Email: cdvhnttb.tx@vnn.vn  

 150 

120 

0 

0 

0 0 

 
5 

Thư viện - Thiết bị trường học 01 35 
35 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm môn 
Văn, Sử lớp 9 . 
- Ngành 02: Xét tuyển điểm môn 
Văn lớp 12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng dự tuyển và thi năng khiếu 
Hát chèo + Thẩm âm + Tiết tấu. 
 - Ngành 03: Xét tuyển điểm  
môn Văn lớp 12 hoặc lớp 9 
tùy theo đối tượng dự tuyển 
và thi tuyển năng khiếu 
Thẩm âm + Tiết tấu và Đàn. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

+ Đợt 1: 21/4 ÷ 18/7/2015 

+ Đợt 2: 11/8 ÷ 10/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 21/8 ÷ 22/8/2015 

+ Đợt 2: 23/10 ÷ 24/11/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
miền Bắc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 
Nghệ thuật biểu diễn chèo 02 20 

10 
0 

0 
10 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 30 
20 

0 
0 

10 0 Thanh nhạc 04 20 
10 

0 
0 

0 0 
Mỹ thuật 05 45 

45 
0 

0 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
môn Văn lớp 12 hoặc lớp 9 
tùy theo đối tượng dự tuyển 
và thi năng khiếu Thẩm âm 
+ Tiết tấu + Hát. 
- Ngành 05: Xét tuyển điểm môn 
Văn lớp 9 và thi tuyển năng khiếu 
Hình họa và Trang trí. 

450 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Thái Bình 
Mã trường: 2607 
(Số 290, Phan Bá Vành, phường 
Quang Trung, tp. Thái Bình) 
Tel: (036) 3.844.966 
Website: http://caodangytb.edu.vn 
Email: caodangytb@yahoo.com 

 

450 

0 

0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh 02 50 
0 

0 
0 

200 0 
Y sỹ 03 200 

0 
0 

0 
100 0 

 
6 

Dược sỹ trung cấp 04 100 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi PTTH Quốc gia 
năm 2015 theo 1 trong các tổ 
hợp môn sau: 
- Toán, Hóa, Sinh 
- Toán, Lý, Hóa 
- Toán, Hóa, Tiếng Anh 

- Toán, Sinh, Tiếng Anh 
 Hoặc học bạ THPT và tương 
đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

17/4 ÷ 24/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 14/9/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

320 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Thái Bình 
Mã trường: 2605 
(Xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình).   Tel: (0363).633.669. 
Email: dtb@moet.edu.vn  

 500 

180 

0 

0 

80 0 

 
7 

Kế toán doanh nghiệp 01 120 
40 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ THPT, THCS. 

- Nhận hồ sơ: 10/3 ÷15/12/2015 

- Xét tuyển nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 120 

40 
0 

0 

80 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 120 

40 
0 

0 

40 0 Chế biến và bảo quản lương thực 04 70 
30 

0 
0 

40 0 Quản lý doanh nghiệp 05 70 
30 

0 
0 

25. TỈNH NINH BÌNH       

750 0 

Trường Trung cấp Công nghệ và 
Y tế Pasteur 

Mã trường: 2701 
(Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 
Tel: (030) 3.626.969 
Website: www.ptt.edu.vn 
Email: danganhninhbinh@yahoo.com.vn  
Cơ sở Hà Nội: Số 41, Vũ Thạnh, 
Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 04.6.272.3636 – 0989877373 
Website: www.ytp.edu.vn 
Email: ytp@ytb.edu.vn  

 

800 

50 

341 

0 

180 0 
Y sỹ  01 180 

0 
0 

0 

60 0 
Điều dưỡng  02 60 

0 
0 

0 

450 0 

 
1 

Dược sỹ trung cấp 03 500 
50 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển   
học bạ lớp 12 (đối với học 
sinh tốt nghiệp THPT và 
trượt tốt nghiệp THPT) hoặc 
học bạ lớp 9  (dành cho học 
sinh tốt nghiệp THCS). 

- Tuyển thẳng đối với học 
sinh đã tốt nghiệp TCCN trở 
lên.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  
02/02 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển được 
chia làm nhiều đợt. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 05 30 

0 
0 

0 

195 105 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
và Tại chức Ninh Bình 

Mã trường: 2702 
(Phường Bích Đào, tp. Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình). 
Tel: (030) 3.871.494 
Web:  www.ninhbinh.edu.vn   
Email: thkt@ninhbinh.edu.vn  

 275 

80 

175 

70 

150 30 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

50 
50 

20 

30 60 
Chăn nuôi - Thú Y 02 50 

20 
100 

40 

15 15 

 
2 

Trồng trọt 03 25 
10 

25 
10 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
thi tốt nghiệp hai môn Toán, 
Văn (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS, THPT);  

- Ngành 02, 03: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh 
học lớp 12 (dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS, THPT). 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển theo điểm thi tốt 
nghiệp, học bạ THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 
+ Đợt 2: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào quý II và 
quý III trong năm 2015. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

570 0 

Trường Trung cấp Y Dược 
Tôn Thất Tùng 
Mã trường: 2704 
(Số 5, đường 2, khu Cánh đồng quan, 
phường Bích Đào, thành phố Ninh 
Bình,tỉnh Ninh Bình). 
Tel: (030) 3 893.367 
Website: yduoctonthattung.edu.vn 
Email: ydtonthattung@gmail.com     

 700 

130 

0 

0 

250 0 

 
3 

Dược sỹ trung cấp 01 300 
50 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển bằng tốt nghiệp THCS 
hoặc THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 2/2015 

- Nhà trường tổ chức xét 
tuyển khi đủ lớp. 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển 
thí sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

250 0 
Y sỹ 02 300 

50 
0 

0 

70 0 
Điều dưỡng 03 100 

30 
0 

0 

1100 550 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Ninh Bình 

Mã trường: 2703  

(Số 297, Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Nam Thành, tp. Ninh Bình, 
Ninh Bình) 

Tel: (030) 3.510.644 

Website: www.cdyteninhbinh.vn  

Email: Info@cdyteninhbinh.vn 

 

1100 

0 

550 

0 

200 150 
Điều dưỡng 01 200 

0 
150 

0 

50 0 
Hộ sinh 02 50 

0 
0 

0 

550 200 
Y sỹ 03 550 

0 
200 

0 

300 200 

 
4 

Dược sỹ trung cấp 04 300 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 02, 03: Xét 

tuyển điểm môn học trên học 

bạ THPT hai môn Toán, 

Sinh lớp 12. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 

môn học trên học bạ THPT 

hai môn Toán, Hóa lớp 12. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 01, 04: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết khóa học 

sơ, trung cấp nghề. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đợt I:  

+ Thời gian nhận hồ sơ:  
       01/3 ÷ 10/4/2015 

+ Thời gian xét tuyển: 20/4/2015 
- Đợt II:  

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 10/6/2015 

+ Thời gian xét tuyển: 20/6/2015 
- Đợt III:  

+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/8 ÷ 10/9/2015 

+ Thời gian xét tuyển: 20/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/3 ÷ 10/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/4/2015 

+ Đợt 2: 20/9/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

26. TỈNH THANH HÓA       

1500 400 Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá 

Mã Trường: 2801 
(Số 01, đường Hàm Tử, phường Quảng 

Hưng, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá)  

Tel: (037) 3 724 333 

Website: www.bachngheth.edu.vn  

Email: tcbachnghe@gmail.com 

 

2000 

500 

400 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

50 
0 

0 

350 100 
Y sỹ  02 450 

100 
100 

0 

250 100 
Dược sỹ trung cấp 03 300 

50 
100 

0 

500 100 
Sư phạm mầm non  04 700 

200 
100 

0 

100 100 
Y sỹ Y học cổ truyền 05 150 

50 
100 

0 

150 0 

1 

Tin học ứng dụng 06 200 
50 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo học bạ năm cuối cấp 
THPT (dành cho đối tượng 
đã hoàn thành chương trình 
lớp 12) hoặc học bạ năm 
cuối cấp THCS (dành cho 
đối tượng tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

       + Đợt 1: 30/6/2015 

       + Đợt 2: 15/7/2015 

       + Đợt 3: 30/8/2015 

       + Đợt 4: 30/9/2015 

       + Đợt 5: 15/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Đối với các 
ngành 02, 03, 05 nhà trường 
tuyển cả đối tượng đã tốt 
nghiệp sơ cấp + tốt nghiệp 
THCS hoặc THPT.  
 



 

 

242
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

690 200 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược 
Thanh Hóa 
Mã Trường: 2813 
(Số 02 đường Chi Lăng, Quảng Thành, 
TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 
Tel: (037) 666.0305 
Website:  
Email: tcktydthanhhoa@thanhhoa.edu.vn 

 

800 

110 

200 

0 

260 100 
Y sỹ 01 300 

40 
100 

0 

360 100 
Dược sỹ trung cấp 02 400 

40 
100 

0 

70 0 

2 

Điều dưỡng đa khoa 03 100 
30 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THCS hoặc THPT  

- Tiêu chí xét tuyển: 

+ Ngành 01, 03: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh 
cuối cấp. 

+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa cuối cấp. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THCS trở 
lên và điểm Y tá; Dược tá sơ 
cấp tùy theo ngành dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/3/2015  
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/6/2015 
+ Đợt 2: 15/9/2015 
+ Đợt 3: 26/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước.  
* Ghi chú: Có ký túc xá cho 
học sinh ở xa. 

370 120 
Trường Cao đẳng Nông Lâm 
Thanh Hoá 
Mã trường: 2803 
(Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, 
Thanh Hoá) 
Tel: (037) 3.569.211; (037) 3.569.159 
Website: cdnonglam.edu.vn 
Email: tcnonglam@thanhhoa.edu.vn 

 

500 

130 

200 

80 

70 40 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 100 

30 
70 

30 

150 40 
Chăn nuôi - Thú y 02 200 

50 
70 

30 

60 40 

3 

Lâm nghiệp 03 80 
20 

60 
20 

- Các ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển theo điểm tổng kết 2 
môn Hóa học và Sinh học 
năm lớp 9 (dành cho đối 
tượng tốt nghiệp THCS) 
hoặc năm lớp 12 (dành cho 
đối tượng đã hoàn thành 
chương trình THPT). 
-  Ngành 04, 05: Xét tuyển 
theo điểm tổng kết hai môn 
Toán, Văn - Tiếng việt năm 
lớp 9 (dành cho đối tượng tốt 
nghiệp THCS) hoặc năm lớp 
12 (dành cho đối tượng đã 
hoàn thành chương trình 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 30/10/2015 
- Ngày xét tuyển:  
  +  Đợt 1: 15/9/2015 
  +  Đợt 2: 05/11/2015 
- Tuyển sinh tỉnh Thanh Hóa 
và các tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
-  Nhận hồ sơ từ: 15/5/2015 
-  Ngày xét tuyển: 
  +  Đợt 1: 30/6/2015 
  +  Đợt 2: 30/11/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Thanh 
Hóa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 80 

20 
0 

0 

30 0 
Quản lý đất đai 05 40 

10 
0 

0 

THPT). * Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 

50 40 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 

Mã trường: 2804 
(Cơ sở 1: 104 Đường Bạch đằng, 
Quảng Hưng, TP Thanh Hóa  
Cơ sở 2: 579 Quang Trung II, Đông 
Vệ, TP Thanh Hóa) 
Tel: (0373). 911 453 

Email: cdnnongnghieptnt@gmail.com 

 

170 

120 

100 

60 

0 20 
Điều khiển tàu biển 01 0 

0 
50 

30 

0 20 
Vận hành máy tàu thủy 02 0 

0 
50 

30 

10 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 40 

30 
0 

0 

10 0 
Nuôi trồng thuỷ sản   04 30 

20 
0 

0 

10 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy 05 30 

20 
0 

0 

10 0 Công nghệ chế biến và bảo quản 
thủy sản 

06 30 
20 

0 
0 

10 0 

4 

Kế toán doanh nghiệp 07 40 
30 

0 
0 

+ Xét tuyển theo học bạ năm 
cuối cấp tùy đối tượng dự 
tuyển. 
+ Liên hệ với trường để biết 
thêm thông tin. 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 05/9/2015 
+ Đợt 2: 22/10/2015 

- Vùng tuyển sinh: Khu vực 
Bắc Trung bộ. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Nhận hồ sơ vào quý I và 
Quý III trong năm. 
* Ghi chú: Nhà trường 
tuyển các hệ đào tạo: 
- Hệ 18 tháng: Dành cho đối 
tượng đã tốt nghiệp CNKT 
cùng chuyên ngành và có 
bằng tốt nghiệp THPT. 
- Hệ 24 tháng: Dành cho đối 
tượng tốt nghiệp THPT. 
- Hệ 36 tháng: Dành cho đối 
tượng tốt nghiệp THCS. 



 

 

244
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

550 0 
Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh 
Thanh Hóa 
Mã trường: 2815 
(Số 3 đường Chi Lăng, xã Quảng 
Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) 
Tel: (037) 6.255 666 
Email: tctuetinh@gmail.com 

 

550 

0 

0 

0 

350 0 
Y sỹ Y học cổ truyền 01 350 

0 
0 

0 

100 0 
Y sỹ  02 100 

0 
0 

0 

50 0 
Dược sỹ trung cấp  03 50 

0 
0 

0 

50 0 

5 

Điều dưỡng 04 50 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT 
- Tiêu chí xét tuyển: Liên hệ 
với trường để biết thông tin 
cụ thể. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/7 ÷ 20/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
30/7 ÷ 30/11/2015  

- Tuyển thí sinh cả nước. 

430 + 
Trường Trung cấp Y Dược Hợp Lực 
Mã trường: 2807 
(Số 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, 
TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 
Tel: (037) 3 .854.848; 3.718.859 
Website: hoplucgroup.com.vn 
Email: tchopluc@thanhhoa.edu.vn 

 

500 

70 

100 

+ 

50 + 
Điều dưỡng 01 70 

20 
30 

+ 

270 + 
Dược sỹ trung cấp 02 300 

30 
40 

+ 

110 + 

6 

Y sỹ 03 130 
20 

30 
+ 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT hoặc THCS 
- Tiêu chí tuyển:  
+ Xét tuyển theo kết quả học 
tập năm cuối cấp tùy theo 
đối tượng dự tuyển. 
+ Liên hệ với trường để biết 
thêm thông tin về đối tượng 
tuyển sinh và tiêu chí xét 
tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 4/2015 
+ Đợt 2: Tháng 8/2015 
+ Đợt 3: Tháng 11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Thể dục Thể thao Thanh Hoá 

Mã trường: 2809 

(Số 24, Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP. 
Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: (037) 3.726.392 

Website: www.thtdttcto.edu.vn 

Email: phongdaotao.cto@moet.edu.vn 

 

100 

50 

0 

0 

50 0 

7 

Sư phạm thể dục thể thao 01 100 
50 

0 
0 

- Xét tuyển điểm tổng kết 

các môn Toán, Sinh lớp 12 

(dành cho học sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS); 

- Thi năng khiếu TDTT gồm 
2 nội dung: 

+ Bật xa tại chỗ 
+ Di chuyển nhặt bóng 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 30/9/2015 

- Thời gian thi và xét tuyển: 

15 ÷ 20/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Không tuyển 
những thí sinh bị dị tật, dị 
hình. 

1000 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Thanh Hoá 
Mã trường: 2811 
(Số 177, Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ 
TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 
Tel: 0373.950509 
Website: http://www.cyt.edu.vn 
Email: pdtcaodangyth@gmail.com 

 

1000 

0 

0 

0 

200 0 
Điều dưỡng  01 200 

0 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh  02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Kỹ thuật xét nghiệm  03 50 

0 
0 

0 
200 0 

Dược sỹ trung cấp 04 200 
0 

0 
0 

500 0 

8 

Y sỹ 05 500 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Căn cứ kết 
quả các môn Toán, Hóa, 
Sinh hoặc (và) Toán, Hóa, 
Lý kỳ thi THPT quốc gia có 
nguyện vọng xét tuyển vào 
đại học và cao đẳng để xét 
tuyển hoặc xét tuyển học bạ 
THPT. 

Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/8 ÷ 05/9/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

05/9 ÷ 10/9/2015 
Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/9 ÷ 05/10/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

05/10 ÷ 10/10/2015 
Đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/10 ÷ 05/11/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

05/9 ÷ 10/11/2015 
Đợt 4: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/11 ÷ 30/11/2015 
- Thời gian xét tuyển:  

30/11 đến 05/12/2015 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

150 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Hồng Đức 
Mã trường: 2812 
(Số 565 Quang Trung, P. Đông Vệ 
TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 
Tel: (037) 3.910.222 
Website: www.hdu.edu.vn 
Email: hongduc-th@hn.vnn.vn  

 

150 

0 

0 

0 

100 0 
Sư phạm mầm non 01 100 

0 
0 

0 

50 0 

9 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển theo 
điểm Toán, Văn và TBC học 
tập lớp 12 +  kiểm tra năng 
khiếu (chọn 1 trong 2 nội 
dung: Đọc, Kể diễn cảm 
hoặc Hát). 

- Ngành 02: Xét tuyển theo 
điểm Toán, Văn và TBC học 
tập lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/4  07/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
08 ÷ 14/9/2015 

- Ngày kiểm tra năng khiếu: 
03/10/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học  
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
Mã trường: 2810 
(Số 561 Quang Trung, Đông Vệ, 
TP.Thanh Hoá) 
Tel: (037) 3953.388 
Website: http://dvtdt.edu.vn 
Email: dhvhttdlth@dvtdt.edu.vn 

 

40 

40 

0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 01 10 

10 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 05 

05 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 05 

05 
0 

0 

0 0 

10 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 04 2 
2 

0 
0 

Các ngành xét tuyển theo 

học bạ THCS và thi tuyển 

môn năng khiếu: 

- Ngành 01: Thi tuyển thẩm 

âm, chuyên ngành Thanh 

nhạc. 

- Ngành 02: Thi tuyển thẩm 

âm, chuyên ngành Nhạc cụ 

phương Tây. 

- Ngành 03: Thi tuyển thẩm 

âm, chuyên ngành Nhạc cụ 

truyền thống. 

- Ngành 04, 05, 06, 07:  Liên 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/3 ÷ 15/7/2015 

- Thời gian thi tuyển: 

+ Đợt 1: 24/6 ÷ 26/6/2015 

+ Đợt 2: 03/8 ÷ 05/8/2015 

- Tuyển thí sinh từ Thừa 

Thiên Huế trở ra. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn tuồng 05 3 

3 
0 

0 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn cải lương 06 2 

2 
0 

0 

0 0 
Nghệ thuật biểu diễn kịch nói 07 3 

3 
0 

0 

0 0 
Hội họa 08 10 

10 
0 

0 

hệ với trường để biết thông 

tin cụ thể 

- Ngành 08: Thi tuyển hình 

họa và vẽ mầu. 

27. TỈNH NGHỆ AN       

 
750 

 

 
0 

Trường Trung cấp Việt - Anh 

Mã trường: 2902 

(Số 2 Nguyễn Chí Thanh, Phường 
Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3.515.157;  0913.543.803 

Website: www.vietanh.edu.vn 

Email:Vietanh.nghean@gmail.com 

 750  
0 

0  
0 

50 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 01 50 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  02 100 

0 
0 

0 

150 0 
Y sỹ 03 150 

0 
0 

0 

250 0 
Dược sỹ trung cấp 04 250 

0 
0 

0 

200 0 

1 

Sư phạm mầm non 05 200 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
hoàn thành chương trình    
lớp 12. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01 xét tuyển học bạ 
THPT.  

+ Ngành 02, 03: Xét tuyển 
học bạ cấp 3 môn Toán, Sinh 
lớp 12. 

+ Ngành 04: Xét tuyển học 
bạ cấp 3 môn Toán, Hoá             
lớp 12. 

+ Ngành 05: Xét tuyển học 
bạ cấp 3 môn Toán, Văn lớp 
12 và thi năng khiếu. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/02 ÷ 01/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
+ Đợt 1: 01/3/2015 
+ Đợt 2: 01/9/2015 
+ Đợt 3: 01/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Hồng Lam 
Mã Trường: 2903 
(Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng 
Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 
Tel: (038) 3 578 123 -038 3 578 124 
Web: www.honglam.edu.vn 
Email:honglam@nghean.edu.vn 

 

200 

0 

0 

0 

150 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn  01 150 

0 
0 

0 

50 0 

2 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm các môn  Toán, Văn 

lớp 12 (dành cho đối tượng 

tốt nghiệp THPT) hoặc điểm 

các môn Văn, Toán, Lý, Hóa 

lớp 12 (dành cho đối tượng 

đã hoàn thành chương trình 

THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/02 ÷ 25/12/2015 

 - Ngày xét tuyển:  

      + Đợt 1: 25/4/2015 

      + Đợt 2: 25/7/2015 

      + Đợt 3: 10/9/2015 

      + Đợt 4: 24/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

200 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ  
Mã trường: 2904 
(Km 02, Đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, 
Nghệ An). Tel: (038)3.594.176  
Website: srb.edu.vn 
Email: saraedu@srb.vn 

 

250 

50 

0 

0 

130 0 
Y sỹ y học cổ truyền  01 150 

20 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 50 

10 
0 

0 

30 0 

3 

Tin học ứng dụng 03 50 
20 

0 
0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 
lớp 12 (dành cho thí sinh đã 
học xong chương trình 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ và 
xét tuyển:  
+ Đợt 1: 01/02 ÷ 30/3/2015 
+ Đợt 2: 01/7 ÷ 30/9/2015 
+ Đợt 3:  01/10 ÷ 30/11/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Nghệ 
An và các tỉnh lân cận 
(Thanh Hóa, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị) 
* Ghi chú:  
+ Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 
+ Ngành 02: Chỉ tuyển hệ văn 
bằng 2 (dành cho thí sinh đã 
tốt nghiệp Trung cấp trở lên 
hoặc đã có bằng nghề với thời 
gian đào tạo từ 18 tháng trở 
lên cùng chuyên ngành) 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Kinh tế Nghệ An 

Mã Trường: 2905 

(Đường Lý Tự Trọng, khối 12, P. Hà 
Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3.831.768           

Website: www.dhktna.edu.vn 

Email:  phongdaotao.cea@moet.edu.vn 

 

250 

50 

0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

25 0 
Thủy lợi tổng hợp   02 25 

0 
0 

0 

25 0 
Quản lý đất đai 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Chăn nuôi - Thú y   04 25 

0 
0 

0 

0 0 
Lâm sinh 05 25 

25 
0 

0 

0 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 06 25 

25 
0 

0 

25 0 

4 

Khuyến nông lâm 07 25 
0 

0 
0 

- Ngành 01,02, 03:  Xét 
tuyển theo điểm thi THPT 
quốc gia năm 2015 hoặc 
điểm học bạ THPT môn 
Toán, Lý. 

- Ngành 04, 05, 06, 07:  Xét 
tuyển theo điểm thi THPT 
quốc gia năm 2015 hoặc xét 
điểm học bạ môn Toán, 
Sinh. 

- Nhận hồ sơ: Từ 30/4÷31/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 10/9/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Nghệ 
An và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX 500 chỗ cho học 
sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

650 0 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Nghệ An 

Mã trường: 2906 

(Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3.857.070;            

Website: cdspna.edu.vn 

Email: daotao.cdspna@gmail.com 

 

650 

0 

0 

0 

500 0 
Sư phạm mầm non 01 500 

0 
0 

0 

150 0 

5 

Sư phạm tiểu học 02 150 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: 
+ Ngành 01: Xét học bạ 
THPT và kiểm tra năng 
khiếu (Hát, Đọc, Kể 
chuyện). 

+ Ngành 02: Xét kết quả từ 
học bạ THPT và kiểm tra 
năng lực sư phạm. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX khép kín, nhà ăn phục 
vụ học sinh, sinh viên theo 
nhu cầu. 

- Nhận hồ sơ: 
   + Đợt 1:  25/7 ÷ 10/9/2015 
    + Đợt 2: 11/9 ÷ 20/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
  + Đợt 1: 15/9 ÷ 20/9/2015 
  + Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): 
25/10 ÷ 30/10/2015 
(Số chỉ tiêu được cấp ngân sách 
chỉ dành cho tuyển đợt 1). 
* Ghi chú: 
+ Số chỉ tiêu được cấp ngân sách 
đào tạo của ngành 01 chỉ tuyển thí 
sinh có HKTT tại Nghệ An. 
+ Ngành 02 và số chỉ tiêu tự túc 
kính phí đào tạo của ngành 01 
tuyển sinh trong cả nước. 

45 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An  
Mã trường: 2907 
(Số 35, Đường Phùng Chí Kiên, 
Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An). 
Tel: (038) 3.835.567; (038) 3.565.882 
Website:www.vhna.edu.vn 
Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn 

 

115 

70 

0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  01 20 

20 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 20 

20 
0 

0 

20 0 

6 

Thanh nhạc 03 20 
0 

0 
0 

Các ngành xét tuyển học bạ 
và thi tuyển năng khiếu: 
- Ngành 01: Thi môn Nhạc cụ 
truyền thống: Bầu, sáo, nhị, 
nguyệt, thập lục... (hệ số 2), Thẩm 
âm, Tiết tấu (hệ số 1) 
- Ngành 02: Thi môn nhạc cụ 
phương tây: Organ, ghi ta ...  (hệ 
số 2), Thẩm âm, Tiết tấu (hệ số 1). 
- Ngành 03: Thi thanh nhạc (hệ số 
2), Thẩm âm, Tiết tấu (hệ số 1). 
- Ngành 04: Thi năng khiếu 
Múa (hệ số 2), Thẩm âm, Tiết 
tấu (hệ số 1). 

- Nhận hồ sơ từ: 15/4/2015 

- Nhà trường tổ chức thi tuyển 
theo đợt từ ngày 25/7 đến hết 
ngày 30/11/2015. Liên hệ với 
trường để biết thông tin cụ thể.      

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

* Ghi chú: 

- Ngành 01, 02, 04, 06 hệ 6 năm 
chỉ tuyển học sinh học hết lớp 6, 
7, 8 (độ tuổi: 12,13,14). 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05 hệ 3 
năm yêu cầu tốt nghiệp THCS. 



 

 

251
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

04 20 
20 

0 
0 

25 0 
Nghệ thuật biểu diễn dân ca  05 25 

0 
0 

0 
0 0 

Hội họa 06 10 
10 

0 
0 

- Ngành 05 Thi tuyển năng 
khiếu Hát dân ca (hệ số 2);  
Thẩm âm, Tiết tấu (hệ số 1). 
- Ngành 06: Thi tuyển năng 
khiếu Vẽ tranh. 

200 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Y khoa Vinh  
Mã trường: 2908 
(161 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - 
Nghệ An). Tel: (038) 3524062. 
Website: http://www.vmu.edu.vn 
Email: pqhoi67@gmail.com 

 

200 

0 

0 

0 

70 0 
Điều dưỡng 01 70 

0 
0 

0 
60 0 

Dược sỹ trung cấp 02 60 
0 

0 
0 

70 0 

7 

Y sỹ 03 70 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
theo kết quả kỳ thi THPT 
Quốc gia: 

+ Ngành 01, 03: Xét tuyển 3 
môn: Toán, Hóa, Sinh; 

+ Ngành 02: Xét tuyển môn 
Toán, Lý,  Hóa hoặc Toán, 
Hóa, Sinh. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

20/8 ÷ 15/9/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

16/9 ÷ 25/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

28. TỈNH HÀ TĨNH       

 
50 
 

0 

Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch Nguyễn Du 
Mã trường: 3002 
(Khối phố 4, phường Đại Nài, TP. 
Hà Tĩnh). Tel: (039) 3.885.478 
Website: http://vhttdlnguyendu.edu.vn 
Email: vhttdlnguyendu.cvh@moet.edu.vn 

 100 

50 

0 

0 

5 0 

1 

Organ  01 10 
5 

0 
0 

-  Các ngành từ 01 ÷ 08: Xét 
tuyển theo điểm môn Ngữ 
văn THCS và thi môn năng 
khiếu: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04, 05: 
Thi năng khiếu âm nhạc 
(Hát, Thẩm âm - tiết tấu) 
+ Ngành 06, 07: Thi năng khiếu 
Mỹ thuật (Hình họa, Trang trí) 

- Hạn nhận hồ sơ:  
15/10/2015 

- Ngày thi, xét tuyển: 
    + Đợt 1: 05/8/2015 
    + Đợt 2: 25/9/2015 
    + Đợt 3: 25/10/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 0 
Thanh nhạc 02 10 

5 
0 

0 

5 0 
Hội họa 03 10 

5 
0 

0 

5 0 
Thiết kế đồ họa 04 10 

5 
0 

0 

5 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

05 10 
5 

0 
0 

15 0 
Nghiệp vụ lễ tân  06 25 

10 
0 

0 

15 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  07 25 

10 
0 

0 

+ Ngành 08: Thi Múa, Năng 
khiếu âm nhạc. 
- Ngành 09, 10: Xét tuyển 
theo điểm học bạ THPT 

700 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Hà Tĩnh 

Mã trường: 3003 

(Đường Lê Hồng Phong - TP Hà Tĩnh) 

Tel: (039) 3859890 

Website: cdytehatinh.edu.vn 

 

700 

0 

0 

0 

200 0 
Y sỹ  01 200 

0 
0 

0 

150 0 
Điều dưỡng 02 150 

0 
0 

0 

300 0 
Dược sỹ trung cấp 03 300 

0 
0 

0 

50 0 

2 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 50 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 02, 04: Xét 

tuyển theo kết quả 3 năm 

THPT các môn Toán, Sinh 

+ Ngành 03: Xét tuyển theo 

kết quả 3 năm THPT các 

môn Toán, Hóa. 

- Nhận hồ sơ từ: 30/5÷ 15/10/2015 
- Xét tuyển từ: 15/9÷30/10/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú:  
- Ngành 01, 02 mỗi ngành có 50 
chỉ tiêu đào tạo hệ văn bằng 2 
(nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo 
của các ngành này); Đối tượng 
tuyển: Đã tốt nghiệp Dược sỹ 
hoặc tương đương. 
- Ngành 03 có 100 chỉ tiêu đào tạo 
hệ văn bằng 2 (nằm trong tổng chỉ 
tiêu đào tạo của ngành này); Đối 
tượng tuyển: Đã tốt nghiệp Y sỹ 
hoặc Điều dưỡng.  
- Hệ Văn bằng 2 nhận hồ sơ từ 
30/9 ÷ 15/11/2015; Xét tuyển từ 
15/10 ÷ 30/11/2015. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 650 
Hệ Trung cấp trong Đại học Hà Tĩnh 
Mã trường: 3004 
(Số 447, Đường 26/3, Phường Đại 
Nài, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh) 
Tel: (039) 3885284 
Website: www.htu.edu.vn 
Email: tsdhhatinh@yahoo.com 
tuyensinh.dhhatinh@htu.edu.vn  

 

500 

0 

650 

0 

50 50 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

0 
50 

0 

50 50 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 

0 
50 

0 

50 50 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
50 

0 

50 50 
Văn thư - Lưu trữ 04 50 

0 
50 

0 

50 50 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật  05 50 

0 
50 

0 

50 50 
Thuỷ lợi tổng hợp  06 50 

0 
50 

0 

50 50 
Quản lý đất đai 07 50 

0 
50 

0 

50 50 
Lâm sinh 08 50 

0 
50 

0 

50 50 
Chăn nuôi - Thú y 09 50 

0 
50 

0 

50 200 

3 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 10 50 
0 

200 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo kết quả tốt nghiệp 

THPT. 

- Nhận hồ sơ từ 02/2015 

- Liên hệ với trường để biết 

thời gian cụ thể về ngày xét 

tuyển. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

29. TỈNH QUẢNG BÌNH       

600 150 
Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình 

Mã trường: 3101 
(Đường Chu Văn An, TK4 Phường Bắc 
Nghĩa, Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình) 

Tel: (052) 3.826.251; 3.770.586 

Website: www.tcktqb.edu.vn 

Email: qbce@tcktqb.edu.vn 

 
 
 
 

650 

50 

150 

0 

150 100 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

50 
100 

0 
50 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 
0 

0 
0 

50 50 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
50 

0 
50 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  04 50 
0 

0 
0 

50 0 
Thống kê 05 50 

0 
0 

0 
50 0 

Marketing 06 50 
0 

0 
0 

50 0 
Quản lý nông trại 07 50 

0 
0 

0 
50 0 

Hướng dẫn du lịch 08 50 
0 

0 
0 

50 0 
Phát triển nông nghiệp nông thôn 09 50 

0 
0 

0 
50 0 

1 

Kế toán xây dựng  10 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển theo điểm tổng kết 
các môn Toán Văn lớp 12 
(dành cho thí sinh đã hoàn 
thành chương trình THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 
đã tốt nghiệp THCS). 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Tiêu chí và đối tượng xét 
tuyển giống hệ chính quy. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
-  Thời gian xét tuyển: 
     + Đợt 1: 20/7/2015 
     + Đợt 2: 20/9/2015 
     + Các đợt tiếp theo từ 
tháng 10 đến cuối năm 2015. 
Liên hệ với trường để biết 
thông tin cụ thể. 
 - Tuyển thí sinh tỉnh Quảng Bình 
và các tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/01/2015 
- Thời gian xét tuyển:  
     + Đợt 1: 15/3/2015 
     + Đợt 2: 15/10/2015 
     + Các đợt tiếp theo từ 
tháng 10 đến cuối năm 2015. 
- Tuyển thí sinh tỉnh Quảng Bình 
và các tỉnh lân cận.  
* Ghi chú: Những người đã 
tốt nghiệp THPT đồng thời 
có bằng tốt nghiệp ngành 
khác, trình độ Trung cấp 
chuyên nghiệp trở lên, thời 
gian đào tạo 01 năm. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

550 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công 
Nông nghiệp Quảng Bình 

Mã trường: 3102 

(Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Tỉnh 
Quảng Bình). Tel: (052) 3.836.140 

Website: www.ktcnnqb.edu.vn 

Email:  Ktcnnqb@quangbinh.edu.vn 

 

700 

150 

0 

0 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 150 

50 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 30 

0 
0 

0 

50 0 
Cơ khí động lực 03 50 

0 
0 

0 

30 0 
Tin học ứng dụng 04 80 

50 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 50 

0 
0 

0 

40 0 
Xây dựng cầu đường 06 40 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 07 30 

0 
0 

0 

30 0 

2 

Công nghệ hàn 08 30 
0 

0 
0 

- Ngành 01 ÷ 09: Xét tuyển 
môn Toán, Lý lớp 12 (Dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc môn Toán, Ngữ 
văn lớp 9 (Dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS). 

- Ngành từ 10 ÷ 13: Xét 
tuyển môn Toán, Sinh lớp 12 
(Dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc môn Toán, Ngữ 
văn lớp 9 (Dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:   

01/3 ÷ 15/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: 15/9/2015 

    + Đợt 2: 19/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

khu ký túc xá cho học sinh ở 

xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Trắc địa, Địa hình, Địa chính 09 30 

0 
0 

0 

40 0 
Lâm sinh 10 40 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý tài nguyên rừng  11 100 

50 
0 

0 

40 0 
Chăn nuôi - Thú y 12 40 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý đất đai 13 30 

0 
0 

0 

495 0 
Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 
Mã trường: 3103 
(Tiểu khu 14, Nam Lý, Đồng Hới, 
Quảng Bình). Tel: (052) 3 827.143 
Website: ytequangbinh.edu.vn 
Email:yteqb@quangbinh.edu.vn 

 

495 

0 

0 

0 

135 0 
Y sỹ  01 135 

0 
0 

0 

135 0 
Dược sỹ trung cấp 02 135 

0 
0 

0 

180 0 
Điều dưỡng  03 180 

0 
0 

0 

45 0 

3 

Hộ sinh 04 45 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT. 
- Tiêu chí tuyển: 
+ Ngành 01, 03, 04: Xét 
điểm theo điểm tổng kết  
năm lớp 12 của 02 môn 
Toán, Sinh. 
+ Ngành 02: Xét tuyển theo 
điểm tổng kết  năm lớp 12 
của 02 môn Toán, Hoá. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
06/4 ÷ 18/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
+ Đợt 1: 21/8/2015 
+ Đợt 2: 18/12/2015 

* Ghi chú: 
- Đối tượng trong ngân sách: 
Tuyển thí sinh có hộ khẩu ở 
tỉnh Quảng Bình. 
- Ngày xét tuyển và số lần 
xét tuyển có thể thay đổi căn 
cứ vào số lượng hồ sơ nộp 
vào trường. 
- Ngành Y sỹ đào tạo 30 
tháng (24 tháng Trung cấp, 
06 tháng định hướng chuyên 
ngành Y học cổ truyền/Y 
học dự phòng). 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30. TỈNH QUẢNG TRỊ       

1200 0 Trường Trung cấp Bùi Dục Tài 

Mã trường: 3205 

(Số 18, Quốc lộ 1A, Đông Thanh, 
TP. Đông Hà, Quảng Trị) 

Tel: (053) 6255689 

Website:www.tcbdt.edu.vn 

Email: vvdungbdt@gmail.com 

 

1200 
0 

0 
0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 01 200 

0 
0 

0 

200 0 
Công nghệ may và thời trang  02 200 

0 
0 

0 

200 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 200 

0 
0 

0 

200 0 
Tin học ứng dụng 04 200 

0 
0 

0 

200 0 
Hướng dẫn du lịch 05 200 

0 
0 

0 

200 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 06 200 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT. 
- Tiêu chí tuyển: 
+ Ngành 01: Xét tuyển theo 
kết quả năm cuối THPT 2 
môn Toán, Hóa. 
+ Ngành 02, 06: Xét tuyển 
theo kết quả năm cuối THPT 
2 môn Toán, Văn.  
+ Ngành 03, 04: Xét tuyển 
theo kết quả năm cuối THPT 
2 môn Toán, Lý. 
+ Ngành 05: Xét tuyển theo 
kết quả năm cuối THPT 2 
môn: Văn, Lịch sử 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015  

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8 ÷ 31/8/2015  

+ Đợt 2: 01/12 ÷ 10/12/2015    

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 0 Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị 

Mã trường: 3201 

(Số 18 Lê Lợi, TP. Đông Hà, Quảng Trị) 

Tel: (053) 3561 319 

Website: www.mailinhqt.edu.vn 

Email: mailinhquangtrị@gmail.com 

 

600 

100 

0 

0 

40 0 
Quản lý doanh nghiệp  01 50 

10 
0 

0 

40 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch  02 50 

10 
0 

0 

40 0 
Kinh doanh thương mại dịch vụ 03 50 

10 
0 

0 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 50 

10 
0 

0 

130 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 150 

20 
0 

0 

40 0 
Hành chính văn phòng  06 50 

10 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng  07 50 

10 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 08 50 

10 
0 

0 

90 0 

2 

Điện công nghiệp và dân dụng 09 100 
10 

0 
0 

- Ngành 01, 03, 04, 05, 07, 

08, 09: Xét tuyển học bạ lớp 

12 môn Toán, Lý  hoặc 

Toán, Hóa (đối với hệ 2 năm 

và 2 năm 3 tháng), học bạ 

THCS đối với hệ 3 năm. 

- Ngành 02, 06: Xét tuyển 

học bạ lớp 12 môn Văn, Sử 

hoặc Văn, Địa (Đối với hệ 2 

năm và 2 năm 3 tháng), học 

bạ THCS đối với hệ 3 năm. 

- Nhận hồ sơ từ: 10/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/7/2015 

     + Đợt 2: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

+ Hệ 2 năm: Dành cho học 

sinh đã tốt nghiệp THPT, 

THBT. 

+ Hệ 2 năm 3 tháng: Dành 

cho học sinh trượt tốt nghiệp 

THPT, THBT. 

+ Hệ 3 năm: Dành cho học 

sinh đã Tốt nghiệp THCS. 



 

 

259
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

380 30 
Trường Trung cấp Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Quảng Trị 
Mã trường: 3202 
(Quốc lộ 1A, Gio Quang, Gio Linh, 
Quảng Trị). Tel: (053) 3 825328 
Email:  thangqt85@gmail.com.vn 
web: trungcapnongnghiep.quangtri.gov.vn 

 

380 

0 

60 

30 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 80 

0 
0 

0 
80 30 

Chăn nuôi thú y 02 80 
0 

60 
30 

30 0 
Lâm sinh 03 30 

0 
0 

0 
30 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 04 30 
0 

0 
0 

30 0 
Nuôi trồng thủy sản 05 30 

0 
0 

0 
130 0 

3 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 06 130 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã hoàn 
thành chương trình lớp 12. 
- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01, 06: Xét tuyển 2 

môn Toán, Văn lớp 12. 

+ Ngành 02, 03, 04, 05: Xét 

tuyển môn Toán, Sinh lớp 12  

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Xét tuyển môn Toán, sinh 

theo học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 10/9/2015 

     + Đợt 2: 10/10/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào quý II và 
quý IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển: 

     30/6 và 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

 
500 

0 
Trường Trung cấp Y tế Quảng Trị 
Mã trường: 3203 
(Khu phố 3, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị).   Tel: (053) 3 567057 
Website: www.truongytequangtri.edu.vn 
Email: truongytequangtri@moet.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

200 0 
Điều dưỡng 01 200 

0 
0 

0 

150 0 

4 

Y sỹ 02 150 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo điểm học bạ THPT 3 

môn Toán, Hóa, Sinh lớp 12 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/7 ÷ 30/8/2015  

- Thời gian xét tuyển: 
10/9 ÷ 30/11//2015 

Liên hệ với trường để biết 
thời gian cụ thể. 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh 04 50 
0 

0 
0 

350 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Quảng Trị 
Mã trường: 3204 
(Km3, QL 9, TP. Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị). Tel: (053) 3.580.793                 
Website: www.qtttc.edu.vn              
Email: cdspqt@qtttc.edu.vn 

 

350 

0 

0 

0 

100 0 
Sư phạm mầm non 01 100 

0 
0 

0 
100 0 

Sư phạm tiểu học 02 100 
0 

0 
0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

0 
0 

0 
50 0 

Thư viện-Thiết bị trường học 04 50 
0 

0 
0 

50 0 

5 

Hành chính văn thư 05 50 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT. 

-  Tiêu chí tuyển:  

+ Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm tổng kết hai môn 

Văn, Toán năm học lớp 12. 

+ Các ngành 01, 02 có sơ 

tuyển Năng khiếu: Đọc, kể 

diễn cảm.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  
06/4 ÷ 30/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     10/9 ÷  02/10/2015 
- Khu vực tuyển sinh: Các 
ngành 01, 02 chỉ tuyển 
những thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tại Quảng Trị, các 
ngành khác tuyển sinh trên 
cả nước. 
 

31. TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ       

1300 0 
Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế 
Mã trường: 3301  
(Số 146,  An Dương Vương, TP. Huế, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế). Tel: 0543.819388 
Website: aulachue.edu.vn 
Email: phongqlhsal@gmail.com 

 

1300 
0 

0 
0 

250 0 

1 

Dược sỹ trung cấp  01 250 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT, bổ túc 
THPT hoặc đã hoàn thành 
chương trình lớp 12. 
- Tiêu chí tuyển:  
+ Ngành 01, 03, 04: Xét 
tuyển theo điểm tổng kết 
năm học lớp 12 các môn 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 
- Xét tuyển liên tục, liên hệ 
với trường để biết thời gian 
cụ thể. 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Y sỹ  02 200 

0 
0 

0 

200 0 
Điều dưỡng 03 200 

0 
0 

0 

100 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 04 100 

0 
0 

0 

100 0 
Thú y 05 100 

0 
0 

0 

250 0 
Sư phạm mầm non 06 250 

0 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 100 

0 
0 

0 

100 0 
Kinh doanh Thương mại - dịch vụ 08 100 

0 
0 

0 

Toán, Sinh hoặc Hóa, Sinh; 
+ Ngành 02, 05: Xét tuyển 
theo điểm tổng kết năm học 
lớp 12 các môn Toán, Sinh. 
+ Ngành 06: Xét tuyển theo 
điểm tổng kết năm học lớp 
12 các môn Toán, Văn. 
+ Ngành 07, 08: Xét tuyển 
theo điểm tổng kết năm học 
lớp 12 các môn Toán, Lý. 

340 0 
Trường Trung cấp Giao thông 
Vận tải Huế 
Mã trường: 3302 
(Số 365, Điện Biên Phủ, TP. Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế). Tel: (054) 3.886.600 
Website: www.gtvthue.edu.vn 
Email: vthc@mail.gtvthue.edu.vn 

 400 

60 

0 

0 

90 0 
Xây dựng cầu đường  01 100 

10 
0 

0 

40 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 50 

10 
0 

0 

40 0 

2 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
10 

0 
0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 
2 môn Toán, Lý lớp 12 
(dành cho thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc đã hoàn 
thành chương trình lớp 12) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 
đã tốt nghiệp THCS). 
 

- Nhận hồ sơ từ: 05/4/2015 
- Ngày xét tuyển: 20/10/2015 
- Khu vực tuyển sinh: Miền 
Trung và Tây Nguyên. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

90 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 100 

10 
0 

0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 50 

10 
0 

0 

40 0 
Công  nghệ kỹ thuật cơ điện  tử 06 50 

10 
0 

0 

460 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch 
Duy Tân 

Mã trường: 3306 

(Khu C, Đô thị mới An Vân Dương, 
TT Huế) 

Tel: (054) 3.958.899 

Website: www.duytanhue.edu.vn 

Email: daotao@duytanhue.edu.vn 

 500 

40 

0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 50 

10 
0 

0 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 50 

10 
0 

0 

40 0 
Nghiệp vụ lễ tân  03 50 

10 
0 

0 

40 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 04 50 

10 
0 

0 

150 0 
Sư phạm mầm non 05 150 

0 
0 

0 

150 0 

3 

Điều dưỡng 06 150 
0 

0 
0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 

năm cuối cấp tùy đối tượng 

dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/2 ÷ 31/8/2015 

- Thời gian nét tuyển:  

01/9 ÷ 31/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  

- Học sinh đã có bằng tốt 
nghiệp THPT đồng thời có 
bằng tốt nghiệp TCCN 
ngành khác học 1 ÷ 1,5 năm 

- Học sinh tốt nghiệp THPT học 
2 năm. 

- Học sinh hoàn thành 
chương trình THPT nhưng 
chưa tốt nghiệp học 2 năm 3 
tháng. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học 
3 năm. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 Trường Trung cấp Thể dục Thể thao 
Huế 

Mã trường: 3307 

(41, Tố Hữu, phường Xuân Phú, 
TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tel: (054) 3 618 088 

Email: phongđaotaotdtt@yahoo.com 

 

100 

50 

0 

0 

50 0 

4 

Thể dục thể thao 01 100 
50 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT hoặc THCS 
- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 
theo điểm TB các môn Toán, 
Văn, Thể dục năm cuối cấp 
tùy đối tượng dự tuyển.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  
30/6 ÷ 01/10/2015  

- Thời gian xét tuyển: Liên 
hệ với trường để biết thời 
gian cụ thể. 
- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

30 30 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Thừa Thiên - Huế 

Mã trường: 3303 
(Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diểu, 

Phường Thuận Thành, TP Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

*Cơ sở 2: Đường Ngự Bình, Phường 

An Tây TP Huế) 

Tel: (054) 3 525 043; 3 535 140; 3 

935 227 

Fax: (054) 3 511 466 

Email: truongvhnthue@vnn.vn 

Website: cdvhnt-tthue.edu.vn 

 205 

175 

30 

0 

0 0 
Thanh nhạc 01 35 

35 
0 

0 

0 0 

5 

Hội họa  03 40 
40 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT hoặc THCS 
- Tiêu chí tuyển: Các ngành 
xét tuyển môn Văn năm học 
cuối cấp tùy đối tượng dự 
tuyển và thi kiểm tra năng 
khiếu: 
+ Ngành 01: Thi  tuyển  môn 
NKCN (Thanh nhạc)  và 
Xướng âm. 
+ Ngành 03: Thi  tuyển  môn 
Hình họa và Phác  thảo bố cục. 
+ Ngành 04: Thi  tuyển môn 
NK Biểu diễn và Cao độ - 
Tiết tấu. 
+ Ngành 05: Thi tuyển môn NK 
(Nhạc  cụ) và Xướng âm. 
+ Ngành 06: Thi tuyển môn 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/3  31/7/2015  
(đợt 2,3 đến hết ngày 02/10/2015) 
- Ngày thi tuyển: 
 + Đợt 1: 10/8÷12/8/2015 
 + Đợt 2: 10/9÷12/9/2015 
 + Đợt 3:  10/10÷12/10/2015 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
-  Nhận hồ sơ từ: 

01/3  30/7/2015 
(đợt 2,3 đến hết ngày 2/10/2015) 
- Ngày thi tuyển và xét tuyển:  
12/8/2015 (đợt 2: 12/9; đợt 3: 
12/10/2015) 
* Ghi chú:  
- Chỉ tiêu ngân sách dành 
cho thí  sinh có hộ khẩu ở 
TT Huế từ  36 tháng trở lên. 
- Tuyển sinh các tỉnh Quảng 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc   

04 50 
50 

0 
0 

0 0 
Nhạc công truyền thống Huế 05 30 

30 
0 

0 

30 0 
Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế  06 50 

20 

0 
 0 

0 30 
Biên đạo múa 08 0 

0 
30 

0 

NK Biểu diễn và Giọng hát. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT 
- Tiêu chí tuyển: Thi  tuyển  môn 
NK Biểu diễn và Xét tuyển môn 
Văn chương  trình 12 

Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế và khu vực miền 
Trung Tây nguyên. 
- Các ngành 01, 03 đào tạo 3 năm; 
ngành 04, 05 đào tạo 4 năm; 
ngành 08 đào tạo 2 năm; ngành 
06 đào tạo 4 năm đối với  đối 
tượng tốt nghiệp THCS và 1,5 
năm với đối tượng tốt nghiệp 
THPT. 

800 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Thừa Thiên - Huế 

Mã trường: 3304 
(Số 123, Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế) 
Tel: (054) 3.828.328;  3.828.327 
Website: www.cdsphue.edu.vn 
Email: cdsp.hue@vnn.vn 

 

800 

0 

200 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

0 
0 

0 

200 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 200 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai 03 50 

0 
0 

0 

100 0 
Hành chính văn thư 04 100 

0 
0 

0 

400 200 

6 

Sư phạm mầm non 05 400 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT 
- Tiêu chí tuyển:  
+ Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển môn Toán, Lý lớp 12. 
+ Ngành 04: Xét tuyển môn 
Văn, Sử lớp 12. 
+ Ngành 05: Xét tuyển môn 
Toán, Văn lớp 12. 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT. 
- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 

01/7 ÷ 30/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 05/9/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 

 01/6 ÷ 25/11/2015 
- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 05/9/2015 
+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh khu vực 
Miền Trung 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 

270 
 
 

100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Huế 

Mã trường: 3305 
(Số 01, Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế) 

Tel: (054) 3.820.042;      

Web: www.cdythue.edu.vn 

Email: cdythue@cdythue.edu.vn 

 

270 

0 

100 

0 

45 0 
Điều dưỡng  01 45 

0 
0 

0 

45 0 
Hộ sinh 02 45 

0 
0 

0 

45 0 
Y sỹ Y học cổ truyền  03 45 

0 
0 

0 

45 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 04 45 

0 
0 

0 

45 100 
Dược sỹ trung cấp 05 45 

0 
100 

0 

45 0 

7 

Y sỹ  06 45 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT  
- Tiêu chí tuyển:   
+ Ngành 05 xét tuyển theo 
điểm tổng kết hai môn Toán, 
Hóa lớp 12. 
+ Xét điểm tổng kết hai môn 
Toán, Sinh lớp 12 đối với 
các ngành còn lại. 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp dược sơ học và tốt 
nghiệp THPT. 
- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 
theo điểm toàn khóa dược sơ 
học + Điểm tổng kết năm 
cuối THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 08/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 25/8/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh Miền 
Trung, Tây nguyên. 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/7 ÷ 28/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 08/11/2015 
* Ghi chú:  
- Đối với ngành 06, thời gian 
đào tạo 2 năm 6 tháng trong 
đó 02 năm học Y sỹ + học 
chuyên ngành Y học dự 
phòng: 6 tháng (để được tốt 
nghiệp, HS phải có đồng 
thời chứng chỉ chuyên ngành 
Y học dự phòng và bằng Y 
sỹ) 
- Những thí sinh tốt nghiệp 
dược sơ học từ loại Khá trở 
lên được nộp hồ sơ xét tuyển 
ngay sau khi tốt nghiệp, 
những thí sinh tốt nghiệp 
dược sơ học loại Trung bình, 
Trung bình khá yêu cầu 12 
tháng kinh nghiệm. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

02. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       

1020 0 

Trường Trung cấp Ánh Sáng 
Mã trường: 0201 
(CS1: Số 802/1 Nguyễn Văn Quá, 
p.Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM) 
Tel: (08) 3715.9561; 3715.9562. 
(CS2: Số 35/19/8 Phan Văn Hớn, 
P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.Hồ Chí Minh) 
(CS 3: Số 33 đường 52, Cư xá Lữ 
Gia, P. 15, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3715 9560 - Hotline 1: 0936 606 364  
       (08) 3866 6305 - Hotline 2: 0906 826 885 
Website: www.anhsang.edu.vn  
Email: anhsang7176@gmail.com.vn  

 

1275 

255 

0 

0 

310 0 
Sư phạm mầm non 01 360 

50 
0 

0 

350 0 
Dược sỹ trung cấp 

 
02 

400 
50 

0 
0 

80 0 
Y sỹ 03 110 

30 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 04 95 

45 
0 

0 

10 0 
Hộ sinh 05 20 

10 
0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 110 

30 
0 

0 

60 0 

1 

Tin học ứng dụng 07 90 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét điểm 

học bạ lớp 12 hoặc bằng tốt 

nghiệp THPT (dành cho thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT, bổ 

túc THPT), xét điểm học bạ 

lớp 9 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THCS, bổ túc 

THCS), xét điểm học bạ lớp 

12 (dành cho thí sinh đã 

hoàn thành chương trình lớp 

12 nhưng chưa tốt nghiệp).  

* Đợt 1:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

02/02 ÷ 02/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 05/5/2015 

* Đợt 2:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

16/5 ÷ 31/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 03/9/2015 

* Đợt 3:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

04/9 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 20/12/2015 

* Ghi chú: Tuyển thí sinh 

trên cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Quản lý đất đai 08 30 

10 
0 

0 
20 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 09 20 
0 

0 
0 

20 0 
Tài chính – Ngân hàng 10 20 

0 
0 

0 
20 0 

Kiểm toán 11 20 
0 

0 
0 

1650 0 

Trường Trung cấp Âu Việt 
Mã trường: 0202 
(CS 1: Số 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. 
Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 
(CS2: Số 15 Lương Minh Nguyệt, 
P.Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6271.8664; 6278.0083 
Website: www.auviet.edu.vn 

Email: phongdaotao@auviet.edu.vn 

 

1700 

50 

0 

0 

750 0 
Dược sỹ trung cấp 01 800 

50 
0 

0 
100 0 

Điều dưỡng  02 100 
0 

0 
0 

60 0 
Tài chính - Ngân hàng 03 60 

0 
0 

0 
60 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 60 
0 

0 
0 

60 0 
Hướng dẫn du lịch 05 60 

0 
0 

0 
60 0 

2 

Tin học ứng dụng 06 60 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh:  

    + Đã tốt nghiệp THPT, Bổ 
túc THPT hoặc tương đương.  

    + Đã hoàn thành chương 
trình lớp 12 (Đủ điều kiện dự 
thi tốt nghiệp nhưng không 
đậu). 

- Tiêu chí xét tuyển: Dựa 
vào kết quả học bạ THPT 
năm lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 
theo đối tượng. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 12/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 05/6/2015 

     + Đợt 2: 15/7/2015 

     + Đợt 3: 05/9/2015 

     + Đợt 4: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả 
nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 0 
Y sỹ 07 500 

0 
0 

0 

60 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 60 

0 
0 

0 

60 0 
Sư phạm mầm non 09 60 

0 
0 

0 

1300 0 

Trường Trung cấp Bách khoa 
Sài Gòn  

Mã trường: 0220 

(CS1: Số 83A, Bùi Thị He, Khu phố 1, 
TT Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) 
(CS2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, 
P.16, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3792.3600; 0944.422.446 
Website: bachkhoasaigon.edu.vn 

Email: info@bachkhoasaigon.edu.vn 

 

1900 

600 

0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  01 100  

50 
0 

0 

200 0 
Dược sĩ trung cấp 02 300 

100 
0 

0 

100 0 
Quản trị mạng máy tính 03 150 

50 
0 

0 
150 0 

Kế toán 04 200 
50 

0 
0 

50 0 
Hướng dẫn Du lịch 05 100 

50 
0 

0 
100 0 

3 

Thiết kế và Quản lý Website 06 150 
50 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
kết quả học bạ lớp 12 hoặc 
lớp 9 (tùy theo đối tượng 
tuyển). 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT; Thi trượt 
tốt nghiệp THPT; Tốt nghiệp 
THCS. 

- Đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp Trung cấp chuyên 
nghiệp trở lên thời gian đào 
tạo là 18 tháng. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/5/2015 

     + Đợt 2: 30/6/2015 

     + Đợt 3: 30/8/2015 

     + Đợt 4: 30/10/2015 

     + Đợt 5: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa; 

- Được miễn giảm học phí 
theo diện chính sách; gia đình 
khó khăn. Được đóng học phí 
từng phần; 

- Được cấp học bổng; 

- Được vay vốn ngân hàng 
chính sách; 

- Được hỗ trợ học phí học 
Ngoại ngữ và Tin học; 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Marketing  07 100 

50 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh 08 100 
50 

0 
0 

250 0 
Y sỹ 09 300 

50 
0 

0 

250 0 
Sư phạm mầm non 10 300 

50 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 11 100 

50 
0 

0 

- Được giới thiệu nơi thực 
tập và việc làm khi ra 
trường. 

 
930 

 
0 

Trường Trung cấp Bến Thành 
Mã trường: 0240 
(CS1: Số 47–49–51 Ngô Nhân Tịnh, 
Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3859.0525 
(CS2: 14 Phú Châu, P. Tam Phú, Q. 
Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh ) 
Website: www.benthanh.edu.vn 
Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn 

 

1350 

420 

150 

150 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 01 80 

30 
0 

0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 02 80 

30 
0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 100 

40 
0 

0 

50 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

04 80 
30 

0 
0 

50 0 

4 

Công nghệ may và thời trang 05 80 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo điểm hai môn Toán, 
Văn lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT, bổ túc 
THPT, hoặc đã học xong 
THPT nhưng trượt tốt 
nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/3 ÷ 20/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 
       + Đợt 1: 15/6/2015 
       + Đợt 2: 01/8/2015 
       + Đợt 3: 15/9/2015 
       + Đợt 4: 15/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
 

* Ghi chú: 

- Thí sinh được chọn nơi 
nhập học. 
- Trường có ký túc xá đáp 
ứng đủ cho mọi thí sinh có 
nhu cầu. 
- Giới thiệu việc làm ngay 
khi nhập học và sau khi tốt 
nghiệp. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

260 0 
Dược sỹ trung cấp 06 360 

100 
70 

70 

40 0 
Quản lý bán hàng siêu thị 07 60 

20 
0 

0 

260 0 
Sư phạm Mầm non 08 360 

100 
30 

30 

110 0 
Y sĩ 09 150 

40 
50 

50 

500 0 
Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin 
Sài Gòn 
Mã trường: 0204 
(Số 311-319 Gia Phú, P.1, Q.6, Tp. 
Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3854.9090; 3854.7272 
Website: www.sitc.edu.vn 
Email: admin@sitc.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

200 0 
Tin học ứng dụng 01 200 

0 
0 

0 

100 0 
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 02 100 

0 
0 

0 

100 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 03 100 

0 
0 

0 
100 0 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông 
04 100 

0 
0 

0 
0 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 0 
0 

0 
0 

0 0 

5 

Kinh doanh Bưu chính viễn thông 06 0 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tổng 

điểm các môn thi tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương 

dành cho đối tượng đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương hoặc THCS tùy theo 

đối tượng. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/6/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/8/2015 

     + Đợt 2: 15/10/2015 

     + Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

ký túc xá cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2100 0 
Trường Trung cấp Du lịch và 
Khách sạn Saigontourist 
Mã trường: 0205 
(23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Q. Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh).  
Tel: (08) 3844.2238;  Fax: (08) 3844.2234 
Website: www.sthc.edu.vn 
E mail:    mail@sthc.edu.vn 

 

2100 

0 

0 

0 

300 0 
Hướng dẫn du lịch        01 300 

0 
0 

0 
700 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch   02 700 
0 

0 
0 

500 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống  

03 500 
0 

0 
0 

300 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 04 300 

0 
0 

0 
100 0 

Hướng dẫn du lịch (đào tạo 01 năm)      05 100 
0 

0 
0 

100 0 Quản lý và kinh doanh du lịch (đào 
tạo 01 năm) 

06 100 
0 

0 
0 

100 0 

6 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống (đào tạo 01 năm) 

07 100 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy 

(02 năm): 

Các ngành xét tuyển điểm 

thi tốt nghiệp THPT hoặc 

học bạ lớp 12 tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

 

* Hình thức đào tạo chính quy 

(01 năm): 

Các ngành xét tuyển thí sinh 

đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, 

TCCN. 

- Hạn nhận hồ sơ:  

31/10/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 24/4/2015. 

+ Đợt 2: 28/8/2015. 

+ Đợt 3: 30/9/2015. 

+ Đợt 4: 31/10/2015.    

- Tuyển thí sinh cả nước. 

1650 0 
Trường Trung cấp Đại Việt  
Mã trường: 0207 
(Số 01 Đoàn Kết, Bình Thọ, Thủ 
Ðức, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3722.0915 
Website: www.truongdaiviet.edu.vn 
Email: bangiamhieu@ .edu.vn 

 1750 

100 

0 

0 

500 0 

7 

Dược sĩ Trung cấp 01 500 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét Bằng tốt 

nghiệp THTP, THCS hoặc 

tương đương, TCCN trở lên; 

đối với những học sinh đã 

học xong chương trình lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp, xét 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 
tuyển:    

+ Đợt 1: 01/02 ÷ 25/5/2015 

+ Đợt 2: 26/5 ÷ 25/7/2015 

+ Đợt 3: 26/7 ÷ 25/9/2015 

+ Đợt 4: 26/9 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 0 
Y sĩ 02 300 

0 
0 

0 
200 0 

Điều dưỡng 03 200 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tin học ứng dụng 05 50 
0 

0 
0 

50 0 
Du lịch lữ hành 06 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tài chính ngân hàng 07 50 
0 

0 
0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 50 

0 
0 

0 
400 0 

Sư phạm mầm non 09 500 
100 

0 
0 

học bạ lớp 12.  

- Đối tượng xét tuyển: 

+ Đã tốt nghiệp THCS. 

+ Đã hoàn thành chương 

trình lớp 12. 

+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc 

TCCN trở lên. 

* Các dịch vụ và tiện ích 
cho học sinh: 

- Ký túc xá gần trường. 

- Thư viện sách đọc và thư 
viện điện tử. 

- Được miễn giảm học phí 
theo diện chính sách và gia 
đình khó khăn. 

- Khu vui chơi, thư giãn 
trong khuôn viên trường. 

- Được cấp học bổng. 
- Được vay vốn ngân hàng 
chính sách. 
- Được giới thiệu nơi thực tập và 
việc làm khi ra trường.  

900 0 
Trường Trung cấp Đông Dương 
Mã trường: 0206 
(Số 43 Nguyễn Thông Phường 7 
Quận 3, TP. Hồ Chi Minh) 
Tel: (08) 3526.4970 
Website: dongduong.edu.vn 
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn 

 

950 

50 

0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

30 
0 

0 
30 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 50 
20 

0 
0 

50 0 

8 

Quản lý doanh nghiệp 03 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán và Lý lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương) 
hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng. 

- Ngành 09, 10, 11: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/11/2015 

- Xét tuyển nhiều đợt từ: 

30/3 ÷ 15/12/2015 

 - Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Quản lý bán hàng siêu thị 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý kho 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Marketing 06 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thương mại điện tử 07 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý website 08 50 

0 
0 

0 

150 0 
Sư phạm tiểu học 09 150 

0 
0 

0 

350 0 
Sư phạm Mầm non 10 350 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 11 50 

0 
0 

0 

- Đối với học sinh đã học 
xong chương trình lớp 12 
nhưng chưa tốt nghiệp xét 
tuyển điểm 4 môn Toán, Lý, 
Hóa, Văn đối với tất cả các 
ngành. 

- Đối với học sinh đã tốt 
nghiệp THCS theo học các 
ngành  từ 01 đến 08 (học 3 
năm trong đó 1 năm học Bổ 
túc văn hóa 4 môn: Toán, 
Lý, Hóa, Văn). 

1350 450 
Trường Trung cấp Hồng Hà 
Mã trường: 0208 
(Số 4/9, Hoàng Dư Khương, P 12, Q. 
10. TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3508.8483; 3508.8482 
Website: hongha.edu.vn 
Email: honghaco@gmail.com 

 1550 

200 

450 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

9 

Tin học ứng dụng 02 50 
0 

0 
0 

 

- Đối tượng xét tuyển: Học 
sinh tốt nghiệp THPT (hoặc 
tương đương), tốt nghiệp 
THCS. 

 - Hình thức xét tuyển: Căn 
cứ điểm học bạ (bảng điểm) 
THPT (hoặc tương đương), 
bảng điểm THCS. Cụ thể:  

+ Khối ngành kinh tế - Kỹ 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 50 
Dược sỹ trung cấp 03 400 

200 
50 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

100 0 
Tài chính ngân hàng 05 100 

0 
0 

0 

350 150 
Quản lý doanh nghiệp 06 350 

0 
150 

0 

200 150 
Y sỹ 07 200 

0 
150 

0 

50 0 
Điều dưỡng 08 50 

0 
0 

0 

300 100 
Sư phạm mầm non 09 300 

0 
100 

0 

thuật: Toán hoặc Vật lý và 
Ngữ văn hoặc Lịch sử 

+ Khối ngành sức khoẻ: 
Toán và Hoá hoặc Sinh học. 

450 0 
Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành 
Mã trường: 0224 
(300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 62712464 
Website: www.giadinhcollege.edu.vn 
Email: truongtcktcngiadinh@gmail.com  

 600 

150 

0 

0 

100 0 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 150 

50 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 150 

50 
0 

0 

80 0 

10 

Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 
20 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm trong học bạ năm 

cuối cấp (hoặc bằng tốt 

nghiệp) của học sinh tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, chưa học 

xong chương trình lớp 12 

hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 06/5 ÷15/7/2015 

+ Đợt 2: 16/7 ÷ 30/8/2015 

+ Đợt 3: 01/9 ÷ 15/12/2015 

- Xét tuyển liên tục, nhiều 
đợt  trong năm. 

- Tuyển thí sinh trên toàn 
quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Tin học Ứng dụng 04 50 

0 
0 

0 

80 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 05 100 

20 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 06 50 

10 
0 

0 

200 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Hóc Môn  
Mã trường: 0242 
(Số 146 đường Đỗ Văn Dạy, Tân 
Hiệp, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3710.5419, 3710.5908 
Web: truongtcktkthocmon.edu.vn 
Email: tcktkthocmon@gmail.com 

 500 

300 

0 

0 

50 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 01 150 

100 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 150 

100 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp  04 100 

50 
0 

0 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (điện lạnh) 05 125 

100 
0 

0 

25 0 

11 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 06 125 
100 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm môn Toán, Lý theo học 

bạ năm cuối cấp hoặc điểm 

thi tốt nghiệp THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, chưa học 
xong chương trình lớp 12 

hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/7/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 07 125 

100 
0 

0 
25 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 08 125 
100 

0 
0 

585 225 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Nguyễn Hữu Cảnh 
Mã trường: 0210 
(Số 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát, Phường 
Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3773.1184; 3873.0194 
Website: www.tech-nhc.edu.vn 
Email: daotaonhc@gmail.com  

 

1305 

720 

225 

0 

45 45 
Kế toán doanh nghiệp 01 180 

135 
45 

0 

45 0 
Tin học ứng dụng 02 135 

90 
0 

0 

45 0 
Thiết kế thời trang 03 90 

45 
0 

0 

45 45 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 04 90 

45 
45 

0 

45 45 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 90 

45 
45 

0 

45 45 
Điện tử công nghiệp 06 90 

45 
45 

0 

45 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 07 90 

45 
0 

0 

45 45 

12 

Cơ khí chế tạo 08 90 
45 

45 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý 

trong học bạ lớp cuối cấp 

hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT, THCS tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/12/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/8/2015 

+ Đợt 2: 23/9/2015 

+ Đợt 3: 21/10/2015 

+ Đợt 4: 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

ký túc xá cho học sinh nữ ở 

xa và giới thiệu chỗ ở gần 

khuôn viên trường cho học 

sinh nam.  
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

45 0 
Cơ khí động lực 09 90 

45 
0 

0 
45 0 

Thiết kế và quản lý website 10 90 
45 

0 
0 

45 0 
Tài chính - Ngân hàng 11 

90 
 45 

0 
0 

45 0 Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự 
động 

12 
90 
 45 

0 
0 

45 0 Công nghệ Kỹ thuật phần cứng máy 
tính 

13 90 
45 

0 
0 

1200 100 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Sài Gòn 
Mã trường: 0211 
(Số 4A, Nguyễn Thái Sơn, P3, Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh)  
Tel: (08) 6293.7138; 62937134 
Website: www.ktktsaigon.edu.vn 
Email: etcsaigon@yahoo.com.vn 

 1600 

400 

100 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 80 

40 
0 

0 

210 30 
Kế toán doanh nghiệp 02 250 

40 
30 

0 

260 30 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 300 

40 
30 

0 

260 40 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  04 300 

40 
40 

0 

40 0 

13 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 05 80 
40 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán và Vật lý hoặc 
Toán và Văn theo học bạ 
THCS (nếu đã tốt nghiệp 
THCS) hoặc THPT, THBT 
(nếu đã tốt nghiệp THPT, 
THBT, đã học xong chương 
trình lớp 12 nhưng chưa tốt 
nghiệp). 

- Ngành 06, 07, 08: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán và 
Văn hoặc Văn và Sử  theo 
học bạ THCS (nếu đã tốt 
nghiệp THCS) hoặc THPT, 
THBT (nếu đã tốt nghiệp 
THPT, THBT, đã học xong 
chương trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp).  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

      + Đợt 1: 15/6/2015 

      + Đợt 2: 15/7/2015 

      + Đợt 3: 15/8/2015 

      + Đợt 4: 15/9/2015 

      + Đợt 5: 15/10/2015 

      + Đợt 6: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
Ký túc xá cho học sinh ở xa, 
hỗ trợ giới thiệu việc làm 
trong khi học và sau khi ra 
trường. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Thư ký văn phòng 06 80 

40 
0 

0 

60 0 
Tài chính ngân hàng 07 100 

40 
0 

0 

210 0 
Marketing 08 250 

40 
0 

0 
40 0 

Kiểm toán 09 80 
40 

0 
0 

40 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

10 80 
0 

0 
0 

300 
 

0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tây Nam Á 
Mã trường: 0212 
(254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 2246.2511; 2246.2066; 
0912659347 
Website: www.truongtaynama.edu.vn 
Email: tccntaynama@gmail.com 

 

750 

450 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

100 
0 

0 
20 0 

Quản lý kinh doanh và du lịch 02 50 
30 

0 
0 

40 0 
Tin học ứng dụng 03 100 

60 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

04 50 
30 

0 
0 

50 0 

14 

Quản lý doanh nghiệp 05 120 
70 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Tốt nghiệp THPT, bổ túc 

THPT hoặc tương đương. 
+ Tốt nghiệp THCS. 
+ Tốt nghiệp Trung cấp, 

Cao đẳng, Đại học, kỹ thuật 
viên. 
- Tiêu chí xét tuyển: 

+ Học sinh tốt nghiệp và 
có bằng tốt nghiệp các bậc 
học theo đối tượng trên. 

+ Xét tuyển Bằng tốt 
nghiệp: Bằng tốt nghiệp 
THCS; Bằng tốt nghiệp 
THPT; Bằng tốt nghiệp  
THCS và Chứng nhận hoàn 
thành chương trình THPT; 
Bằng Kỹ thuật viên, Trung 
cấp, Cao đẳng, Đại học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/3 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển từ:  

15/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian nhập học: 

+ Đợt 1: 10/5/2015 

+ Đợt 2:  25/7/2015 

+ Đợt 3:  05/9/2015 

+ Đợt 4:  30/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có chế độ học 
bổng cho sinh viên học giỏi, 
sinh viên vượt khó. 

-  Miễn giảm học phí cho 
con mồ côi - hoàn cảnh khó 
khăn, gia đình chính sách 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Điều dưỡng 06 70 

40 
0 

0 

20 0 
Quản lý công trình đô thị 07 40 

20 
0 

0 

25 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 70 

45 
0 

0 

10 0 
Đồ họa 09 30 

20 
0 

0 

20 0 
Tài chính – Ngân hàng 10 40 

20 
0 

0 

15 0 
Thư ký văn phòng 11 30 

15 
0 

0 

 hoàn cảnh khó khăn, nghèo 
vượt khó. 

- Nhà trường có bộ phận lo 
chỗ ăn, chỗ ở cho học sinh 
vùng sâu, vùng xa. 

- Có tất cả các chế độ ưu đãi 
(Hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân 
hàng, miễn giảm học phí...) 
và nhiều hình thức động viên 
học bổng khuyến học khác. 

350 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Quận 12  
Mã trường: 0243 
(Số 592 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung 
Mỹ Tây, quận 12, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6250.8620 - 3718.9247 
Website: www.dttec.edu.vn 
Email: tuyensinh@dttec.edu.vn 

 1150 

800 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

100 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 

15 

Thiết kế và quản lý website 03 200 
150 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, chưa học 

xong chương trình lớp 12 

hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 01/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/4 ÷ 15/12/2015 (xét 

tuyển liên tục) 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 04 150 

100 
0 

0 
50 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 200 
150 

0 
0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 150 

100 
0 

0 
50 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 07 200 
150 

0 
0 

265 0 
Trường Trung cấp Kinh tế và 
Du lịch TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0225 
(Số 137E Nguyễn Chí Thanh, 
Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 39571 574 
Website: kinhtedulich.edu.vn 
Email: kinhtedulich.hcm@gmail.com 

 

450 

185 

0 

0 

120 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 01 200 

80 
0 

0 
120 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 200 
80 

0 
0 

25 0 

16 

Thể dục thể thao 03 50 
25 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 
- Xét tuyển học bạ năm cuối 
cấp tùy theo đối tượng dự 
tuyển: 
+ Ngành 01: Toán, Văn, Sử 
+ Ngành 02: Toán, Văn, Lý 
+ Ngành 03: Toán, Văn, 
Sinh. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 
   + Đợt 1: 01/4/2015 
   + Đợt 2: 01/9/2015 
   + Đợt 3: 01/11/2015 
- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

590 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp 
TP.Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0213 
(40 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1, 
TP.Hồ Chí Minh).    Tel: (08) 3822.5969;       
Website: ats.edu.vn 
Email: thktnn@hcm.fpt.vn 

 590 

0 

0 

0 

30 0 

17 

 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 01 30 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 
- Ngành 14: Xét điểm tổng 
kết hai môn Toán và Văn lớp 
12 theo học bạ THPT, bổ túc 
THPT hoặc tương đương. 
- Các ngành còn lại: Xét 
điểm tổng kết hai môn Toán 
và Lý lớp 12 theo học bạ 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/2015 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển:  
+ Đợt 1: 31/5/2015 
+ Đợt 2: 31/8/2015 
+ Đợt 3: 21/12/2015 

- Tuyển thí sinh TP.Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 30 

0 
0 

0 
200 0 

Chăn nuôi thú y 05 200 
0 

0 
0 

100 0 
Quản lý đất đai 09 100 

0 
0 

0 
30 0 

Thủy lợi tổng hợp 10 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 14 30 

0 
0 

0 
30 0 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 15 30 
0 

0 
0 

50 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 16 50 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý nhà đất 17 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kinh doanh bất động sản 18 30 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý tài nguyên môi trường 19 30 
0 

0 
0 

THPT, bổ túc THPT hoặc 
tương đương. 
- Hoặc tất cả các ngành xét 
tổng điểm 3 môn thi CĐ, ĐH 
năm 2015 của tất cả các khối 
thi (không có điểm liệt). 
- Hoặc tất cả các ngành xét 
kết quả thi tốt nghiệp THPT, 
bổ túc THPT. 
* Đối tượng tuyển sinh:  
- Học sinh tốt nghiệp THPT, 
bổ túc THPT hoặc tương 
đương; học sinh đã dự thi 
TN THPT, bổ túc THPT 
nhưng chưa đủ điều kiện 
công nhận tốt nghiệp. 

 
800 

 
0 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và 
Công nghệ Cửu Long 
Mã trường: 0214 
(Số 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5,  
TP. Hồ Chí Minh).  Tel: (08) 3 9245.551 
Website: cuulongcollege.edu.vn 
Email: daotao_cl@yahoo.com 

 800 

0 

0 

0 

350 0 

18 

Dược sỹ trung cấp 01 350 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 

tuyển điểm trung bình cả 

năm lớp 12 của ba môn 

Toán, Hoá, Sinh. 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 

trung bình cả năm lớp 12 của 

ba môn Toán, Lý, Hoá. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 26/9/2015 

+ Đợt 3: 28/11/2015 

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điều dưỡng 02 100 

0 
0 

0 
150 0 

Kỹ thuật xét nghiệm  03 150 
0 

0 
0 

150 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 04 150 

0 
0 

0 
50 0 

Tin học ứng dụng 05 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: đã 

tốt nghiệp THPT. 

2190 
 

200 
 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và 
Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 
Mã trường: 0215 
(Số 47 Cao Lỗ , Phường 4, Quận 
8, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3850.4637; 3850.3120 
Fax: (08) 3850.4578 
Website: www.namsaigon.edu.vn 
Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn 

 

 
 
 

2750 
 
 

 
560 

200 
 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

30 
0 

0 
20 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 

máy tính 
02 50 

30 
0 

0 

20 0 
Quản trị mạng máy tính 03 50 

30 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 04 50 

30 
0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý website 05 50 

0 
0 

0 

30 0 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công nghệ may và thời trang 06 30 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển điểm hai môn 
trong học bạ năm lớp 12 
hoặc lớp 9 hoặc điểm thi tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT, 
THCS tùy theo đối tượng 
như sau: 

+ Nhóm 1 (Toán, Lý): gồm 
các mã ngành: 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 18, 19, 20. 

+ Nhóm 2 (Toán, Sinh): 
Gồm các mã ngành: 07, 22, 24. 

+ Nhóm 3 (Toán, Hóa): mã 
ngành: 23. 

+ Nhóm 4 (Văn, Sử): gồm 
các mã ngành: 14, 15, 16, 
17, 27. 

+ Nhóm 5 (Toán, Văn): mã 
ngành: 26. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/02 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 16/3/2015 

+ Đợt 2: 15/4/2015 

+ Đợt 3: 15/5/2015 

+ Đợt 4: 15/6/2015 

+ Đợt 5: 15/7/2015 

+ Đợt 6: 15/8/2015 

+ Đợt 7: 15/9/2015 

+ Đợt 8: 15/10/2015 

+ Đợt 9: 16/11/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 07 60 

30 
0 

0 
30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 08 60 
30 

0 
0 

30 0 
Điện tử công nghiệp 09 60 

30 
0 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 10 50 
0 

0 
0 

50 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 11 80 

30 
0 

0 
50 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 12 80 
30 

0 
0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 13 100 

70 
0 

0 
30 0 

Hướng dẫn du lịch 14 70 
40 

0 
0 

30 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 15 70 

40 
0 

0 
40 0 

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 16 100 
60 

0 
0 

60 0 
Pháp luật 17 60 

0 
0 

0 
50 0 

Kế toán doanh nghiệp 18 80 
30 

0 
0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 19 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tài chính - Ngân hàng 20 50 
0 

0 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thư ký văn phòng 21 Không tuyển sinh 

Học sinh trượt tốt nghiệp 
THPT được tiếp nhận học 
TCCN 2 năm + bổ sung kiến 
thức các môn văn hóa trừ 
nhóm ngành Sức khỏe và Sư 
phạm mầm non. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 0 
Điều dưỡng 22 300 

0 
0 

0 

250 0 
Dược sỹ trung cấp 23 250 

0 
0 

0 

250 0 
Y sỹ 24 250 

0 
0 

0 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 25 Không tuyển sinh 

600 0 
Sư phạm Mầm non 26 600 

0 
0 

0 

50 0 

 

 

 

Công tác xã hội 27 100 
50 

0 
0 

300 0 

Trường Trung cấp Mai Linh  

Mã trường: 0216  

(Số 03 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 6297.9888, 2247.7156 

Website: www.mailinhschool.edu.vn   

Email: mls@mailinh.vn  

 700 

400 

0 

0 

100 0 
Bảo trì và sửa chữa ôtô  01 200 

100 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp  02 100 

50 
0 

0 

100 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn  03 250 

150 
0 

0 

50 0 

20 

Thư ký văn phòng 04 150 
100 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý trên 

học bạ lớp cuối cấp. 

- Ngành 03, 04: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn trên 

học bạ lớp cuối cấp.  

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT; 

- Đã hoàn thành chương trình 

lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp; 

- Đã tốt nghiệp THCS. 

- Nhận hồ sơ từ: 21/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/7/2015 

     + Đợt 2: 10/9/2015 

     + Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Có ký túc xá 

ngay trong trường. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

625 125 
Trường Trung cấp Phương Đông 
Mã trường: 0217 
(Số 69A. Đường TTN06, Khu phố 
6A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 
12, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6256.4639; 6256.4649 
Website: www.pdc.edu.vn  
Email: 
truongphuongdong.daotao@gmail.com  

 

1125 

500 

125 

0 

125 25 
Kế toán doanh nghiệp 01 225 

100 
25 

0 

125 25 
Tin học ứng dụng 02 225 

100 
25 

0 

125 25 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 225 

100 
25 

0 

125 25 
Kinh doanh ngân hàng 04 225 

100 
25 

0 

125 25 

21 

Quản lý doanh nghiệp 05 225 
100 

25 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình cả năm lớp 

9 hoặc lớp 12 tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT; 

- Đã hoàn thành chương trình 

lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp; 

- Đã tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ: 

01/01 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: Xét 

tuyển liên tục nhiều đợt 

trong năm khi đủ hồ sơ dự 

tuyển. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

1800 0 
Trường Trung cấp Phương Nam 
Mã trường: 0218 
(Số: 1333A Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, 
Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.973.6423 
Website: www.phuongnam-et.edu.vn 
Email: 0218@moet.edu.vn 

 2000 

200 

0 

0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 01 40 

20 
0 

0 

20 0 

21 

Kế toán doanh nghiệp 02 40 
20 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương; đã xong chương trình 

lớp 10, 11, 12 nhưng chưa 

tốt nghiệp; tốt nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành, xét điểm trung 

bình học bạ lớp 12 hoặc lớp 

9 tùy theo đối tượng . 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     Xét tuyển liên tục khi đủ 

số lượng hồ sơ. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Tiếng anh 03 40 

20 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 04 40 

20 
0 

0 

500 0 
Sư phạm mầm non 05 540 

40 
0 

0 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 07 20 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý đất đai 08 40 

20 
0 

0 

20 0 
Trắc địa - Địa hình - Địa chính 09 20 

0 
0 

0 

230 0 
Điều dưỡng  10 250 

20 
0 

0 

910 0 
Dược sỹ trung cấp 11 950 

40 
0 

0 

- Ngành 11: Xét tuyển học bạ 
lớp 12 và tốt nghiệp Dược tá. 

830 0 
Trường Trung cấp Quang Trung 
Mã trường: 0209 
(106 Đường 34, P. Bình Trị Đông B, 
Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3762.2848 
Website: www.quangtrungco.edu.vn 
Email:  info@quangtrungco.edu.vn 

 1000 

170 

0 

0 

30 0 

23 

Quản trị mạng máy tính 01 30 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Lý lớp 12; 

- Ngành 04, 05, 06: Xét 

tuyển  điểm hai môn Hóa, 

Sinh lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 

theo đối tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/3 ÷ 30/11/2015 

-Thời gian xét tuyển: 
  + Đợt 1: 15/4/2015 
  + Đợt 2: 15/7/2015 
  + Đợt 3: 15/9/2015 
  + Đợt 4: 15/11/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản lý doanh nghiệp 02 Không tuyển sinh 

Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử 03 Không tuyển sinh 

600 0 
Dược sỹ trung cấp 04 700 

100 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  05 120 

20 
0 

0 

100 0 
Y sỹ  06 150 

50 
0 

0 

300 0 
Trường Trung cấp Tài chính Kế toán 
Tin học Sài Gòn                  

Mã trường: 0219 

(Số 327, Nguyễn Thái Bình, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3.502.4933 

Website: www.safiedu.com 

Email: truongsafi@safiedu.com 

 500 

200 

0 

0 

100 0 
Tài chính ngân hàng 01 150 

50 
0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 250 

100 
0 

0 

50 0 

24 

Tin học ứng dụng 03 100 
50 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển điểm thi tốt 

nghiệp hoặc điểm học bạ lớp 

10, 11, 12 hoặc lớp 9 của hai 

môn Toán và Văn tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT; 

- Thi trượt tốt nghiệp; 

- Đã học lớp 10, 11, 12 tại 
các trường THPT, BTTHPT; 

- Tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/6/2015 

     + Đợt 2: 15/7/2015 

     + Đợt 3: 15/8/2015 

     + Đợt 4: 15/9/2015 

     + Đợt 5: 15/10/2015 

     + Đợt 6: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

510 100 
Trường Trung cấp Tây Sài Gòn        
Mã trường: 0221 
(Đường Suối Lội,  ấp Bàu Sim,  
xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi,  
Tp Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3796.3840; 3796.3841 
Website: www.wsc.edu.vn  
Email: trungcaptaysaigon@gmail.com  

 600 

90 

100 

0 

35 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 01 50 

15 
0 

0 
25 0 

Công nghệ may và thời trang 02 40 
15 

0 
0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

15 
0 

0 

25 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 40 

15 
0 

0 

Tài chính - Ngân hàng 05 Không tuyển sinh 

25 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 06 40 

15 
0 

0 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 07 Không tuyển sinh 

25 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 40 

15 
0 

0 

250 100 
Dược sỹ trung cấp 09 250 

0 
100 

0 

100 0 

25 

Y sĩ Y học cổ truyền 10 100 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

+ Ngành 01, 02, 03, 05, 06, 
07, 08, xét tuyển các môn 
Toán, Lý học bạ năm cuối 
cấp hoặc điểm thi tốt nghiệp. 

+ Ngành 04, xét tuyển các 
môn Văn, Sử học bạ năm 
cuối cấp hoặc điểm thi tốt 
nghiệp. 

+ Ngành 09, 10 xét tuyển 
các môn Toán, Hóa học bạ 
năm cuối cấp hoặc điểm thi 
tốt nghiệp. 
 
* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS, đang học 

lớp 10, 11, 12, tốt nghiệp 

THPT hoặc bổ túc THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

09/3 ÷ 11/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/5 ÷ 19/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Trường Trung cấp Tin học Kinh tế 
Sài Gòn 
Mã trường: 0222 
(Số 12-18, Nguyễn An Ninh, Q. 
Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)  
Tel: (08) 3.551.3658 
Website: www.tinhockinhtesg.edu.vn  
Email: hothanhnamsg@yahoo.com.vn  

 400 

200 

0 

0 

40 0 Vẽ thiết kế kỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

01 80 
40 

0 
0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 80 

40 
0 

0 

40 0 
Marketing 03 80 

40 
0 

0 

40 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn  04 80 

40 
0 

0 
40 0 

26 

Quản lý doanh nghiệp 05 80 
40 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn lớp 

12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 01/3 ÷ 30/4/2015 
+ Đợt 2: 01/5 ÷ 30/6/2015 
+ Đợt 3: 01/7 ÷ 31/7/2015 
+ Đợt 4: 01/8 ÷ 31/8/2015 
+ Đợt 5: 01/9 ÷ 30/9/2015 
+ Đợt 6: 01/10 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

260 0 
Trường Trung cấp Thông tin 
Truyền thông TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0241 
(Lô 24, Tòa nhà Innovation, Công viên 
Phần mềm Quang Trung, Phường 
Tân Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 5437.1105 
Email: daotao@imc.edu.vn 

 500 

240 

0 

0 

100 0 
Công nghệ truyền thông 01 200 

100 
0 

0 

100 0 

27 

Quản trị hệ thống 02 200 
100 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình năm cuối 

cấp với các đối tượng là học 

sinh tốt nghiệp THCS trở 

lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 

tuyển: 

03/3 ÷ 30/12/2015 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 



 
 

 

290
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Thiết kế và quản lý website 03 100 

40 
0 

0 

 
 

550 
 
 

0 

Trường Trung cấp Tổng hợp 
Đông Nam Á 
Mã trường: 0227               
(Cơ sở chính: Số 29/19, Phan Văn Hớn, 
P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh; 
Cơ sở 2: Số 140 Nguyễn Văn Quá, 
P.Đông Hưng Thuận, Q.12,  Tp.Hồ Chí 
Minh) 
Tel: (08) 3.880.3816; 62.560 538 
Website: www.dnacollege.edu.vn 
Email: dna@dnacollege.edu.vn 

 800 

250 

0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 80 

20 
0 

0 

60 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu 02 80 

20 
0 

0 

40 0 
Hướng dẫn du lịch 03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tài chính – Ngân hàng 04 40 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 05 150 

50 
0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 06 230 

80 
0 

0 

180 0 

28 

Y sỹ 07 180 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
học bạ lớp 12 hoặc điểm thi 
tốt nghiệp THPT (dành cho 
thí sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương hoặc đã 
hoàn thành chương trình lớp 
12 nhưng trượt tốt nghiệp) 
hoặc xét tuyển điểm thi đại 
học, cao đẳng năm 2015 
(dành cho thí sinh dự thi đại 
học, cao đẳng năm 2015). 

- Nhận hồ sơ từ: 15/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/4/2015 

     + Đợt 2: 15/5/2015 

     + Đợt 3: 15/7/2015 

     + Đợt 4: 15/8/2015 

     + Đợt 5: 15/9/2015 

     + Đợt 6: 15/10/2015 

     + Đợt 7: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú:  

- Nhà trường tuyển thẳng 
những thí sinh đã tốt nghiệp 
Đại học, Cao đẳng, TCCN. 
- Miễn giảm học phí theo 
diện chính sách, gia đình khó 
khăn. 
- Được cấp học bổng và hỗ 
trợ vay vốn ngân hàng. 
- Được giới thiệu nơi thực 
tập và việc làm sau khi tốt 
nghiệp. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1770 270 

Trường Trung cấp Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh 

Mã trường: 0226 
(Số 516, Lê Quang Định, P1, Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh)  

Tel: (08) 3588.5558; 3588.5560 
Website: www.tonghopTphcm.edu.vn  

Email: 
tonghopTphcm_school@yahoo.com.vn  

 2200 

430 

270 

0 

80 0 Tin học ứng dụng 
(hệ 01 năm) 

01 
100 
(30) 20 

0 
0 

100 0 Kế toán doanh nghiệp 
(hệ 01 năm) 

02 
150 
(30) 50 

0 
0 

80 0 Hướng dẫn du lịch 
(hệ 01 năm) 

03 
100 
(30) 20 

0 
0 

100 0 Quản lý doanh nghiệp 
(hệ 01 năm) 

04 
150 
(30) 50 

0 
0 

100 0 Tài chính - Ngân hàng 
(hệ 01 năm) 

05 
150 
(50) 50 

0 
0 

80 0 Thư ký văn phòng 
(hệ 01 năm) 

06 
100 
(30) 20 

0 
0 

150 70 Điều dưỡng 
(hệ 01 năm) 

07 
200 
(70) 50 

70 
0 

420 100 Dược sỹ trung cấp 
(hệ 01 năm) 

08 
500 

(120) 80 
100 

0 

450 100 

29 

Y sỹ 
(hệ 01 năm) 

09 
500 

(150) 50 
100 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương; Đã học hết lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp; tốt 

nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển điểm trung bình cả 

năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 9 

tùy theo đối tượng dự tuyển.  

* Đối tượng đào tạo 1 năm: 

- Tuyển sinh đối tượng đã có 

bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, CĐ 

nghề, TCCN, TC nghề. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 07, 08, 09: Xét 

tuyển điểm trung bình cả 

năm lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương; đã học hết lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 12/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 27/6/2015 

     + Đợt 2: 15/8/2015 

     + Đợt 3: 29/9/2015 

     + Đợt 4: 17/10/2015 

     + Đợt 5: 04/12/2015 

     + Đợt 6: 12/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 31/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/8/2015 

     + Đợt 2: 26/9/2015 

     + Đợt 3: 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: nhà trường có ký 

túc xá cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

130 0 Pháp luật 
(hệ 01 năm) 

10 
150 
(50) 20 

0 
0 

80 0 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
(hệ 01 năm) 

11 
100 
(30) 20 

0 
0 

780 100 
Trường Trung cấp Vạn Tường 
Mã trường: 0228 
(Số 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3835.5873; 38308 263 
Website: www.ktktvantuong.edu.vn 
Email:ktktvantuong@hcm.vnn.vn 

 1050 

270 

100 

0 

30 0 
Thư ký văn phòng  01 50 

20 
0 

0 

30 0 
Du lịch lữ hành  02 50 

20 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 150 

50 
0 

0 
30 0 

Kinh doanh xuất nhập khẩu  04 50 
20 

0 
0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm  

05 50 
20 

0 
0 

30 0 
Tin học ứng dụng  06 50 

20 
0 

0 
30 0 

Tài chính ngân hàng  07 50 
20 

0 
0 

150 50 
Dược sỹ trung cấp  08 200 

50 
50 

0 
150 50 

30 

Điều dưỡng  09 200 
50 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THBT; Hoàn 
thành chương trình lớp 12; 
Tốt nghiệp THCS;  Có bằng 
ĐH, CĐ, TCCN, TC nghề. 
- Tiêu chí xét tuyển: 
* Đối tượng đào tạo 2 năm:  
Xét điểm thi tốt nghiệp 
THPT hoặc điểm học bạ lớp 
12 theo từng ngành học: 
- Ngành 01, 02: Môn Văn, 
Sử hoặc Văn, Ngoại ngữ. 
- Ngành 03, 04, 07: Môn 
Toán, Văn hoặc Toán, Lý . 
- Ngành 05, 08, 09: Môn 
Toán, Hóa hoặc Toán, Sinh.  
- Ngành 06: Môn Toán, Lý 
hoặc Toán, Ngoại ngữ. 
* Đối tượng đào tạo 03 năm: 
Xét tuyển theo điểm học bạ 
THCS (dành cho HS tốt nghiệp 
THCS) 
* Đối tượng đào tạo 01 năm: 
- Ngành 10, 11, 12: Tuyển sinh 
đối tượng có bằng tốt nghiệp 
ĐH, CĐ, TCCN, trung cấp 

- Nhận hồ sơ: 01/3  31/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/6/2015 

     + Đợt 2: 08/8/2015 

     + Đợt 3: 15/10/2015 

     + Đợt 4: 26/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà  trường có tuyển sinh 
đối tượng đã học xong 
THPT nhưng chưa đậu tốt 
nghiệp. 

- Xét giảm học phí theo diện 
chính sách và gia đình khó 
khăn, cấp học bổng cho học 
sinh học giỏi, học sinh nghèo 
vượt khó, HS có hoàn cảnh 
khó khăn đạt thành tích trong 
học tập, đặt biệt HS con em 
người dân tộc. 

- Có KTX cho HS ở xa.  
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp (đào tạo 01 năm) 10 100 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng  (đào tạo 01 năm) 11 50 

0 
0 

0 

50 0 Kinh doanh xuất nhập khẩu (đào tạo 
01 năm) 

12 50 
0 

0 
0 

nghề cùng ngành đào tạo. 
* Hình thức đào tạo VLVH:  
- Ngành 08, 09: Xét tuyển 
điểm tổng kết 2 môn Toán, 
Hóa hoặc Toán, Sinh với đối 
tượng đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương trở lên. 

420 0 
Trường Trung cấp Việt Khoa 
Mã trường: 0229 
(Số 17 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3810.0208; 3812.7086 
Website: www.vietkhoa.edu.vn 
Email: daotao@vietkhoa.edu.vn 

 

500 

80 

0 

0 

40 0 
Quản trị mạng máy tính 01 60 

20 
0 

0 
45 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng 

máy tính 
02 60 

15 
0 

0 
40 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 55 
15 

0 
0 

20 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 30 

10 
0 

0 
40 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 05 55 
15 

0 
0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch 06 30 

0 
0 

0 
60 0 

Thiết kế kiến trúc 07 60 
0 

0 
0 

150 0 

31 

Sư phạm mầm non 08 150 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
07: Xét tuyển điểm hai môn 
Toán, Lý  theo học bạ lớp 12 
(dành cho đối tượng đã tốt 
nghiệp THPT hoặc đã học 
xong chương trình lớp 12 
nhưng trượt tốt nghiệp); đối 
tượng tốt nghiệp THCS xét 
điểm hai môn Toán, Lý lớp 9. 
- Ngành 06: Xét tuyển điểm 
hai môn Văn, Sử theo học bạ 
lớp 12 (dành cho TS tốt 
nghiệp THPT hoặc đã học 
xong chương trình lớp 12 
nhưng trượt tốt nghiệp). 
- Ngành 08  xét điểm 2 môn 
Văn, Toán theo học bạ lớp 
12 (dành cho TS tốt nghiệp 
THPT hoặc đã học xong 
chương trình lớp 12 nhưng 
trượt tốt nghiệp) 

- Nhận hồ sơ từ: 01/ 3/ 2015 
- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/7/2015 

     + Đợt 2: 05/9/2015 

     + Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1000 250 

Trường Trung cấp Xây dựng  
Tp. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0230 
(Số 265 Nơ Trang Long, P13, 
Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3553.0719; 01689947879 
Website: www.tcxd.edu.vn  
Email: banbientaptcxd@gmail.com 

 

1050 

50 

250 

0 

650 200 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 700 

50 
200 

0 

200 50 
Thiết kế kiến trúc 02 200 

0 
50 

0 

100 0 
Thiết kế nội thất 03 100 

0 
0 

0 

50 0 

32 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả điểm tổng kết hai 

môn Toán, Lý lớp 12 hoặc 

lớp 9 tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: hằng 
tuần 

- Ngày nhập học: 

     + Đợt 1: 14/7/2015 

     + Đợt 2: 15/9/2015 

     + Đợt 3: 08/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

600 150 
Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức       

Mã trường: 0223 

(Số 5 Quang Trung, Phường 11, Q. Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 6255.6688 

Email: hongducschool@gmail.com 

 600 

0 

150 

0 

150 0 
Điều dưỡng  01 150 

0 
0 

0 

450 150 

33 

Dược sỹ trung cấp 02 450 
0 

150 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Ngành 01, 02: Xét tuyển học 
bạ THPT, bổ túc THPT 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 02: Xét tuyển học bạ 

THPT, bổ túc THPT và bằng  

tốt nghiệp Dược tá học 12 

tháng. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

16/6 ÷ 30/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/7/2015 
+ Đợt 2: 30/9/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

17/6 ÷ 25/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 29/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 50 

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh 

Mã trường: 0244 

(Cơ sở 1: Xã Nhị Bình, H.Hoóc 
Môn, Tp.Hồ Chí Minh; 

Cơ sở 2: Số 302A Vườn Lài, P. Phú Thọ 
Hòa, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 6267.6500;   

Website: mpt.edu.vn 

Email: mpt.hcm@gmail.com 

 450 

50 

50 

0 

105 15 
Y sỹ 01 120 

15 
15 

0 

220 20 
Dược sỹ trung cấp 02 240 

20 
20 

0 

75 15 
Điều dưỡng 03 90 

15 
15 

0 

34 

Kế toán doanh nghiệp  04 Không tuyển sinh 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét điểm học bạ lớp 12 hoặc 
lớp 9 tùy theo đối tượng 
(hoặc bằng tốt nghiệp dành 
cho thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT, Bổ túc THPT). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Tốt nghiệp THPT, BTTH. 

 

* Đợt 1:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/3 ÷ 15/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 21/5/2015 

* Đợt 2:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/7 ÷ 15/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 21/8/2015 

* Đợt 3:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

16/8 ÷ 15/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 21/9/2015 

Ghi chú: Tuyển thí sinh trên 
cả nước. 

35 

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ 
Tp. Hồ Chí Minh (Học viện Cán 
bộ Tp. Hồ Chí Minh) 
Mã trường: 0231 
(Số 129 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3841.2502; 2243.7845  
Website: 
truongcb.hochiminhcity.gov.vn  
Email: truongcb@Tphcm.gov.vn  

 Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

640 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thủ Đức              
Mã trường: 0232 
(Sô 53 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, 
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.897.0023;        
Website: tdc.edu.vn          
Email: tdc@tdc.edu.vn 

 
770 

 

130 

0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 40 

0 
0 

0 

40 0 
Truyền thông đa phương tiện 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Bảo trì và sửa chữa ôtô 04 70 

30 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 06 40 

0 
0 

0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 07 80 

40 
0 

0 

40 0 
Điện tử công nghiệp 08 40 

0 
0 

0 
40 0 

Kế toán doanh nghiệp 09 40 
0 

0 
0 

40 0 

36 

Quản lý doanh nghiệp 10 40 
0 

0 
0 

Xét tuyển căn cứ kết quả học 
tập trong học bạ lớp 12 
(hoặc lớp 9 đối với đối tượng 
tốt nghiệp THCS) hoặc kết 
quả thi Tốt nghiệp THPT 
(hoặc THCS) hoặc kết quả 
thi tuyển sinh Đại học, Cao 
đẳng năm 2015. 

- Ngành 01 ÷ 08: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Vật lý. 

- Ngành 09 ÷ 14: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn. 

- Ngành 15: Xét tuyển điểm 
hai môn Văn, Lịch sử (hoặc 
Địa lý). 

- Ngành 16: Xét tuyển điểm 
hai môn Văn và Tiếng Anh. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 04/5 ÷ 26/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 10/8/2015 

   + Đợt 2: 31/8/2015 

   + Đợt 3: 14/9/2015 

   + Đợt 4: 05/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá cho các học sinh ở 
xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

11 70 
30 

0 
0 

40 0 
Quản lý siêu thị 12 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản lý kho 13 40 

0 
0 

0 

40 0 
Truyền thông và mạng máy tính 14 40 

0 
0 

0 

40 0 
Hướng dẫn du lịch 15 70 

30 
0 

0 

40 0 
Tiếng Hàn Quốc 16 40 

0 
0 

0 

250 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh            
Mã trường: 0234 
(Số 33 Vĩnh Viển, P.2, Q.10, Thành 
phố  Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.832.2825 
Website: www.kthcm.edu.vn 
Email: hce@hcm.vnn.vn 

 250 

0 

100 

0 

60 50 
Quản lý doanh nghiệp  01 60 

0 
50 

0 
30 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu   03 30 

0 
0 

0 

30 0 

37 

Kế toán hành chính sự nghiệp   04 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi tốt nghiệp THPT 
hai môn Toán, Văn dành cho 
học sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01, 05: Xét tuyển 
điểm học bạ lớp 12 hai môn 
Toán, Văn dành cho học sinh 
đã tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Hạn nhận hồ sơ: 15/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 05/9/2015 
- Tuyển thí sinh từ Đà Nẵng 
trở vào phía nam. 

 * Hình thức đào tạo VLVH:  
- Hạn nhận hồ sơ: 30/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 10/10/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước.  

* Ghi chú:  
- Điểm xét tuyển theo ngành 
đào tạo. 
- Nhà trường chưa có KTX cho 
học sinh. 
- Học phí thu theo quy định 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

70 50 
Kế toán doanh nghiệp   05 70 

0 
50 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch  06 30 

0 
0 

0 

của nhà nước đối với các 
trường công lập. 

400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0235 
(Số 215 Nguyễn Văn Luông, P.11, 
Q.6, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 54061344 
Website: www.ptec.edu.vn    
Email: tuyensinh@ptec.edu.vn  

 1000 

600 

0 

0 

40 0 
Điện tử dân dụng 01 80 

40 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 02 120 

80 
0 

0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 160 

120 
0 

0 

40 0 
Công nghệ may và thời trang 04 120 

80 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 05 160 

120 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 40 

0 
0 

0 
40 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 07 120 
80 

0 
0 

40 0 

38 

Cơ khí chế tạo 08 120 
80 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý (lớp 
12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng dự tuyển) hoặc xét 
tuyển điểm thi tốt nghiệp 
THPT hai môn Toán, Lý 
hoặc Hóa tùy theo môn thi 
tốt nghiệp; 

- Riêng ngành 04 xét tuyển 
điểm môn Văn thay cho 
môn L ý. 

* Đối với học sinh tốt nghiệp 
THCS: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/6 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 01/8/2015 

* Đối với học sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương: 

+ Đợt 1:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

  01/6 ÷ 08/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 12/8/2015 

+ Đợt 2:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

  17/8 ÷ 18/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 22/9/2015 

- Tuyển thí sinh TP Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Học phí theo quy 
định của chính phủ đối với 
trình ðộ TCCN công lập. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Thiết kế và quản lý website 09 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 10 40 

0 
0 

0 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Lý Tự Trọng          
Mã trường: 0236 
(Số 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Tân 
Bình, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 38110521 
Website: www.lytc.edu.vn 
Email: tuyensinh@lytc.edu.vn 

 800 

800 

0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 100 

100 
0 

0 

0 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 100 

100 
0 

0 

0 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 03 50 

50 
0 

0 

0 0 
Quản trị mạng máy tính 04 100 

100 
0 

0 

0 0 
Điện tử công nghiệp 05 100 

100 
0 

0 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 06 100 

100 
0 

0 

0 0 
Công nghệ may và thời trang 07 100 

100 
0 

0 

0 0 

39 

Cơ khí chế tạo 08 150 
150 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ lớp 9 hai môn 

Toán, Lý 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

13/4 ÷ 07/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 14/8/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1160 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Nguyễn Trường Tộ  
Mã trường: 0203   
(Số 02 Mai Thị Lựu, Đakao, Q.1, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.829.9317;  3.822.3758 
Website: www.nguyentruongto.edu.vn 
Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn  

 1160 

0 

0 

0 

30 0 
Công nghệ hàn 01 30 

0 
0 

0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 80 

0 
0 

0 
80 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 03 80 
0 

0 
0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 04 50 

0 
0 

0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 05 80 

0 
0 

0 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 100 

0 
0 

0 

80 0 
Điện tử công nghiệp 07 80 

0 
0 

0 

80 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 08 80 

0 
0 

0 

80 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 09 80 

0 
0 

0 

240 0 

40 

Kế toán doanh nghiệp 10 240 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn 

Toán, Lý lớp 12 hoặc kết 

quả thi tốt nghiệp THPT, 

bổ túc THPT (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT, bổ 

túc THPT, hoặc đã học 

xong THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 07/9/2015 

+ Đợt 2: 26/10/2015 

+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận. 

- Nhà trường hỗ trợ tìm nhà 

trọ cho học sinh có nhu cầu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

80 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 11 80 

0 
0 

0 

80 0 
Tin học ứng dụng 12 80 

0 
0 

0 

100 0 
Tài chính ngân hàng 13 100 

0 
0 

0 

150 50 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải 

Mã trường: 0233 

Địa chỉ:  252, Lý Chính Thắng, Phường 9, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: (08) 38 439 775 

Website:  www.hcmct.edu.vn  

Email:   phongdt@hcmct.edu.vn 

 150 

0 

50 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 01 30 

0 
0 

0 
30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Xây dựng cầu đường 03 30 

0 
0 

0 

0 50 
Quản lý doanh nghiệp 04 0 

0 
50 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 30 

0 
0 

0 

30 0 

41 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Xét tuyển học bạ môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc điểm thi tuyển sinh đại 

học, cao đẳng năm 2015. 

- Không tuyển thí sinh tốt 

nghiệp THCS và trượt tốt 

nghiệp THPT. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Xét tuyển học bạ môn 
Toán, Lý, Văn lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT). 

 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/10/2015. 

- Nhà trường xét tuyển liên 

tục đến 30/10/2015. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

04. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG       

250 0 
Trường Trung cấp chuyên nghiệp 
Ý Việt 
Mã trường: 0406 
(Số 561 – 563 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 741.666 
Website:www.yviet.edu.vn 
Email: yvietdn@gmail.com 

 

500 

250 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 
 0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 02 100 

50 
0 
 0 

50 0 
Xây dưựg dân dụng & công nghiệp 03 100 

50 

0 
 0 

50 0 
Xây dựng cầu đường 04 100 

50 

0 
 0 

50 0 

1 

Thiết kế kiến trúc 05 100 
50 

0 
 0 

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc 
THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/3 ÷ 01/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
      01/9 ÷ 15/9/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 

230 150 

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ 
Thăng Long 
Mã trường: 0403 
(07 Phan Châu Trinh, Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng) 
Website:www.thanglongschool.edu.vn 
Email: thanglongschool@dng.vnn.vn 

 300 

70 

150 

0 

30 30 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

10 
30 

0 
30 0 

2 

Tin học ứng dụng 02 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Vật lý  
lớp 12 (dành cho thí sinh 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS) 

- Ngành 03 ÷ 07:  Xét tuyển 
điểm hai môn Ngữ văn, 
Tiếng Anh hoặc Ngữ văn, 
Lịch sử  lớp 12 (dành cho thí 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

26/3 ÷ 05/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
06/8 ÷ 10/8/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước.   

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thí sinh liên hệ trực tiếp 
với nhà trường để biết thêm 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 30 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

10 
30 

0 

30 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 40 

10 
0 

0 

30 30 Quản lý kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 

05 40 
10 

30 
0 

40 30 
Kỹ thuật chế biến món ăn 06 50 

10 
30 

0 

30 30 
Hướng dẫn du lịch 07 40 

10 
30 

0 

sinh THPT) hoặc lớp 9 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THCS) 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01, 03, 05, 06, 07: 
Xét tuyển bằng tốt nghiệp 
THPT, BTTHPT, TCCN, 
CĐ, ĐH tùy theo đối tượng 
dự tuyển. 

chi tiết 

385 0 
Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật 
Đà Nẵng 
Mã trường: 0405 
(Đường Lê Quang Đạo, Phường Mỹ 
An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 
Tel: 0511.2248132; 2248135 
Email: tvhnt@danang.gov.vn 

 450 

65 

0 

0 

80 0 
Sư phạm âm nhạc 01 80 

 
0 

0 
50 0 

Sư phạm mỹ thuật 02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Thanh nhạc 03 80 

30 
0 

0 
15 0 

Organ 04 20 
5 

0 
0 

10 0 
Piano 05 15 

5 
0 

0 
5 0 

3 

Violon 06 10 
5 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 09, 11, 12: 
Xét tuyển điểm tổng kết môn 
Văn lớp 12 và thi năng khiếu 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT, hoặc 
đã hoàn thành chương trình 
lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp). 

- Ngành 03, 04, 05, 06, 07, 
08: Xét tuyển điểm tổng kết 
môn Văn lớp 12  và thi năng 
khiếu (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT, 
hoặc đã hoàn thành chương 
trình lớp 12 nhưng chưa tốt 
nghiệp) hoặc xét điểm tổng 
kết môn Văn lớp 9 và thi 
năng khiếu (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THCS). 

- Các chuyên ngành 10, 13, 
14, 15 và 16: Xét tuyển điểm 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

03/3 ÷ 05/8/2015. 

- Thời gian xét và thi tuyển: 

Ngày 12/8/2015. 
- Tuyển thí sinh các tỉnh khu 
vực miền Trung và Tây nguyên 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Bầu, 
Nhị, Thập lục, Sáo trúc) 

07 15 
5 

0 
0 

30 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

08 45 
15 

0 
0 

15 0 
Thiết kế đồ họa 09 15 

0 
0 

0 
15 0 

Thiết kế thời trang 10 15 
0 

0 
0 

10 0 
Điêu khắc 11 10 

0 
0 

0 
15 0 

Hội họa 12 15 
0 

0 
0 

20 0 
Hướng dẫn du lịch 13 20 

0 
0 

0 
30 0 

Thư viện 14 30 
0 

0 
0 

15 0 
Quản lý văn hóa 15 15 

0 
0 

0 
15 0 

Bảo tàng 16 15 
0 

0 
0 

34. TỈNH QUẢNG NAM       

100 100 Trường Trung cấp Bách khoa  
Mã trường: 3401 
(246 Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ,  
Quảng Nam). Tel: (0510) 3859 888 
Website: www.bachkhoavietnam.vn 

 

200 

100 

100 

0 

50 50 

1 

Tin học ứng dụng 01 100 
50 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS). 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/4 ÷ 15/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 30/8/2015 
+ Đợt 2: 15/10/2015 
+ Đợt 3: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 50 
Kế toán doanh nghiệp 02 100 

50 
50 

0 
học bạ THPT hoặc THCS 
tuỳ theo đối tượng dự tuyển. 

605 200 
Trường Trung cấp Quảng Đông 
Mã trường: 3402  
(Quốc lộ 1A, xã Điện Thắng Bắc, 
huyện Điện Bàn, Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 769.799; 3 869.270 
Website:  quangdong@edu.vn   
Email: minhtrietqd@gmail.com  

 

675 

70 

250 

50 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 50 

20 
0 

0 
30 0 

Xây dựng cầu đường 02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  03 30 

0 
0 

0 

25 0 
Tin học ứng dụng 04 25 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 06 30 

0 
0 

0 

350 200 
Sư phạm mầm non 07 400 

50 
250 

50 

30 0 
Chăn nuôi – Thú y 08 30 

0 
0 

0 
25 0 

Khai thác mỏ 09 25 
0 

0 
0 

25 0 

2 

Marketing 10 25 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
a, Xét tuyển theo học bạ: 
- Ngành: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
08: Xét tuyển điểm hai môn Toán, 
Lý lớp 12 (dành cho thí sinh đã học 
xong lớp 12 chưa tốt nghiệp và đã 
tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THCS). 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho 
thí sinh đã học xong lớp 12 chưa 
tốt nghiệp và đã tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS) và thi tuyển môn 
năng khiếu (Múa, hát, kể chuyện 
và đọc diễn cảm văn, thơ). 
b, Xét tuyển theo điểm thi 
tuyển sinh: Đại học, Cao đẳng 
(Khối A, B, D) cho tất cả các 
ngành từ 01 ÷ 10, trừ ngành 07 
xét điểm thi khối M. 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Các ngành xét tuyển học bạ 
THPT tuỳ theo đối tượng dự tuyển. 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho 
thí sinh đã học xong lớp 12 chưa 
tốt nghiệp và đã tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS) và thi tuyển môn 
năng khiếu (Múa, hát, kể chuyện 
và đọc diễn cảm văn, thơ). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 05/12/2015 
- Ngày xét tuyển các ngành: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08:  
     + Đợt 1: 20/7/2015 
     + Đợt 2: 24/8/2015 
     + Đợt 3: 28/10/2015 
     + Đợt 4: 15/12/2015 
- Ngày thi tuyển ngành 07: 
     + Đợt 1: 20/4/2015 
     + Đợt 2: 22/6/2015 
     + Đợt 3: 24/8/2015 
     + Đợt 4: 26/10/2015 
     + Đợt 5: 15/12/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
Ghi chú: Thí sinh dự thi tuyển 
sinh Đại học, Cao đẳng: Khi tham 
gia xét tuyển nhập học tại trường 
chỉ cần nộp cho trường giấy báo 
điểm thi (Đại học, Cao đẳng). 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ và xét tuyển: 
   01/3 ÷ 20/12/2015 
- Ngày xét tuyển và thi tuyển: 
Tổ chức thường xuyên vào 
ngày Thứ 7 & CN trong tuần 
cuối mỗi tháng  năm 2015. 
- Nhà trường có đầy đủ chổ ở 
nội trú cho học sinh ở xa với chi 
phí phục vụ học tập và đời sống 
sinh hoạt giá thấp.  
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

820 200 Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật 
và Du lịch Quảng Nam 
Mã trường: 3406 
(Số 106 Trần Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam)  
Tel: (0510) 3813435 
Website:  truongvhntdlqnam.edu.vn  
Email:  tcvhntdlqnam@gmail.com     

 

820 

0 

200 

 

40 40 
Quản lý văn hoá 01 40 

0 
40 

0 

30 20 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

02 30 
0 

20 
0 

30 0 
Nghiệp vụ lễ tân 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Nghiệp vụ lữ hành hướng dẫn 04 30 

0 
0 

0 

70 30 
Sư phạm âm nhạc 05 70 

0 
30 

0 

50 20 
Sư phạm mỹ thuật 06 50 

0 
20 

0 

50 40 
Thư viện 07 50 

0 
40 

0 

500 50 
Sư phạm mầm non 08 500 

0 
50 

0 

20 0 

3 

Thiết kế đồ họa 09 20 
0 

0 
0 

 * Hình thức đào tạo chính quy: 
 - Ngành 01, 03, 04, 07: Xét 
tuyển điểm Trung bình  môn 
Văn, Sử lớp 12  
- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
trung bình môn Văn lớp 12 
và điểm kiểm tra  môn Tiết 
tấu, năng khiếu Múa. 
 - Ngành 05: Xét tuyển điểm 
TB môn Văn lớp 12 và điểm 
kiểm tra môn Thanh nhạc, 
Thẩm âm-tiết tấu. 
- Ngành 06, 09: Xét tuyển 
điểm trung bình môn Văn 
lớp 12 và điểm kiểm tra môn 
Hình họa, Trang trí. 
- Ngành 08: Xét tuyển điểm trung 
bình  môn Văn  và Toán lớp 12 
+ Đối tượng: Thí sinh tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 01, 07: Xét tuyển 
điểm trung bình  môn Văn, 
Lịch sứ lớp 12. 
- Ngành 08: Xét tuyển điểm trung 
bình môn Văn và Toán lớp 12. 
+ Đối tượng: Thí sinh tốt 
nghiệp THPT, BT THPT. 

- Nhận hồ sơ từ: 15/6/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2015 
+ Đợt 2: 20/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 20/5/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh khu 
vực miền Trung và Tây 
Nguyên. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
1640 

 
0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 
Mã trường: 3403 
(Số 431 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 834 972; 3 851 852 
Website: www.ckq.edu.vn  
Email: ktkt_qnam@yahoo.com  

 

1950 

310 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

10 
0 

0 

20 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 30 

10 
0 

0 

15 0 
Kế toán xây dựng 03 20 

05 
0 

0 

15 0 
Kiểm toán 04 20 

05 
0 

0 

15 0 
Tài chính - Ngân hàng 05 20 

30 
0 

0 

15 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 20 

05 
0 

0 

15 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 07 20 

05 
0 

0 
15 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 08 20 
05 

0 
0 

15 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 09 20 

05 
0 

0 

15 0 

4 

Kinh doanh thương mại dịch vụ 10 20 
05 

0 
0 

- Ngành 01 ÷ 25: Xét tuyển 
môn Toán, Lý lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; lớp 9 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS. 
- Ngành 26 ÷ 33: Xét tuyển 
môn Toán, Sinh lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; lớp 9 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS. 
- Ngành 34 ÷ 36: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; lớp 9 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS. 
- Ngành 37 ÷ 38: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 01/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Nhà trường có 
1500 chỗ ở trong ký túc xá 
dành cho HSSV.  
Xem chi tiết tại: 
Website:http://ckq.edu.vn 
E-mail: 
ktkt_qnam@yahoo.com 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 11 40 

10 
0 

0 
25 0 

Thiết kế và quản lý website 12 25 
05 

0 
0 

20 0 
Thiết kế kiến trúc 13 30 

10 
0 

0 
40 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 14 50 
10 

0 
0 

15 0 
Điện tử công nghiệp 15 20 

05 
0 

0 
30 0 Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện 

nước công trình 
16 40 

10 
0 

0 
40 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17 50 
10 

0 
0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 18 30 

10 
0 

0 

20 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 19 30 

10 
0 

0 

50 0 
Xây dựng công nghiệp và dân dụng 20 65 

15 
0 

0 

20 0 
Xây dựng cầu đường 21 30 

10 
0 

0 

15 0 
Cấp thoát nước 22 20 

05 
0 

0 

20 0 
Quản lý tài nguyên môi trường 23 30 

10 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai 24 60 

10 
0 

0 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Quản lý nhà đất 25 20 

05 
0 

0 

30 0 
Quản lý tài nguyên rừng 26 40 

10 
0 

0 

30 0 
Công nghệ thực phẩm 27 40 

10 
0 

0 

15 0 
Nuôi trồng thủy sản 28 20 

05 
0 

0 
15 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thủy sản 
29 20 

05 
0 

0 
70 0 

Chăn nuôi - Thú y 30 90 
20 

0 
0 

80 0 
Lâm nghiệp 31 100 

20 
0 

0 
15 0 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 32 20 
05 

0 
0 

15 0 
Trồng trọt 33 20 

05 
0 

0 
40 0 

Hành chính văn thư 34 50 
10 

0 
0 

80 0 
Pháp luật 35 100 

20 
0 

0 

25 0 
Dịch vụ pháp lý 36 30 

05 
0 

0 

400 0 
Sư phạm mầm non 37 400 

0 
0 

0 

250 0 
Sư phạm tiểu học 38 250 

0 
0 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

600 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  
Y tế Quảng Nam 
Mã trường: 3404 
(Đường Nguyễn Du, Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam). Tel: (0510) 3 851.705 
Website: www.cdytqn.edu.vn  
Email: info@cdytqn.edu.vn  

 

600 

0 

0 

0 

200 0 
Y sĩ  01 200 

0 
0 

0 
100 0 

Y sĩ cổ truyền 02 100 
0 

0 
0 

50 0 
Y sĩ Y học dự phòng 03 50 

0 
0 

0 
200 0 

Dược sĩ trung cấp 04 200 
0 

0 
0 

50 0 

5 

Điều dưỡng Nha khoa 05 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm học bạ năm 

lớp 12 ba môn: Môn Sinh; 

Môn Toán và Trung bình cả 

năm. 

Xét tuyển bằng điểm thi 

THPT Quốc gia bằng hai tổ 

hợp: Toán - Hóa - Sinh hoặc 

Toán - Hóa - Lý. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
03/7 ÷ 05/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
07/9 ÷ 21/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

600 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Quảng Nam  
Mã trường: 3405 
(Số 102 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam)  
Tel: (0510) 3812834 
Website: www.qnamuni.edu.vn  
Email:  hopthu@qnamuni.edu.vn  

 

600 

0 

0 

0 

300 0 
Sư phạm mầm non 01 300 

0 
0 

0 

300 0 

6 

Sư phạm tiểu học 02 300 
0 

0 
0 

Ngành 01, 02: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/7 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       15/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
- Học phí theo quy định của 
Nhà nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

35. TỈNH QUẢNG NGÃI       

495 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Đặng Thuỳ Trâm 
Mã trường: 3501 
(Số 17 Nguyễn Chánh, TP.Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
Tel: (055) 3 822.904 
Email: cdytdtt@gmail.com  

 

495 

0 

0 

0 

135 0 
Điều dưỡng đa khoa 01 135 

0 
0 

0 
45 0 

Hộ sinh trung cấp 02 45 
0 

0 
0 

45 0 
Y sĩ đa khoa ĐHCK YHDP 04 45 

0 
0 

0 
45 0 

Y sĩ y học cổ truyền 05 45 
0 

0 
0 

135 0 
Dược sĩ trung cấp 05 135 

0 
0 

0 
90 0 

1 

Kỹ thuật viên xét nghiệm  06 90 
0 

0 
0 

Xét tuyển từ điểm thi tốt 
nghiệp THPT và điểm TBC 
lớp 12. Hoặc điểm thi ĐH, 
CĐ Khối B. 

* Đợt 1: 
- Thời gian nận hồ sơ:  

04/5 ÷ 03/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 30/7/2015 
* Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

06/7 ÷ 07/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 27/8/2015 
* Vùng tuyển: Tuyển thí 
sinh có HKTT trong tỉnh 
Quảng Ngãi. 

70 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 
tỉnh Quảng Ngãi 

Mã trường: 3502 
(Số 167/1 Hùng Vương, Tp.Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
Tel: (055)  3 824.934 
Email: truongchinhtriqn@gmail.com 

 70 

0 

0 

0 

70 0 

2 

Hành chính 01 70 
0 

0 
0 

Xét tuyển cán bộ dự nguồn, 
đương chức đã tốt nghiệp 
THPT ở các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
10/02 ÷ 10/4/2015 

- Ngày xét tuyển:  
20/4 ÷ 20/5/2015 

- Tuyển thí sinh có HKTT 
trong tỉnh QuảngNgãi. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Phạm Văn Đồng 
Mã trường: 3503 
(Số 986 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi). Tel: (055) 3 713.123 
Website: www.pdu.edu.vn  
Email: 
daihocphamvandong@pdu.edu.vn  

 

 
 
 

400 

0 

0 

0 

40 0 
Sư phạm Mầm non 01 40 

0 
0 

0 

40 0 
Sư phạm Tiểu học 02 40 

0 
0 

0 

30 0 
Sư phạm Âm nhạc 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 06 30 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 50 

0 
0 

0 

30 0 
Chăn nuôi – Thú y 08 30 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý đất đai 09 30 
0 

0 
0 

30 0 

3 

Sư phạm thể dục thể thao 10 30 
0 

0 
0 

- Các ngành sư phạm Mầm 
non, Sư phạm Tiểu học xét 
tuyển theo điểm thi tốt 
nghiệp THPT Quốc gia năm 
2015 hai môn Toán và Ngữ 
văn. 
- Các ngành khác xét tuyển 
theo điểm học bạ THPT năm 
cuối cấp hai môn: 
+ Toán, Vật lý: Các ngành: 
CNKT Cơ khí, Điện 
CN&DD, Kế toán DN, QL 
Đất đai, Cơ khí động lực. 
+ Toán, Ngữ văn: Các 
ngành: Thư viện - TBTH, 
SP. Âm nhạc. 
+ Toán, Sinh học: Các ngành 
Chăn nuôi - Thú y, Lâm 
sinh, SP. Thể dục Thể thao. 
- Riêng các ngành SP: SP. 
Âm nhạc và SP. Thể dục 
Thể thao thí sinh phải dự 
kiểm tra các môn năng khiếu 
sau khi xét điểm học bạ 
THPT. 
 

Nhận hồ sơ: 
+ Ngày nhận hồ sơ theo qui 
định của Bộ GD&ĐT 
 
Xét tuyển: 
+ Ngày 25/8/2015 
 
Khu vực tuyển sinh: 
- Các ngành sư phạm chỉ 
tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Quảng 
Ngãi. 
- Các ngành còn lại tuyển thí 
sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Lâm sinh 11 30 

0 
0 

0 

30 0 
Cơ khí động lực 12 30 

0 
0 

0 

36. TỈNH KON TUM       

270 40 

Trường Trung cấp Y tế Kon Tum 
Mã trường: 3601 
(Số 347 Bà Triệu, TP Kon Tum, Kon Tum) 
Tel: (060) 3 867.578, 3 864.801 
Website: www.thytkontum.edu.vn    
Email: 
thytkontum@thytkontum.edu.vn  

 270 

0 

40 

0 

80 0 
Y sĩ 01 80 

0 
0 

0 

110 0 
Điều dưỡng 02 110 

0 
0 

0 

80 40 

1 

Dược sĩ trung cấp 04 80 
0 

40 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh 

học theo học bạ THPT. 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa học theo 

học bạ THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 5/6 ÷ 15/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     + Đợt 1: 25 ÷ 28/8/2015 
     + Đợt 2: 15 ÷ 18/9/2015 
- Khu vực tuyển sinh: 
+ Ngành 01: có 30 chỉ tiêu 
tuyển thí sinh hộ khẩu Kon 
Tum, 50 chỉ tiêu tuyển cả nước. 
+ Ngành 02: có 50 chỉ tiêu 
tuyển thí sinh hộ khẩu  Kon 
Tum, 60 chỉ tiêu tuyển cả nước. 
+ Ngành 03: tuyển 80 chỉ 
tiêu cả nước. 

390 140 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum 
Mã trường: 3602 
(Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 
Tel: (060) 3 864.929 
Website: www.ktktkontum.edu.vn  
Email: cdktktkt@dng.vn.vnn  

 390 

0 

140 

0 

40 0 

2 

Tài chính ngân hàng 01 40 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 06, 07, 

08, 09: Xét tuyển điểm hai 

môn Toán, Lý lớp 12. 

- Ngành 04, 05, 10: Xét 

tuyển điểm hai Môn Toán, 

sinh lớp 12. 

- Ngành 11, 12: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Văn lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/6/2015 

- Ngày xét tuyển: 31/8/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý tài nguyên rừng 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo vệ thực vật 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý đất đai 06 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo trì sữa chữa thiết bị cơ khí 07 30 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử 08 30 

0 
0 

0 

30 0 
Xây dựng công trình và dân dụng 09 30 

0 
0 

0 

30 40 
Chăn nuôi thú y 10 30 

0 
40 

0 

30 40 
Hành chính văn thư 11 30 

0 
40 

0 

30 60 
Luật 12 30 

0 
60 

0 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 60 
Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng  
Sư phạm Kon Tum 

Mã trường: 3603 

(Số 413 Nguyễn Huệ, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum) 

Tel: (060) 3 861.021 

Website: www.cdspkt.edu.vn  
Email: phongdaotao.c36@moet.edu.vn  

 

120 

0 

60 

0 

40 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

01 40 
0 

0 
0 

40 0 
Thư viện 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Hành chính văn thư 03 40 

0 
0 

0 

0 60 

3 

Sư phạm Mầm non 04 0 
0 

60 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01: xét tuyển môn 

Toán, Vật lý lớp 12. 

- Ngành 02, 03: Xét tuyển 

môn  Văn, Lịch Sử lớp 12.  

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 04: Toán, Văn lớp 12, 

thi năng khiếu (đọc diễn 

cảm, hát, kể chuyện). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ từ: 

03/8 ÷ 03/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 23/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

 - Thời gian nhận hồ sơ từ: 

03/8 ÷ 23/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 24/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

37. TỈNH BÌNH ĐỊNH       

 
380 

 
100 

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật 
Bình Định 

Mã trường: 3701  
(Số 31, Trần Thị Kỷ, phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3836.845 
Website: trungcapktktbinhdinh.edu.vn 
Email:  tcktkt.binhdinh@moet.edu.vn 

 

500 

120 

170 

70 

140 15 

1 

Chăn nuôi thú y 01 160 
20 

25 
10 

- Tiêu chí xét tuyển: Kết quả 
công nhận, xếp loại tốt 
nghiệp. 
- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
07, 08, 09, 10, 11, 12 tuyển 
thí sinh tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 
+ Ngành 06: Tuyển thí sinh 
tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương 

- Nhận hồ sơ tại trường từ: 
01/02/2015. 
- Ngày xét tuyển: Xét tuyển 
hàng tháng 
- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh 
trong cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
dự tuyển kèm theo bằng tốt 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 10 
Kế toán doanh nghiệp 02 40 

10 
20 

10 

20 10 
Quản lý đất đai 03 30 

10 
20 

10 

10 10 
Hệ thống thông tin văn phòng 04 20 

10 
20 

10 

30 15 
Trồng trọt 05 40 

10 
25 

10 

40 20 
Hành chính văn thư 06 40 

0 
20 

0 

30 10 
Khuyến nông lâm 07 40 

10 
20 

10 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 30 

10 
0 

0 

15 0 
Quản lý và  kinh doanh du lịch 09 25 

10 
0 

0 

15 0 
Thống kê 10 25 

10 
0 

0 

15 10 
Quản trị mạng máy tính 11 25 

10 
20 

10 

15 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

12 25 
10 

0 
0 

nghiệp, giấy chứng nhận là 
đối tượng ưu tiên, 5 tấm ảnh 
3x4 và 3 phong bì (có dán 
tem và ghi địa chỉ liên lạc 
của thí sinh) để xét tuyển (thí 
sinh trượt tốt nghiệp THPT 
nộp học bạ lớp 12, bằng tốt 
nghiệp THCS, giấy chứng 
nhận kết quả thi TN THPT). 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

140 0 
Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật 
Bình Định 
Mã trường: 3702 
(Số 66 Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định).  
Tel: (056) 3847301 
Website: truongtrunghoc-vhnt-
binhdinh.edu.vn 
Email: vhntbd@gmail.com 

 250 

110 

0 

0 

60 0 
Sư phạm Âm nhạc 01 60 

0 
0 

0 

20 0 
Sư phạm Mỹ thuật 02 20 

0 
0 

0 

40 0 
Thư viện 03 40 

0 
0 

0 

20 0 
Văn hoá du lịch  04 20 

0 
0 

0 

0 0 
 Âm nhạc chuyên ngành 05 50 

50 
0 

0 

0 0 
Mỹ thuật chuyên ngành 06 20 

20 
0 

0 

0 0 
Nghệ thuật Tuồng 07 20 

20 
0 

0 

0 0 

2 

Dân ca – Bài chòi 08 20 
20 

0 
0 

- Ngành 01 Xét tuyển môn 
Văn lớp 12 và thi tuyển năng 
khiếu Âm nhạc. 
- Ngành 02, Xét tuyển môn 
Văn lớp 12 và thi tuyển năng 
khiếu Mỹ thuật. 
- Ngành 03, 04 Xét tuyển 
môn Văn  và môn Sử lớp 12. 
- Ngành 05, 07, 08 Xét tuyển 
môn Văn (Hệ THCS)  và thi 
tuyển năng khiếu Âm nhạc. 
- Ngành 06 Xét tuyển môn 
Văn (Hệ THCS) và thi tuyển 
năng khiếu Mỹ thuật. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 08/3 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1:  30/9/2015 

+ Đợt 2:  30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bình Định 
Mã trường: 3703 
(684 Hùng Vương, P. Nhơn Phú, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3648004 
Website: www.cdbd.edu.vn  
Email: bants.c37@moet.edu.vn  

 700 

200 

100 

50 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 100 

50 
0 

0 
200 50 

Sư phạm mầm non 02 200 
0 

100 
50 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 

50 
0 

0 
50 0 

Hướng dẫn du lịch 04 50 
0 

0 
0 

150 0 

3 

Kế toán doanh nghiệp 05 250 
100 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo kết quả học bạ THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 20/7/2015 
- Ngày xét tuyển dự kiến: 
     + Đợt 1: 25/8/2015 
     + Đợt 2: 25/9/2015 
     + Các đợt tiếp theo sẽ xét 
tuyển tùy vào số lượng hồ sơ và 
chỉ tiêu tuyển sinh của trường 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 20/3/2015 
- Ngày xét tuyển dự kiến: 
     + Đợt 1: 20/4/2015 
     + Đợt 2: 20/5/2015 
     + Các đợt tiếp theo sẽ xét 
tuyển tùy vào số lượng hồ sơ và 
chỉ tiêu tuyển sinh của trường 
 * Khu vực tuyển sinh: 
Ngành Sư phạm chỉ  tuyển 
thí sinh có hộ khẩu thường 
trú tại tỉnh Bình Định. 

200 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Định 
Mã trường: 3704 
(Số 130 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3829671 
Website: caodangytebinhdinh.edu.vn 
Email: cdytbd@gmail.com  

 

200 

0 

100 

0 

50 100 
Dược sĩ 01 50 

0 
100 

 
30 0 

4 

Hộ sinh 02 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

-  Tiêu chí xét tuyển: Tổng 
điểm 3 môn: Toán, Hóa, 
Sinh cuối năm lớp 12. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Tiêu chí xét tuyển:  Tổng 
Điểm 3 môn: môn Hóa cuối 
năm lớp 12, môn Lý thuyết 
và môn Thực hành dược tá. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ:  
10/3 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 18/8/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại tỉnh Bình Định và các 
tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ:  

10/3 ÷ 31/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 18/8/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Kỹ thuật xét nghiệm  03 40 

0 
0 

0 

80 0 
Y sĩ  04 80 

0 
0 

0 

tại tỉnh Bình Định và các 
tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: Hồ sơ tuyển sinh 
nộp tại trường CĐYT Bình 
Định. 

38. TỈNH GIA LAI       

 

125 

 

0 

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật  
Gia Lai 
Mã trường: 3801 
(Số 140 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai) 
Tel: (059) 3748280; 3748457 
Website: htTp://vhntdlgialai.edu.vn 
Email: vhntdlgl@yahoo.com.vn 

 395 

270 

0 

0 

+ 0 
Thanh nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Organ 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 

05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Biên đạo múa 06 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

1 

Điêu khắc 07 + 
+ 

0 
0 

- Các ngành  01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10: Xét 
điểm tổng kết 2 môn Ngữ 
văn và Lịch sử của năm cuối 
cấp và Sơ tuyển năng khiếu. 

- Ngành 11, 12, 13: Xét 
tuyển 

+ Hệ THPT (Đã tốt nghiệp 
chương trình THPT hoặc đã 
học xong chương trình 
THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT (trượt tốt 
nghiệp): Xét điểm tổng kết 
02 môn Ngữ văn và Lịch sử 
của năm học cuối cấp.  

+ Hệ THCS: Xét điểm 02 
môn Ngữ văn và Lịch sử của 
năm học cuối cấp (lớp 9). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 02/3 ÷ 10/9/2015 

+ Đợt 2: 18/9 ÷ 29/11/2015 

- Thời gian sơ tuyển: 

12/9 ÷ 13/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 

   + Đợt 1: 21/9/2015 

   + Đợt 2: 03/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Hội họa 08 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thiết kế đồ họa 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thiết kế thời trang 10 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý văn hóa 11 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 12 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Hướng dẫn du lịch 13 + 

+ 
0 

0 

 
440 

 
40 

Trường Trung cấp Y tế Gia Lai 

Mã trường: 3802 

(Thôn 5, xã Trà Đa, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

Tel: (059) 3756084 

Email: thytgialai@yahoo.com.vn 

  
 

440 

0 

 
 

40 

0 

160 0 
Y sĩ  01 160 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng  02 80 

 0 
0 

0 

40 0 
Hộ sinh  03 40 

0 
0 

0 

120 40 

2 

Dược sĩ trung cấp 04 160 
0 

40 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển môn Toán (nhân 
hệ số 2) và môn Văn của 
điểm thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển môn Toán, môn 
Hóa của điểm học bạ lớp 12 
(năm đầu tiên) và điểm trung 
bình chung toàn khóa của 
năm học Dược tá sơ học. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

13/7 ÷ 14/8/2015 
- Ngày xét tuyển đợt 1: 21/8/2015 
- Ngày xét tuyển đợt 2: 31/8/2015 
- Hệ trong ngân sách tuyển 
thí sinh có hộ khẩu tại Gia 
Lai ít nhất 36 tháng 
- Hệ ngoài ngân sách tuyển 
sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ:  

  13/7 ÷ 27/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 31/8/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

150 150 

Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Gia Lai 
Mã trường: 3803 
(Số 126 Lê Thánh Tôn, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai) 
Tel: (059) 3877365 
Website: www.cdsp.gialai.edu.vn  
Email: Bants.c38@moet.edu.vn  

 

150 

0 

300 

150 

150 100 
Sư phạm mầm non 01 150 

0 
200 

100 

0 50 

3 

Sư phạm tiểu học 02 0 
0 

100 
50 

- Đào tạo chính quy xét 
tuyển 02 môn thi tốt nghiệp 
Văn, Toán lớp 12 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THPT) 

- Đào tạo theo hình thức vừa 
làm vừa học xét tuyển căn 
cứ vào kết quả công nhận, 
xếp loại tốt nghiệp THCS, 
THPT (hoặc tương đương 
của thí sinh). 

1. Các ngành đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
   15/8 ÷ 10/9/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
  11/9 ÷ 15/9/2015 
2. Các ngành đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
    Đợt 1:  01/4 ÷ 15/6/2015 
   Đợt 2:  01/7 ÷ 15/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
   Đợt 1: Tháng 6/2015 
   Đợt 2: Tháng 11/2015 
3. Khu vực tuyển sinh:  
  Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại Gia Lai. 

39. TỈNH PHÚ YÊN       

800 0 
Trường Trung cấp Y tế Phú Yên 

Mã trường:  3901 

(270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tp 
Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên) 

Tel:  (057) 3823137 

Website:  truongytephuyen.edu.vn    

Email: truongytepy@gmail.com  

800 

0 

0 

0 

150 0 
Điều dưỡng  01 150 

0 
0 

0 

400 0 
Y sĩ  02 400 

0 
0 

0 

250 150 

1 

Dược sĩ trung cấp 04 250 
0 

150 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 
học bạ 02 môn Toán, Sinh học 
lớp 12. Điều kiện: thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT theo hình thức 
giáo dục chính quy hoặc giáo dục 
thường xuyên. 
- Ngành 04: Xét tuyển điểm học 
bạ 02 môn Toán, Hoá học lớp 
12. Điều kiện:   
+ Chính quy: Thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT theo hình thức 
giáo dục chính quy hoặc giáo dục 
thường xuyên. 
+ VLVH: Thí sinh đã tốt nghiệp 
các ngành thuộc khối Y – Dược 
trình độ trung cấp trở lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

13/6 ÷ 30/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/8 ÷ 06/8/2015 

- Công bố kết quả xét tuyển: 
Từ ngày 10/8/2015. 

- Tuyển sinh trong cả  nước 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40. TỈNH ĐẮK LẮK       

290 50 
Trường Trung cấp Đắk Lắk 
Mã trường: 4007 
(Số 01 Đinh Tiên Hoàng, Tp Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3 812.490; 3 859.074 
Website: trungcapdaklak.edu.vn 
Email: trungcapdaklak@yahoo.com.vn 

 

450 

160 

50 

0 

60 0 
Kế toán 01 80 

20 
0 

0 

30 0 
Tài chính – Ngân hàng 02 50 

20 
0 

0 

30 0 
Hành chính – Văn thư 03 50 

20 
0 

0 

30 0 
Xây dựng cầu đường 04 50 

20 
0 

0 

50 0 
Công nghệ thông tin  05 70 

20 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 

0 
0 

0 

30 0 
Marketing 07 50 

20 
0 

0 

30 50 

1 

Quản lý đất đai 08 50 
20 

50 
0 

- Xét tuyển theo các tiêu chí: 

+ Xét Bằng tốt nghiệp THCS, 
bổ túc THCS; tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT. 

+ Giấy chứng nhận hoàn 
thành chương trình THPT 
(chưa tốt nghiệp THPT). 

+ Xét Bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên. 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt 
nghiệp THCS hoặc bổ túc 
THCS; tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT; trượt tốt 
nghiệp THPT hoặc bổ túc 
THPT; tốt nghiệp TCCN trở 
lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/01 ÷ 20/12/ 2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

320 170 
Trường Trung cấp Đam San 

Mã trường: 4008 

(Số 16B Nguyễn Văn Trỗi, P.Thắng 
Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Tel: (0500) 3 819.207; 3 819.478 

Website: www.damsan.edu.vn  

Email: 
truongtcdamsan@yahoo.com.vn  

 

530 

210 

190 

20 

250 30 
Sư phạm mầm non 01 300 

50 
50 

20 

50 40 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 02 50 

0 
40 

0 

50 40 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

40 
40 

0 

50 30 
Quản lý văn hóa 04 50 

0 
30 

0 

50 30 

2 

Tài chính ngân hàng 05 50 

0 

30 

0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm môn Văn, Toán 
lớp 12 hoặc lớp 9 tùy theo 
đối tượng dự tuyển. Ngoài 
ra, thi năng khiếu nghệ thuật 
(hát, đàn, múa,...) cho mã 
ngành 01,  xét hình thể và 
giọng nói cho ngành 02, 03. 

- Xét tuyển điểm môn Toán, 
Lý lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 
theo đối tượng dự tuyển cho 
mã ngành 04. 

* Hình thức đào tạo chính 
quy hệ 01 năm: 

- Dành cho các thí sinh đã 
tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng và đại học 01 chuyên 
ngành khác. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/4/2015 

     + Đợt 2: 15/6/2015 

     + Đợt 3: 15/8/2015 

     + Đợt 4: 15/10/2015 

     + Đợt 5: 30/11/2015 

- Tuyển sinh: trong cả nước 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 25/6/2015 

     + Đợt 2: 15/9/2015 

     + Đợt 3: 25/10/2015 

     + Đợt 4: 25/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1000 0 
Trường Trung cấp Tây Nguyên 

Mã trường: 4001 

(Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)  

Tel: (0500) 3 986.688 

Website: www.taynguyen.edu.vn 

Email: tet@taynguyen.edu.vn  

  1100 

100 

0 

0 

60 0 
Tin học ứng dụng 01 70 

10 
0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 70 

10 
0 

0 

60 0 
Điện Công nghiệp và dân dụng 03 70 

10 
0 

0 

60 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 70 

10 
0 

0 

40 0 
Quản lý kinh doanh du lịch 06 50 

10 
0 

0 

250 0 
Dược sĩ 07 250 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng 08 80 

0 
0 

0 

140 0 
Y sĩ 09 140 

0 
0 

0 

250 0 

3 

Sư phạm mầm non 10 300 
50 

0 
0 

1. Đối với các ngành xét tuyển: 
*Xét điểm Học bạ lớp cuối cấp 
- Các ngành Công nghệ 
thông tin, Kế toán tổng hợp, 
Điện công nghiệp và dân 
dụng, Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp, Quản trị kinh 
doanh du lịch: cách tính 
điểm như sau: Lý (môn 1) x 
2 + Toán (môn2) + Điểm ưu 
tiên 
- Các ngành Dược sĩ trung 
cấp, Điều dưỡng, Y sĩ cách 
tính điểm như sau: Sinh 
(môn 1) x 2 + Toán (môn2) 
+ Điểm ưu tiên 
* Điểm tuyển chọn: được 
tính từ cao xuống thấp cho 
từng đối tượng và khu vực 
ưu tiên đối với khu vực 3. 
2. Ngành Sư phạm Mầm non: 
- Xét điểm môn Văn học bạ 
lớp cuối cấp 
- Thi năng khiếu (Hát + đọc 
kể diễn cảm). 
3. Điểm khống chế: điểm  
các môn xét tuyển bị điểm 0.  
- Điểm thi năng khiếu nhỏ 

hơn 5. 

- Đợt 1:  
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 22/5/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

23/5 ÷ 31/5/2015 
- Đợt 2 
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 25/7/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

25/7 ÷ 08/8/2015 
- Đợt 3  
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

09/8 ÷ 22/9/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

23/9 ÷ 03/10/2015 
- Đợt 4  
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

04/10 ÷ 08/11/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

10/11 ÷ 19/11 /2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 200 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Đắk Lắk 

Mã trường: 4002 

(Số 144 Phan Chu Trinh, Tp.Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 505.936 

Website: www.ktktdl.edu.vn  

Email: ktktdl@yahoo.com.vn  

 

600 

200 

300 

100 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng 02 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản trị hệ thống 03 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hành chính văn thư 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 06 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 07 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hệ thống thông tin văn phòng 08 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

4 

Quản lý doanh nghiệp 09 + 
+ 

+ 
+ 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, 
THCS hoặc tương đương. 

- Đối tượng đã hoàn thành 
chương trình THPT nhưng 
chưa tốt nghiệp xét điểm 
môn Toán – Văn lớp 12. 

* Đào tạo VLVH với thời 
gian 1 năm cho đối tượng đã 
tốt nghiệp từ sơ cấp nghề trở 
lên đối với giáo dục nghề 
nghiệp các ngành Kế toán, 
Hành chính văn thư, Quản trị 
hệ thống. 

- Nhận hồ sơ từ:  

       01/02 ÷ 10/12/2015 

- Thời gian xét tuyển từ: 

        25/6 ÷ 20/12/2015   

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường thực hiện các 
chế độ chính sách cho học 
sinh theo qui định hiện hành 
của Nhà nước. Đối với học 
sinh tốt nghiệp THCS được 
giảm 50% học phí. 

- Sau khi tốt nghiệp Trung 
cấp chuyên nghiệp, thí sinh 
có điều kiện được học liên 
thông lên cao đẳng, đại học. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 200 
Trường Trung cấp Sư phạm Mầm Non 
Đắk Lắk 
Mã trường: 4003 
(Số 10 Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3 848.434 
Website: www.spmndl.edu.vn  
Email: spmamnondaklak@yahoo.com   

 600 

100 

200 

0 

500 200 

5 

Sư phạm mầm non 01 600 
100 

200 
0 

 
 
 
 
 
Thí sinh liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin về 
tiêu chí tuyển chọn. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian xét tuyển + thi: 8/2015 
- Khu vực tuyển sinh: Hộ 
khẩu Đắk Lắk và Đắk Nông. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

  01/4 ÷ 20/12/2015  
- Thời gian xét tuyển: 
       9/ 2015, 12/2015  
- Khu vực tuyển sinh: Hộ 
khẩu Đắk Lắk và Đắk Nông. 

700 100 
Trường  Trung cấp Trường Sơn 
Mã trường: 4004 
(Số 164 Phan Chu Trinh, Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3 553.779 
Website: www.truongsondaklak.edu.vn  
Email: truongsondaklak@edu.vn  

 

800 

100 

100 

0 

50 0 
Kế toán 01 50 

0 
0 

0 
50 0 

Công nghệ điện tử viễn thông 02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 

350 100 
Sư phạm mầm non 04 450 

100 
100 

0 

100 0 

6 

Pháp luật 05 150 
50 

0 
0 

 

 

- Ngành Kế toán, Tin học 

ứng dụng, Công nghệ điện tử 

viễn thông xét điểm 02 môn: 

Toán và Vật lý. 

- Ngành Pháp luật, Quản lý 

và bán hàng siêu thị xét điểm 

2 môn: Toán và Văn học. 

- Ngành Sư phạm Mầm non 

xét điểm 2 môn Toán, Văn  

và thi năng khiếu. 

 
 
 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
     
     + Đợt 1: 10/4/2015 
     + Đợt 2: 15/6/2015 
     + Đợt 3: 15/8/2015 
     + Đợt 4: 15/10/2015 
     + Đợt 5: 30/11/2015 
 
Tuyển sinh trong cả nước 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

540 270 
Trường Trung cấp Y tế  Đắk Lắk 

Mã trường: 4005 
(Số 32 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3852118 
Email: trungcapytedaklak@gmail.com 
Website: www.dmc.edu.vn 

 540 

0 

270 

0 

180 90 
Điều dưỡng  01 180 

0 
90 

0 

90 0 
Hộ sinh  02 90 

0 
0 

0 

180 90 
Y sĩ 03 180 

0 
90 

0 

90 90 

7 

Dược sĩ trung cấp 04 90 
0 

90 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm tổng kết 2 môn 
Toán và Sinh lớp 12; 

- Mã ngành 04: Xét tuyển 
điểm tổng kết 2 môn Toán 
và Hóa lớp 12. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét điểm tốt nghiệp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/6 ÷ 28/8/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 31/7/2015 
+ Đợt 2: 14/9/2015  

- Tuyển sinh trên cả nước  

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Từ tháng 01/2015 

140 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk 

Mã trường: 4006 

(Số 05 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 952.636 

Email: Bants.cvl@moet.edu.vn 

 

140 

0 

0 

0 

50 0 
Sư phạm Âm nhạc 01 50 

0 
0 

0 

30 0 

8 

Sư Phạm Mỹ Thuật 02 30 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Thi năng khiếu 
Âm nhạc. Môn 1: Thanh 
nhạc (hoặc Nhạc cụ). Môn 2: 
Cao độ & Tiết tấu. 
- Ngành 04: Thi năng khiếu 
Âm nhạc. Môn 1: Thanh nhạc 
(đối với ngành Thanh nhạc); 
Guitar (đối với ngành Guitare), 
Organ (đối với ngành Organ). 
Môn 2: Cao độ & Tiết tấu. 
- Ngành 02: Thi năng khiếu 
Mỹ thuật. Môn 1: Hình họa 
(vẽ tĩnh vật, vẽ chì trắng đen). 
Môn 2: Trang trí (vẽ bài trang 
trí cơ bản, vẽ màu bột). 

- Thời gian nhận hồ sơ 3 đợt: 
Từ 25/5 ÷ 01/12/2015: Nộp 
hồ sơ ĐKDT trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện về 
Trường theo địa chỉ số 05 
đường Nguyễn Chí Thanh, 
tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk. 
- Thời gian thi tuyển & Xét tuyển: 

+ Đợt 1:  Ngày 15/8/2015 
+ Đợt 2:  Ngày 15/10/2015 
+ Đợt 3:  Ngày 15/12/2015 

- Khu vực tuyển sinh: 5 tỉnh 
Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 
Hội họa 03 10 

0 
0 

0 

15 0 
Thanh nhạc 04 15 

0 
0 

0 

5 0 
Organ 05 05 

0 
0 

0 

5 0 
Guitar 06 05 

0 
0 

0 
10 0 

Múa 07 10 
0 

0 
0 

15 0 
Quản lý văn hóa 08 15 

0 
0 

0 

- Ngành 03:  Môn 1: Hình 
họa (vẽ tĩnh vật, vẽ chì trắng 
đen). Môn 2: Bố cục (vẽ 
tranh đề tài sinh hoạt con 
người, vẽ màu bột). 
- Ngành 07: Thi năng khiếu 
múa. Môn 1: Hình thể 
(Chiều cao, sức bật...). Môn 
2: Năng khiếu (Múa,  Cao 
độ, Tiết tấu). 
- Ngành 08: Xét điểm các 
môn Văn, Sử trong học bạ 
cuối cấp THCS hoặc THPT. 

Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, 
Kom Tum 
* Ghi chú:  
 Các ngành Sư phạm Âm 
nhạc, Sư phạm Mỹ thuật 
không phải đóng học phí. 
 Ngành Múa được giảm 70 
% học phí. 
 

63. TỈNH ĐẮK NÔNG       

 
 

740 
 
 

200 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật 
Phương Nam 
Mã trường: 6301 
(Tổ 8, P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông) 
Tel: (0501) 3 503.222 
Website: phuongnamdno.edu.vn 
Email: 
truongtrungcapphuongnam@gmail.com 

 

800 

60 

200 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

20 
0 

0 

30 0 
Hành chính Văn thư 02 50 

210 
0 

0 

30 0 

1 

Tin học 03 50 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 03:  Xét tuyển 
điểm môn Toán, Văn lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Sử lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04, 05, 06: Xét 
tuyển điểm môn Hóa, Sinh 
lớp 12 (theo học bạ THPT). 

- Những thí sinh chưa tốt 
nghiệp THPT, nhà trường sẽ 

 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 20/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/6/2015 
+ Đợt 2: 20/9/2015 
+ Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có khu KTX dành 
cho học sinh có nhu cầu. 
- Miễn, giảm học phí cho đối 
tượng đồng bào dân tộc và các đối 
tượng hưởng chính sách khác theo 
quy định của Nhà nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điều dưỡng 04 100 

0 
0 

0 

300 100 
Dược sĩ trung cấp 05 300 

0 
100 

0 

250 100 
Y sĩ 06 250 

0 
100 

0 

bổ túc kiến thức trong thời 
gia 3 tháng trước khi vào 
ngành học. 

- Được tiếp tục học liên 
thông lên Cao đẳng, Đại học 
cùng ngành đào tạo tại 
trường sau khi tốt nghiệp. 

41. TỈNH KHÁNH HÒA       

350 200 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 

Mã trường: 4101 
(03 Nguyễn Đình Chiểu,  Nha Trang, 
Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 837.731  
Website: www.tcktkhanhhoa.edu.vn  
Email:tuyensinh.tckte@khanhhoa.edu.vn  

 

400 

50 

250 

50 

50 0 
Lâm sinh 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 02 50 

0 
0 

0 

200 150 
Kế toán doanh nghiệp 03 250 

50 
200 

50 

50 50 

1 

Tài chính – Ngân hàng 04 50 
0 

50 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Sinh (học bạ lớp 

12 hoặc điểm thi TN). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Lý (học bạ lớp 12 

hoặc điểm thi TN). 

- Ngành 03, 04: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Văn (học bạ 

lớp 12 hoặc điểm thi TN). 

(Đối với Hệ tuyển THCS thì 

xét tuyển môn Toán, Văn 

học bạ lớp 9). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 30/10/2015 

+ Đợt 4: 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Nha Trang 
Mã trường: 4103 
(Số 01, Nguyễn Chánh, Tp. Nha 
Trang, Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 525.840; 3 523.812 
Website: www.cdspnhatrang.edu.vn 
Email: cdspnhatrang76@gmail.com 

 

100 

0 

0 

0 

100 0 

2 

Hành chính văn phòng 01 100 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
theo điểm thi Tốt nghiệp 
THPT năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/7 ÷ 15/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 21/9/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

390 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 
Nha Trang 
Mã trường: 4104 
(Số 52 Phạm Văn Đồng, Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 831.170 
Website: www.cdk.edu.vn  
Email: phduc68@gmail.com  

 500 

170 

0 

0 

5 0 
Thanh nhạc 04 5 

0 
0 

0 
5 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 05 5 
0 

0 
0 

5 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 5 

0 
0 

0 

2 0 
Nghệ thuật biểu diễn dân ca 07 2 

0 
0 

0 

3 0 

3 

Nghệ thuật biểu diễn tuồng 08 3 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành trung cấp 

xét tuyển môn Văn + thi 

năng khiếu 

- Ngành 04: Thi thẩm âm, 
năng khiếu biểu diễn âm 
nhạc. 

- Ngành 05, 06: Thi thẩm 
âm, tiết tấu, NK biểu diễn 
nhạc cụ. 

- Ngành 07,08,09, 10: Thi 
thẩm âm, tiết tấu, NK biểu 
diễn. 

Ngành 12: Trang trí 

Các ngành khác xét học bạ 
phổ thông  môn Văn, Sử. 

Ngành 20,21: có yêu cầu về 
ngoại hình, ngôn ngữ ứng xử 
khá. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/8 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển + thi 
tuyển: 
       01/9 ÷ 25/12/2015 
- Tuyển sinh toàn quốc. 
 
* Ghi chú:  
- Đợt 1 xét tuyển và thi 
tuyển ngày 01/9/2015. 
- Đợt 2 xét tuyển và thi 
tuyển ngày 01/11/2015. 

- Đợt 3 xét tuyển và thi 
tuyển ngày 25/12/2015. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

10 5 
0 

0 
0 

5 0 
Thiết kế đồ họa 12 5 

0 
0 

0 
20 0 

Thư viện 14 30 
10 

0 
0 

30 0 
Văn thư - Lưu trữ 15 40 

10 
0 

0 
20 0 

Công tác xã hội 19 30 
10 

0 
0 

140 0 
Hướng dẫn du lịch 20 170 

30 
0 

0 
150 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 21 200 
50 

0 
0 

 

620 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Khánh Hòa 
Mã trường: 4105 
(Số 84 Quang Trung, Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa). Tel: (058) 3 522.318 
Website: cyk.edu.vn 
Email: vpcdytkh@yahoo.com.vn 

 620 

0 

100 

0 

100 0 
Điều dưỡng 01 100 

0 
0 

0 

150 100 
Dược sĩ trung cấp 03 150 

0 
100 

 

150 0 
Y sĩ 04 150 

0 
0 

0 

50 0 

4 

Kỹ thuật xét nhiệm 06 50 
0 

0 
0 

 * Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng: Thí sinh tốt 
nghiệp THPT. 

- Ngành 01, 04, 06, 07, 08, 
09, 10: Xét tuyển học bạ 
cuối cấp (lớp 12) THPT các 
môn Toán, Sinh. 

- Ngành 03: Xét tuyển học 
bạ cuối cấp (lớp 12) THPT 
các môn Toán, Hóa. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Đối tượng: Tuyển các thí 
sinh đã tốt nghiệp THPT và 
Tốt nghiệp Dược tá (đối với 
ngành 03). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/4 ÷ 10/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 20/8/2015  
- Tuyển thí sinh cả nước. 
Riêng chỉ tiêu có ngân sách 
nhà nước cấp: Chỉ tuyển các 
thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh 
Khánh Hòa 3 năm trở lên.  

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/11 ÷ 10/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 15/12/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Kỹ thuật phục hình răng 07 30 

0 
0 

0 

40 0 
Kỹ thuật hình ảnh 08 40 

0 
0 

0 

50 0 
Y sĩ y học cổ truyền 09 50 

0 
0 

0 

50 0 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi 
chức năng 

10 50 
0 

0 
0 

 

 

42. TỈNH LÂM ĐỒNG       

400 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Quốc Việt 
Mã trường: 4202 
(Tổ 62, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, 
Lâm Đồng) 
Tel: (063) 3.647.067; 3.994.888 
Website: www.quocviet.edu.vn 
Email: tcquocviet@gmail.com 

 500 

100 

0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 

50 
0 

0 

100 0 
Y sĩ  04 100 

0 
0 

0 

100 0 

1 

Dược sĩ trung cấp 05 100 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm học bạ cuối cấp 
môn Văn, Toán hoặc điểm 
thi CĐ, ĐH. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
học bạ cuối cấp môn Toán, 
Sinh hoặc điểm thi CĐ, ĐH. 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 
học bạ cuối cấp môn Toán, 
Hóa hoặc điểm thi CĐ, ĐH. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/01/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 
+ Đợt 2: 30/7/2015 
+ Đợt 3: 05/9/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 
- Được tạm hoãn nghĩa vụ 
quân sự và hỗ trợ giới thiệu 
việc làm sau khi tốt nghiệp. 
- Giảm học phí cho đối 
tượng học cùng lúc hai 
ngành. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

360 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng 
Mã trường: 4203 

(Số 25 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt) 

Tel: (063) 3 831.267  

Website: ktktld.edu.vn 

Email: thktktld@yahoo.com 

 

560 

200 

200 

0 

50 50 
Tin học ứng dụng 01 100 

50 
50 

0 

130 50 
Kế toán doanh nghiệp 02 180 

50 
50 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 80 

30 
0 

0 

30 50 
Công nghệ thực phẩm 04 50 

20 
50 

0 

100 50 

2 

Ngành Du lịch (Hướng dẫn, khách 
sạn, lữ hành) 

05 150 
50 

50 
0 

- Tất cả các ngành xét điểm 

học bạ năm cuối cấp môn 

Văn, Toán hoặc điểm thi ĐH, 

CĐ năm 2015.  

- Thí sinh rớt TN THPT nộp 

thêm phiếu điểm thi TN 

THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ từ 

tháng 04/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 (đối với 

thí sinh THCS và rớt TN 

THPT). 

+ Đợt 2: 30/8/2015 (Đối với 

thí sinh TN THPT). 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 15/02/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/4/2015 

+ Đợt 2: 15/11/2015 

500 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Lâm Đồng 

Mã trường: 4204 
(Số 6B Ngô Quyền, P.6, Đà Lạt, Lâm Đồng) 

Tel: (0633) 822.153 
Website: caodangytelamdong.edu.vn 
Email: caodangytelamdong@gmail.com 

 

700 

0 

200 

0 

250 0 

3 

Y sĩ đa khoa 01 250 
0 

0 
0 

- Đối với hệ chính quy 
trường tổ chức xét tuyển dựa 
vào điểm tổng kết các môn 
Toán, Hóa (ngành Dược sĩ). 
Toán, Sinh (ngành Điều 
dưỡng, Y sĩ, Hộ sinh)  năm 
lớp 12 của thi sinh. 
- Đối với hệ VLVH trường 
tổ chức xét tuyển dựa vào 
điểm tổng kết cuối khóa của 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/4 ÷ 30/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
      03/8 ÷ 05/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Điều dưỡng 02 200 

0 
0 

0 

200 200 
Dược sĩ trung cấp 03 200 

0 
200 

0 

50 0 
Hộ sinh  04 50 

0 
0 

0 

chương trình đào tạo sơ cấp 
Dược. Điều kiện dự tuyển: Có ít 
nhất  kinh nghiệm 1 năm công 
tác đúng chuyên ngành.  

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 

44. TỈNH BÌNH DƯƠNG       

600 0 

Trường Trung cấp Bách Khoa 
Bình Dương 

Mã trường: 4409 

(Số 05 Đại Lộ Độc Lập, KCN Sóng 
Thần, TX Dĩ An, Bình Dương) 
Tel: (08) 37.296.689  

Website: bdp.edu.vn 

Email: dhabachkhoa@gmail.com 

 800 

200 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 

0 

150 0 
Y sỹ 02 150 

0 
0 

0 

250 0 
Dược sỹ trung cấp  03 300 

50 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  04 50 

0 
0 

0 

150 0 

1 

Sư phạm Mầm non 05 200 
50 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Người có nhu cầu theo học 
đã tốt nghiệp THCS (hoặc 
tương đương), THPT (hoặc 
tương đương) trở lên. 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển học bạ THPT, 
THCS tùy theo đối tượng dự 
tuyển. 

* Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đợt 1:  

01/01 ÷ 30/3/2015 
khai giảng 31/3/2015 

- Đợt 2:  
01/4 ÷ 30/6/2015 
khai giảng 31/6/2015 

- Đợt 3:  
01/7 ÷ 30/8/2015 
khai giảng 31/8/2015 

- Đợt 4:  
01/9 ÷ 30/10/2015 
khai giảng 31/10/2015 

- Đợt 5:  
01/11 ÷ 15/12/2015 
khai giảng 30/12/2015 

* Thời gian xét tuyển: 
Trong vòng 1 tuần lễ trước khi 
khi khai giảng của từng đợt. 
* Khu vực tuyển sinh: Trên 
phạm vi cả nước 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 700 0 

Trường Trung cấp Công nghiệp 
Bình Dương 

Mã trường: 4410 
(Đường ĐT 743, Phường Bình Hòa, Thị xã 
Thuận An, Bình Dương) 
Tel: (0506) 280.176. 
Websitebdi.edu.vn 

Email: truongtccnbd@gmail.com 

 1000 

300 

   0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

50 
0 

0 

150 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 200 

50 
0 

0 

100 0 
Hệ thống thông tin văn phòng  03 150 

50 
0 

0 

350 0 

2 

Sư phạm mầm non 04 450 
100 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh 

- Học sinh tốt nghiệp THPT; 
- Học sinh thi trượt tốt 
nghiệp THPT; 
- Học sinh tốt nghiệp THCS. 
* Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển: 
- Điển trung bình năm cuối 
cấp các môn Toán, Lý hoặc 
Toán, Văn; 
- Hoặc xét tuyển điểm thi tốt 
nghiệp THPT/THCS và 
tương đương tùy theo đối 
tượng dự tuyển; 
- Hoặc xét dựa trên điểm thi 
ĐH/CĐ năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/02 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 15/3/2015 
+ Đợt 2: 15/6/2015 
+ Đợt 3: 15/9/2015 
+ Đợt 4: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Vị trí trường 
nằm gần khu công nghiệp 
Sóng Thần và các khu công 
nghiệp lớn của tỉnh Bình 
Dương, Đồng Nai và TP. Hồ 
Chí Minh. 

100 0 

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương 

Mã trường: 4401 
(Đại lộ Bình Dương, ấp 2, xã Tân Định, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) 

Tel: (0650) 3.560.417 
Website: www.tcktbinhduong.edu.vn 
Email: tcktbd@gmail.com 

 300 

200 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

150 
0 

0 

20 0 

3 

Hướng dẫn du lịch 02 50 
30 

0 
0 

Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

theo kết quả công nhận tốt 

nghiệp THPT (dành cho học 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

kết quả công nhận tốt nghiệp 

THCS (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
02/3 ÷ 27/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
03/8 ÷ 18/12/2015 

- Thời gian nhập học: 
Từ 07/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho 200 học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

20 
0 

0 

460 0 

Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam  

Mã trường: 4402 

(Số 508, Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp 
Thành, Tp.TDm, T.Bình Dương) 

Tel: (0650) 3870.500 – 3872.621 

Website: www.dongnam.edu.vn 

Email: trivietinfo@yahoo.com 

 

600 

140 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

20 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

20 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non 03 300 

100 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp (hệ 1 năm) 04 40 

0 
0 

0 

  40 0 Kinh doanh xuất nhập khẩu (hệ 1 
năm) 

05 40 
0 

0 
0 

40 0 
Hành chính văn phòng (hệ 1 năm) 06 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tài chính – Ngân hàng (hệ 1 năm) 08 40 

0 
0 

0 

40 0 

4 

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn 
thông (hệ 1 năm) 

09 40 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh và 

hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển điểm trung bình 
năm cuối cấp môn Toán, Lý 
hoặc Toán, Văn; Hoặc xét 
tuyển điểm thi tốt nghiệp 
THPT và tương đương hay 
điểm tốt nghiệp THCS tùy 
đối tượng dự tuyển. 
  
* Riêng hệ chính quy 1 năm: 

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 
nghiệp ĐH; CĐ; TCCN; Các 
khóa đào tạo nghề dài hạn 
hoặc sơ cấp nghiệp vụ 
(CNKT, KTV...) với thời 
gian đào tạo trên 1 năm và 
có bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 

* Hệ tuyển đối tượng 
THPT/THCS: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/01 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

  + Đợt 1: 01/02 ÷ 14/5/2015 

  + Đợt 2: 17/5 ÷ 15/7/2015 

  + Đợt 3: 20/7 ÷ 18/9/2015 

  + Đợt 4: 21/9 ÷ 16/10/2015 

  + Đợt 5: 19/10 ÷ 25/11/2015 

* Hệ chính quy 1 năm: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/01 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

  + Đợt 1: 01/02 ÷ 14/5/2015 

  + Đợt 2: 18/5 ÷ 18/19/2015 

  + Đợt 3: 21/9 ÷ 16/10/2015 

* Tuyển sinh trong cả nước 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo 
Mã trường: 4411 
(Khu phố II, đường Trần  Quang Diệu, 
Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương) 
Tel: (0650) 3 675.007; 3 675.008; 3675.009 
Email:  
tc-kythuatphugiao@sgdbinhduong.edu.vn   

 200 

140 

0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 20 

0 
0 

0 
0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 70 
70 

0 
0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử 03 20 

0 
0 

0 
20 0 

5 

Hệ thống thông tin văn phòng 04 90 
70 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh và 

hình thức tuyển sinh: 

- Hệ THCS: Xét tuyển kết 

quả tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương.  

- Hệ THPT: Xét tuyển kết 

quả tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
  + Đợt 1: 01/4 ÷ 01/6/2015 
  + Đợt 2: 01/7 ÷ 01/9/2015 
  + Đợt 3: 15/10 ÷ 25/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
  + Đợt 1: 15/6/2015 
  + Đợt 2: 15/9/2015 
  + Đợt 3: 02/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

100 0 

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa 
Bình Dương 
Mã trường: 4403 
(Số 210, đường Bạch Đằng, Phú 
Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) 
Tel:  (0650) 3 858 218 
Website: 
violet.vn/thpt-trungcapmythuat-binhduong 
Email: 
trungcapmythuat.sgddt@binhduong.gov.vn 

 280 

180 

0 

0 

15 0 
Quản lý văn hóa 01 40 

25 
0 

0 
10 0 

Thanh nhạc 02 20 
10 

0 
0 

25 0 

6 

Thiết kế đồ họa 03 85 
60 

0 
 0 

* Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THCS, THPT hoặc 
trượt tốt nghiệp THPT 

* Hình thức tuyển sinh: 

- Ngành 02: Thi tuyển năng 
khiếu. 

- Các ngành còn lại: Xét 
tuyển điểm môn Văn, Lịch 
sử căn cứ điểm học bạ lớp 9, 
học bạ lớp 12 hoặc kết quả 
thi tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

20/4 ÷ 07/10/ 2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   +  Đợt 1:  31/7/2015 

   +  Đợt 2:  28/8/2015 

   +  Đợt 3:  09/10/2015  

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Thiết kế thời trang 04 40 

25 
0 

0 
15 0 

Thiết kế đồ gỗ 05 40 
25 

0 
0 

10 0 
Sơn mài 06 25 

15 
0 

0 
10 0 

Điêu khắc 07 30 
20 

0 
0 

215 115 
Trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương 

Mã trường: 4404 
(Khu phố 8, phường Định hòa, Thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 
Tel: (0650) 3.512.386   
Website: www.nonglambd.edu.vn.  
Email: thnl211@yahoo.com.vn  

 

 
 
 

540 
 

 
 

325 

210 

95 

50 30 
Chăn Nuôi -  thú  y 

            
01 

100 
50 

60 
30 

30 25 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 02 80 

50 
50 

25 

15 20 
Kế toán doanh nghiệp 03 30 

15 
20 

 

30 20 
Quản lý đất đai 04 60 

30 
40 

20 

40 20 
Quản lý tài nguyên và môi trường 05 150 

110 
40 

20 

20 0 
Tin học ứng dụng 06 60 

40 
0 

0 
15 0 

7 

Hệ thống thông tin văn phòng 07 30 
15 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS, THPT 
hoặc trượt tốt nghiệp THPT. 
 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển học sinh tốt 

nghiệp THPT và học sinh tốt 

nghiệp THCS.  

 

* Hình thức đào tạo chính qui:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

05/3 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     20/8 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

*  Hình thức đào tạo VLVH:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

từ 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: tháng 4/2015 

+ Đợt 2: tháng 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Tiếng Anh 08 30 

15 
0 

0 

400 0 
Trường Trung cấp Tài chính Kế toán 
Bình Dương 
Mã trường: 4405 
(Số 102 Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, 
TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương) 
Tel: (0650) 3762.332 
Website: WWW.tcktbd.edu.vn 

 

600 

200 

0 

0 

200 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 400 

200 
0 

0 
50 0 

Tài chính - ngân hàng 02 50 
0 

0 
0 

100 0 
Quản lý doanh nghiệp 03 100 

0 
0 

0 
50 0 

8 

Quản trị nhân lực 04 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS, THPT, 

hoặc  hoàn thành lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp 

THPT. 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển bằng tốt nghiệp 

THCS hoặc bằng tốt nghiệp 

THPT, hoặc giấy chứng 

nhận hoàn thành chương 

trình học lớp 12.                      

- Thời gian nhận hồ sơ:   
+ Đợt 1: từ 15/4/2015 
+ Đợt 2: từ 30/6/2015 
+ Đợt 3: từ 15/9/2015 
+ Đợt 4: từ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Trường gần các 
KCN VISIP, Sóng Thần, 
Việt Hương, ... thuận lợi cho 
học sinh học tập làm việc. 

350 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Dương 
Mã trường: 4407 
(Số 529 Lê Hồng Phong, Phú Hòa,  
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 
Tel: (0650) 3822727 - 3832867 
Website: cdytbinhduong.edu.vn 

 

350 

0 

0 

0 

100 0 
Dược sỹ trung cấp 01 100 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng   02 100 

0 
0 

0 

150 0 

9 

Y sỹ  04 150 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 
* Tiêu chí xét tuyển: 
- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa lớp 12 
hoặc xếp loại tốt nghiệp. 
- Ngành 02, 04: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 
12 hoặc xếp loại tốt nghiệp. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 03/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
* Ghi chú: Có KTX cho học sinh 
ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

45. TỈNH NINH THUẬN       

300 0 
Trường Trung cấp Việt Thuận 
Mã trường: 4501 
(Khu Mương Cát, Đài Sơn, thành phố 
Phan Rang - Tháp chàm, Ninh Thuận) 
Tel: (068) 3 507.707 
Website: vietthuan.edu.vn 
Email: trungcap_vietthuan@yahoo.com 

 
 
 
 
 

550 

250 

0 

0 

50 0 
Du lịch lữ hành 01 50 

0 
0 

0 
50 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

1 

Sư phạm mầm non 05 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Đã hoàn thành chương 

trình lớp 12 nhưng chưa tốt 

nghiệp THPT. 

- Đã tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương. 

* Hình thức tuyển sinh: 

- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 

trung bình cả năm lớp 12, 

lớp 9. 

 

- Nhận hồ sơ từ: 15/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 
   + Đợt 1: 01/8/2015 
   + Đợt 2: 01/9/2015 
   + Đợt 3: 01/10/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

160 0 

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam - 
Phân hiệu Ninh Thuận 
Mã trường: 4504 
(Khu phố 10, P. Văn Hải, TP. Phan 
Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận) 
Tel: 0686.501.564 
Email: phongdaotaoydhn@gmail.com 

 
160 

 

0 

0 

0 

80 0 
Y sỹ 01 80 

0 
0 

0 

80 0 

2 

Điều dưỡng     02 80 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét điểm hai môn Toán và 

Sinh lớp 12. 

 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 30/6/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
     01/7 ÷ 31/7/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

180 0 
Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận 
Mã trường: 4502 
(Phường Văn Hải, TP. Phan Rang - 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) 
Tel: (068) 3 922.505 
Email: tcytninhthuan@gmail.com 

 180 

0 

0 

0 

60 0 
Y sỹ 01 60 

0 
0 

0 
120 0 

3 

Điều dưỡng 02 120 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo: Tập 

trung chính quy. 

* Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển dựa vào học lực phổ 

thông. 

* Đối tượng xét tuyển: Là 

người đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/7 ÷ 25/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     26/8 ÷ 05/9/2015 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
 

46. TỈNH TÂY NINH       

550 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tân Bách Khoa 
Mã trường: 4604     
(24 Nguyễn Chí Thanh, KP2, P3 Thị 
xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh);     
Tel: (066) 3 815601; Website: tbkc.edu.vn  

Email: daotao@tbkc.edu.vn  

 800 

250 

0 

0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 01 250 

50 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 03 100 

50 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non 04 250 

50 
0 

0 

50 0 

1 

Hành chính văn phòng 05 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm trong học bạ năm 

cuối cấp (hoặc bằng tốt 

nghiệp) của học sinh tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển sinh: Xét 

tuyển học bạ THPT, THCS 

hoặc tương đương tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2015 

+ Đợt 2: 19/10/2015 

+ Đợt 3: 21/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 200 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tây Ninh 
Mã trường: 4601     
(Xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh) 
Tel: (066) 3.842.114 
Website: www.ktkttayninh.edu.vn  
Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn 

 

480 

80 

200 

0 

0 + 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 40 

40 
+ 

0 
0 + 

Chăn nuôi - Thú y  02 40 
40 

+ 
0 

40 + 
Tin học ứng dụng 03 40 

0 
+ 

0 
80 + 

Kế toán doanh nghiệp 04 80 
0 

+ 
0 

40 + 
Kế toán hành chính sự nghiệp 05 40 

0 
+ 

0 
40 + 

Tài chính - Ngân hàng 06 40 
0 

+ 
0 

40 + 
Bảo hiểm 07 40 

0 
+ 

+ 

40 + 
Quản lý đất đai 08 40 

0 
+ 

0 

40 + 
Quản lý tài nguyên và môi trường 09 40 

0 
+ 

0 

40 + 
Quản lý doanh nghiệp 10 40 

0 
+ 

0 

40 + 

2 

Quản lý và kinh doanh du lịch 11 40 
0 

+ 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 
9 đối với thí sinh tốt nghiệp 
THCS; 

- Các ngành còn lại: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Vật  lý lớp 12 đối với thí 
sinh tốt nghiệp THPT. 

* Hình thức đào tạo VHVL: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
học bạ THPT hoặc THCS 
tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Môn xét tuyển: các ngành 
01, 02 xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Sinh học. Các 
ngành còn lại xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Vật lý. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 29/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 08/9/2015 

     + Đợt 2: 22/9/2015 

     + Đợt 3: 06/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Tây Ninh. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Xét tuyển khi hồ sơ dự 
tuyển đủ mở lớp. 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 100 

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh 

Mã trường: 4602      
(Số 288, đại lộ 30/4, KP1, P3, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) 
Tel: (066) 3.826.456 
Website: www.truongytetayninh.edu.vn  

Email: ytetayninh@moet.edu.vn  

 400 

0 

100 

0 

50 50 
Y sỹ  01 100 

0 
50 

0 

50 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 02 50 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

3 

Dược sỹ trung cấp 05 100 
0 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng: tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 
- Tiêu chí xét tuyển: kết quả 
học tập năm lớp 12 môn 
Toán và môn Sinh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng: Tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT; tốt 
nghiệp bậc học trung cấp trở 
lên (TCCN, Cao đẳng, Đại 
học). 
- Tiêu chí xét tuyển:  
+ Tiêu chí chính: Xét tuyển 
dựa vào bậc học. 
+ Tiêu chí phụ: Kết quả học 
tập năm lớp 12 môn Toán và 
môn Sinh học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/7 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
11/8 ÷ 15/8/2015 

- Khu vực tuyển sinh:  
+ Tuyển sinh trong toàn quốc. 
+ Chỉ tiêu trong ngân sách 
chỉ áp dụng cho các thí sinh hệ 
chính quy có hộ khẩu tỉnh Tây 
Ninh (theo thứ tự trúng tuyển). 
* Ghi chú:  
- Ngành Dược sỹ trung cấp 
hệ chính quy toàn bộ 100 chỉ 
tiêu ngoài ngân sách. 
- Ngành Y sĩ và Điều dưỡng hệ 
chính quy: Mỗi ngành có 50 chỉ 
tiêu trong ngân sách và 50 chỉ 
tiêu ngoài ngân sách.  

47. TỈNH  BÌNH THUẬN       

550 250 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Bình Thuận 
Mã trường: 4701 
(Số 205, Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận) 
Tel: (062).3.828.150;   
Website: btu.edu.vn 
Email: bants@btu.edu.vn 

 550 

0 

250 

0 

0 200 

1 

Sư phạm mầm non 01 0 
0 

200 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 05, 06, 
08: Xét  tuyển điểm môn Toán, 
Văn lớp 12. 
- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
môn Toán, Lý lớp 12. 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm 
môn Hóa, Sinh lớp 12. 

 
 
* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 28/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

01/4 ÷ 28/10/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 120 

0 
0 

0 

70 50 
Hành chính văn phòng 03 70 

0 
50 

0 

70 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 70 

0 
0 

0 

80 0 
Công tác xã hội 05 80 

0 
0 

0 

100 0 
Nghiệp vụ lễ tân 06 100 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 07 50 

0 
0 

0 

60 0 
Quản lý đất đai 08 60 

0 
0 

0 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/3 ÷ 28/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

02/3 ÷ 16/11/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
 

300 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Thuận 

Mã trường: 4702 

(Số 274 Nguyễn Hội, Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận). Tel: 062 3 825 740 

Website: www.cybt.edu.vn  

Email: pqldtnckh@cybt.edu.vn  

 300 

0 

100 

0 

130 0 
Y sĩ 01 130 

0 
0 

0 

100 100 
Dược sĩ trung cấp 02 100 

0 
100 

0 

70 0 

2 

Điều dưỡng   03 70 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 03: Xét học bạ 
môn Toán, Sinh lớp 12. 
- Ngành 02: Xét học bạ môn 
Toán, Hóa lớp 12 . 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Xét điểm tổng kết khóa học 
Dược tá (hoặc tương đương). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 31/7/2015 
- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 04/8/2015 
+ Đợt 2:  07/9/2015 (nếu có) 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

05/01 ÷ 30/01/2015 
- Ngày xét tuyển: 03/3/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Chi tiết: xem tại website 
www.cybt.edu.vn 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

48. TỈNH  ĐỒNG NAI      
 

800 0 
Trường Trung cấp Miền Đông 
Mã Trường: 4801 
(Số12, Hoàng Minh Châu, P. Hòa 
Bình, TP.Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai) 
Tel:  (061) 3951254 
Website: http://truongmiendong.edu.vn  
Email: thvtdongnai@moet.edu.vn 

 1000 

200 

0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 01 30 

10 
0 

0 
20 0 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 02 30 
10 

0 
0 

20 0 
Tin học ứng dụng 03 30 

10 
0 

0 

20 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

04 30 
10 

0 
0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 05 30 

10 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 30 

10 
0 

0 

600 0 
Sư phạm mầm non 07 700 

100 
0 

0 

20 0 
Quản lý – Bán hàng siêu thị 08 30 

10 
0 

0 

20 0 
Pháp luật 09 30 

10 
0 

0 

20 0 

1 

Quản lý doanh nghiệp 10 30 
10 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THPT, Bổ túc 
THPT, THCS. 

* Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển học bạ THPT hoặc 
THCS tùy theo đối tượng dự 
tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

từ 7/2015 ÷ 12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

từ 9/2015 ÷ 12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Chăn nuôi – Thú y 11 30 

10 
0 

0 

 
490 

 
0 

Trường Trung cấp Bách khoa 
Đồng Nai 
Mã trường: 4809 
(Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 
Tel: (061) 3678333 
Website: http://dnp.edu.vn  
Email: tcbkdn@gmail.com 

 

 
600 

110 

 
0 

0 

50 0 
Y sỹ 01 50 

0 
0 

0 
150 0 

Dược sỹ trung cấp 02 150 
0 

0 
0 

30 0 
Điều dưỡng 03 60 

30 
0 

0 

25 0 
Y sỹ y học cổ truyền 04 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 05 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật hình ảnh y học 06 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật phục hình răng 07 25 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 60 

30 
0 

0 

130 0 

2 

Sư phạm Mầm non 09 180 
50 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 
   - Các ngành khoa học sức 
khỏe: xét điểm theo học bạ 
các môn Toán, Hóa và Sinh; 
   - Ngành Kế toán doanh 
nghiệp: xét điểm theo học bạ 
các môn Toán, Lý và  Hóa; 
   - Ngành Sư phạm Mầm 
non: xét điểm theo học bạ các 
môn Ngữ văn, Sử và Địa; 
(Năm cuối của thí sinh đã 
hoàn thành chương trình 
đó). 
* Đối tượng tuyển sinh: 
   - Học sinh đã tốt nghiệp 
THPT; 
   - Học sinh đã hòan thành 
chương trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp THPT; 
   - Học sinh đã tốt nghiệp 
THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/01 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
   + Đợt 1: 31/3/2015 
   + Đợt 2: 30/6/2015 
   + Đợt 3: 31/8/2015  
   + Đợt 4: 30/10/2015 
   + Đợt 5: 31/12/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Đồng Nai 
Mã trường: 4804 
(Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phú Hội, 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) 
Tel: (061) 3561252 
Website: http://tcktktcnnhontrach.edu.vn  
Email: ktktcnnt@dongnai.edu.vn  

 

650 

550 

0 

0 

20 0 
Cơ khí chế tạo 01 110 

90 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 02 60 

40 
0 

0 

0 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 03 50 

50 
0 

0 

0 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 04 25 

25 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 130 

100 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 90 

60 
0 

0 

0 0 
Bảo trì và sửa chữa máy công cụ 07 90 

90 
0 

0 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 08 25 

25 
0 

0 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 09 25 

25 
0 

0 

0 0 

3 

Thư ký văn phòng 10 45 
45 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh đã tốt nghiệp 

THCS. 

- Học sinh đã tốt nghiệp 

THPT. 

- Học sinh đã hòan thành 

chương trình lớp 12  nhưng 

chưa  tốt nghiệp THPT. 

 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển môn Toán và Lý 

của học bạ lớp 12 (dành cho 

thí sinh  tốt nghiệp THPT và 

thí sinh đã hoàn thành 

chương trình lớp 12 nhưng 

chưa tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/02 ÷ 18/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 14/8/2015 

     + Đợt 2: 16/10/2015 

     + Đợt 3: 18/12/2015  

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 37 

 
50 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật    
Đồng Nai 

Mã trường: 4805 

(Số 2065, Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Tel: (061) 3822896 

Website: http://vhntdongnai.edu.vn  

Email: truongvhntdongnai@gmail.com  

  
 
 
 

70 
 
 

33 

 
 
 
 

50 
 
 

0 

10 0 
Thanh nhạc 01 10 

0 

 
0 0 

3 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 02 5 

2 

 
0 0 

0 0 
Piano 03 4 

4 

 
0 0 

5 0 
Organ 04 10 

5 

 
0 0 

0 0 
Violon 05 2 

2 

 
0 0 

10 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 20 

10 

 
0 0 

2 0 
Chỉ huy hợp xướng 07 2 

0 

 
0 0 

0 50 
Quản lý văn hóa 08 0 

0 

 
50 0 

7 0 

4 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

09 17 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01: Thi năng khiếu âm 
nhạc, hát 02 bài tự chọn (01 bài 
dân ca, không hát nhạc ngoại) 
- Ngành 02, 03, 04, 05, 06: Thi 
năng khiếu âm nhạc cho tất cả các 
loại hình nhạc cụ (Tiết tấu, cao độ, 
trí nhớ âm nhạc, nhạc cảm) 
- Ngành 07: Thi năng khiếu âm 
nhạc, thí sinh đàn một tác phẩm 
trên đàn Piano hoặc Organ. 
- Ngành 09: Thi năng khiếu 
âm nhạc, năng khiếu múa. 
* Đối tượng và điều kiện dự thi: 
- Không có dị khuyết tật ngoại 
hình, có đạo đức tốt, có năng 
khiếu nghệ thuật và sức khỏe tốt. 
- Hệ chính quy 4 năm: Tuổi từ 
16 đến 26; thí sinh đã tốt nghiệp 
trung học cơ sơ trở lên. 
- Hệ chính quy 6-7 năm: tuổi 
từ 11-15, thí sinh học hết lớp 
5 trở lên. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 08: Xét tuyển đối với 
học sinh đã tốt nghiệp THPT 

 
*Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/3 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian thi tuyển: 
   Sơ – Trung tuyển từ tháng 
5 đến tháng 7 năm 2015 
- Tuyển sinh trên cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 01/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
       Tháng 10/2015 
- Tuyển sinh trên cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
550 

 
200 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Đồng Nai  
Mã trường: 4807 
(KP9, phường Tân Biên, Biên Hòa, 
Đồng Nai.   Tel: (061) 3 881.390 
Website: www.cyd.edu.vn    
Email: truongcdytdn@vnn.vn  

 

 
 
 
 

550 
0 

 
 
 
 

200 
0 

130 0 
Điều dưỡng 01 130 

0 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh 02 50 
0 

0 
0 

170 0 
Y sỹ 03 170 

0 
0 

0 
30 0 Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng 
04 30 

0 
0 

0 
120 200 

Dược sỹ trung cấp 05 120 
0 

200 
0 

50 0 

5 

Kỹ thuật xét nghiệm 06 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 
tuyển điểm học bạ lớp 12 
môn Toán, Sinh. 
+ Ngành 05: Xét tuyển điểm 
học bạ lớp 12 Toán, Hóa. 
+ Ngành 06: Xét tuyển điểm 
học bạ lớp 12 môn Toán, Sinh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Ngành 05: xét tuyển điểm 
học bạ lớp 12 môn Toán và 
điểm thi tốt nghiệp thực 
hành Dược sơ học. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 02/5 ÷ 31/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
      11/8 ÷ 17/8/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Đồng 
Nai và các tỉnh lân cận. 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 02/5 ÷ 31/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
      08/9 ÷ 14/9/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Đồng 
Nai và các tỉnh lân cận. 
 
 

600 200 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Đồng Nai 
Mã trường: 4808  
(Số 4, đường Lê Quý Đôn, Phường 
Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
Tel: (061) 3 824.286   
Website: http://dnpu.edu.vn 

Email: info@dnpu.edu.vn 

 600 

0 

200 

0 

300 200 
Sư phạm mầm non 01 300 

0 
200 

0 
100 0 

6 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Học viên tốt nghiệp THPT; 
xét kết quả 02 môn Toán, Văn. 
Riêng với ngành Sư phạm mầm 
non: cộng thêm điểm thi 03 
môn năng khiếu (Hát, kể 
chuyện, đọc diễn cảm). 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Học viên tốt nghiệp THPT; 
kiểm tra 03 môn năng khiếu 
(Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm). 

- Nhận hồ sơ từ: 15/01/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: Tháng 4/2015 

   + Đợt 2: Tháng 10/2015 

   + Đợt 3: Tháng 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Cơ khí chế tạo 03 100 

0 
0 

0 
100 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 
0 

0 
0 

49. TỈNH  LONG AN       

160 50 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Long An                             
Mã trường: 4901 
(Số 277, Quốc lộ 1A, Voi Lá, Thị 
trấn Bến Lức, Bến Lức, Long An) 
Tel: (072) 3.871.242 
Email: ktktbenluc.sogddtla@gmail.com 

 300 

140 

50 

0 

40 50 
Kế toán doanh nghiệp 01 75 

35 
50 

0 
40 0 

Tin học ứng dụng 02 75 
35 

0 
0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 75 

35 
0 

0 
40 0 

1 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 06 75 
35 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: chính 

quy tập trung. 

- Tiêu chí xét tuyển và đối tượng: 
Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý của 
học bạ lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 
lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 30/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 16/9/2015 
     + Đợt 2: 30/10/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
trong tỉnh Long An. 

+ 0 
Trường Trung cấp Việt - Nhật 
Mã trường: 4905 
(Số 3 đường số 3, KDC Kiến Phát, 
TP. Tân An, Long An) 
Tel: (072) 3 524.579 
Website: truongvietnhat.edu.vn 
Email: info@truongvietnhat.edu.vn 

 300 

+ 

0 

0 

+ 0 

2 

Quản trị hệ thống  01 + 
+ 

0 
0 

- Hình thức tuyển sinh: Xét 

tuyển; 

- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Học sinh tốt nghiệp THPT; 

+ Học sinh hoàn thành 

chương trình THPT lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/01 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tài chính - Ngân hàng 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 + 

+ 
0 

0 

+ Học sinh tốt nghiệp THCS. 

600 200 
Trường Trung cấp Y tế Long An 

Mã trường: 4902                        
(Số 93, Quốc lộ 62, Phường 6, thành 
phố Tân An, Long An) 
Tel: (072) 3.828.851 
Email: ttcyt@longan.gov.vn 

 600 

0 

200 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

100 200 
Dược sỹ trung cấp 02 100 

0 
200 

0 

200 0 
Y sỹ 03 200 

0 
0 

0 

100 0 
Y sỹ Y học cổ truyền 04 100 

0 
0 

0 

100 0 
Hộ sinh  05 100 

0 
0 

0 

100 0 

3 

Dân số y tế 06 100 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi tốt nghiệp THPT hai 
môn Toán, Sinh hoặc Hoá 
(nếu không thi tốt nghiệp môn 
Sinh) hoặc Lý (nếu không thi 
tốt nghiệp môn Sinh, Hóa) 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 02: Xét tuyển điểm thi 
tốt nghiệp THPT hai môn 
Toán, Sinh hoặc Hoá (nếu 
không thi tốt nghiệp môn 
Sinh) hoặc Lý (nếu không thi 
tốt nghiệp môn Sinh, Hóa) 
hoặc nếu không có môn Lý thì 
xét môn Văn dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT dành 
cho đối tượng đã tốt nghiệp 
THPT và có bằng dược tá. 

- Nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 07/9/2015 

+ Đợt 3: 21/9/2015 

+ Đợt 4: 28/9/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Long An. 

- Khu vực tuyển sinh: 

+ Hình thức đào tạo chính 
quy: Tuyển sinh trong tỉnh; 
+ Hình thức đào tạo vừa làm vừa 
học: Tuyển sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50. TỈNH  ĐỒNG THÁP       

320 170 
Hệ Trung cấp trong Trường 
Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp     
Mã trường: 5002 
(Số 259, Thiên Hộ Dương, Phường 
Hoà Thuận, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp). Tel: (067) 3.851.274 
Website: www.dtcc.edu.vn 
Email: daotaodtcc@yahoo.com.vn 

 

580 

260 

330 

160 

40 20 
Kế toán doanh nghiệp 01 70 

30 
40 

20 

40 20 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thuỷ sản 

02 70 
30 

40 
20 

20 20 
Tin học ứng dụng 03 50 

30 
30 

10 

40 20 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 04 70 

30 
40 

20 

0 20 
Phát triển nông nghiệp nông thôn 05 0 

0 
40 

20 

30 20 
Nuôi trồng thuỷ sản 06 60 

30 
40 

20 

30 20 
Chăn nuôi - Thú y 07 60 

30 
40 

20 

50 30 
Công nghệ thực phẩm 08 80 

30 
60 

30 

35 0 

1 

Bệnh học thủy sản 09 60 
25 

0 
0 

 - Điều kiện xét tuyển: 

     + Tốt nghiệp trung học 

phổ thông (THPT) và có 

điểm trung bình của 3 môn 

thi tốt nghiệp, hoặc 3 môn 

học cả năm lớp 12 THPT 

theo đăng ký  (1 trong 4 tổ 

hợp môn thi/xét tuyển) đạt từ 

5,0 điểm trở lên. 

     + Tốt nghiệp THPT (hoặc 

tương đương) và xét tuyển 

dựa trên điểm trung bình thi 

tốt nghiệp THPT, hoặc điểm 

trung bình học bạ lớp 12. 

     + Điểm trung bình học bạ 

lớp 9 đối với thí sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở. 

*Ghi chú: 

    4 tổ hợp môn thi/xét tuyển: 
       1. Toán, Vật lí, Hóa học; 
      2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
      3. Toán, Hoá học, Sinh học; 
      4. Toán, Văn học, Tiếng Anh; 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/4/2015 

     + Đợt 2: 01/7/2015 

     + Đợt 3: 01/10/2015 

- Khu vực tuyển sinh: Trong 

và ngoài tỉnh Đồng Tháp 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

35 0 
Quản trị mạng máy tính 10 60 

25 
0 

0 

 
550 

 
120 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Đồng Tháp 
Mã trường: 5001                      
(Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, 
TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 
Tel: (067) 3.853.750 
Website: www.cdytdt.edu.vn 
Email: 5001@cdytdt.edu.vn 

 

550 

0 

120 

0 

80 0 
Điều dưỡng 01 80 

0 
0 

0 

30 0 

Hộ sinh 02 30 
0 

0 
0 

200 0 

Y sỹ 03 200 
0 

0 
0 

60 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 60 
0 

0 
0 

60 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu 05 60 

0 
0 

0 

120 120 

2 

Dược sỹ 06 120 
0 

120 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh 
tốt nghiệp THPT/THBT. 
- Xét tuyển ĐTB học bạ lớp 
12 môn Toán, Sinh và ĐTB 
cả năm đối với ngành 01, 02, 
03, 04, 05. 
- Xét tuyển ĐTB học bạ lớp 12 
môn Toán,  Hóa và ĐTB cả năm 
đối với ngành 06. 
Ghi chú: 
- Chỉ tiêu cho ngành Y sỹ 
như sau: 
  + Y sỹ đa khoa: 80  
  + Y sỹ đa khoa định hướng 
chuyên khoa Y học cổ 
truyền: 40 
  + Y sỹ đa khoa định hướng 
chuyên khoa Y học dự 
phòng: 40 
  + Y sỹ đa khoa định hướng 
chuyên khoa Răng hàm mặt: 40 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí 
sinh tốt nghiệp THPT/THBT 
và đã tốt nghiệp Dược tá (có 
thời gian đào tạo 1 năm) 
- Xét tuyển ĐTB học bạ lớp 
12 môn Toán và ĐTB thi tốt 
nghiệp Dược tá. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 15/6 ÷ 17/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       27/7 ÷ 07/8/2015 
- Tuyển sinh trong tỉnh Đồng 

Tháp và các tỉnh lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

51. TỈNH  AN GIANG       

650 300 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
An Giang  
Mã trường: 5103 
(Số 297, Quốc lộ 91, Tổ 10, Ấp Vĩnh Phú, 
Xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, 
An Giang). Tel: (076) 3 689 036 
Website:http://www.aetc.edu.vn 
Email: trungcapktktag@angiang.edu.vn 

 800 

150 

300 

0 

50 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

01 50 
0 

0 
0 

150 100 
Trồng trọt 02 200 

50 
100 

0 
300 100 

Bảo vệ thực vật 03 350 
50 

100 
0 

50 50 
Chăn nuôi thú y 04 100 

50 
50 

0 
50 0 

Bệnh học thủy sản 05 50 
0 

0 
0 

50 50 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 06 50 
0 

50 
0 

- Ngành kế toán hành chính 
sự nghiệp: xét điểm tổng kết 
3 môn Toán - Lý - Hoá của 
năm học cuối cấp. 

 

- Các ngành còn lại: xét 
điểm tổng kết 3 môn Toán - 
Hoá - Sinh của năm học cuối 
cấp.  

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 15/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/8 ÷ 25/8/2015 

     + Đợt 2: 25/9 ÷ 30/9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

     + Đợt 1: tháng 4/2015 

     + Đợt 2: tháng 9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

 

675 

 

340 

Trường Trung cấp Y tế An Giang 
Mã trường:  5101 
(Số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ 
Phước, TP Long Xuyên, An Giang) 
Tel: (076) 3941.123 
Website: agmpc.edu.vn 
Email: thanhhuongdt66@yahoo.com.vn 

 675 

0 

340 

0 

180 200 

2 

Dược sỹ trung cấp 01 180 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành Dược sĩ trung cấp: 
xét điểm học bạ cuối cấp các 
môn Toán - Hoá. 
 - Ngành Điều dưỡng và Y 
sĩ: xét điểm học bạ cuối cấp 
các môn Toán - Sinh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 27/7 ÷ 14/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 9/9/2015 
+ Đợt 2: 19/9/2015 

- Khu vực tuyển sinh: 
+ Trong tỉnh đối với  chỉ tiêu 
trong ngân sách . 



 

 

355
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

180 50 
Điều dưỡng  02 180 

0 
50 

0 

90 0 
Hộ sinh 03 90 

0 
0 

0 

225 90 
Y sỹ 04 225 

0 
90 

0 

- Ngành Dược sĩ trung cấp: 
xét điểm học bạ cuối cấp 
môn Hóa và điểm xếp loại 
tốt nghiệp dược tá . 
- Ngành Điều dưỡng và Y sĩ: 
xét điểm học bạ cuối cấp 
môn Toán - Sinh. 

+ Ngoài tỉnh đối với chỉ tiêu 
ngoài ngân sách 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đợt 1: tháng 4/2015 
- Đợt 2: tháng 10/2015 
- Tuyển sinh trong và ngoài 
tỉnh  

140 380 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
An Giang                             
Mã trường: 5102 
(Số 165A Trần Hưng Đạo, Bình Khánh,     
TP Long Xuyên, An Giang) 
Tel: (076) 3.852.538;  3.956.761 
Website: agvc.edu.vn 
Email: tcdnagpdt@yahoo.com.vn 

 
 

190 

50 

380 

0 

25 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 50 

25 
0 

0 

25 60 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 25 

0 
60 

0 

25 60 
Kế toán Hành chính sự nghiệp 03 25 

0 
60 

0 

40 200 
Kế toán doanh nghiệp 04 65 

25 
200 

0 

25 0 
Tài chính ngân hàng 05 25 

0 
0 

0 

0 60 

3 

Tin học ứng dụng 06 0 
0 

60 
0 

- Ngành kỹ thuật: xét điểm 

tổng kết 2 môn Toán - Lý 

của năm học cuối cấp.  

 

- Ngành kinh tế: xét điểm 

tổng kết 2 môn Toán - Văn 

của năm học cuối cấp  

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 28/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 07/9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

07/9 ÷ 18/12/2015  

- Ngày xét tuyển: 20/12/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

52. TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU       

300 0 

Trường Trung cấp chuyên nghiệp 
Bà Rịa 
Mã trường: 5201 
(Ngã tư Điện Biên Phủ-Tôn Đức 
Thắng, phường Phước Nguyên, TX 
Bà Rịa, tỉnh    Bà Rịa - Vũng Tàu). 
Tel: (064) 3. 844.444;  0918.141.866 
Website: brc.edu.vn; phuoctho.vn 
Email: vietnguyendnt@gmail.com; 

 

300 

0 

0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

125 0 
Quản lý doanh nghiệp 02 125 

0 
0 

0 

25 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 04 25 

0 
0 

0 

25 0 

1 

Tài chính ngân hàng 05 25 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

 - Học sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương; học sinh 

đã dự thi tốt nghiệp THPT 

và có giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời. 

 - Học sinh tham dự kỳ thi 

tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng 

không trúng tuyển. 

* Hình thức tuyển sinh:  

Tất cả các ngành xét điểm 

tổng kết 4 môn trên học bạ 

THPT gồm Toán, Lý, Hóa 

và Văn. 

* Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/01 ÷ 15/3/2015 
- Thời gian nét tuyển: 

16/3 ÷ 30/3/2015 
* Đợt 2: 
 - Thời gian nhận hồ sơ: 

31/3 ÷ 15/6/2015 
- Thời gian nét tuyển: 

16/6 ÷ 29/6/2015 
* Đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

30/6 ÷ 15/9/2015 
- Thời gian nét tuyển: 

16/9 ÷ 29/9/2015 
* Tuyển thí sinh cả nước. 

160 0 
Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu  

Mã Trường: 5202 
(Số 1165 Võ Văn Kiệt, TP Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) 
Tel: (064) 3.742.588 
Website: www.hsbrvt.edu.vn  
Email: mail@hsbrvt.edu.vn  

 

160 

0 

0 

0 

+ 0 

2 

Điều dưỡng 01 + 
+ 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: dựa vào 
điểm tổng kết 3 năm học 
THPT hoặc tương đương 
- Đối tượng tuyển sinh:  
+ Tốt nghiệp phổ thông 
trung học hoặc tương đương. 
+ Có hộ khẩu thường trú tại 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/7 ÷ 01/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 04/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Dược sỹ trung cấp 02 + 

+ 
0 

0 

Y sỹ 03 Không tuyển sinh 

+ 0 
Hộ sinh 04 + 

+ 
0 

0 

3 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mã Trường: 5203 

(Đường 3/2, phường 11, Tp.Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Tel: (064) 3.622374 (110) 

Website: www.cdcdbrvt.edu.vn  

Email: phongdt@cdcdbrvt.edu.vn  

Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 

140 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mã trường: 5204 

(Số 689 Cách mạng tháng 8, thị xã Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Tel: (064) .3828998 (0903632604) 

Website: www.cdspbrvt.edu.vn  

Email:  bants.c52@moet.edu.vn  

 140 

0 

0 

0 

140   0 

4 

Sư phạm mầm non 01 140 
0 

0 
0 

- Đối tượng: Thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc tương đương. 
- Xét tuyển điểm thi kỳ thi 
THPT quốc gia hoặc điểm 
học bạ lớp 12 hai môn (Ngữ 
văn và Toán) cho tất cả các 
ngành. 
- Thí sinh phải thi thêm môn 
năng khiếu (Đọc và Hát) tại 
trường vào ngày 05/9/2015. 

 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ  
ngày ra thông báo đến hết 
ngày 28/8/2015. 
- Ngày xét tuyển: 09/9/2015 
- Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ 
khẩu thường trú tại tỉnh 
BRVT. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

53. TỈNH  TIỀN GIANG       

0 0 Trường Trung cấp Bách khoa  
Gò Công 

Mã trường: 5301                   

(Số 91, Hai Bà Trưng,  Phường I, 
Thị xã Gò Công, Tiền Giang) 

Tel: (073) 3.514514 

Email: 5301@moet.edu.vn 

 200 

200 

0 

0 

0 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 01 50 

50 
0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

50 
0 

0 

0 0 
Công nghệ may và thời trang 03 50 

50 
0 

0 

0 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
50 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Văn lớp 9  dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS, bổ túc 

THCS.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

30/8 ÷ 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

trong tỉnh Tiền Giang và 

vùng lân cận. 

20 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ 
Cai Lậy                          
Mã trường: 5306 
(Số 12 đường 868 khu 6 thị trấn Cai Lậy, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). 
Tel: (073) 3 826 449 
Website: tccailay.tiengiang.edu.vn  
Email: 
tcktcncaillay.tiengiang@moet.edu.vn 

 140 

120 

0 

0 

10 0 

2 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 35 
25 

0 
0 

* Học sinh đã tốt nghiệp 
THCS hoặc bổ túc THCS: 
Xét tuyển theo học bạ, căn 
cứ vào điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp. 

* Học sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc bổ túc THPT: 
Xét tuyển theo học bạ, căn 
cứ vào điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp. 
Điểm xét tuyển là tổng điểm 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

    + Đợt 1: 01/7 ÷ 21/8/2015 

    + Đợt 2: 01/9 ÷ 10/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

    + Đợt 1: 24/8/2015 

    + Đợt 2: 12/10/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

trong tỉnh Tiền Giang và các 

tỉnh lân cận. 



 

 

359
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 35 

15 
0 

0 

0 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 04 35 

35 
0 

0 

0 0 
Quản trị mạng máy tính 05 35 

35 
0 

0 

của tiêu chí trên và điểm ưu 
tiên theo đối tượng, khu vực 
được quy định tại Quy chế 
tuyển sinh TCCN hiện hành. 

* Ghi chú: Nếu chưa đạt chỉ 

tiêu tuyển sinh trường sẽ tiến 

hành tuyển sinh đợt 2 theo thời 

gian trên. 

25 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tiền Giang                     

Mã trường: 5302 

(Số 11 Hùng Vương, Phường 7, TP. 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 

Tel: (073) 3.872.635;  

Fax: (073) 3.883.863 

Email: tcktkt.tiengiang@moet.edu.vn 

 300 

275 

0 

0 

0 0 
Công nghệ hàn 01 30 

30 
0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 70 

70 
0 

0 
0 0 

Lập trình/phân tích hệ thống 03 55 
55 

0 
0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 50 

25 
0 

0 
0 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 05 35 
35 

0 
0 

0 0 
Cộng nghệ kỹ thuật điện, điện tử 06 30 

30 
0 

0 
0 0 

3 

Công nghệ may và thời trang  07 30 
30 

0 
0 

1. Đối với học sinh tốt 
nghiệp THCS hoặc bổ túc 
THCS: Xét tuyển theo học 
bạ, căn cứ vào hai tiêu chí: 

- Điểm tổng kết 4 năm 
THCS hoặc bổ túc THCS. 
Cụ thể là: mỗi 1 năm học đạt 
học sinh Xuất sắc: 4 điểm; 
Giỏi: 3 điểm, Khá: 2 điểm; 
Trung bình: 1 điểm.  

- Điểm tổng kết môn Văn và 
môn Toán của năm lớp 9 
nhân hệ số 2. 
Điểm xét tuyển là điểm tổng của 2 
tiêu chí trên và ưu tiên (theo đối 
tượng, khu vực được qui định của 
Quy chế tuyển sinh TCCN hiện 
hành). 

2. Đối với học sinh chưa tốt 
nghiệp THPT hoặc bổ túc 
THPT: Xét tuyển theo học bạ, 
căn cứ vào 2 tiêu chí: Môn Văn 
và Toán của năm cuối cấp. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

09/6 ÷ 23/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

27/8 ÷ 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang và các tỉnh 

lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ 
Cái Bè                       

Mã trường: 5307 

(Khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang) 

Tel: (073) 3 924.291; 3 727.090 

Email: tcktnvcaibe.tiengiang@moet.edu.vn 

 300 

+ 

0 

0 

+ 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thú y 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

4 

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

05 + 
+ 

0 
0 

- Chỉ tiêu chung cho các 

ngành và các đối tượng xét 

tuyển. 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy tập trung; 

- Tiêu chí và đối tượng xét 

tuyển: Tất cả các ngành xét 

tuyển theo kết quả xếp loại 

tốt nghiệp THCS/ tốt nghiệp 

THPT. Riêng đối tượng hoàn 

tất THPT (chưa tốt nghiệp) 

xét tuyển theo xếp loại học 

lực lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

27/4 ÷ 02/10/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 3/8/2015 

+ Đợt 2: 5/9/2015 

+ Đợt 3: 02/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Tiền 

Giang và khu vực lân cận. 

20 85 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Tiền Giang                   

Mã trường: 5303 

(Số 56 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, 
TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 

Tel: (073) 3.970.696 

Email: tcvnnttiengiang@moet.edu.vn 

 35 

15 

85 

0 

0 20 

5 

Quản lý thể dục, thể thao 01 0 
0 

20 
0 

- Ngành 04, 05, 06: Xét 

tuyển 2 môn Văn, Sử (học bạ 

lớp 12). 

- Ngành 01, 02: Thi tuyển 

năng khiếu theo từng chuyên 

ngành. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 10/12/2015 

- Ngày xét tuyển và thi 
tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8 ÷ 11/9/2015 

+ Đợt 2: 23/11 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại tỉnh Tiền Giang và một số 
tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Thanh nhạc  02 15 

15 
0 

0 

20 0 
Sư phạm âm nhạc 03 20 

0 
0 

0 

0 15 
Hướng dẫn du lịch 04 0 

0 
15 

0 

0 25 
Thư viện 05 0 

0 
25 

0 

0 15 
Quản lý văn hóa 06 0 

0 
15 

0 

650 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Tiền Giang               
Mã trường: 5304 
(Số 83, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, 
TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 
Tel: (073) 3.951.464 
Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn  
Website: www.caodangytetg.edu.vn  

 650 

0 

50 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 02 50 

0 
0 

0 

100 50 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
50 

0 

400 0 

6 

Y sỹ  04 400 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Xét tuyển căn cứ điểm thi 

tốt nghiệp THPT hai môn 

Toán, Hóa (hoặc Toán, Sinh 

hoặc Toán và Lý tùy theo 

môn quy định thi tốt nghiệp 

THPT từng năm). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 03: Xét tuyển điểm 

tốt nghiệp Dược tá.  

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 05/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 10/8/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại 

tỉnh Tiền Giang và các tỉnh 

lân cận. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành Dược sỹ: 

- Nhận hồ sơ từ: 05/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 10/8/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại 

tỉnh Tiền Giang và các tỉnh 

lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 150 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Tiền Giang 
Mã trường: 5305 
(Số 119, Ấp Bắc, Mỹ Tho, Tiền Giang) 
Tel: (073) 3 3860606 
Website: www.tgu.edu.vn  

 300 

0 

150 

0 

+ 0 
Quản lý kinh doanh và du lịch 01 50 

0 
0 

0 
+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 
0 

0 
0 

+ 0 
Công nghệ may và thời trang 03 50 

0 
0 

0 
+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
0 

0 
0 

+ 50 
Pháp luật 05 50 

0 
50 

0 
+ 50 

Quản lý tài nguyên và môi trường 06 50 
0 

50 
0 

0 50 

7 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 07 0 
0 

50 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

tổng điểm thi hai môn Văn 

và Toán kỳ thi tốt nghiệp 

THPT. 

- Nhận hồ sơ xét tuyển tại 

trường. 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

tại các tỉnh thuộc Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

54. TỈNH  KIÊN GIANG       

0 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật - 
Nghiệp vụ  Kiên Giang 
Mã trường: 5406 
(Số 31 Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, 
Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 
Tel: (077) 3 863.765 

 
 

230 

230 

0 

0 

0 0 

1 

Điện công nghiệp và dân dụng  01 40 
40 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  
Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm 2 môn văn hóa lớp 9 

theo điểm trên học bạ. 

- Nhóm I: Khối Công nghệ 

kỹ thuật, kinh tế xét tuyển 2 

môn Toán, Lý. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/6 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
   + Đợt 1: 18/8 ÷ 22/8/2015 
   + Đợt 2: 19/10 ÷ 22/10/2015 
- Tuyển thí sinh trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang và các huyện 
giáp ranh tỉnh Kiên Giang. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  02 30 

30 
0 

0 

0 0 
Quản trị hệ thống 03 20 

20 
0 

0 

0 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 50 

50 
0 

0 

0 0 
Quản lý doanh nghiệp 05 20 

20 
0 

0 

0 0 
Tài chính - Ngân hàng 06 20 

20 
0 

0 

0 0 
Hướng dẫn du lịch 07 50 

50 
0 

0 

-  Nhóm II: Ngành Hướng 

dẫn du lịch xét tuyển 2 môn 

Ngữ văn, Lịch sử. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Học sinh tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương.  

 

330 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Kiên Giang    

Mã trường: 5401 

(Số 217 Chu Văn An, P. An Hòa, Tp 
Rạch Giá, Kiên Giang) 

Tel: (077) 3 811495 

Website: www.kgcc.edu.vn 

Email: phongHCTH.D54@moet.edu.vn  

 

330 

0 

140 

40 

35 0 
Tin học ứng dụng 01 35 

0 
0 

0 

50 40 
Kế toán doanh nghiệp 02 50 

0 
60 

20 

40 0 

2 

Kế toán hành chính sự nghiệp 03 40 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết (2 môn học) 

trong học bạ lớp 12 hoặc 

điểm thi tốt nghiệp THPT, 

(hệ VLVH có xét tuyển điểm 

học bạ lớp 9). 

- Ngành 05, 08: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Sinh. 

- Các ngành còn lại: Xét 

tuyển điểm môn Toán, Văn. 

 

* Hình thức đào tạo Chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 04/5/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: Tháng 9/2015 

+ Đợt 2: Tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 02/02/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: Tháng 5/2015 

+ Đợt 2: Tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Trường có Ký 

túc xá cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 40 

0 
0 

0 

35 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

05 35 
0 

0 
0 

35 0 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 06 35 

0 
0 

0 

60 60 
Pháp luật  07 60 

0 
80 

20 

35 0 
Nuôi trồng thủy sản 08 35 

0 
0 

0 

700 300 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang 

Mã Trường: 5402                

(Số 425, Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, 
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

Tel: (077) 3.863.530 

Website: www.kiengiangtec.edu.vn 

Email: kiengiangtec@kiengiangtec.edu.vn 

 
 

 
700 

0 

300 

0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 01 80 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật ôtô  02 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa máy tàu thuỷ 03 30 

0 
0 

0 

30 0 

3 

Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế 04 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
Tất cả các ngành xét tuyển 

tổng điểm thi tốt nghiệp 

THPT hoặc học bạ THPT 

dành cho đối tượng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH:  
Ngành 09, 12, 13, 14, 17: 

Xét tổng điểm thi tốt nghiệp 

THPT hoặc học bạ THPT 

dành cho đối tượng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/4 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

28/8 ÷ 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 05/01 ÷ 15/3/2015 

+ Đợt 2: 01/4 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/3 ÷ 30/3/2015 

+ Đợt 2: 15/10 ÷ 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 



 

 

365
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh  06 40 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 07 50 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  08 30 

0 
0 

0 

50 50 
Tin học ứng dụng 09 50 

0 
50 

0 

30 0 
Quản trị mạng máy tính 10 30 

0 
0 

0 
30 0 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 11 30 
0 

0 
0 

80 80 
Kế toán doanh nghiệp 12 80 

0 
80 

0 
40 50 

Hướng dẫn du lịch 13 40 
0 

50 
0 

30 70 
Nghiệp vụ lễ tân 14 30 

0 
70 

0 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y 15 30 

0 
0 

0 

30 0 
Nuôi trồng thuỷ sản 16 30 

0 
0 

0 

50 50 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 17 50 

0 
50 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Kiên Giang     

Mã trường: 5403 

(Số 449 Nguyễn Chí Thanh, P. Rạch 
Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

Tel: (077) 3.865.498 

Website: cdspkg.edu.vn 

Email: phongdaotao@cdspkg.edu.vn 

 
 

100 

0 

100 

0 

35 0 
Sư phạm Mỹ thuật 01 35 

0 
0 

0 

35 0 
Sư phạm Âm nhạc 02 35 

0 
0 

0 

30 0 
Công tác thanh thiếu niên 03 30 

0 
0 

0 

0 100 

4 

Sư phạm Mầm non 04 0 
0 

100 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm môn Văn lớp 12 và thi 
năng khiếu (ngành 01 thi 
năng khiếu Hình họa và 
Trang trí; ngành 02 thi năng 
khiếu Hát nhạc và Thẩm âm, 
tiết tấu). 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
môn Văn và Ngoại ngữ     
lớp 12. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
môn Toán, Văn lớp 12 và thi 
năng khiếu Đọc, Kể diễn 
cảm và Hát nhạc. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

04/8 ÷ 04/9/2015 

- Ngày thi năng khiếu: 

09/9/2015 (Dự kiến) 

- Ngày xét tuyển: 11/9/2015  

- Khu vực tuyển sinh: 

+ Ngành 01, 02, 04: Chỉ 
tuyển các thí sinh có hộ khẩu 
thường trú trong tỉnh Kiên 
Giang. 

+ Ngành 03: Tuyển các thí 
sinh có hộ khẩu thường trú 
trong tỉnh Kiên Giang và các 
tỉnh lân cận. 

340 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Kiên Giang      

Mã trường: 5404 

(Số 14 Phạm Ngọc Thạch, p. Vĩnh Thanh, 
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

Tel: (077) 3.863.431 

Website: kgmc.edu.vn 

Email: cdytkg@vnn.vn 

 
 

340 

0 

100 

0 

150 0 

5 

Y Sỹ 01 150 
0 

0 
0 

- Hình thức đào tạo chính 
qui đào tạo 2 năm. 

- Hình thức đào tạo VLVH 
đào tạo 1,5 năm, tập trung 
theo đợt, học vào các ngày 
Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

 - Xét tuyển học lực phổ 
thông (học bạ năm cuối cấp), 
căn cứ điểm của 3 môn: 
Toán, Hóa và Sinh học. Đối 
với ngành Dược sỹ VLVH, 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

14/4 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     10/8 ÷ 15/8/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

 

* Ghi chú: Trường có ký túc 
xá dành cho học sinh có nhu 
cầu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 02 50 

0 
0 

0 

100 100 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
100 

0 

40 0 
Điều dưỡng 04 40 

0 
0 

0 

thí sinh phải tốt nghiệp Sơ 
cấp Dược tá. 

0 200 
Hệ Trung cấp trong Trường 
Chính trị Kiên Giang    
Mã trường: 5405 
(Số 84 Lạc Hồng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, 
Kiên Giang) 
Tel: (077) 3.812.754 

 
 

 
0 

0 

200 

0 

0 200 
Hành chính văn thư 01 0 

0 
200 

0 

0 200 

6 

Pháp luật 02 0 
0 

200 
0 

- Đào tạo theo hình thức vừa 

làm vừa học. 

- Xét tuyển cán bộ, công 

chức, viên chức, tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương.  

Thời gian xét tuyển theo 

thông báo cụ thể của trường. 

55. THÀNH PHỐ CẦN THƠ       

200 0 
Trường Trung Cấp Bách Nghệ  
Cần Thơ 

Mã trường: 5501 

(Số 93/4 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3834217; 2221409 

Website:truongbachnghecantho.edu.vn 

Email: huuvi_bn@yahoo.com 

 

350 

150 

0 

0 

50 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

- Tốt nghiệp THPT;  

- Đã hoàn thành chương 
trình lớp 12 nhưng trượt tốt 
nghiệp;  

- Tốt nghiệp THCS. 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Ngành 01, 02, 03, 05, 06: 
Xét điểm học bạ cuối cấp 
hoặc điểm thi tốt nghiệp 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
05/3 ÷ 05/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
 + Đợt 1: 12/5/2015 
 + Đợt 2: 12/8/2015 
 + Đợt 3: 12/9/2015 
 + Đợt 4: 12/10/2015 
 + Đợt 5: 12/11/2015 
 + Đợt 6: 12/12/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 02 50 

20 
0 

0 

30 0 
Pháp luật 03 50 

20 
0 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch 04 50 

20 
0 

0 

30 0 
Tài chính ngân hàng 05 50 

20 
0 

0 

30 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 50 

20 
0 

0 

môn Văn, Toán  tuỳ đối 
tượng dự tuyển. 

- Ngành 04: Xét điểm học bạ 
cuối cấp hoặc điểm thi tốt 
nghiệp môn Văn, Lịch sử 
hoặc (Địa lý) tuỳ đối tượng 
dự tuyển. 

 
 

1600 0 
Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố 
Cần Thơ 
Mã trường: 5512 
(Số 390 CMT8, P.Bùi Hữu Ngĩa, Q. 
Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ) 
Tel: (0710) 6 251.855; 6 252.510 
Website: www.daivietcantho.edu.vn 
Email: tuyensinh@daivietcantho.edu.vn  

 

1950 

350 

0 

0 

370 0 
Y sĩ  01 400 

30 
0 

0 

270 0 
Dược sĩ trung cấp 02 300 

30 
0 

0 

120 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 03 150 

30 
0 

0 

210 0 
Điều dưỡng  04 250 

40 
0 

0 

250 0 

2 

Sư phạm mầm non 05 300 
50 

0 
0 

 

- Tuyển các thí sinh tốt 

nghiệp THPT, THCS hoặc 

học dở dang lớp 10, 11, 12. 

- Xét điểm học bạ cuối cấp 

THCS, THPT tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thí sinh đã tốt nghiệp TC, 

CĐ, ĐH xét bảng điểm và 

bằng tốt nghiệp. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/01 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 25/4/2015 

       + Đợt 2: 27/7/2015 
       + Đợt 3: 25/ 9/2015 
       + Đợt 4: 15/11/2015      
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Sư phạm tiểu học 06 150 

50 
0 

0 

70 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 100 

30 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 100 

30 
0 

0 

70 0 
Quản lý doanh nghiệp 09 100 

30 
0 

0 

70 0 
Tin học ứng dụng 10 100 

30 
0 

0 

300 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Cần Thơ                        
Mã trường: 5502 
(Số 62 Mậu Thân, An Phú, Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.834.828;  
Fax: (0710) 3.830.126 

Email: canthoktktschool@gmail.com 

 
 

400 

100 

 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 100 

50 
0 

0 
50 0 

Quản trị hệ thống 02 100 
50 

0 
0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 100 

50 
0 

0 
30 0 

Tài chính - Ngân hàng 04 50 
20 

0 
0 

30 0 

3 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 50 
20 

0 
0 

1. Đối tượng tuyển sinh:  
- Ngành 01, 03: Tuyển thí 
sinh tốt nghiệp THCS, tốt 
nghiệp THPT (hoặc tương 
đương) hoặc đã hoàn thành 
chương trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp. 
- Ngành 02, 04, 05: Tuyển 
thí sinh tốt nghiệp THPT 
(hoặc tương đương) hoặc đã 
hoàn thành chương trình lớp 
12 nhưng chưa tốt nghiệp. 
2. Tiêu chí xét tuyển: 
 - Ngành 01, 02, 05: Xét học 
bạ lớp 9 hoặc lớp 12 môn 
Toán, Lý. 
- Ngành 03, 04: Xét học bạ lớp 
9 hoặc lớp 12 môn Toán, Văn. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/7 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/7/2015 

+ Đợt 2: 01/8/2015 

+ Đợt 3: 01/9/2015 

+ Đợt 4: 01/10/2015 

+ Đợt 5: 01/11/2015 

+ Đợt 6: 01/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1210 500 
Trường Trung cấp Miền Tây                        

Mã trường: 5509 

(Số 130C-130D Nguyễn văn Cừ nối 
dài, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ) 

Tel: (0710) 2 225577 

Website:www.mtpc.edu.vn 

Email: trungcapmientay@gmail.com 

 

1310 

100 

500 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 01 100 

50 
0 

0 
150 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 200 
50 

0 
0 

60 0 
Quản trị hệ thống 03 60 

0 
0 

0 
500 350 

Y sỹ 04 500 
0 

350 
0 

350 100 
Dược sỹ trung cấp 05 350 

0 
100 

0 
200 50 

4 

Điều dưỡng  06 100 
0 

50 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết cả năm trong 

học bạ lớp 12 hoặc học bạ 

lớp 9. 

- Ngành 01, 02, 03: Xét điểm 

tổng kết hai môn Văn, Toán. 

- Ngành 04, 05, 06: Xét  

điểm tổng kết ba môn Toán, 

Hóa, Sinh. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/01 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: tháng 3/2015 

   + Đợt 2: tháng 5/2015 

   + Đợt 3: tháng 8/2015 

   + Đợt 4: tháng 9/2015 

   + Đợt 5: tháng 10/2015 

   + Đợt 6: tháng 11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

2000 100 
Trường Trung Cấp Phạm Ngọc Thạch 
Cần Thơ 

(Số 598 Đường 30/4, P. Hưng Lợi, 
Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 

Tel: (0710) 6250806 

Website: truongphamngocthachcantho.edu.vn 

Email: xanh403@gmail.com.vn 

 

2400 

400 

100 

0 

1000 0 

5 

Y sĩ 01 1100 
100 

0 
 0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Hình thức đào tạo chính 
quy: Xét điểm trung bình cả 
năm của hai môn Hóa, Sinh  
lớp 12 hoặc lớp 9; Hoặc 
điểm thi tốt nghiệp THPT, 
THCS (2 môn: Toán  và 
Hóa/Sinh). 

- Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 04/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1:  09/5/2015 

     + Đợt 2:  09/7/2015 

     + Đợt 3:  09/9/2015 

     + Đợt 4: 19/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 100 
Dược sĩ trung cấp  02 600 

100 
100 

0 

250 0 
Điều dưỡng 03 300 

50 
0 

0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 04 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 05 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản lý  doanh nghiệp 06 100 

50 
0 

0 

100 0 
Hộ sinh 07 100 

0 
0 

0 

Xét điểm trung bình cả năm 
của hai môn Hóa, Sinh lớp 
12 hoặc lớp 9; Hoặc điểm thi 
tốt nghiệp THPT, THCS (2 
môn: Toán  và Hóa (Sinh) và 
điểm TN Dược tá. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
06: Tuyển thí sinh tốt nghiệp 
THCS, THPT. 

- Ngành 07: Tuyển thí sinh 
tốt nghiệp THPT. 

440 120 
Trường Trung cấp Hồng Hà Cần Thơ 

Mã trường: 5508 

(Số 557/9 Trần Quang Diệu, P.An 
Thới, Q.Bình Thủy, Tp.Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3814 468 

Website: honghacantho.edu 

Email:  honghacantho.edu@gmail.com 

 

600 

160 

180 

60 

100 40 
Tài chính - Ngân hàng 01 150 

50 
60 

20 

200 40 
Kế toán doanh nghiệp 02 250 

50 
60 

20 

140 40 

6 

Quản trị hệ thống 03 200 
60 

60 
20 

 

Tất cả các ngành xét tuyển 

thí sinh tốt nghiệp THCS, 

THPT/Bổ túc;  Thí sinh chưa 

tốt nghiệp THPT hoặc đang 

học dở dang lớp 10, 11, 12; 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 01/3  21/7/2015 

+ Đợt 2: 07/9  20/9/2015 

+ Đợt 3: 02/11  11/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 22/7  25/7/2015 

+ Đợt 2: 21/9  24/9/2015 

+ Đợt 3: 12/11 ÷ 13/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
150 

 
25 

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao 
TP.Cần Thơ  

Mã trường: 5503  

(Khu liên hợp TDTT, TP.Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3 820.951 

Website: truongtctdtt.edu.vn 
Email: truongtctdtt@gmail.com 

 200 

50 

50 

25 

150 25 

7 

Thể dục thể thao 01 200 
50 

50 
25 

Xét tuyển môn Sinh cuối cấp: 
+ Hệ 9+3 (tốt nghiệp lớp 9 
hoặc tương đương): môn 
Sinh lớp 9. 
+ Hệ 12+2 (tốt nghiệp lớp 12 
hoặc tương đương hoặc hoàn 
thành chương trình 12): môn 
Sinh lớp 12. 
Kiểm tra thể lực: 
+ Bật xa tại chỗ (tính mét) 
+ Chạy 60m (tính giây) 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 05/3 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       15/4 ÷ 31/12/2015 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Có nhiều đợt xét 
tuyển trong năm, nếu đợt nào 
có từ 30 hồ sơ trở lên sẽ họp 
HĐ xét tuyển và công bố kết 
quả. 

130 50 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Cần Thơ                    

Mã trường: 5504 
(Số 188/35A, Nguyễn Văn Cừ, P. An 
Hòa,   Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.890.027 

Email: truongvhntct@viettel.vn 

 
 
 

230 

100 

50 

0 

0 10 
Nghệ thuật biểu diễn cải lương 01 15 

15 
10 

0 

0 05 
Nhạc công kịch hát dân tộc 02 5 

5 
05 

0 

0 10 
Diễn viên Kịch – Điện ảnh 03 15 

15 
10 

0 

0 0 
Thanh nhạc 04 20 

20 
0 

0 

5 0 

8 

Sáng tác âm nhạc 05 5 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 12, 13, 14: Xét 
tuyển điểm TBC môn Văn, 
Lịch sử lớp 12. 
- Các ngành còn lại: Thi tuyển 
năng khiếu theo ngành dự thi và 
lấy điểm TBC môn Văn lớp 12 
hoặc lớp 9 tùy theo điều kiện 
ngành tuyển sinh để xét tuyển. 
- Các ngành tuyển hệ THPT 
(thí sinh  học xong hết lớp 
12, hoặc rớt tốt nghiệp 
THPT) trở lên. 
- Ngành Nghệ thuật biểu 
diễn kịch Múa, Diễn viên 
Kịch – Điện ảnh, Nghệ thuật 
Biểu diễn Cải lương, Thanh 
nhạc: Nam cao từ 1,55m, Nữ 
cao từ: 1,5m trở lên; Không 
khuyết tật. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 09/3/2015 

- Ngày thi/xét tuyển: 

+ Đợt 1: 18/8/2015 

+ Đợt 2: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 09/3/2015 

- Ngày thi/xét tuyển: 

       + Đợt 1: 18/8/2015 

       + Đợt 2: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 5 

5 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 07 20 

20 
0 

0 

40 0 
Sư phạm Âm nhạc 08 40 

0 
0 

0 

35 0 
Sư phạm Mỹ thuật 09 35 

0 
0 

0 

0 0 
Điêu khắc 10 5 

5 
0 

0 

0 0 
Hội họa  11 15 

15 
0 

0 

20 25 
Quản lý văn hóa  12 20 

0 
25 

0 

15 0 
Thư viện 13 15 

0 
0 

0 

15 0 
Bảo tàng 14 15 

0 
0 

0 

 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 12: Xét tuyển điểm 
TBC môn Văn, Lịch sử              
lớp 12. 
- Các ngành còn lại: Thi 
tuyển năng khiếu theo ngành 
dự thi và lấy điểm TBC môn 
Văn lớp 12.  
- Các ngành tuyển hệ THPT (thí 
sinh học xong hết lớp 12 hoặc 
Rớt tốt nghiệp THPT) trở lên. 
- Ngành Diễn viên Kịch – 
Điện ảnh, Nghệ thuật Biểu 
diễn Cải lương: Nam cao từ 
1,55m, Nữ cao từ: 1,5m trở 
lên; Không khuyết tật. 

2000 100 
Trường Trung cấp Y Dược Mekong  
Mã trường: 5510 
(Số 366 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, 
Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.881.644; 3.881.844 
Website: www.ydmekong.edu.vn 

Email: ydmekong@gmail.com 

 
 

2100 

100 

100 

0 

750 100 

9 

Dược sỹ  01 800 
50 

100 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tuyển học sinh tốt nghiệp 
THPT; chưa tốt nghiệp 
THPT và tốt nghiệp THCS 
đối với tất cả các ngành đào 
tạo chính quy. Riêng với 
ngành 01 đào tạo theo hình 
thức VLVH tuyển học sinh 
có thêm bằng dược tá . 

- Tuyển sinh trên cả nước; 
- Nhận hồ sơ từ: 01/01/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 02/3/2015 
+ Đợt 2: 29/4/2015 
+ Đợt 3: 30/6/2015 
+ Đợt 4: 31/8/2015 
+ Đợt 5: 31/10/2015 
+ Đợt 6: 15/12/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

950 0 
Y sỹ  02 1000 

50 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 04 50 

0 
0 

0 

75 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 05 75 

0 
0 

0 

75 0 
Kỹ thuật phục hình răng 06 75 

0 
0 

0 

* Tiêu chí xét tuyển:   

Xét tuyển điểm hai môn 
Hóa, Sinh cho tất cả các 
ngành. 

 

1300 700 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cần Thơ                      

Mã trường: 5505 

(Số 209 đường 30/4, Q. Ninh Kiều,  
TP Cần Thơ).  

Tel: (0710) 3.740.182 

Email: bants.C55@moet.edu.vn 

 
 
 

1300 

0 

700 

0 

100 200 
Sư phạm mầm non 01 100 

0 
200 

0 

100 50 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 100 

0 
50 

0 

100 50 
Tin học 03 100 

0 
50 

0 

100 50 
Quản trị văn phòng 04 100 

0 
50 

0 

100 100 

10 

Pháp luật  05 100 
0 

100 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 
- Các ngành ngoài sư phạm:  
Thí sinh tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc điểm học bạ 
các môn Văn, Toán cuối cấp 
THPT hoặc bổ túc THPT 
hoặc tương đương hoặc điểm 
thi đại học 
- Các ngành sư phạm: Xét 
điểm học bạ môn Văn, Toán 
cuối năm lớp 12 và: 
+ Ngành Sư phạm Mầm non 
phải thi thêm môn năng 
khiếu: hát, kể chuyện, đọc 
diễn cảm.  
+ Ngành Sư phạm tiểu học 
phải qua kiểm tra tác phong 
sư phạm. 
 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đợt 1:  
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

02/5 ÷ 15/7/2015 
+ Ngày xét tuyển: 25/7/2015 
- Đợt 2:  
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

16/7 ÷ 30/8/2015 
+ Ngày xét tuyển: 06/9/2015 
- Đợt 3:  
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

31/8 ÷ 10/10/2015 
+ Ngày xét tuyển: 06/9/2015 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 20/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 30/11/2015 
 



 

 

375
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 50 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 100 

0 
50 

0 

50 50 
Thư viện - Thiết bị trường học 07 50 

0 
50 

0 

100 50 
Hành chính văn thư 08 100 

0 
50 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 09 50 

0 
0 

0 

50 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

10 50 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  11 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 12 50 

0 
0 

0 

100 0 
Sư phạm tiểu học 13 100 

0 
0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý Website 14 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính 15 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 16 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý tài nguyên và môi trường 17 50 

0 
0 

0 

50 0 
Du lịch lữ hành 18 50 

0 
0 

0 

* Khu vực tuyển sinh:  
tuyển thí sinh có hộ khẩu ở 
đồng bằng sông Cửu Long, 
Riêng ngành Sư phạm Mầm 
non, tiểu học hệ chính quy 
chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú ở TP. Cần Thơ từ 
03 năm trở lên và không 
tuyển thí sinh có dị hình, dị 
tật, nói ngọng, nói lắp. 
 

* Ghi chú: nhà trường có 
2000 chỗ KTX cho học sinh, 
sinh viên ở xa 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

780 450 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ   
Mã trường: 5506 
(Số 9, Cách Mạng Tháng Tám, P. An 
Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.826.072 
Website: www.ctec.edu.vn 
Email: ktktct@ctec.edu.vn 

 

900 

120 

450 

0 

100 0 
Tài chính - Ngân hàng  01 100 

0 
0 

0 
80 150 

Kế toán doanh nghiệp 03 80 
0 

150 
0 

50 100 
Kinh doanh thương mại - dịch vụ 04 50 

0 
100 

0 

50 0 
Quản lý siêu thị 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Du lịch lữ hành 06 50 

0 
0 

0 
50 0 

Pháp luật 07 50 
0 

0 
0 

50 0 
Tin học ứng dụng 08 50 

0 
0 

0 
50 0 Công nghệ kỹ thuật Chế biến và bảo 

quản thực phẩm  
09 50 

0 
0 

0 
50 0 Công nghệ kỹ thuật Chế biến và bảo 

quản thủy sản  
10 50 

0 
0 

0 
50 0 

Nuôi trồng thủy sản  11 90 
40 

0 
0 

50 0 

11 

Quản lý đất đai  12 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 03, 04, 05, 06, 
07, 12, 13: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Văn dựa vào 
điểm học bạ lớp 12.  
 
- Ngành 08: Xét tuyển môn 
Toán, Lý dựa vào điểm học 
bạ lớp 12 . 
 
- Ngành 09, 10: Xét tuyển 
môn Toán, Hoá dựa vào 
điểm học bạ lớp 12. 
 
- Ngành 11, 14, 15: Xét 
tuyển môn Toán, Sinh dựa 
vào điểm học bạ lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 15/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 30/7/2015 

   + Đợt 2: 15/8/2015 

   + Đợt 3: 30/8/2015 

- Tuyển thí sinh TP Cần Thơ 
và các tỉnh Đồng bằng Sông 
Cửu Long. 

 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa: 1.200 chỗ. 

- Học phí hệ chính quy năm 
học 2015 - 2016: 

   + Khối kinh tế và Nông 
nghiệp: 1.700.000 đ/học kỳ. 

   + Khối công nghệ: 

1.850.000 đ/học kỳ. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 50 

0 
0 

0 
50 100 

Bảo vệ thực vật 14 90 
40 

100 
0 

50 100 
Chăn nuôi thú y  15 90 

40 
100 

0 

800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Cần Thơ                                  
Mã trường: 5507 
(Số 340, Nguyễn Văn Cừ, Phường 
An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 
Tel: (0710) 6.250.391;   3.890.550 
Website: www.mcc.edu.vn 
Email:  nghungcmc@gmail.com 

 800 

0 

0 

0 

150 0 
Điều dưỡng   01 150 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh  02 50 

0 
0 

0 

100 0 
Kỹ thuật xét nghiệm  03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật hình ảnh y học  04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 05 50 

0 
0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 06 150 

0 
0 

0 

50 0 

12 

Y sỹ 07 250 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  
Thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương và tốt 
nghiệp TCCN trở lên có hộ 
khẩu thường trú  tại TP.Cần 
Thơ và các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long. 
*Tiêu chí tuyển sinh: 
- Hệ tuyển 2 năm: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
07: Xét tuyển điểm tổng kết 
hai môn Toán, Sinh (học bạ 
lớp 12). 
+ Ngành 06: Xét tuyển điểm 
tổng kết 2 môn Toán, Hóa 
(học bạ lớp 12). 
- Hệ tuyển 1 năm: 
+ Ngành 01, 03, 07: Xét tuyển 
điểm tổng kết 2 môn Toán, 
Sinh (năm học 12) và điểm 
TBC tốt nghiệp TC, Cao đẳng 
hoặc Đại học;  
+ Ngành 06: Xét tuyển điểm 
tổng kết hai môn Toán, Hóa 
(năm học 12). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 08/6 ÷ 08/8/2015                                     

- Thời gian xét tuyển: 

17/8 ÷ 20/8/2015 

*Ghi chú:  

  Trường  đào tạo cấp bằng  2 
chính quy (thời gian học 01 
năm) cho đối tượng học sinh 
đã tốt nghiệp TCCN trở lên 
các ngành  01, 03, 06, 07:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

10/8 ÷ 30/9/ 2015                                        

- Thời gian xét tuyển: 

05/10 ÷ 08/10/ 2015 

* Khu vực tuyển sinh:  

 Thí sinh có hộ khẩu thường 
trú  tại TP.Cần Thơ và các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

56. TỈNH BẾN TRE       

60 0 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Bến Tre                        
Mã trường: 5601 
(Số 610A Nguyễn Thị Định, phường 
Phú Khương, TP. Bến Tre, Bến Tre) 
Tel: (075) 3.820.186 
Email: honghoa8687@yahoo.com.vn 
Website: www.truongvhntbentre.edu.vn  

 60 

0 

0 

0 

15 0 
Thanh nhạc 01 15 

10 
0 

0 

10 0 
Hội họa 02 10 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý văn hóa 03 20 

0 
0 

0 

15 0 

1 

Hướng dẫn du lịch 04 15 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm môn Ngữ văn lớp 9 và 
thi tuyển môn năng khiếu 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS, thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT hoặc đã học xong 
chương trình THPT nhưng 
chưa đủ điều kiện tốt 
nghiệp). 
- Ngành 03, 04: Xét tuyển 
điểm hai môn Ngữ văn và 
Lịch sử lớp 12 (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc ðã học xong chương 
trình THPT nhưng chưa đủ 
điều kiện tốt nghiệp). 

- Nhận hồ sơ từ: 04/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 10/8/2015 

     + Đợt 2: 10/9/2015 

- Ngày thi tuyển: 

 19 ÷ 21/8/2015 

-  Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Bến Tre 
và các tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: 
- Đối với ngành thi tuyển hạn chót 
nhận hồ sơ: 31/7/2015. 
- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 

600 100 
Trường Trung cấp Y tế Bến Tre 

Mã trường: 5602                   

(Số 78 đường Đoàn Hoàng Minh, 
P.6, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) 

Tel: (075) 3 822.135 

Email: 5602@moet.edu.vn 

 600 

0 

100 

0 

200 0 
Điều dưỡng  01 200 

0 
0 

0 

60 0 

2 

Hộ sinh  02 60 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Tất cả các ngành xét tuyển 
theo điểm trung bình các 
môn thi tốt nghiệp THPT. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 03: Xét tuyển theo 
điểm tốt nghiệp Dược tá (dành 
cho đối tượng là Dược tá) 
hoặc điểm tốt nghiệp, đại học 
thuộc chuyên ngành khác. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 04/5 ÷ 20/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 31/7/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Bến Tre. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ: 5/5  20/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 31/7/2015 

* Ghi chú: Ngành 02 không 
tuyển thí sinh nam. Không ưu 

tiên cho thí sinh ngoài tỉnh. 



 

 

379
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 100 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
100 

0 

240 0 
Y sỹ 04 240 

0 
0 

0 

315 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bến Tre                           
Mã trường: 5603 
(Ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre) 
Tel: (075) 3.822.304; 3822325 
Website: www.cdbt.edu.vn  
Email: tuyensinhpdt@gmail.com   

 480 

165 

150 

50 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 60 

20 
0 

0 

20 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 30 

10 
0 

0 

20 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 03 30 

10 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 30 

10 
0 

0 

40 50 
Kế toán doanh nghiệp 05 60 

20 
100 

50 

20 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 06 30 

10 
0 

0 

20 0 
Tài chính - Ngân hàng 07 30 

10 
0 

0 
30 0 

3 

Công nghệ thực phẩm 08 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn 
theo học bạ năm cuối cấp. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THCS và thí 
sinh đã hoàn thành chương 
trình THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT, thí sinh thi 
trượt kỳ thi CĐ,ĐH. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Các ngành xét tuyển căn cứ 
học bạ THPT, THCS và thí 
sinh đã hoàn thành chương 
trình THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT, thí sinh thi 
trượt kỳ thi CĐ,ĐH. 

Ghi chú: Để đủ điều kiện 
xét tuyển TCCN năm 2015: 
thí sinh khi làm hồ sơ đăng 
ký xét tuyển cần bổ sung 
thêm Bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc THCS và học bạ năm 
cuối cấp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 02/4 ÷ 30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 

+ Đợt 2: 10/9/2015 

+ Đợt 3: 10/10/2015 

+ Đợt 4: 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 29/6/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

35 50 
Chăn nuôi - Thú y 09 70 

35 
50 

0 

20 0 
Nuôi trồng thủy sản 10 30 

10 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

11 30 
10 

0 
0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy 
tính 

12 40 
10 

0 
0 

57. TỈNH VĨNH LONG       

285 40 
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long 

Mã trường: 5702             

(Số 12/26, Phạm Thái Bường, phường 4, 
Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 

Tel: (070) 3.826.785    

Email: 5702@moet.edu.vn 

 285 

0 

40 

0 

100 0 
Điều dưỡng 01 100 

0 
0 

0 

90 0 
Y sỹ 02 90 

0 
0 

0 

45 0 
Hộ sinh 03 45 

0 
0 

0 

50 40 

1 

Dược sỹ trung cấp 04 50 
0 

40 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh 
đã tốt nghiệp THPT  
- Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào 
điểm trung bình chung các 
môn thi tốt nghiệp THPT. 
    + Ngành 01, 02, 03, 04 thời 
gian đào tạo: 2 năm 
    + Ngành 02 có 45 chỉ tiêu 
thời gian đào tạo: 2 năm 6 
tháng (6 tháng định hướng Y 
học cổ truyền). 
- Không phân biệt khu vực thi 
tốt nghiệp. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh 
đã tốt nghiệp THPT + tốt nghiệp 
Dược tá. 
- Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào 
điểm trung bình chung các môn 
thi tốt nghiệp THPT + điểm xếp 
loại tốt nghiệp Dược tá. 

*  Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 13/4 ÷ 31/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
       17/8 ÷ 4/9/2015 
- Khu vực tuyển sinh: 
+ Ngành 01, 02, 03: thí sinh có 
hộ khẩu trong tỉnh Vĩnh Long. 
+ Ngành 04: thí sinh có hộ 
khẩu khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 21/9 ÷ 23/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
       05/11 ÷ 13/11/2015 
- Khu vực tuyển sinh: thí sinh 
có hộ khẩu khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

690 270 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Vĩnh Long       
Mã trường: 5704 
(Số112A, Đinh Tiên Hoàng F8, 
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 
Tel: (070) 3.823.492 
Website:  http://www.vlcc.edu.vn 
Email:  cdcdvl@hcm.vnn.vn; 

 900 

210 

270 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

10 
0 

0 

30 30 
Kế toán doanh nghiệp 02 40 

10 
30 

0 

40 30 
Quản lý đất đai 03 50 

10 
30 

0 

30 30 
Chăn nuôi - Thú y 04 40 

10 
30 

0 

30 0 
Nuôi trồng thủy sản 05 40 

10 
0 

0 

30 30 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 06 40 

10 
30 

0 

65 30 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản lương thực 

07 90 
25 

30 
0 

65 0 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm 
chất lượng lương thực, thực phẩm  

08 90 
25 

0 
0 

55 30 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

09 80 
25 

30 
0 

30 0 

2 

Cơ khí chế tạo 10 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; 
+ Học sinh đã hoàn thành 
chương trình THPT hoặc 
BT THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp;       
+ Học sinh tốt nghiệp THCS. 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
Trung cấp trở lên. 
- Tiêu chí xét tuyển cho tất 
cả các ngành tùy theo từng 
đối tượng dự tuyển: 
  + Điểm thi ĐH, CĐ năm 
2015. 
  + Điểm trung bình học tập 
trong học bạ lớp 12 cho đối 
tượng tốt nghiệp THPT. 
  + Điểm trung bình học tập 
trong học bạ lớp 9 (dành cho 
đối tượng chưa tốt nghiệp 
THPT và đối tượng tốt 
nghiệp THCS.) 
Ghi chú: Ngành Pháp luật 
và Hành chính văn phòng 
không tuyển thí sinh chưa tốt 
nghiệp THPT và tốt nghiệp 
THCS. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
10/3 ÷ 27/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 20/8/2015 
+ Đợt 2: 22/9/2015 
+ Đợt 3: 22/10/2015 
+ Đợt 4: 26/11/2015 

- Xét tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Cơ khí động lực 11 40 

10 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 12 40 

10 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 13 40 

10 
0 

0 

30 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 14 40 

10 
0 

0 

30 30 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

15 40 
10 

30 
0 

50 30 
Pháp luật 16 50 

0 
30 

0 

50 30 
Hành chính văn phòng 17 50 

0 
30 

0 

25 0 
Trắc địa – Địa hình – Địa chính 18 40 

15 
0 

0 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển:  
+ Điểm trung bình học bạ 
lớp 12 cho đối tượng tốt 
nghiệp THPT. 
+ Bằng tốt nghiệp Trung cấp 
chuyên nghiệp trở lên. 
-  Đối tượng xét tuyển:  
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
Trung cấp trở lên. 

+ + 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long 
Mã trường: 5705                   
(Số 01B, Nguyễn Trung Trực, phường 8, 
Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 
Tel: (070) 3.823.443 
Website: http://www.vcef.edu.vn 
Email: daotao@vcef.edu.vn 

 200 

+ 

100 

+ 

+ + 
Tài chính ngân hàng 01 30 

+ 
25 

+ 
+ 0 

3 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 30 
+ 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Tiêu chí xét tuyển: 
Đối tượng THPT: 
    + Điểm tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT của hai 
môn Văn, Toán lớp 12. 
     + Hoặc điểm thi tuyển 
sinh ĐH, CĐ tất cả các khối 
thi theo đề chung của Bộ 
GD&ĐT năm 2015. 
Đối tượng THCS: Thí sinh có học 
bạ và bằng tốt nghiệp THCS. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
khu vực ĐBSCL. 
Đợt 1:  
- Từ 14/4 ÷ 21/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 12/8/2015 
Đợt 2:  
- Từ 22/7 ÷  29/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 04/9/2015 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Đợt 1:  
- Từ 01/2015 ÷ 4/2015 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

+ 
25 

+ 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 04 30 

+ 
0 

0 

+ + 
Marketing 05 30 

+ 
25 

+ 

+ + 
Hệ thống thông tin văn phòng 06 30 

+ 
25 

+ 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển:  
Đối tượng THPT: Thí sinh 
có bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT. 
Đối tượng THCS: Thí sinh 
có học bạ và bằng tốt nghiệp 
THCS. 

- Xét tuyển: Tháng 5/2015 
Đợt 2:  
- Từ 5/2015 ÷ 8/2015 
- Xét tuyển: Tháng 9/2015 
Đợt 3:  
- Từ 9/2015 ÷ 11/2015 
- Xét tuyển: Tháng 12/2015 
* Ghi chú: Số chỗ KTX có 
thể tiếp nhận 540 học sinh. 

0 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Vĩnh Long                                
Mã trường: 5706 
(Số 74 Nguyễn Huệ, F2, TP Vĩnh Long) 
Tel: (074) 3 823.310 
Email: bgh.cdspvl@gamil.com 

 0 

0 

200 

0 

0 200 

4 

Sư phạm mầm non 01 0 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo VLVH:  
Tiêu chí tuyển sinh và đối 
tượng tuyển sinh: 
+ Tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương; 
+ Thi môn năng khiếu kết hợp 
xét tuyển trung bình môn Văn, 
môn Toán của học bạ lớp 12 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 06/7 ÷ 18/9/2015 

- Thời gian thi tuyển:  
11/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

58. TỈNH TRÀ VINH       

 
 
   20 
 

0 

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật 
Trà Vinh                                  
Mã Trường: 5801 
(Số 26, đường Phạm Ngũ Lão, 
phường 1, thị xã Trà Vinh, Trà Vinh) 
Tel: (074) 3.846.278 
Email: vhnt_travinh@moet.edu.vn  

 

60 

40 

0 

0 

5 0 
 Thiết kế đồ họa 01 20 

15 
0 

0 

3 0 

1 

 Hội họa 02 10 
7 

0 
0 

 - Ngành 01: Xét tuyển môn 
Ngữ văn lớp cuối cấp và thi 
năng khiếu Hình họa, Trang trí. 
- Ngành 02: Xét tuyển môn Ngữ 
văn lớp cuối cấp và thi năng khiếu 
Hình họa, Trang trí, Bố cục. 
- Ngành 03. Xét tuyển môn Ngữ 
văn lớp cuối cấp và thi năng khiếu 
Nhạc lý cơ bản, Trình diễn 02 ca 
khúc (01 dân ca + 01 ca khúc). 
- Ngành 04: Xét tuyển môn Ngữ 
văn lớp cuối cấp và thi năng khiếu 
hát 01 dân ca hoặc ca ba sắc + 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 
- Ngày thi tuyển: 
  + Đợt 1: 20, 21/9/2015 
  + Đợt 2:  26, 27/11/ 2015 
- Tuyển thí sinh trong tỉnh 
Trà Vinh và các tỉnh thành 
phố Đồng bằng sông Cửu 
long. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 0 
 Thanh nhạc 03 10 

7 
0 

0 

5 0 
 Nghệ thuật biểu diễn ca kịch dù kê 04 20 

15 
0 

0 

trình diễn 01 tiểu phẩm. 
*  Đối tượng: Học sinh tốt 
nghiệp THCS trở lên. 

 
 

300 
 
 

0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Trà Vinh                                   
Mã trường: 5802 
(Số 7, Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, 
Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) 
Tel: (074) 3.855.815 
Website: http://www.tvmc.edu.vn 
Email: tuyensinh@tvmc.edu.vn  

 
 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  01 50 

0 
0 

0 
100 0 

Y sỹ 02 100 
0 

0 
0 

100 0 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
0 

0 
50 0 

2 

Hộ sinh  04 50 
0 

0 
0 

- Thời gian đào tạo: tập 
trung 2 năm. 
- Đối tượng Tuyển sinh: học 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương   
- Tiêu chí xét tuyển: tất cả 
các ngành xét tuyển dựa vào 
điểm học bạ THPT hoặc 
tương đương (lớp 10, 11 và 
12), bằng cách lấy điểm 
trung bình cộng hai môn 
Toán, Hóa của ba năm học. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  
       21/ 3 ÷  25/ 7/ 2015  
- Thời gian xét tuyển:  

 10/ 8  ÷  30/ 9/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh. 

 

655 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Trà Vinh 

Mã trường: 5803 
(Số 126, QL 53, phường 5,Thành 
phó Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) 
Tel: (074) 3 855.247;       Web: tvu.edu.vn 
Email: daotao.tvu.edu.vn 

 655 

0 

0 

0 

30 0 

3 

Kế toán doanh nghiệp 01 30 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  
Mọi công dân có trình độ 
văn hóa tốt nghiệp THCS 
(9/12), THPT (12/12), học 
xong chương trình lớp 12 
hoặc tương đương trở lên, có 
đủ sức khỏe để học tập và 
lao động, đồng thời không 
thuộc nhóm đối tượng không 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

     04/5 ÷ 14/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

       17/8 ÷ 28/8/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú:  Nhà trường có KTX  

cho học sinh ở xa . 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 25 

0 
0 

0 
20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thủy sản 
03 20 

0 
0 

0 
20 0 

Nuôi trồng thủy sản 04 20 
0 

0 
0 

25 0 
Chăn nuôi - thú y 05 25 

0 
0 

0 
20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 20 
0 

0 
0 

20 0 
Trồng trọt 07 20 

0 
0 

0 

25 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 08 25 

0 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản nông sản 

09 20 
0 

0 
0 

20 0 
Cơ khí chế tạo 10 20 

0 
0 

0 

25 0 
Pháp luật 11 25 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 12 20 

0 
0 

0 

25 0 
Hành chính văn phòng 13 25 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ may và thời trang 14 20 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô- máy kéo 15 20 

0 
0 

0 

được dự tuyển theo quy chế 
tuyển sinh hiện hành. 
* Tiêu chí xét tuyển: 
- Đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT (bổ túc 
THPT): xét tuyển căn cứ 
điểm tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 
- Đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp THCS xét tuyển căn 
cứ điểm tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 20 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ hàn 17 20 

0 
0 

0 

20 0 
Truyền thông và mạng máy tính 18 20 

0 
0 

0 

20 0 
Thiết  kế và quản lý website 19 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 20 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp 21 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử dân dụng 22 20 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 23 20 

0 
0 

0 

25 0 
Hệ thống điện 24 25 

0 
0 

0 

30 0 
Nhiệt điện 25 30 

0 
0 

0 

25 0 
Công nghệ thực phẩm 26 25 

0 
0 

0 

20 0 
Công tác xã hội 27 20 

0 
0 

0 

20 0 
Ngôn ngữ Khmer  28 20 

0 
0 

0 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Văn hóa các dân tộc thiểu số VN 29 20 

0 
0 

0 

20 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 30 20 

0 
0 

0 

59. TỈNH SÓC TRĂNG       

30 50 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Sóc Trăng                              

Mã Trường: 5901 

(Số 719/3, Lê Hồng Phong, khóm 5, 
phường 3, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.821.804 
Email: truongthvhntst@gmail.com 

 
 

90 

60 

130 

80 

0 0 
Hội họa 01 30 

30 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 02 10 

10 
0 

0 

0 0 
Sáng tác 03 20 

20 
0 

0 

30 0 
Quản lý văn hóa 04 30 

0 
0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Dân 
tộc Khmer) 

05 0 
0 

30 
30 

0 0 
Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ 06 0 

0 
50 

50 

0 50 

1 

Thư viện   07 0 
0 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01: Xét điểm Trung 
bình môn Văn cuối cấp hoặc 
bằng tốt nghiệp và thi tuyển 
môn Hình họa; Bố cục. 
- Ngành 02, 03: Xét điểm 
Trung bình môn Văn cuối cấp 
hoặc bằng tốt nghiệp và thi 
tuyển môn Lý thuyết âm nhạc; 
Môn chuyên ngành (Sáng tác 
hoặc Thanh nhạc). 
- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
trung bình chung môn Văn, Sử, 
Địa lớp 12 hoặc bằng tốt 
nghiệp. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 05, 06: Xét điểm 
Trung bình môn văn cuối cấp 
hoặc bằng tốt nghiệp và thi 
tuyển môn Lý thuyết âm nhạc; 
Môn chuyên ngành (Nhạc cụ 
Khmer hoặc Đờn, ca nhạc tài tử 
Nam bộ). 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm 
trung bình chung môn Văn, Sử, 
Địa lớp 12 hoặc bằng tốt nghiệp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/6/2015 

- Ngày thi tuyển: 

    Tháng 8 và tháng 10/ 2015 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày thi/xét tuyển: 

     + Đợt 1: tháng 6/2015 

     + Đợt 2: tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

550 200 
Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng 

Mã Trường: 5902                 

(Số 137 Phạm Hùng, P.8, Tp. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.827.805 

Email: thytsoctrang@yahoo.com.vn 

 
 

550 

0 

200 

0 

200 0 
Điều dưỡng  01 200 

0 
0 

0 

200 0 
Y sỹ 02 200 

0 
0 

0 

150 200 

2 

Dược sỹ trung cấp 03 150 
0 

200 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm trung bình thi tốt 
nghiệp THPT. 

* Lưu ý: Ngành 02 có 100 
chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa 
Y học dự phòng và 100 chỉ 
tiêu đào tạo chuyên khoa Y 
học cổ truyền. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

     Tháng 4 ÷ tháng 8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     Tháng 08/2015 

- Tuyển thí sinh trong tỉnh. 
 

 
 

350 
 
 

120 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Sóc Trăng             

Mã Trường: 5903 

(Số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, 
Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.827.028;   

Website: stcc.edu.vn 

Email: tvt1966@yahoo.com.vn 

 
 

350 

0 

150 

0 

40 60 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

0 
60 

0 

40 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 40 

0 
0 

0 

30 0 

3 

Tin học ứng dụng 03 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 02, 09, 10, 12, 
13, 14: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Văn lớp 12.  
- Ngành 03, 11: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý lớp 12. 
- Ngành 04, 05, 06, 07, 08: 
Xét tuyển điểm hai môn 
Toán, Sinh lớp 12.  
* Hình thức đào tạo VLVH: 

Các ngành xét tuyển học bạ 
THPT tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 01/01  31/08/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/9/2015 
+ Đợt 2: 15/9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh Sóc 
Trăng và các tỉnh đồng bằng 
Sông Cửu Long. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ: 01/01  30/09/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/10/2015 
+ Đợt 2: 01/11/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh Sóc 
Trăng và các tỉnh đồng bằng 
Sông Cửu Long. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Nuôi trồng thuỷ sản 04 20 

0 
0 

0 

20 0 
Chăn nuôi - Thú y 05 20 

0 
0 

0 

20 0 
Thú y 06 20 

0 
0 

0 

20 0 
Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 07 20 

0 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thuỷ sản 

08 20 
0 

0 
0 

20 30 
Thư ký văn phòng 09 20 

0 
30 

0 

20 0 
Công tác xã hội 10 20 

0 
0 

0 

20 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 11 20 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 12 20 

0 
0 

0 

20 0 
Hành chính văn thư 13 20 

0 
0 

0 

40 60 
Pháp luật 14 40 

0 
60 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 350 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Sóc Trăng               

Mã Trường: 5904 

(Số 77, Tỉnh lộ 8, thị trấn Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.852.597 

Website: www.stttc.edu.vn 

Email: bants.c59@moet.edu.vn 

           hoặc stttc@stttc.edu.vn 

 
 

 
0 

0 

350 

0 

0 100 
Sư phạm tiểu học  01 0 

0 
100 

0 

0 250 

4 

Sư phạm mầm non 02 0 
0 

250 
0 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành Sư phạm mầm non: 

Văn, Toán (THPT), Kiểm tra 

năng khiếu Mầm non (Hát-

múa, Đọc-Kể chuyện). 

 

- Ngành Sư phạm Tiểu học: 

Văn, Toán (THPT), Kiểm tra 

năng khiếu sư phạm. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ 30 ngày trước 

đợt xét tuyển. 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/3/2015 

     + Đợt 2: 01/7/2015 

     + Đợt 3: 01/10/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

tỉnh Sóc Trăng và lân cận. 

60. TỈNH BẠC LIÊU       

660 315 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Bạc Liêu                        

Mã trường: 6001 

(Số 10A, đường Cách mạng, khóm 10, 
phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 

Tel: (0781) 3.825.619; 3.822.589 

Email: thktkt.baclieu@moet.edu.vn 

 
 860 

200 

315 

0 

100 90 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

50 
90 

0 

90 45 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 90 
0 

45 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 

- Ngành 01, 02, 11, 12, 13: 
Xét tuyển môn Toán, Văn 
lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp và chưa tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04: Xét tuyển môn 
Toán, Lý lớp 12 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp và chưa 
tốt nghiệp THPT). 

- Ngành 03, 09, 10: Xét 
tuyển môn Văn, Sử lớp 12 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 25/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 16/8/2015 
+ Đợt 2: 15/10/2015 
+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào Quí II và 
Quí IV trong năm. 
- Ngày xét tuyển: 30/6 và 
30/11/2015. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Thư ký văn phòng 03 50 

0 
0 

0 

30 0 
Tin học - Ứng dụng 04 60 

30 
0 

0 

30 0 
Nuôi trồng thủy sản 05 60 

30 
0 

0 

30 0 
Chế biến và bảo quản thủy sản 06 60 

30 
0 

0 

30 45 
Chăn nuôi Thú y 07 60 

30 
45 

0 

30 0 
Trồng trọt Bảo vệ - Thực vật 08 60 

30 
0 

0 

30 45 
Hành chính văn thư 09 30 

0 
45 

0 

90 90 
Pháp luật 10 90 

0 
90 

0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 11 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán xây dựng 12 50 

0 
0 

0 

50 0 
Phát triển nông thôn 13 50 

0 
0 

0 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp  
và chưa TN THPT). 

- Ngành 05, 06 07, 08: Xét 
tuyển môn Toán, Sinh lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
và chưa tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 
TN THCS). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ lớp 12 
(dành cho thí sinh TN và 
chưa TN THPT) cụ thể như 
sau: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
môn Toán, Văn. 

- Ngành 09, 10: Xét tuyển 
môn Văn, Sử. 

- Ngành 07: Xét tuyển môn 
Toán, Sinh. 

 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 150 Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật 
Bạc Liêu                             

Mã trường: 6002 

(Số 88 đường 23/8, Trà Kha, P.8, TP 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 

Tel: (0781) 3 827.488 
Email: baclieusmcollege@gmail.com 

 
 

 
200 

 + 

 
150 

 0 

+ + 
Hội họa 

 
01 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Thanh nhạc 02 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 03 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Quản lý văn hóa 04 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Thư viện 05 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Nghệ thuật biểu diễn cải lương 06 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Bảo tàng 07 + 

+ 
+ 

0 

+ + 

2 

Biên đạo múa  08 + 
+ 

+ 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02, 06: Xét 

tuyển điểm môn Văn và thi 

tuyển môn năng khiếu đối 

với hệ THPT, THCS. 

- Ngành 03, 04, 05, 07, 08: 
Xét tuyển điểm hai môn 

Văn, Sử đối với hệ THPT  

hoặc THCS. 

 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 01, 02, 06: Xét 
tuyển điểm môn Văn và thi 

tuyển môn năng khiếu đối 

với hệ tốt nghiệp THPT. 

- Ngành 03, 04, 05, 07, 08: 
Xét tuyển điểm hai môn 

Văn, Sử đối với hệ Tốt 

nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 11/12/2015 

- Ngày xét và thi tuyển:  

Được chia thành nhiều 
đợt trong năm.  

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bạc Liêu                                   

Mã trường: 6003 
(Số 01 Đoàn Thị Điểm, P.3, TP Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu);              
Tel: (0781) 3.826.265 
Website:caodangytebaclieu.edu.vn 

Email: pdtcdytbl@yahoo.com.vn 

 400 

0 

100 

0 

100 100 
Dược sỹ trung cấp 01 100 

0 
100 

0 

150 0 
Y sỹ 02 150 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

3 

Kỹ thuật xét nghiệm 05 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
trung bình các bài thi tốt 
nghiệp THPT, THBT hoặc 
tương đương và điểm thi tốt 
nghiệp môn Toán – Hóa 
(không Hóa thì lấy môn 
Sinh, không Hóa, Sinh thì 
lấy môn Văn). 
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệpTHPT, THBT hoặc 
tương đương. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển: 
  + Có bằng Dược tá từ 1 
năm trở lên. 
  + Tốt nghiệp THPT, THBT 
hoặc tương đương. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
 - Nhận  hồ sơ trong tháng 
07/2015. 
- Xét tuyển trung tuần tháng 
8 năm 2015. 
- Tuyển thí sinh tỉnh Bạc 
Liêu và các tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ trong quý III 
năm 2015 
- Xét tuyển trung tuần tháng 
11 năm 2015. 
- Tuyển thí sinh tỉnh Bạc 
Liêu và các tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: 
- Sau khi tốt nghiệp Y sĩ sẽ học 
thêm phần chuyên khoa (6 tháng). 
+ Định hướng chuyên khoa Y 
học Dự phòng: chỉ tiêu 100 
+  Định hướng chuyên khoa 
Y học Cổ truyền: chỉ tiêu 50 
- Trường có kí túc xá 300 
chỗ cho học sinh ở xa. 

150 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Bạc Liêu  
Mã trường: 6004 
(Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 
8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 
Tel: 07813.822.653;       07813.821.107. 
Website: www,blu.edu.vn. 
Email: mail@blu.edu.vn 

 300 

150 

0 

0 

+ 0 

4 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 01 150 
+ 

0 
0 

 
 
- Tuyển thí sinh tốt nghiệp 
THCS hoặc tốt nghiệp 
THPT.  
- Thí sinh liên hệ với trường 
để biết thông tin về điều kiện 
xét tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ 03/2015 đến 
10/2015. 
- Xét tuyển từ 6/2015 đến 
11/2015. 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 



 
 

 

394
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 02 150 

+ 
0 

0 

61. TỈNH CÀ MAU       

625 220 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Cà Mau  
Mã trường: 6101            
(Số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 
8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 
Tel: (0780) 3.828.043 
Website: kinhtekythuat.camau.gov.vn 
Email: truongtcktkt@camau.gov.vn 

 

710 

85 

250 

30 

220 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

01 250 
30 

0 
0 

60 0 
Nuôi trồng thuỷ sản 02 70 

10 
0 

0 
125 44 

Kế toán doanh nghiệp 03 140 
15 

50 
6 

44 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 04 50 

6 
0 

0 
44 0 Tài chính - Ngân hàng 

(Chuyên ngành Thuế) 
05 50 

6 
0 

0 
44 44 

Tin học ứng dụng  06 50 
6 

50 
6 

44 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 07 50 

6 
0 

0 
44 0 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 08 50 
6 

0 
0 

0 44 

1 

Chăn nuôi - Thú y 09 0 
0 

50 
6 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THCS hoặc 
trượt tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn trong học bạ lớp 12 
hoặc lớp 9. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THCS hoặc 
trượt tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu  chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn trong học bạ lớp 12 
hoặc lớp 9. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Hạn nhận hồ sơ, ngày xét 
tuyển sẽ thông báo cụ thể 
trong thông báo tuyển sinh. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Hạn nhận hồ sơ, ngày xét 
tuyển sẽ thông báo cụ thể 
trong thông báo tuyển sinh. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 44 
Lâm sinh 10 0 

0 
50 

6 
0 44 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 11 0 
0 

50 
6 

0 0 
Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao 
và Du lịch                               
Mã trường: 6102 
(Số 80, Nguyễn Trãi, phường 9, Tp 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 
Tel: (0780) 3.838.136 
Email: tvhttdlcm@yahoo.com.vn  

 
 

 

75 

0 

0 

25 0 
Thư viện 01 45 

20 
0 

0 
20 0 

Hướng dẫn du lịch 02 40 
20 

0 
0 

25 0 
Quản lý văn hóa 03 45 

20 
0 

0 
15 0 

2 

Hội họa 04 30 
15 

0 
0 

 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Đối với hệ tuyển THPT: 
căn cứ vào điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp (lớp 12). 
+ Đối với hệ tuyển THCS: 
căn cứ vào bằng tốt nghiệp 
THCS 
- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT hoặc 
tương đương. 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
THCS. 
 

 
- Nhận hồ sơ từ: 16/6/2015 
- Ngày xét tuyển: 
    + Đợt 1: 20/8/2015 
    + Đợt 2: 15/10/2015 
 
 

120 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 
tỉnh Cà Mau                       

Mã trường: 6103 
(Số 423, đường Nguyễn Trãi, 
phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 

Tel: (0780) 3. 830.241 

 120 

0 

 
0 

0 

60 0 
Hành chính văn phòng 01 60 

0 
0 

0 

60 0 

3 

Pháp luật 02 60 
0 

0 
0 

- Đào tạo chính quy. 

- Đối tượng là công chức, 

viên chức tại các xã, 

phường, thị trấn thuộc các 

ban ngành huyện trong tỉnh 

Cà Mau. 

- Có bằng tốt nghiệp THPT. 

- Có danh sách do BTC các 
huyện cử tham gia dự tuyển. 

- Ngành Hành chính:  

+ Thời gian nhận hồ sơ: 
07/4 ÷ 07/5/2015 

+ Ngày xét tuyển: 30/5/2015 
- Ngành Pháp Luật: 

+ Thời gian nhận hồ sơ: 
08/9 ÷ 08/10/2015 

+ Ngày xét tuyển: 30/10/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 200 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Cà Mau                                      

Mã trường: 6105 

(Khóm 1, P.8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 

Tel: (0780) 3.828.304 

Website: caodangyte.camau.gov.vn 

Email: caodangytecamau@gmail.com 

 
 

 
400 

0 

 
200 

0 

200 0 
Y sỹ  01 200 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 02 100 

0 
0 

0 

100 200 

4 

Dược sỹ trung cấp 03 100 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh:  Thí 
sinh đã tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc tương đương. 
- Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 
học bạ cuối năm môn Hóa học và 
môn Sinh của 03 năm học ở trung 
học phổ thông. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
 - Đối tượng tuyển từ dược tá: 
Xét tuyển dựa vào điểm tổng 
kết từ quá trình học dược tá. 
- Đối tượng tuyển từ học sinh 
THPT hoặc tương đương: Xét 
tuyển dựa vào học bạ 3  năm 
học cấp 3 môn Hóa, Sinh. 
Ghi chú: Sau khi tốt nghiệp 
Y sỹ, có 100 chỉ tiêu định 
hướng chuyên khoa Y học dự 
phòng và 100 chỉ tiêu định 
hướng chuyên khoa y học cổ 
truyền.   

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/7 ÷  31/7/2015. 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 14/8/2015 
     + Đợt 2: 28/8/2015  
- Tuyển thí sinh Cà Mau và 
các tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/7 ÷ 31/7/2015 
- Ngày xét tuyển:  14/8/2015  
- Tuyển thí sinh Cà Mau và 
các tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: dành 20 chỉ tiêu 
ngành y sỹ tuyển sinh và đào 
tạo theo địa chỉ, xét tuyển 
điểm thi tốt nghiệp môn 
Toán, Hoá, Sinh của kỳ thi 
tốt nghiệp Trung học phổ 
thông Quốc gia năm 2015.  

64. TỈNH HẬU GIANG       

60 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
tỉnh Hậu Giang 
Mã trường: 6401 
(Số 50 Nguyễn Thái Học, Phường 1, 
TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 
Tel: (07113)582377 
Email:truongktkt@haugiang.edu.vn 

 
 

120 

60 

0 

0 

+ 0 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 01 30 
+ 

0 
0 

- Xét tuyển điểm học bạ lớp 
12 (đối với thí sinh TN 
THPT, TN BTTHPT, Hoàn 
thành chương trình 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp). 
- Xét tuyển điểm học bạ lớp 9 
(đối với thí sinh TN THCS, 
TN BTTHCS, học dở dang 
các lớp 10,11,12). 
- Các môn xét tuyển: 

- Nhận hồ sơ từ:  
01/5 ÷ 15/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 15/8/2015 
     + Đợt 2: 15/10/2015 
     + Đợt 3: 15/12/2015     
- Tuyển thí sinh trong tỉnh 
Hậu Giang và các tỉnh lân 
cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Quản lý nhà đất  02 30 

+ 
0 

0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

03 60 
+ 

0 
0 

+ Ngành 01: Xét tổng 
điểm các môn Văn, Toán. 

+ Ngành 02: Xét tổng 
điểm các môn Toán, Lý. 

+ Ngành 03: Xét tổng 
điểm các môn Toán, Sinh. 

440 135  
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Hậu Giang 
Mã trường: 6402 
(Đường 19 tháng 8, xã Vị Tân, TP. 
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 
Website: www.hgcc.edu.vn 

 
 

 
440 

0 

 
220  

85 

30 40 
Kế toán doanh nghiệp 01 30 

0 
80 

40 

30 0 
Thú y 02 30 

0 
0 

0 

80 45 
Sư phạm mầm non 03 80 

0 
90 

45 

20 0 
Thiết kế và quản lý Website 04 20 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng 05 80 

0 
0 

0 

80 50 
Dược sỹ trung cấp 06 80 

0 
50 

0 

120 0 

2 

Y sỹ 07 120 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Trường xét tuyển dựa vào 
học bạ lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương)  
 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Các ngành xét tuyển học bạ 

THPT, THCS . 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/03  20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/6/2015 

+ Đợt 2: 10/10/2015 

+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 30/6/2015 

+ Đợt 2: 20/12/2015 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 

 



>> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý – Hóa- Sinh – Văn Anh tốt nhất         

   
 

 
 

 

THI THPT QUỐC GIA 2015 – CẦN PHẢI BIẾT 

 

►CẬP NHẬT NHANH NHẤT THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015, CÁC LOẠI MÃ: TIN.TUYENSINH247.COM 

►ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2015 XEM NHANH VA CHÍNH XÁC NHẤT: DIEMTHI.TUYENSINH247.COM 

►ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2015 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC: DIEMTHI.TUYENSINH247.COM 

►LUYỆN THI THPT QUỐC GIA VỚI GIÁO VIÊN GIỎI AM HIỂU ĐỊNH HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC MÔN TOÁN – 

LÝ – HÓA – SINH – VĂN – TIẾNG ANH: TUYENSINH247.COM  

►TẢI ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA TỪ CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN, TRƯỜNG 

UY TÍN TRÊN CẢ NƯỚC: TUYENSINH247.COM  
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